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EBOOK	IELTS	LISTENING		

					Cảm	ơn	các	bạn	đã	tin	tưởng	Huyền	và	lựa	chọn	đăng	ký	mua	ebook	IELTS	Listening	.	

					Để	đạt	được	sự	hiệu	quả	tối	đa	từ	ebook,	sau	đây	là	một	số	điều	bạn	cần	lưu	ý:	

- Đối	với	những	bạn	đang	bị	mất	căn	bản	về	phần	phát	âm,	các	bạn	ưu	tiên	học	phát	âm	trước,	vì	nếu	

phát	âm	chưa	chuẩn	sẽ	không	thể	nghe	được,	và	kỹ	năng	nghe	sẽ	cứ	đứng	chững	tại	một	level	trong	

một	thời	gian	rất	dài.	

- Có	rất	nhiều	kênh	dạy	phát	âm	trên	youtube,	sau	đây	là	2	kênh	Huyền	đưa	ra	nhé:	

https://www.youtube.com/watch?v=fdRmGvmeY1U&list=PLD6B222E02447DC07	

https://www.youtube.com/watch?v=7tsljuK4f2E&list=PLDFE8479280F6D5D3	

- Tùy	vào	lịch	trình,	level	ban	đầu,	mục	tiêu,	ngày	thi	dự	tính,	mức	độ	tập	trung,	kiên	trì	và	cam	kết	mà	

mỗi	bạn	có	một	tiến	độ	học	và	sự	tiến	bộ	khác	nhau.	Đối	với	Listening	rất	cần	sự	kiên	trì	và	tập	trung	

cao	độ	trong	quá	trình	học.		

Để	đạt	được	mức	hiệu	quả	tối	đa	từ	quyển	sách	này,	sau	đây	là	một	số	điều	Huyền	muốn	chia	sẻ	và	nếu	bạn	

áp	dụng,	Huyền	tin	chắc	sau	1	tháng	kỹ	năng	nghe	sẽ	lên	hẳn.	

1. Có	thời	gian	thật	cụ	thể	cho	việc	luyện	nghe.		

Ví	dụ	(Đây	chỉ	là	lịch	trình	mẫu	Huyền	đưa	ra,	bạn	hãy	cố	gắng	lập	ra	1	lịch	biểu	cụ	thể	cho	riêng	mình	và	cố	

gắng	hết	sức	luyện	theo	lịch	biểu	đó	nhé).	

- Cố	gắng	nghe	7	ngày/	tuần.	

- Mỗi	ngày	dành	1->2	tiếng.	

- Hoạch	định	giờ	giấc	rõ	ràng,	ví	dụ:	9h-9h30,	14h-14h30,	19h-19h30,	20h-20h30.	

2. Những	bài	đầu	trong	quyển	sách	là	bài	giúp	cải	thiện	phản	xạ	khi	nghe,	do	đó	chưa	cần	phân	tích	

nhiều.	Tuy	nhiên,	các	bài	về	sau,	bạn	nên	dành	nhiều	thời	gian	cho	việc	phân	tích	hơn.	Ví	dụ:	nghe	

10	phút,	phân	tích	20	phút,	học	từ	15	phút,	nghe	đi	nghe	lại	bài	đó	trong	1	ngày	khoảng	3	-	5	lần.	Hôm	

sau	trước	khi	nghe	bài	mới,	bạn	nghe	lại	bài	cũ	xem	mình	hiểu	được	bao	nhiêu	phần	trăm	nhé.	

3. Nhất	định	phải	có	thời	gian	riêng	cho	việc	học	từ,	nếu	không,	công	sức	nghe	coi	như	bằng	không.	

Nếu	một	từ	nào	đó	bạn	không	biết	cách	phát	âm,	bạn	gõ	từ	đó	vào	từ	điển	và	học	cách	từ	điển	phát	

âm	nhé	!	Vì	nếu	phát	âm	sai	chắc	chắn	mình	sẽ	không	nghe	được	đoạn	chứa	đáp	án.	Từ	điển	Huyền	

thường	dùng	để	học	phát	âm:	https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/		

4. Bài	nghe	Huyền	đã	chia	nhỏ,	nhưng	nếu	có	những	bài	hơi	dài	đối	với	bạn,	bạn	có	thể	chia	một	nửa	

để	nghe	và	phân	tích	nhé.		

5. Nghe	đi	nghe	lại	các	bài	nghe	trước	khi	đi	ngủ,	và	nên	có	một	quyển	vở	ghi	lại	lịch	trình	nghe.	Vì	sau	

1	tháng,	mình	có	quyển	vở	đó	để	đối	chiếu	xem	mình	có	thực	sự	nghe	tập	trung,	thực	sự	học	từ	đầy	

đủ	chưa	!	Sự	tiến	bộ	nằm	ở	điểm	này.	

Và	điều	cuối	cùng	là:	Huyền	đã	dành	rất	nhiều	tâm	huyết,	công	sức	và	thời	gian	để	cho	ra	quyển	ebook	này.	Do	

đó	Huyền	rất	mong	các	bạn	KHÔNG	CHIA	SẺ	HAY	PUBLIC	SÁCH	để	Huyền	có	thể	dành	thời	gian	vào	việc	

update	thêm	các	bài	nghe	mới	cho	các	bạn.	

Xin	chân	thành	cảm	ơn	và	chúc	các	bạn	học	thật	tốt.	

Thân	ái	
Nguyễn	Huyền	
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	 UNIT	1.	LISTEN	TO	LETTERS	AND	NUMBERS	 	
	

A.	IELTS	LISTENING	PRACTICE	-	LETTERS	
Chúng	ta	thường	phải	nghe	chữ	cái	và	số	trong	phần	Section	1	của	phần	thi	IELTS	Listening.	

Để	nghe	tốt	phần	này,	chúng	ta	cần	nắm	được	các	phát	âm	đúng	bảng	chữ	cái	tiếng	Anh	và	số	đếm,	số	thứ	

tự,…	

Bảng	chữ	cái	tiếng	Anh:	
Track	1	
English	Alphabet	

A	

/eɪ/	

B	

/biː/	

C	

/siː/	

D	

/diː/	

E	

/iː/	

F	

/ef/	

G	

/dʒiː/	

H	

/eɪtʃ/	

I	

/aɪ/	

J	

/dʒeɪ/	

K	

/keɪ/	

L	

/el/	

M	

/em/	

N	

/en/	

O	

/oʊ/	

P	

/piː/	

Q	

/kjuː/	

R	

/ɑːr/	

S	

/es/	

T	

/tiː/	

U	

/juː/	

V	

/viː/	

W	

/ˈdʌbljuː/	

X	

/eks/	

Y	

/waɪ/	

Z	

/zed/	hoặc	/ziː/	
	 	

	

THỰC	HÀNH	
Các	bạn	hãy	học	cách	phát	âm	bảng	chữ	cái	bên	trên	thật	nhuần	nhuyễn.	Sau	đó	ở	mở	Audio	‘Track	2’	ra,	đóng	

quyển	sách	này	lại,	lấy	một	tờ	giấy	ra,	người	ta	đọc	gì	thì	mình	viết	xuống	nhé.	Các	bạn	có	thể	nghe	3	lần,	sau	

đó	dò	đáp	án	dưới	đây	nhé.	

Các	bạn	làm	tương	tự	đối	với	Track	3	và	4	nhé.	
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Track	2	
Practice	Listening	for	letters	
	

A	=	[eɪ]	(a-n-d,	a-f-t-e-r,	a-p-p-l-e)	

B	=	[biː]	(b-a-n-a-n-a,	b-a-t-h-r-o-o-m,	b-o-y)	

C	=	[siː]	(c-a-r,	c-o-a-t,	c-o-l-o-u-r)	

D	=	[diː]	(d-o-g,	d-r-e-a-m,	d-o-l-l-a-r)	

E	=	[iː]	(e-l-e-p-h-a-n-t,	e-y-e,	e-x-t-r-e-m-e)	

F	=	[ef]	(f-i-n-g-e-r,	f-o-u-r,	f-i-r-e)	

G	=	[dʒiː]	(g-i-r-a-f-f-e,	g-i-r-l,	g-r-e-e-n)	

H	=	[eɪtʃ]	(h-o-t-e-l,	h-a-p-p-y,	h-o-l-i-d-a-y)	

I	=	[aɪ]	(i-m-a-g-e,	i-s-l-a-n-d,	I-n-d-i-a-n-a)	

J	=	[dʒeɪ]	(j-u-n-g-l-e,	j-o-l-l-y,	J-o-s-e-p-h-i-n-e)	

K	=	[keɪ]	(k-a-n-g-a-r-o-o,	k-o-a-l-a,	k-a-r-a-t-e)	

L	=	[el]	(l-o-w,	l-e-v-e-l,	l-i-o-n)	

M	=	[em]	(m-o-t-h-e-r,	m-o-m-e-n-t,	m-e-s-s)	

N	=	[en]	(n-o,	n-i-g-h-t,	n-o-o-n)	

O	=	[oʊ]	(o-l-d,	o-b-j-e-c-t,	o-a-t)	

P	=	[piː]	(p-e-n-g-u-i-n-e,	p-i-a-n-o,	p-a-c-k-e-t)	

Q	=	[kjuː]	(q-u-i-e-t,	Q-u-e-e-n,	q-u-o-t-e)	

R	=	[ɑr]	(r-e-d,	r-i-g-h-t,	r-a-b-b-i-t)	

S	=	[es]	(s-t-r-o-n-g,	s-e-v-e-n,	s-i-l-v-e-r)	

T	=	[tiː]	(t-e-a,	t-h-o-u-s-a-n-d,	t-w-o)	

U	=	[juː]	(u-s-e,	u-n-f-a-i-r,	u-n-d-e-r)	

V	=	[viː]	(v-a-c-a-t-i-o-n,	v-e-r-y,	v-a-m-p-i-r-e)	

W	=	[ˈdʌbəl	juː]	say:	double-ju	(w-e-s-t,	w-o-r-m,	w-h-i-t-e)	

X	=	[eks]	(X-r-a-y,	x-y-l-o-p-h-o-n-e,	X-m-a-s)	

Y	=	[waɪ]	(y-a-r-d,	y-e-l-l-o-w,	y-e-a-h)	

Z	=	[zed]	in	British	English,	[ziː]	in	American	English	(z-e-r-o,	z-e-b-r-a,	z-i-l-l-i-o-n)		



    IELTS NGUYỄN HUYỀN 
   Fanpage: https://www.facebook.com/ieltsfocusmode/  
   Website: www.ielts-nguyenhuyen.com 

 

Track	3	
Similar	letter	practice	

1. 	 2. 	 3. 	 4. 	 5. 	 6. 	 7. 	 8. 	 9. 	

B/P	 D/T	 S/X	 J/G	 M/N	

	

K/Q	 U/Y	 V/W	 Z	

[zed]	 in	 British	

English,	 [ziː]	 in	

American	English	

Track	4	
Practice	Listening	for	letters	

1. S	 2. T	 3. P	 4. R	 5. U	

	 	 	 	 	

6. G	 7. I	 8. A	 9. Q	 10. X	

	 	 	 	 	

11. J	 12. B	 13. C	 14. F	 15. N	
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BÀI	TẬP	

Track	5		
Practice	Listening	for	letters	

1. 	 9. 	

2. 	 10. 	

3. 	 11. 	

4. 	 12. 	

5. 	 13. 	

6. 	 14. 	

7. 	 15. 	

8. 	 	

Track	6	
Practice	Listening	for	letters	

1. 	 4. 	

2. 	 5. 	

3. 	 	

Track	7		
Practice	Listening	for	letters	

1. 	 4. 	

2. 	 5. 	

3. 	 	
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B.	IELTS	LISTENING	PRACTICE	–	NUMBERS	
	

Number	 Cardinal	 Ordinal	

1	 one	 first	

2	 two	 second	

3	 three	 third	

4	 four	 fourth	

5	 five	 fifth	

6	 six	 sixth	

7	 seven	 seventh	

8	 eight	 eighth	

9	 nine	 ninth	

10	 ten	 tenth	

11	 eleven	 eleventh	

12	 twelve	 twelfth	

13	 thirteen	 thirteenth	

14	 fourteen	 fourteenth	

15	 fifteen	 fifteenth	

16	 sixteen	 sixteenth	

17	 seventeen	 seventeenth	

18	 eighteen	 eighteenth	

19	 nineteen	 nineteenth	

20	 twenty	 twentieth	

21	 twenty-one	 twenty-first	

22	 twenty-two	 twenty-second	

23	 twenty-three	 twenty-third	

24	 twenty-four	 twenty-fourth	

25	 twenty-five	 twenty-fifth	

26	 twenty-six	 twenty-sixth	

27	 twenty-seven	 twenty-seventh	

28	 twenty-eight	 twenty-eighth	

29	 twenty-nine	 twenty-ninth	

30	 thirty	 thirtieth	

31	 thirty-one	 thirty-first	

40	 forty	 fortieth	

50	 fifty	 fiftieth	

60	 sixty	 sixtieth	

70	 seventy	 seventieth	

80	 eighty	 eightieth	

90	 ninety	 ninetieth	

100	 one	hundred	 one/a	hundredth	

500	 five	hundred	 five	hundredth	

1,000	 one	thousand	 one/a	thousandth	
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1,500	 one	thousand	five	hundred,	or	fifteen	

hundred	

one	thousand	five	hundredth	

100,000	 one	hundred	thousand	 one/a	hundred	thousandth	

1,000,000	 one	million	 one/a	millionth	

	
 LƯU	Ý	VỀ	SỐ	ĐẾM	

• Số	đếm	từ	13	–	19:	 thêm	đuôi	“teen”	 vào	mỗi	số.	Ví	dụ:	Thirteen,	 fourteen,	 fifteen,	sixteen,	seventeen,	

eighteen,	nineteen.	

Chú	ý:	13	là	Thirteen	(không	phải	Threeteen),	15	là	Fifteen	(không	phải	Fiveteen)	

• Số	đếm	từ	20	–	30:	

Với	các	chữ	số	hàng	chục,	ta	thêm	đuôi	“ty”	đằng	sau	và	ta	có	những	con	số	được	ghép	lại	với	nhau	như	sau:	
20	là	twenty;	tiếp	tục	với	21	twenty-one,	22	twenty-two,	23	twenty-three…	

30	là	thirty;	tiếp	tục	với	31	thirty-one,	32	thirty-two,	33	thirty-three…	

100	là	‘one	hundred’	hoặc	‘a	hundred’	

1,000	là	‘one	thousand’	hoặc	‘a	thousand’	

1,000,000	là	‘one	million’	hoặc	‘a	million’		

• Trong	tiếng	Việt,	 ta	dùng	dấu	“.”	 (dấu	 chấm)	để	phân	cách	mỗi	3	đơn	vị	số	từ	phải	sang	trái.	Nhưng	

trong	 tiếng	 Anh,	 chúng	 ta	 sử	 dụng	 dấu	 “,”	 (dấu	 phẩy),	 ví	 dụ:	Mười	 triệu	 sáu	 trăm	 ngàn	 sẽ	 viết	 là	

10,600,000.	

 LƯU	Ý	VỀ	SỐ	THỨ	TỰ	
• Về	cơ	bản,	số	đếm	+	“th”	=	số	thứ	tự	

Ví	dụ:	 four	!	 fourth,	eleven	!	 eleventh, twenty	!	 twentieth,	…	 (“y”	đổi	 thành	“ie”	 trước	 rồi	mới	 thêm	

“th”)	

• Một	số	ngoại	 lệ:	 one	–	 first,	 two	–	second,	 three	–	third,	 five	–	 fifth,	eight	–	eighth,	nine	–	ninth,	 twelve	–	

twelfth.	
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BÀI	TẬP	

Track	8		
Write	down	the	numbers	you	hear	

1. 	 2. 	 3. 	 4. 	 5. 	 6. 	 7. 	 8. 	 9. 	 10. 	

	

	

	 	 	 	 	 	 	 	 	

Track	9		
Write	down	the	numbers	you	hear	

1. 	 2. 	 3. 	 4. 	 5. 	 6. 	 7. 	 8. 	 9. 	 10. 	

	

	

	 	 	 	 	 	 	 	 	

Track	10		
Write	down	the	numbers	you	hear	

1. 	 2. 	 3. 	 4. 	 5. 	
	

	

	 	 	 	

6. 	 7. 	 8. 	 9. 	

	

	

	 	 	

Track	11	
Write	down	the	numbers	and	letters	you	hear	

1. 	 6. 	

2. 	 7. 	

3. 	 8. 	

4. 	 9. 	

5. 	 10. 	
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Track	12		
Listen	and	complete	the	sentences.	

1. My	phone	number	is	…………………………….	

2. Call	this	number	for	more	information:	…………………………….	

3. For	our	store	hours	and	locations,	please	call:	…………………………….	

4. Hurry!	Call	this	number	and	win	$1,000:	…………………………….	

5. Dr.Wilson’s	phone	number	is…………………………….	

6. Hello?	Is	this…………………………….	

7. You	can	call	my	work	number:	……………………………,	extension…………………	

8. Excuse	me,	did	you	say	your	phone	number	was	…………………………….?	

9. I	have	a	new	phone	number.	It’s	…………………………….	

10. Mary’s	phone	number	is	…………………………….	

11. For	a	complete	listing	of	today’s	movies,	please	call	…………………………….	

12. I	have	the	taxi	company’s	phone	number,	so	let’s	call	a	taxi.	It’s	…………………………….	

13. I’m	sorry,	but	you	have	the	wrong	number.	This	isn’t	…………………………….	

14. Sam’s	cell	phone	number	is	…………………………….	

15. Let’s	order	food	from	‘Burger	Palace’.	Their	number	is	…………………………….	

16. Excuse	me,	could	you	please	repeat	that?	Did	you	say…………………………….?	

Track	13		
Write	down	the	street	names	you	hear	
	1.	 2.		 3.		 4.		

5.	 6.		 7.		 8.		
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UNIT	2.	GAP	FILLING	-	FORM/	NOTE/TABLE	COMPLETION	

Track	14	
Questions	1-6	
Complete	the	notes	below.	

Write	ONE	WORD	for	each	answer.	

SELF-DRIVE	TOURS	IN	THE	USA	
Example	

Name:				Andrea	Brown		

Address:				24	1……………………….					Road	
Postcode:				2.	……………………….					
Phone:				(mobile)	3.	……………………….					
Heard	about	company	from:				4……………………….					

Track	15		
Write	NO	MORE	THAN	ONE	WORD	AND/OR	A	NUMBER	for	each	answer	

TAXI	FOR	YOU	
Pick-up:	Wed	6th	July	

Date	and	time:	1.	……………………….					
Name	of	passenger:	Sam	William	

Pick-up	point	

No.&street:	2.	……………………….				Willowside	bank	

Town:	3.	……………………….					
Postcode:	4.	……………………….					
Mobile	contact:	5.	……………………….					
Destination:	Heathrow	–	terminal	5	
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Track	16	
Write	NO	MORE	THAN	THREE	WORDS	AND/OR	A	NUMBER	for	each	answer.	

SILVER	TULIP	HOTEL	
Number	of	nights:	1.	……………………….					
Type	of	nights:	doulbe	–	king-sized	bed	

Name:	Edward	2.	……………………….					
Home	address:	3.	……………………….	Avenue,	Cambridge	

Postcode:	4……………………….					
Transport:	5……………………….					
Meals:6……………………….					
Date	of	arrival:	7……………………….					

Track	17		
Complete	the	notes.	Write	NO	MORE	THAN	TWO	WORDS	for	each	answer.	

Alice	works	on	1.	……………………….					
-grows	2.	……………………….					
-keeps	3.	……………………….,	ducks	and	cows	

-worst	part	of	job:	going	out	in	winter	to	feed	4.	……………………….					
-likes	working	outdoors	in	the	5.	……………………….					
-trucks	deliver	to	6.	……………………….					
-supplies	7.	……………………….	with	milk,	eggs,	cheese	

-sells	directly	to	8.	……………………….		in	farm	shop.				
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Track	18	
Questions	1-5	

Complete	the	notes	below.	

Write	ONE	WORD	ONLY	for	each	answer.	

THORNDYKE’S	BUILDERS	
Example	

Customer	heard	about	Thorndyke’s	from	a	friend	

		

Name:	Edith	1……………………….							
Address:	Flat	4,	2……………………….							Park	Flats	
(Behind	the	3……………………….					)	
Phone	number:	875934	
Best	time	to	contact	customer:	during	the	4……………………….							
Where	to	park:	opposite	entrance	next	to	the	5……………………….							
	

Track	19	
Questions	1-4	

Complete	the	form	below.	

Write	ONE	WORD	AND/OR	A	NUMBER	for	each	answer.	

Early	Learning	Childcare	Centre	Enrolment	Form	

Example	

Parent	or	guardian:	Carol	Smith	

Personal	Details	
Child’s	name:	Kate	

Age:	1……………………….							
Address:	2……………………….Road,	Woodside,	4032	

Phone:	3.	……………………….									
Childcare	Information	
Days	enrolled	for:	Monday	and	4.	……………………….							 	
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Track	20	
Complete	the	form	below.	Write	NO	MORE	THAN	TWO	WORDS	AND/OR	A	NUMBER	for	each	answer.	

Registration	form	
Example		 	 	 	 Answer	

Type	of	crime	reported	 	 robbery	

	

Name		 	 	 	 Anna	1.	……………………….							
Date	of	birth	 	 	 2.	……………………….							
Address:	 	 	 3.	……………………………		Street	
Postcode:	 	 	 4.	……………………….							
Nationality:		 	 	 Grenadian	

	

Track	21	
Complete	the	notes	below.	

Write	NO	MORE	THAN	THREE	WORDS	AND/OR	A	NUMBER	for	each	answer.	

ITALIANBREAKS	
Example		

Destination:		 	 	 Venice	

	

Name:	 	John	1.	……………………….							 	 	

Mobile	number:	2.	……………………….							
Number	of	people:	3.	……………………….							
Holiday	length:	4.	……………………….							
Hotel	Scotland:	5.	……………………….	star	
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Track	22	
Complete	the	form	below.	Write	NO	MORE	THAN	THREE	WORDS	AND/OR	A	NUMBER	for	each	answer.	

CAR	INSURANCE	
Example		 	 	 Answer	

Name:		 	 	 Patrick	Jones	

Address:	1.	……………………….		Greendale	
Contact	number:	2.	……………………….	
Occupation:	3.	……………………….	
Size	of	car	engine:	4.	……………………….cc	
Manufacturer:	Hewton	 	 Model:	5.	……………………….	
Year:	6.	……………………….	
Previous	insurance	company:	Northern	Star	

Any	insurance	claims	in	the	last	five	years?	Yes.	

If	yes,	give	brief	details:	Car	was	7.	……………………….	in	1999.	

Track	23	
Complete	the	form	below.	Write	NO	MORE	THAN	THREE	WORDS	AND/OR	A	NUMBER	for	each	answer.	

HOMESTAY	APPLICATION	
Example		 	 	 Answer	

Surname:	 	 	 	 Yuichini	

First	name:	1.	……………………….	
Sex:	female	

Nationality:	2.	……………………….	
Passport	number:	3.	……………………….	
Age:	28	years	

Present	address:	Room	4.	……………………….,	Willow	College	

Length	of	homestay:	approx	5.	……………………….	
Course	enrolled	in:	6.	……………………….	 	
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Track	24	
Questions	1-7	
Complete	the	table	below.	

Write	ONE	WORD	AND/OR	A	NUMBER	for	each	answer	

	

Event	 Cost	 Venue	 Notes	

Jazz	
band	

Example	

Tickets	available	

for	£15	

The	1……………………….					
school	

Also	appearing:	

Carolyn	 Hart	 (plays	 the	

2……………………….		)	

Duck	
races	

£1	per	duck	
Start	behind	

the	3……………………….					

Prize:	tickets	for	4……………………….					
held	at	the	end	of	the	festival.	

Ducks	 can	 be	 bought	 in	the	

5……………………….					

Flower	
show	

Free	 6……………………….						Hall	
Prizes	presented	at	5	pm	

by	a	well-known	7……………………….					

	

Track	25	
Complete	the	table	below.	

Write	ONE	WORD	AND/OR	A	NUMBER	for	each	answer.	

	 Number	of	days	 Total	distance	
Price	

(per	person)	
Includes	

Trip	One	 12	days	 1………	km	 £525	

•				accommodation	

•				car	

•				one	2…………………..			

Trip	Two	 9	days	 980	km	 3	£…………				
•				accommodation	

•				car	

•				4……………………….					
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Track	26		
Write	ONE	WORD	ONLY	for	each	answer.	

		

Area	 Work	to	be	done	 Notes	

Kitchen	

Replace	the	1……………………….							
in	the	door	

Fix	tomorrow	

Paint	wall	above	the	2……………………….							
Strip	 paint	 and	 plaster	 approximately	 one	

3……………………….							in	advance	

Garden	
One	4……………………….							needs	
replacing	(end	of	garden)	

		

	

Track	27	
Complete	the	form	below.	

Write	ONE	WORD	AND/OR	A	NUMBER	for	each	answer.	

Accommodation	Form	-	Student	Information	

Example	
Type	of	accommodation:	

		

Hall	of	residence	

Name:	
	

Anu	1……………………….	

Date	of	birth:	
	
2……………………….	

Country	of	origin:	 India	

Course	of	study:	
	
3……………………….	

Number	of	years	planned	in	hall:	
	
4……………………….	

Preferred	catering	arrangement:	 half	board	

Special	dietary	requirements:	
	

no	5……………………….			(red)	
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Track	28		
Questions	1-5.	Complete	the	table	below.	

Write	ONE	WORD	AND/OR	A	NUMBER	for	each	answer.	

Apartments	 Facilities	 Other	Information	 Cost	

Rose	 Garden	
Apartments	

studio	flat	
Example	

entertainment	programme:	Greek	dancing	
£219	

Blue	 Bay	
Apartments	

large	salt-water	swimming	

pool	

	

• just	 1……………….	 	metres	 from	

beach	

• near	shops	

£275	

	
2…………………	 	 		 	A
partments	

terrace	 watersports	 £490	

The	Grand	
-	Greek	paintings	

	

-	3………………………		

• overlooking	4…………………				

• near	a	supermarket	and	a	disco	
5	£………	

	

Track	29	
Write	ONE	WORD	AND/OR	A	NUMBER	for	each	answer.	

GREEK	ISLAND	HOLIDAYS	

Insurance	Benefits	 Maximum	Amount	

Cancellation	
	
6	£……………………….				

Hospital	
£600.	 Additional	 benefit	 allows	 a	

7……………………….			to	travel	to	resort	

	
8……………………					departure	

	

Up	to	£1000.	Depends	on	reason.	

	

Personal	belongings	

	

Up	to	£3000;	£500	for	one	9……………………….				

	

Name	of	Assistant	Manager:	Ben	10……………………….				

Direct	phone	line:	081260	543216	
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Track	30	
Complete	the	table	below.	

Write	ONE	WORD	ONLY	for	each	answer.	

Health	Centres	

Name	of	centre	 Doctor’s	name	 Advantage	

The	Harvey	Clinic	
Example	

Dr	Green	
especially	good	with	1………………….				

The	2………………….	 	Health	
Practice	

Dr	Fuller	 Offers	3………………….					appointments	

	

The	 Shore	 Lane	 Health	

Centre	

	

Dr	4………………….				
		

Track	31	
Questions	7-10.	Complete	the	table	below.	
Write	NO	MORE	THAN	TWO	WORDS	AND/OR	A	NUMBER	for	each	answer.	

Talks	for	patients	at	Shore	Lane	Health	Centre	

Subject	of	talk	 Date/Time	 Location	 Notes	

Giving	up	smoking	
25th	

February	at	7pm	
room	4	

useful	for	people	with	

asthma	or	7………………….				
problems	

Healthy	eating	 1st	March	at	5pm	
the	8………………….				
(Shore	Lane)	

anyone	welcome	

Avoiding	 injuries	

during	exercise	

9th	 March	 at	

9………………….				
room	6	 for	all	10………………….				

	

	 	



	 	 	 	 IELTS	NGUYỄN	HUYỀN	
	 	 	 Fanpage:	https://www.facebook.com/ieltsfocusmode/		
	 	 	 Website:	www.ielts-nguyenhuyen.com	
	

	 25	

Track	32	
Complete	the	notes	below.	

Write	ONE	WORD	AND/OR	A	NUMBER	for	each	answer.	

HIRING	A	PUBLIC	ROOM	
Example	

•				the	Main	Hall	-	seats	200	

		

Room	and	cost	
•				the	1……………………….		Room	-	seats	100	

•	 			Cost	 of	 Main	 Hall	 for	 Saturday	 evening:	 2	 £……………………….	 	 	+	 £250	 deposit	

(3……………………….			payment	is	required)	

•				Cost	includes	use	of	tables	and	chairs	and	also	4……………………….	
•				Additional	charge	for	use	of	the	kitchen:	£25	

Before	the	event	
•				Will	need	a	5……………………….			licence	
•				Need	to	contact	caretaker	(Mr	Evans)	in	advance	to	arrange	6……………………….	
	

Track	33	
Complete	the	notes	below.	

Write	ONE	WORD	AND/OR	A	NUMBER	for	each	answer.	

Example	

Name:	Roger	Brown	

Age:	18	

Currently	staying	in	a	1	……………………….				during	the	week	

Postal	address:	17	2……………………….			Street,	Stamford,	Lines	

Postcode:	3……………………….				
Occupation:	student	and	part-time	job	as	a	4……………………….				
Studying	5	……………………….				(major	subject)	and	history	(minor	subject)	
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UNIT	3.	SHORT	ANSWER	QUESTIONS	

Track	34	
Questions	7-10	

Answer	the	questions	below.	

Write	NO	MORE	THAN	TWO	WORDS	for	each	answer.		

7				What	does	the	student	particularly	like	to	eat?	 	 …………………………	

8				What	sport	does	the	student	play?	 	 	 …………………………	

9				What	mode	of	transport	does	the	student	prefer?		 …………………………	

10		When	will	the	student	find	out	her	homestay	address?	 …………………………	

Track	35		
Write	NO	MORE	THAN	TWO	WORDS	for	each	answer.	

1. Which	floor	is	the	library	coffee	shop	on?	…………………………	

2. What	does	Sandra	like	to	do	there?	…………………………	

3. Where	is	the	silent	zone?	…………………………	

4. How	many	people	live	in	Sandra’s	house?	…………………………	

5. What	does	Tom	often	do	near	Sandra’s	house?	…………………………	

Track	36	
Write	NO	MORE	THAN	THREE	WORDS	for	each	answer.	

1. What	do	men	spend	twice	as	much	as	women	on?	…………………………	

2. What	do	women	spend	most	on?	…………………………	

3. Which	group	spends	most	on	eating	in	restaurants?	…………………………	
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Track	37	
Write	NO	MORE	THAN	THREE	WORDS	AND/OR	A	NUMBER	for	each	answer.	

1. What	else	are	the	students	going	to	research?	…………………………	

2. How	many	countries	do	they	know	of	where	festivals	involve	water?	…………………………	

3. What	three	meanings	can	water	have?	…………………………	

4. What	do	water	festivals	celebrate?	…………………………	

5. How	are	the	Carnival	and	the	seasons	linked?	…………………………	

Track	38	
Write	NO	MORE	THAN	THREE	WORDS	for	each	answer.	

1. What	is	the	most	common	crime	in	the	UK?	…………………………	

2. What	two	forms	of	theft	does	the	policewoman	mention?	…………………………	

3. What	should	people	leave	in	the	hotel?	…………………………	

4. What	kind	of	mobile	is	popular	with	thieves?	…………………………	

Track	39	
Write	NO	MORE	THAN	THREE	WORDS	for	each	answer.	

1. What	are	tourists	advised	not	to	wear	in	the	street?	…………………………	

2. Where	should	tourists	not	go	after	dark?	…………………………	

3. In	some	parts	of	Latin	America,	where	do	thieves	often	take	money	from	tourists?	…………………………	
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UNIT	4.	THỰC	HÀNH	DẠNG	GAP-FILLING	

Track	40	
Questions	1-6	

Complete	the	notes	below.	

Write	NO	MORE	THAN	TWO	WORDS	AND/OR	A	NUMBER	for	each	answer.	

PRESTON	PARK	RUN	

Details	of	run	 	
Day	of	Park	Run:	

Start	of	run:	

Time	to	start:	

Length	of	run:	

At	end	of	run:	

Best	way	to	register:	

Cost	of	run:	

Example	:	Saturday	

1	…………………………………	
2	…………………………………	
3	…………………………………	
4	…………………………………	
5	…………………………………	
6	£	………………………………	

	
Questions	7-10	

Complete	the	notes	below.	

Write	NO	MORE	THAN	TWO	WORDS	AND/OR	A	NUMBER	for	each	answer.	

VOLUNTEERING	
Contact	name:	Pete	7	…………………………………	

Phone	number:	8	…………………………………	

Activities:	setting	up	course	

9	…………………………………the	runners	

10	…………………………………for	the	weekly	report	
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Track	41	
Questions	1-5	

Complete	the	notes	below.	

Write	NO	MORE	THAN	TWO	WORDS	AND/OR	A	NUMBER	for	each	answer.	

SARAH’S	HEALTH	&	FITNESS	CLUB	
MEMBERSHIP	FORM	

Example:	

First	name:	Harry	

Last	name:		 	 	 1	……………	

Date	of	birth:		 	 	 2	……………	 	 Year:	1996	

Type	of	membership:		 	 3	……………	

Activities:		 	 	 Badminton	and	4	……………	

Payment	details:			 	 Total:	£450	

To	be	paid	5	……………	

	

Question	6	–	10	

Answer	the	questions	below.	

Write	NO	MORE	THAN	TWO	WORDS	for	each	answer.	
Lifestyle	questionaire	

What	exercise	do	you	do	regularly?		6	……………	

Do	you	have	any	injuries?			 	7	……………	

What	is	your	goal	or	target?	 8	……………	

What	is	your	occupation?			 	9	……………	

How	did	you	hear	about	the	club?		 	10	……………	
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Track	42	
Questions	1-10	

Complete	the	form	below.	

Write	ONE	WORD	AND/OR	A	NUMBER	for	each	answer.	
	

City	transport	lost	property	enquiry	
Example		

Main	item	lost:	suitcase	
Description	of	main	item:	black	with	thin	1	……………stripes	

Other	items:		 A	set	of	2	……………keys	

Some	documents	

A	3	……………in	a	box	

A	blue	4	……………	

Journey	details	
Date	and	time	2.00	–	2.30	pm	on	5	……………	

Basic	route	caller	travelled	from	the	6	……………….to	Highbury	

Mode	of	travel:	caller	thinks	she	left	the	suitcase	in	a	7	……………	

Personal	details	
Name:	Lisa	8	……………	

Address:	15A	9	……………Road,	Highbury	

Phone	number:	10	……………	
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Track	43	
Questions	1-10	

Complete	the	notes	below.	

Write	ONE	WORD	AND/OR	A	NUMBER	for	each	answer.	
	

Accommodation	form:	rental	properties	
Example:		

Name:	Jane	Ryder	

Contact	telephone	number:		 1(0044)		……………	

Email	address:		 	 	 2	richard@……………co.uk	

Occupation:		 	 	 a	local	3	……………	
Type	of	accommodation:		 	 a	2-bedroom	apartment	wanted	(must	have	its	own		5……………)	

No	5	……………required	(family	bringing	theirs)	

A	6……………in	the	kitchen	is	prefertable	

Preferred	location:		 	 near	a	7	……………	

Maximum	rent:		 	 	 8	……………per	month	

Other	requests:		 	 	 the	accommodation	has	to	be	9	……………in	the	daytime	

How	did	you	first	hear	about	us?		 Through	a	10	……………	
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Track	44	
Questions	1-16	

Complete	the	table	below.	

Write	ONE	WORD	AND/OR	A	NUMBER	for	each	answer.	

	
Hostel	accommodation	in	Darwin	

Name	 Price	per	person	
(dorm	rooms)	

Comments	and	reviews	

Example		

Top	End	Backpackers	

$19	 • Parking	available	

• Staff	are	1	……………	

• Nice	pool	

• Air-conditioning	is	too	2	……………	

Gum	Tree	Lodge	 3	$		……………	 • Good	quiet	location	

• Pool	and	gardens	

• 4	……………	in	the	dormitories	

Kangaroo	Lodge	 $22	 • Downtown	location	

• Reception	at	the	lodge	is	always	open	

• No	lockers	in	the	rooms	

• The	5	……………	are	very	clean	

• Seems	to	be	a	6	……………every	night	

	
Questions	7	–	10		

Complete	the	notes	below.	

Write	ONE	WORD	ONLY	for	each	answer.	
Kangaroo	Lodge	

Address:	on	7	……………	Lane	

General	information	about	hostel	accommodation	
• Sheets	are	provided	

• Can	hire	a	8	……………	

• 9	……………	is	included	

• a	shared	10	……………	is	available	
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UNIT	5.	THỰC	HÀNH	DẠNG	GAP-FILLING	(TIẾP	THEO)	

Đối	với	các	bài	tập	từ	Track	45	tới	track	55,	trong	quá	trình	nghe,	các	bạn	có	thể	tua	đi	tua	lại	đoạn	chứa	đáp	án	

nhé,	nghe	bao	nhiêu	lần	cũng	được,	cố	gắng	tập	trung	để	bạn	có	thể	viết	được	đáp	án.	

Sau	khi	vừa	nghe	được	đáp	án	của	câu	1,	các	bạn	bấm	“Pause”	để	dừng	lại	và	viết	đáp	án	nhé,	có	thể	tua	lại	đáp	án	

để	nghe.	Đối	với	dạng	bài	tập	này,	mình	KHÔNG	nghe	1	mạch,	mình	nghe,	dừng	và	tua	lại	liên	tục	vì	mục	đích	của	

bài	tập	là	mình	viết	được	đáp	án	đúng.	

Track	45	
Welcome	 to	 the	 Fiddy	 Working	 Heritage	 Farm.	 This	 open-air	 museum	 gives	 you	 the	 experience	 of	

(1)……………………………………………………………………….	 in	 the	 English	 countryside	 at	 the	 end	 of	 the	
nineteenth	century.	So	you’ll	see	a	typical	farm	of	that	period,	and	like	me,	all	the	staff	are	dressed	in	clothes	of	

that	time.	

	

I	must	give	you	 some	 (2)……………………………………………………………………….	 before	we	go	any	 further.	As	

it’s	 a	 working	 farm,	 please	 don’t	 (3)……………………………………………………………………….	 the	 animals	 .	 We	

have	a	lot	here,	and	many	of	them	are	breeds	that	are	now	quite	rare.	

	

And	 do	 stay	 at	 a	 (4)………………………………………………………from	 the	 tools	 :	 some	 of	 them	 have	

(5)……………………………………………………	 which	 can	 be	 pretty	 (6)………………………………,	 so	 please	 don’t	

(7)………………………………them.	We	don’t	want	any	accidents,	do	we?	

	

The	 around	 is	 very	 uneven,	 and	 you	might	 slip	 if	 you're	 wearing	 sandals	 so	 I'm	 glad	 to	 see	 you're	 all	 wearing	

(8)………………………………-	we	always	advise	people	to	do	that.	

	

Now,	 children	 of	 all	 ages	 are	 very	 welcome	 here,	 and	 usually	 even	 very	 young	 children	 love	 the	

(9)………………………………………………………………,	so	do	bring	them	along	next	time	you	come.	

	

I	don’t	 think	any	of	you	have	brought	dogs	with	you,	but	 in	case	you	have,	 I’m	afraid	 they'll	have	 to	 stay	 in	 the	

(10)………………………………,	 unless	 they’re	 (11)……………………………….	 I’m	 sure	 you’ll	 understand	 that	 they	

could	(12)…………………………………………………………on	a	farm.	
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Track	46	
MAN:	
First	 of	 all,	 let	me	 thank	 you	 all	 for	 coming	 to	 this	 public	meeting,	 to	 discuss	 the	 future	 of	 our	 town.	Our	 first	

speaker	is	Shona	Ferguson,	from	Barford	town	council.	Shona.	

	

SHONA:	
Thank	you.	First	I’ll	briefly	give	you	some	(1)………………………………………………………………,	then	I’ll	be	asking	

you	for	your	comments	on	developments	in	the	town.	

	

Well,	as	you	don’t	need	me	to	tell	you,	Barford	has	changed	a	great	deal	in	the	last	(2)……………………………….	

These	are	some	of	the	main	changes.	

	

Fifty	years	ago,	buses	linked	virtually	every	part	of	the	town	and	the	neighbouring	towns	and	villages.	Most	people	

used	them	frequently,	but	not	now,	because	the	bus	companies	(3)………………………………on	just	the	routes	that	

attract	most	 (4)……………………………….	 So	 parts	 of	 the	 town	 are	 no	 longer	 served	 by	 buses	 .	 Even	 replacing	

(5)………………………………with	smart	new	ones	has	had	little	impact	on	passenger	numbers.	It’s	sometimes	said	

that	 bus	 (6)………………………………are	 too	 high,	 but	 in	 relation	 to	

(7)………………………………………………………………,	fares	are	not	much	higher	than	they	were	50	years	ago.	

	

Changes	in	the	(8)………………………………are	affecting	the	town.	The	centre	was	recently	closed	to	traffic	on	a	

trial	basis,	making	it	much	(9)………………………………for	pedestrians.	The	impact	of	this	is	being	measured.	The	

new	 cycle	 paths	 separating	 bikes	 from	 cars	 in	 most	 main	 roads,	 are	 being	 used	 far	 more	 than	 was	 expected,	

reducing	traffic	and	 (10)……………………………………………………………….	And	although	the	council’s	attempts	

to	 have	 a	 (11)………………………………constructed	 have	 failed,	 we	 haven’t	 given	 up	 hope	 of	 persuading	 the	

government	to	change	its	mind.	

	

Shopping	 in	 the	 town	 centre	 has	 changed	 over	 the	 years.	 Many	 of	 us	 can	 remember	 when	 the	 town	 was	

(12)………………………………………………………………going	 shopping.	 Numbers	 have	 been	 falling	 for	 several	

years,	 despite	 efforts	 to	 attract	 shoppers,	 for	 instance	 by	 opening	

(13)……………………………………………………………….	Some	people	combine	shopping	with	visits	 to	 the	town’s	

(14)……………………………………………………………….	Most	shops	are	small	 independent	stores,	which	 is	good,	

but	many	people	prefer	 to	use	 (15)………………………………………………………………………………………………in	

nearby	large	towns,	as	there	are	so	few	well-known	chain	stores	here.	

	

Turning	 now	 to	 (16)………………………………………………………………,	 the	 town	 is	 served	 by	

(17)………………………………………………………………in	several	medical	practices	-	 fewer	than	50	years	ago,	but	

each	catering	for	far	(18)……………………………………………………………….	
	

Our	hospital	closed	(19)………………………………………………………………,	which	means	journeys	to	other	towns	

are	 (20)……………………………………………………………….	 On	 the	 other	 hand,	 there	 are	 more	

(21)………………………………than	there	used	to	be.	
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Employment	 patterns	 have	 changed,	 along	 with	 almost	 everything	 else.	 The	 number	 of	

(22)………………………………………………………………	has	 increased,	making	that	the	main	employment	sector.	

Services,	 such	 as	 (23)………………………………………………………………and	 accountancy,	 have	 grown	 in	

importance,	and	surprisingly,	perhaps,	(24)……………………………………………………hasn’t	seen	the	decline	that	

has	affected	it	in	other	parts	of	the	country.	
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Track	47	
On	 behalf	 of	 LP	 Clubs,	 I’d	 like	 to	 welcome	 you	 all	 here	 today.	 My	 name’s	 Sandy	 Fisher	 and	 I'm	 one	 of	 the	

(1)………………………………………………..here.	 Before	 we	 start	 our	 tour	 of	 the	 club	 I'll	 just	 run	 through	 some	

(2)………………………………………………..about	 the	 facilities	we	have	here,	 including	 recent	 improvements,	and	

explain	the	types	of	(3)………………………………………………..available.	
	

Our	 greatest	 asset	 is	 probably	 our	 swimming	 pool	 which	 at	 (4)…………………………………………isn't	 Olympic-

sized.	but	now	we've	expanded	it	to	eight	lanes,	it’s	much	(5)………………………………………………...	This	means	

there	are	rarely	more	than	a	couple	of	people	at	a	time	in	each	lane.	Unfortunately,	there	isn’t	space	for	an	outdoor	

pool	here	but	the	glass	roof	on	the	swimming	pool	is	partly	retractable,	which	means	you	can	enjoy	something	of	

the	(6)……………………………………………………………on	warmer	days.	

	

Our	recently	refurbished	fitness	suite		has	all	the	latest	(7)…………………………………………………….including	ten	
new	running	machines,	and	a	wide	range	of	weight-training	machines.	Each	member	is	given	full	training	in	how	to	

(8)…………………………………………………………..and	 there	 is	 always	 a	 trainer	 on	 duty	 to	 offer	

(9)…………………………………………………………….	Although	we	do	have	adult-only	times	after	6	and	at	certain	

times	at	(10)……………………………………………,	children	are	well	catered	for.	Older	children	continue	to	benefit	

from	 a	 wide	 range	 of	 (11)………………………………………………..;	 anything	 from	 trampolining	 to	

(12)………………………………………………...		
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Track	48	
Good	morning.	 I’m	very	pleased	to	have	this	opportunity	to	say	a	 little	about	two	exciting	new	developments	 in	

the	 city:	 the	 Brackenside	 Open-Air	 Swimming	 Pool	 and	 the	 children’s	 Adventure	 Playground	 in	

(1)………………………………………………...	As	many	of	 you	may	 know,		 the	 idea	 for	 these	 initiatives	 came	 from	

you,	 (2)………………………………………………..,	 in	 the	 extensive	 consultation	 exercise	 which	 the	

(3)………………………………………………..conducted	last	year.	And	they	have	been	realised	using	money	from	the	

SWRDC	-	the	South	West	Regional	Development	Commission.		

	

First	of	all,	Brackenside	Pool.	As	many	of	the	older	members	of	the	audience	will	 remember,	there	used	to	be	a	

wonderful	(4)………………………………………………..on	the	sea	front	30	years	ago	but	it	had	to	close	when	it	was	

judged	 to	 be	 (5)………………………………………………...	 For	 the	 design	 of	 this	 new	 heated	 pool,	 we	were	 very	

happy	to	secure	the	talents	of	internationally	renowned	architect	Ellen	Wendon,	who	has	managed	to	combine	a	

charming	1930s	design,	which	fits	 in	so	well	with	many	of	the	other	buildings	in	the	area,	with	up-to-the-minute	

features	such	as	a	(6)………………………………………………..-	the	only	one	of	its	kind	in	the	world	-	which	enables	

(7)………………………………………………..to	be	used	in	the	pool.		
	

Now,	there	has	been	quite	a	bit	of	discussion	in	the	(8)………………………………………………..about	whether	there	

would	be	enough	room	for	the	number	of	visitors	we’re	hoping	to	attract	,	but	the	design	is	deceptive	and	there	

have	 been	 rigorous	 checks	 about	 (9)………………………………………………...	 Also,	 just	 in	 case	 you	 were	

wondering,	 we’re	 on	 schedule	 for	 a	(10)………………………………………………..opening	 date	 and	 well	 within	

budget:	a	testimony	to	the	excellent	work	of	local	contractors	Hickman’s.		

	

We	hope	 that	as	many	people	as	possible	will	be	 there	on	 (11)………………………………………………...	We	have	

engaged	 award-winning	 actress	 Coral	 White	 to	 declare	 the	 pool	 open	 and	 there’ll	 be	

(12)………………………………………………..available	 at	 the	 pool	 side.	 There'll	 also	 be	 a	

(13)………………………………………………..for	 the	 public	 to	 decide	 on	 the	 sculpture	 we	 plan	 to	 have	 at	 the	

entrance:	you	will	decide	which	(14)………………………………………………..figure	from	the	city	we	should	have.	
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Track	49	
Today	we're	 pleased	 to	 have	on	 the	 show	Alice	Bussell	 from	 the	Dolphin	Conservation	Trust.	 Tell	 us	 about	 the	

Trust,	Alice.	

	

Well,	 obviously	 its	purpose	 is	 to	 (1)……………………………………………….in	 seas	all	 around	 the	world.	 It	 tries	 to	

raise	 people’s	 awareness	 of	 the	 problems	 these	 marine	creatures	 are	 suffering	 because	 of	

(2)……………………………………………….and	 other	 threats.	 It	 started	ten	 years	 ago	 and	 it’s	 one	 of	 the	 fastest	
growing	 animal	 charities	 in	 the	country	 -	 although	 it's	 still	 fairly	 small	 compared	 with	 the	 big	 players	in	

(3)………………………………………………..	 We	 are	 particularly	 proud	 of	 the	 work	 we	 do	

in	(4)……………………………………………….-	last	year	we	visited	a	huge	number	of	schools	in	different	parts	of	the	

country,	going	round	to	talk	to	children	and	young	people	aged	from	(5)………………………………………………..	In	
fact,	about	 (6)…………………………………….of	our	members	are	children.	The	charity	uses	 its	money	to	support	

campaigns	-	for	example,	for	changes	in	(7)……………………………………………….and	so	forth.	
	

It	 hopes	 soon	 to	be	 able	 to	 employ	 its	 first	 (8)……………………………………………….biologist	 -	 with	 dolphin	

expertise	 -	 to	monitor	populations.	Of	 course,	many	people	give	 their	 services	on	a	voluntary	basis	and	we	now	

have	(9)……………………………………………….working	in	observation,	(10)……………………………………………….	
and	other	things.	

I	should	also	tell	you	about	the	award	we	won	from	the	Charity	Commission	last	year	-	for	our	work	in	education.	

Although	 it’s	 not	 meant	 an	 enormous	 amount	 of	 money	 for	 us,	 it	 has	 made	 our	 activities	 even	 more	 widely	

publicised	and	understood.	

	

In	the	long	term	it	may	not	bring	in	extra	members	but	we’re	hoping	it'll	have	this	effect.	

Is	it	possible	to	see	dolphins	in	UK	waters?	

	

Yes.	In	several	locations.	And	we	have	a	big	project	in	the	east	part	of	(11)………………………………………………..	
This	has	long	been	a	haven	for	dolphins	because	it	has	very	little	shipping.	However,	that	may	be	about	to	change	

soon	 because	 (12)……………………………………………….want	 to	 increase	 exploration	 there.	We’re	 campaigning	

against	this	 because,	 although	 there’ll	 be	 little	 pollution	 from	 oil,	 exploration	creates	 a	 lot	 of	

(13)………………………………………………..	 It	 means	 the	 dolphins	 can’t	

(14)………………………………………………..		
	

This	is	how	I	became	interested	in	dolphin	conservation	in	the	first	place.	

I	 had	never	 seen	one	 and	 I	 hadn’t	 been	particularly	 interested	 in	 them	at	 school.	 Then	 I	 came	across	 this	 story	

about	 a	 family	 of	 dolphins	 who	 had	 to	 leave	 their	 home	 in	 the	 Moray	 Firth	 because	 of	 the	

(15)……………………………………………….	 and	 about	 a	 child	 who	 campaigned	 to	 save	 them.	 I	 couldn't	 put	 the	

book	down	-	I	was	hooked.	
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Track	50	
Welcome	to	Manham	Port,	where	a	thousand	years	of	history	are	brought	to	life.	All	the	family	can	enjoy	a	day	out	

at	Manham:	 visit	 our	 copper	mine,	 see	models	 of	 the	machinery	 it	 used,	 have	 your	 photo	 taken	 in	 nineteenth-

century	 (1)…………………………,	experience	at	first	hand	how	people	lived	at	different	stages	throughout	history,	

and	especially	how	children	(2)……………………………………………………………………………….	
	

The	port	of	Manham	is	located	in	(3)………………………………………………………………………………,	on	a	bend	in	

the	great	River	Avon,	and	developed	here	because	it’s	the	highest	navigable	point	of	the	Avon	-	boats	can	go	no	

higher	 up	 this	 river	 -	 and	 proved	 a	 handy	 place	 to	 load	 and	 unload	 cargo	 to	 and	 from	 the	 sea,		 which	 is	 over	

(4)………………………………..away.		

	

A	 small	 port	 was	 already	established	 here	 when,	 about	 (5)…………………………years	 ago,	 tin	 was	 discovered	

nearby,	 though	 it	 wasn’t	 until	 the	 (6)……………………………………………………,	 when	 a	 tremendous	 need	 for	

(7)…………………………of	all	kinds	developed,	that	Manham	expanded	to	become	one	of	the	busiest	ports	in	the	

country.		

	

And	 because	 it	 was	 already	 so	 busy,	 prospectors	 began	 to	 look	 for	 other	 minerals,	 and	 by	 the	 end	 of	 the	

(8)………………………………….,	lead,	copper,	manganese	and	arsenic	were	added	to	the	cargos	leaving	Manham.	

	

In	the	early	days,	the	ores	had	been	smelted	-	or	processed	-	in	the	same	area	they	were	mined.	But,	as	demand	

grew,	the	smelting	process	required	huge	factory	furnaces	or	fires	to	melt	the	metal	from	the	rock	and	there	was	

not	 enough	 coal	 in	 the	 local	 area,	 so	 the	 rocks	 containing	 minerals	 had	 to	 be	 shipped	

(9)…………………………………………………….		

	

Sadly,	 in	 the	 twentieth	 century,	 the	 great	 port	 of	Manham	 declined,	 and	 thousands	 of	workers	were	 forced	 to	

(10)…………………………out	of	the	area.		

	

The	building	at	the	port	fell	 into	disrepair,	and	the	place	became	almost	forgotten.	But	then,	the	Manham	Trust	

was	 formed	 to	 conserve	 the	 (11)……………………………………………………of	 the	 area.	 It	 organised	 scores	 of	

(12)……………………………………………………to	 remove	 undergrowth	 to	 find	 the	 original	 outlines	 of	 the	

installations.	 It	 then	brought	 in	paid	professionals	 to	match	 installations	with	maps	of	 the	original	port	complex	

and	to	set	about	reconstructing	it.		

	

Today	you	can	see	the	results	of	this	ambitious	programme	of	(13)………………………….	
The	 intention,	 and	we	believe	 this	will	 be	 realised	before	 the	 end	of	 the	 year,	 is	 to	 return	Manham	Port	 to	 the	

condition	it	reached	at	its	peak	as	'the	greatest	copper	port	in	the	country’.		
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UNIT	6.	MAP	LABELING	
BÀI	TẬP	

Track	51	
Track	3	.	Listen	and	write	the	correct	letter	(A	–	G),	next	to	these	questions	(1	–	3)	
1.	Gift	shop	 	 	 2.	Restaurant	 	 	 3.	Picnic	area	
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Track	52	
Listen	and	write	the	correct	letter	(A	–	G),	next	to	these	questions	(1	–	5)	

1. Bus	stop		 	 	 2.	Train	station	 	 3.	Tube	entrance	
4. Transport	ticket	office	 	 5.	Taxi	rank	
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Track	53	
Track	8.	Listen	and	write	the	correct	letter	(A	–	H),	next	to	these	questions	(1	–	5)	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

1. Brown	hall	

2. Blake	Residence	

3. Queens	Building	

4. Parkway	Flats	

5. Temple	Rise	
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Track	54	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	 	



	 	 	 	 IELTS	NGUYỄN	HUYỀN	
	 	 	 Fanpage:	https://www.facebook.com/ieltsfocusmode/		
	 	 	 Website:	www.ielts-nguyenhuyen.com	
	

	 44	

Track	55	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Có	4	người	nói	(A,	B,	C,	D),	mỗi	người	chỉ	đường	tới	địa	điểm	nào	trong	bản	đồ?	

1. A:	The	speaker	gives	directions	to	the	…………………………..	

2. B:	The	speaker	gives	directions	to	the	…………………………..	

3. C:	The	speaker	gives	directions	to	the	…………………………..	

4. D:	The	speaker	gives	directions	to	the	…………………………..	
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Track	56	
Questions	15-20	
Label	the	map	below.	

Write	the	correct	letter	A-I,	next	to	Questions	15-20.	

	

15	Scarecrow		………	

16	Maze		………	

17	Cafe		………		

18	Black	Barn	………			
19	Covered	picnic	area		………	

20	Fiddy	House		………	
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Track	57	
Questions	17-20	
Label	the	plan	below.	

Write	the	correct	letter,	A-G,	next	to	Questions	17-20.	

	

	
	
17				box	office		………	

18				theatre	manager’s	office		………	

19				lighting	box		………	

20				artistic	director’s	office		………	
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Track	58	
Questions	17-20		
Label	the	plan	below.	

Write	the	correct	letter,	A-H,	next	to	Questions	17-20.	

Basement	of	museum	

	
17………				restaurant	
18	………			café	

19………				baby-changing	facilities	
20………				cloakroom	

	 	



	 	 	 	 IELTS	NGUYỄN	HUYỀN	
	 	 	 Fanpage:	https://www.facebook.com/ieltsfocusmode/		
	 	 	 Website:	www.ielts-nguyenhuyen.com	
	

	 48	

Track	59	
Questions	17-20	
Label	the	map	below.	

Write	the	correct	letter,	A-l,	next	to	questions	17-20.	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
17………				bird	hide	
18………				dog-walking	area	

19………				flower	garden	

20………				wooded	are	
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UNIT	7.	MULTIPLE	CHOICE	

BÀI	TẬP	

Track	60	
1.			The	survey	found	that	the	majority	of	students	drink	
A.	water		 	 	 B.	coffee	 	 	 C.	tea	

2.			What	point	does	the	speaker	make	about	skiing?	
A. A	small	percentage	of	the	US	is	suitable	for	skiing.	

B. A	surprisingly	large	number	of	Americans	like	skiing.	

C. A	relatively	small	proportion	of	Americans	have	tried	skiing.	

3.			The	number	of	wild	elephants	in	Africa	is	estimated	to	be	at	least	
A. 53,000	 	 	 B.	470,000		 	 	 C.	690,000	

4.			According	to	the	speaker,	which	two	can	weigh	the	same?	
A. the	tongue	of	a	blue	whale	and	an	elephant.	

B. an	elephant	and	a	blue	whale	

C. A	bus	and	an	elephant	

Track	61	
Choose	TWO	letters,	A-E	

New	staff	at	theatre	
Which	TWO	changes	have	been	made	so	far	during	the	refurbishment	of	the	theatre?	

A.	Some	rooms	now	have	a	different	use.	

B.	A	different	type	of	seating	has	been	installed.	
C.	An	elevator	has	been	installed.	
D.	The	outside	of	the	building	has	been	repaired.	
E.	Extra	seats	have	been	added.	
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Track	62	
Questions	1-6	
Choose	the	correct	letter,	A,	B	or	C.	

Free	activities	in	the	Burnham	area	
Example	

The	caller	wants	to	find	out	about	events	on	

A.	27	June.	 	 B.	28	June.	 	 C.	29	June.	

	

1	 			The	 ‘Family	Welcome’	 event	 in	 the	art	 gallery	
begins	at	
A	.10	am.	

B.	10.30	am.	

C.	2	pm.	

		

2	 			The	 film	 that	 is	 now	 shown	 in	 the	‘Family	
Welcome’	event	is	about	
A.	sculpture.	
B.	painting.	
C.	ceramics.	

	

	3				When	do	most	of	the	free	concerts	take	place?	
A.	in	the	morning	

B.	at	lunchtime		

C.	in	the	evening	
	

	4				Where	will	the	4	pm	concert	of	Latin	American	
music	take	place?	
A.				in	a	museum	

B.				in	a	theatre	
C.				in	a	library	
	
5				The	boat	race	begins	at	
A.	Summer	Pool.	

B.		Charlesworth	Bridge.	

C.		Offord	Marina.	

		

6				One	of	the	boat	race	teams	
A.	won	a	regional	competition	earlier	this	year.	

B.	 has	 represented	 the	 region	 in	 a	 national	

competition.	

C.	has	won	several	regional	competitions.	
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Track	63	
Questions	5-6	
Choose	TWO	letters,	A-E.	

	

Which	TWO	of	the	following	are	offered	free	of	charge	at	Shore	Lane	Health	Centre?	

A	acupuncture		
B	employment	medicals		

C	sports	injury	therapy		
D	travel	advice		

E	vaccinations	

Track	64	
Questions	11-15	
Choose	the	correct	letter,	A,	B	or	C.	

	

Changes	in	Barford	over	the	last	50	years	
11				In	Shona’s	opinion,	why	do	fewer	people	use	buses	in	Barford	these	days?	
A.	The	buses	are	old	and	uncomfortable.	

B.	Fares	have	gone	up	too	much.	

C.	There	are	not	so	many	bus	routes.	

		

12				What	change	in	the	road	network	is	known	to	have	benefited	the	town	most?	
A.	the	construction	of	a	bypass	
B.	the	development	of	cycle	paths		

C.	the	banning	of	cars	from	certain	streets	

		

13				What	is	the	problem	affecting	shopping	in	the	town	centre?	
A.	lack	of	parking	spaces	
B.	lack	of	major	retailers	

C.	lack	of	restaurants	and	cafes	

		

14				What	does	Shona	say	about	medical	facilities	in	Barford?	
A.	There	is	no	hospital.	
B.	New	medical	practices	are	planned.	

C.	The	number	of	dentists	is	too	low.	

		

15				The	largest	number	of	people	are	employed	in	
A.	manufacturing.	

B.	services.	
C.	education.	
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Track	65	
Questions	11	and	12.		
Choose	TWO	letters,	A-E.	

Which	TWO	things	does	Alice	say	about	the	Dolphin	Conservation	Trust?	
	

A.		Children	make	up	most	of	the	membership.	

B.	It’s	the	country's	largest	conservation	organisation.	
C.	It	helps	finance	campaigns	for	changes	in	fishing	practices.	

D.	It	employs	several	dolphin	experts	full-time.	

E.	Volunteers	help	in	various	ways.	

	

Questions	13-15	
Choose	the	correct	letter,	A,	B,	or	C	

	

13.	Why	is	Alice	so	pleased	the	Trust	has	won	the	Charity	Commission	award?	
A.	It	has	brought	in	extra	money.	

B.	It	made	the	work	of	the	trust	better	known.	

C.	It	has	attracted	more	members.	

	
14.	Alice	says	oil	exploration	causes	problems	to	dolphins	because	of	
A.	noise.	
B.	oil	leaks.	
C.	movement	of	ships.	

	
15.	Alice	became	interested	in	dolphins	when	
A.	she	saw	one	swimming	near	her	home.	

B.	she	heard	a	speaker	at	her	school.	
C.	she	read	a	book	about	them.	
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Track	66	
1.			When	can	students	ask	a	security	officer	to	walk	home	with	them?	

A. in	the	evening	 	 	 B.	after	dark	 	 	 C.	late	at	night	
	
2.			What	does	the	security	officer	say	students	should	do	if	they	want	to	go	home	late	at	night	and	they	feel	
nervous?	

A. They	should	ring	campus	security.	

B. They	should	study	in	the	library.	

C. They	should	go	home	alone.	

	
3.			What	does	the	security	officer	say	about	national	and	on	campus	emergency	numbers?	

A. They	are	both	999	

B. They	are	both	3333	

C. They	are	not	the	same.	

	
4.			Why	should	students	call	3333	in	an	emergency	on	campus?	

A. 999	does	not	work	

B. It	is	confusing.	

C. It	is	faster.	

Track	67	
1.			What	did	the	travel	advisor	think	about	India?	

A. It	was	dangerous.	

B. It	was	organised.	

C. It	was	safe	

	
2.			Why	does	the	speaker	recommend	going	to	India	with	a	tour	group?	

A. because	it	is	more	fun	

B. because	it	is	less	risky	

C. because	they	don’t	need	cash.	

	
3.			What	did	the	tour	guide	tell	the	tourists	not	to	do?	

A. speak	their	own	language	

B. go	with	people	they	don’t	know	

C. be	nice	and	friendly	
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Track	68	
Which	THREE	activities	does	Victoria	enjoy?	

A. comtemporary	dance	

B. yoga	

C. film	and	drama	

D. cycling	

E. photography	

F. running	

G. jazz	and	tap	dancing	

Track	69	
1.			The	topic	of	the	presentation	is	

A. how	mobile	phones	are	designed	

B. the	risks	caused	by	mobile	phones	

C. how	mobile	phones	are	used.	

	

2.			The	introduction	explains	the	
A. dangers	of	mobile	phones	

B. importance	of	mobile	phones.	

C. importance	of	understanding	the	danger	of	mobile	phones.	

	

3.			On	the	second	slide,	the	students	are	planning	to	
A. explain	why	mobile	phones	are	dangerous.	

B. point	out	some	different	kinds	of	risks.	

C. mention	ways	to	advoid	the	risks	

	

4.			The	tutor	suggests	
A. not	discussing	the	dangers	of	mobile	phones.	

B. discussing	the	benefits	of	mobile	phones.	

C. having	an	argument.	 	
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UNIT	8.	MATCHING	

BÀI	TẬP	

Track	70	
What	is	planned	for	each	of	the	following	facilities?	
Choose	FIVE	answers	from	the	box	and	write	the	correct	letter,	A-G,	next	to	Questions	16-20.	

		 Plans	
A		 It	will	move	to	a	new	location.	

B	 It	will	have	its	opening	hours	extended.	

C	 It	will	be	refurbished.	

D	 It	will	be	used	for	a	different	purpose.	

E	 It	will	have	its	opening	hours	reduced.	

F	 It	will	have	new	management.	

G	 It	will	be	expanded.	

		

		 Facilities	
16………	 railway	station	car	park				
17………	 cinema				
18………	 indoor	market				
19………	 library				
20………	 nature	reserve				
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Track	71	
Questions	11-16	
What	does	the	speaker	say	about	each	of	the	following	collections?	

Choose	SIX	answers	from	the	box	and	write	the	correct	letter,	A-G,	next	to	Questions	11-16.	

Comments	
A	was	given	by	one	person	

B	was	recently	publicised	in	the	media	

C	includes	some	items	given	by	members	of	the	public	

D	includes	some	items	given	by	the	artists	

E	includes	the	most	popular	exhibits	in	the	museum	

F	is	the	largest	of	its	kind	in	the	country	
G	has	had	some	of	its	contents	relocated	

			

Track	72	
Questions	15-20	
Which	feature	is	related	to	each	of	the	following	areas	of	the	world	represented	in	the	playground?	
Choose	SIX	answers	from	the	box	and	write	the	correct	letter,	A-l,	next	to	questions	15-20.	

	Areas	of	the	world	
• 15…….		Asia	

• 16…….		Antarctica	

• 17…….		South	America	

• 18…….		North	America	

• 19…….		Europe	

• 20…….		Africa	
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Track	73	
Questions	16-20	
Which	dolphin	does	Alice	make	each	of	the	following	comments	about?	Write	the	correct	letter,	A,	B,	C	or	D,	next	

to	questions	16-20.	

Dolphins	
A	Moondancer	

B	Echo	
C	Kiwi	

D	Samson	

	

	

	
	
	
Track	74	
Questions	14-18	
What	is	currently	the	main	area	of	work	of	each	of	the	following	people?	

Choose	FIVE	answers	from	the	box	and	write	the	correct	letter,	A-H,	next	to	questions	14-18.	

People	
14				Simon	(the	speaker)					
15				Liz							
16				Sarah							
17				Duncan							
18				Judith							

Area	of	wofrk	
A	advertising	(quảng	cáo)	
B	animal	care	(chăm	sóc	động	vật)	

C	building	(xây	dựng)	
D	educational	links		

E	 engine	 maintenance	 (bảo	 dưỡng	 máy	

móc)		

F	food	and	drink		
G	sales	(bán	hàng)	
H	 staffing	 (công	 việc	 liên	 quan	 đến	 nhân	

công	như	tuyển	dụng,	hỗ	trợ	nhân	viên,…)	
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Track	75	
What	does	Khalidah	say	about	each	group	of	people?	

A. see	the	patients	after	they	have	talked	to	the	nurse	 	 	

B. have	had	accidents	in	the	work	place	 	 	 	 		

C. discover	what	is	wrong	with	the	patients	 	 	 	 	

D. look	after	patients	who	are	out	of	danger	

E. arrange	for	patients	to	go	home	in	an	ambulance	

F. have	had	accidents	in	cars	or	at	home	

	

Track	76	
Match	the	country	where	they	eat		this	food	for	lunch.	
	

A. potatoes	 	 	 	 	 	 	 	 		

B. cereal	toast	and	eggs		 	 	 	 	 	 	 		

C. bread	and	lentils			 	 	 	 	 	 		

D. noodles	soup	

E. rice	and	vegetables	

F. a	sandwich	

G. chiken	

	

1.	in	the	UK	 	 	

2.	in	India	 	

3.	in	China	

	

Track	77	
What	does	the	speaker	say	about	the	following	items?	Write	the	correct	letter,	A,	B	or	C	next	to	questions	1-
4.	
	

A.	They	are	provided	in	all	tents.	

B.	They	are	found	in	central	areas	of	the	campsite.	

C.	They	are	available	on	request.	

	

1. barbecues	

2. toys	

3. cool	boxes	

4. mops	and	buckets	
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UNIT	9.	DIAGRAM	LABELING	

Track	78	
Write	ONE	WORD	ONLY	for	each	answer.	
	

	

Track	79	
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Track	80	
Questions	11-13.	Label	the	diagram	below.	

Choose	THREE	answers	from	the	box	and	write	the	correct	letter,	A-E,	next	to	questions	11-13.	

A	electricity	indicator							 	 B	on/off	switch							 	 C	reset	button	
D	time	control							 	 E	warning	indicator	
		

Water	Heater	
	

11……	
			
12	……	
		

13	……		
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PHẦN	UPDATE	

Track	81.	
Questions	21	–	28.	Complete	the	flow-chart	below.	

Write	NO	MORE	THAN	TWO	WORDS	for	each	answer.	
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Track	82	
Questions	31	–	36.	Complete	the	flow-chart	below.	

Write	ONE	WORD	ONLY	for	each	answer.	
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Track	83	
Complete	the	flow	chart	below.	

Write	NO	MORE	THAN	TWO	WORDS	for	each	answer.	
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Track	84	
Complete	the	flow	chart	below.	

Write	ONE	WORD	ONLY	for	each	answer.	
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Track	85	
Complete	the	flow	chart	below.	

Write	NO	MORE	THAN	TWO	WORDS	for	each	answer.		
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Track	86	
Questions	1-6:	Complete	the	flow-chart	below.	
Write	ONE	WORD	ONLY	for	each	answer.	

Harvesting	and	Processing	Cocoa	Beans	
	

Chocolate	beans	are	1……………………..	and	then	bags	are	shipped.	

⇓ 	

Bags	are	then	2……………………..		and	weighed	by	machines.	

⇓ 	

Next	chocolate	beans	are	3……………………..		in	a	hopper.	

⇓ 	

After	being	roasted	at	a	high	temperature	

⇓ 	

Boiled	chocolate	beans	are	4……………………..		and	cracked.	

⇓ 	

Roasted	beans	need	to	be	5……………………..		

⇓ 	

Roasted	beans	are	6……………………..		in	the	pocket.	
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Track	87	
Questions	1-4	

Complete	the	flow	chart	using	NO	MORE	THAN	ONE	WORD	for	each	answer.	

	

Drying-up	of	Aral	Sea	
	

Intensive	1………………………………………	in	Central	Asian	Republics	

	

Drop	in	water	in	major	tributaries	

	

Total	volume	of	water	in	lake	reduced	by	2………………………………………	

	

Increase	in	wind-blown	material	

	

Lake	has	become	more	3………………………………………	

	

Serious	effects	on	4………………………………………	nearby		
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Track	88		
Questions	1-6:	You	will	hear	a	trainer	giving	a	talk	to	people	who	want	to	learn	outdoor	survival	skills.	Complete	the	

flow	chart	below.	

Choose	SIX	answers	from	the	box	and	write	the	correct	letter,	A-G,	next	to	questions	1-6.	

	

A. air						B.	ash					C.	earth						D.	grass							E.	sticks								F.	stones							G.	water	

	
Making	a	steam	pit	

	

Dig	a	pit	

	

Arrange	a	row	of	1……………....over	the	pit.	

	

Place	2………………..on	top.	

	

Light	the	wood	and	let	it	burn	out.	

	

Remove	3……………………	

	

Insert	a	stick.	

	

Cover	the	pit	with	4………………	

	

Place	wrapped	food	on	top,	and	cover	it	with	5…………………..	

	

Remove	the	stick	and	put	6…………………	into	the	hole.	
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Track	89		
Questions	1-3:	Complete	the	flow	chart	below.	
Use	NO	MORE	THAN	THREE	WORDS	AND/OR	A	NUMBER	for	each	answer.	

	

OPERATION	NEST	EGG	
	

1…………………………………………	

	

2…………………………………………	

	

Chicks	returned	to	wild	

	

RESULT	

	

Survial	rate	increased	from	3…………………………………………	
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Track	90	
	Questions	1-4:	Complete	the	flow	chart	below.	

Write	ONE	WORD	for	each	answer	

	

Research	methodology	
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Track	91	
Questions	1-5:	Complete	the	summary	below.	

Write	NO	MORE	THAN	THREE	WORDS	for	each	answer.	

	

Major	problems	of	a	company	
Since	the	company	opened,	there	have	been	many	problems	with	employment,	but	there	is	

no	1………………………………………….	He	needs	to	find	a	venue	for	financial	training.	It	is	very	hard	to	run	an	

organisation	and	the	2………………………………………….	is	of	great	importance	to	staying	organised.	To	enhance	the	

organisation	skills,	there	is	a	section	on	3………………………………………….in	the	library	where	some	valuable	books	

can	be	found.	In	addition,	the	library	contains	some	useful	resources,	such	as	a	collection	of	documentaries	on	

personal	organisation,	the	literature	on	4………………………………………….	,	and	the	articles	on	

the	5……………………………………….	

	

Track	92	
Questions	1-7.	Complete	the	summary		below.	

Write	ONE	WORD	for	each	answer.	

	

How	the	extremophiles	survive	
	Access	to	the	sun's	heat	can	create	a	1……………………….	for	some	organisms.	The	deeper	the	soil,	the	higher	

the	2……………………….		of	salt.	Salt	can	protect	organisms	against	the	effects	of	3……………………….		even	at	very	

low	temperatures.							

All	living	things	must	have	access	to	4……………………….		water.	Salt	plays	a	part	in	the	process	

of	6……………………….		which	prevents	freezing.	The	environment	of	5……………………….		is	similar	to	the	dry	

valleys	of	Antarctica.	This	research	may	provide	evidence	of	the	existence	of	extraterrestrial	life	forms	and	their	

possible	7……………………….		on	other	planets.	

	

Track	93		
Questions	1-3:	Complete	the	summary	below.	
Write	NO	MORE	THAN	TWO	WORDS	for	each	answer.	

	 	

MA	in	Fashion	Design:	Assessment	
	

Assessment	includes	three	1……………………………..	which	take	place	at	the	end	of	the	stages	of	the	degree.	Final	

assessment	is	based	on	a	project,	and	includes	the	student's	2……………………………..	in	the	form	of	a	written	

report,	and	the	3……………………………..	to	which	representatives	of	fashion	companies	are	invited.	
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Track	94		
Question	1-3:	Complete	the	summary	below.	
Write	NO	MORE	THAN	ONE	WORD	AND/OR	A	NUMBER	for	each	answer.		

	

Charity	Art	Sale	
The	paintings	will	be	displayed	in	the	Star	Gallery	and	in	a	nearby	1……………………………......	

The	sale	of	pictures	will	begin	at	2……………………………........	(pm)	on	Thursday,	and	there	will	be	refreshments	

beforehand.	The	money	raised	will	all	be	used	to	help	3…………………………….......	children	in	New	Zealand	and	

other	countries.	

	

Track	95		
Questions	1-3.	Complete	the	summary	below	

Write		NO	MORE	THAN	THREE	WORDS	for	each	answer.	

	
Students	listen	to	a	1……………………………………	and	draw	what	they	hear	or	the	teacher	could	describe	a	picture	

and	the	teacher	and	students	can	see	whose	picture	was	closest	to	the	original.	Each	student	gets	a	flash	card	and	

holds	up	their	card	when	the	2……………………………………		is	used	in	a	song,	poem	or	story.	Students	add	a	

sentence	to	a	story,	including	the	word	on	their	flash	card.	The	teacher	gives	the	students	lyrics	with	some	words	

replaced	by	3……………………………………	words.	Students	listen	to	the	song	and	make	corrections.	

	

Track	96		
Questions	1-7:		Complete	the	notes	below.		

Write	NO	MORE	THAN	TWO	WORDS	for	each	answer.	

	

How	to	Choose	Flooring	Materials	
Source	

1. There	are	some	man-made	materials	like…………………………….		

2. Before	being	used,	material	undergoes…………………………….			

3. Wood	should	be	cut	and…………………………….			

4. Stone	should	be	cut	and…………………………….		

	

Selection	
5. Aside	from	environmental	factors,	one	should	take…………………………….			into	account	during	

construction.	

6. Some	properties	of	materials	affect	mood,	such	as…………………………,texture,	and	colour.	

7. Use	a	mathematical	formula	to	choose	the	type	of	wood,	because…………………………….			are	subjective,	

which	are	ambiguous	in	verbal	description.	
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Track	97		
Questions	1-5:		Complete	the	notes	below.		

Write	NO	MORE	THAN	TWO	WORDS	for	each	answer.	

	

How	to	kill	bad	insects	
	Chemical	Method	
	These	solutions	to	insect	problems	are	often	not	worthwhile	because:	

• They	are	effective	on	a	1……………………………	

• They	can	bring	harm	to	2……………………………	

• Insects	become	3……………………………	to	the	chemicals	quickly.	

	

	Biological	methods	
	These	methods	are	4……………………………	than	chemical	methods	of	eliminating	harmful	insects.	

		

	Breeding	control	method	
	In	order	to	control	the	breeding	of	insects,	one	needs	to	understand	the	insects’	5……………………………	

	

Track	98		
Questions	1-7.	Complete	the	notes	below.	

Write	NO	MORE	THAN	THREE	WORDS	for	each	answer.	
	

“CV	and	Interview	Skills”	Semina	
	

- The	speaker	suggests	that	the	students	use	the	1……………………………………..when	they	begin	writing	

resumes.	

- The	students	should	be	sure	not	to	keep	the	CV	2……………………………………..	

- A	3……………………………………..	cover	letter	is	useful	when	applying	for	a	job	and	should	be	included.	

- The	speaker	believes	the	CV	should	have	a	beautiful	4……………………………………..	

- The	CV	should	not	have	any	spelling	and	grammar	5……………………………………..	

- The	words	in	a	CV	can	describe	your	6……………………………………..	

- Don’t	forget	to	put	down	a	7……………………………………..	on	the	CV.	
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Track	99		
Questions	1-7:	Complete	the	notes	below.	

Write	ONE	WORD	ONLY	for	each	answer.	

	

Penguins	in	Africa	
Appearance	and	lifestyle	

• They	are	also	called	Jackass	Penguins	for	the	sound	they	make.	

• The	1……………………….of	their	body	remains	constant.	

• They	restrict	their	2……………………….	on	land	from	dusk	till	dawn.	

• They	cannot	fly	because	they	have	heavy	3……………………….	

• They	nest	under	4……………………….	

• They	eat	tree	5……………………….	

	

Track	100		
Questions	1-5:	Complete	the	notes	below.	

Write	ONE	WORD	ONLY	for	each	answer.	

	

ARGUMENTS	FOR	AND	AGAINST	URBAN	MIGRATION	
Cities	now:	
•				account	for	3%	of	the	planet’s	land	areas	

•				consume	more	1………………………	than	the	countryside	

	

Advantages	for	moving	into	the	city:	
•				good	for	some	2………………………		to	recover	

•				poor	3………………………			in	the	countryside	

•				clean	energy:	recycling	of	methane	gas	produced	from	4………………………		

	

For	women:	
•				more	likely	to	have	late	marriages	

•				better	chance	of	getting	a	5………………………		at	work	
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UNIT	1.	LETTERS	AND	NUMBERS	

Track	5.	

1. Birmingham	 9. Framlingham	

2. Carlisle	 10. Gillingham	

3. Chichester	 11. Goole	

4. Leicester	 12. Ormskirk	

5. Peterborough	 13. Painswick	

6. Truro	 14. Rochdale	

7. Wolverhampton	 15. Sawbridgeworth	

8. Amersham	 	

Track	6.		

1. ROMNEY	 4. JICKELL	

2. CAERNS	 5. FAWCETT	

3. BRAGG	

Track	7.		

1. BRACKEN	 4. POLLARD	

2. GOWER	 5. VERNON	

3. JEREMY	

Track	8.	

1. 	 2. 	 3. 	 4. 	 5. 	 6. 	 7. 	 8. 	 9. 	 10. 	
8	 13	 50	 24	 47	 86	 19	 97	 17	 29	

Track	9.	
1. 	 2. 	 3. 	 4. 	 5. 	 6. 	 7. 	 8. 	 9. 	 10. 	

116	 196	 332	 480	 390	 830	 901	 642	 589	 772	
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Track	10.	
10. 	 11. 	 12. 	 13. 	 14. 	

2,350	

	
6,719	 10,300	 80,500	 65,000	

15. 	 16. 	 17. 	 18. 	
12,450	

	
15,000	 28,560	 990,999	

Track	11.	
1. ELB	2093	 6. Wainwright	

2. WVY	6547	 7. Raleigh	Street	

3. IL25	BOHC	 8. Enshaw	Lane	

4. 53AMS	81P	 9. 0813	554	782	

5. Prescott	 10. 0771	444	032	

Track	12.	
1. 5553240	

2. 8901190	

3. 5653407	

4. 8869366	

5. 9554591	

6. 2077233	

7. 9082393-238	

8. 5458844	

9. 2300187	

10. 1963402	

11. 2119349	

12. 4447892	

13. 9780011	

14. 0556789210	

15. 2119562	

16. 5955595	

Track	13.		
1.	Main	Street		

2.	Queens	Road	

3.	Fifth	Avenue	

4.	Victoria	Street	

5.	Maple	Drive		

6.	Station	Road	

7.	Beach	Road		

8.	Riverside	Drive	
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UNIT	2.	FORM/NOTE	COMPLETION	

Track	14.	
1.	24	Ardleigh		 	 2.	BH5	20P	 3.	077	86	643	091	 	 4.	newspaper	
	

A.	Good	morning,	World	Tours.	My	name	is	Jamie.	How	

can	I	help	you?	

B.	Good	morning.	I	want	some	information	on	self-drive	

tours	in	the	USA.	Could	you	send	me	a	brochure?	

	
A.	Of	course.	Could	I	have	your	name	please?	

B.	Andrea	Brown.	

A.	Thank	you.	And	your	address?	
B.	(1)	24	Ardleigh	Road.		
A.	Can	you	spell	that?	
B.	A-R-D-L-E-l-G-H	Road.	
A.	Postcode?	
B.	(2)	BH520P	
A.	Thanks.	And	can	I	have	your	phone	number?	

B.	Is	a	mobile	alright?	

A.	Fine.	
B.	(3)	It's	07786643091.	
A.	Thank	you.	And	can	I	ask	you	where	you	heard	about	

World	Tours?	From	a	 friend?	Or	did	you	 see	an	advert	

somewhere?	

B.	No.	(4)	I	read	about	you	in	the	newspaper	.		

A.	Chào	buổi	sáng,	Du	lịch	thế	giới.	Tên	tôi	là	Jamie.	Tôi	

có	thể	giúp	gì	cho	bạn?	

B.	 Chào	 buổi	 sáng.	 Tôi	 muốn	 có	một	 số	 thông	 tin	 về	

chuyến	du	lịch	tự	lái	xe	ở	Mỹ.	Bạn	có	thể	gửi	cho	tôi	một	

cuốn	tài	liệu	nhỏ	không?	

A.	Tất	nhiên.	Tên	của	bạn	là	gì?	
B.	Andrea	Brown.	

A.	Cảm	ơn	bạn.	Địa	chỉ	của	bạn	là	gì?	

B.	(1)	24	Đường	Ardleigh.	

A.	Bạn	có	thể	đánh	vần	nó	được	không?	
B.	Đường	A-R-D-L-E-L-G-H.	

A.	Mã	bưu	điện?	

B.	(2)	BH520P	
A.	Cảm	ơn.	Tôi	có	thể	có	số	điện	thoại	của	bạn	không?	

B.	Điện	thoại	di	động	được	chứ?	

A.	OK.	

B.	(3)	Đó	là	07786643091.	

A.	Cảm	ơn.	Không	biết	bạn	đã	nghe	về	Du	lịch	Thế	giới	

từ	 đâu?	 Từ	 một	 người	 bạn?	 Hoặc	 bạn	 đã	 thấy	 một	

quảng	cáo	ở	đâu	đó	chăng?	

B.	Không.	(4)	Tôi	đã	đọc	về	công	ty	bạn	trên	báo.	
	

Từ	vựng	cần	học:	
• self-drive	tours	(n):	chuyến	đi	tự	thuê	xe	và	tự	lái	xe	đi	du	lịch.	

• brochure	(n):	một	dạng	ấn	phẩm	quảng	cáo		

• advert	(n):	mẩu	quảng	cáo.	

Track	15.	
1.3.30		 	 2.60	 	 3.Abingdon	 	 4.OX143HB	 	 5.07789612744	
	

Receptionist:	 Good	morning.	 Taxi	 4U.	How	 can	 I	 help	

you?	

Sam:	Oh,	 good	morning.	 I’d	 like	 to	 book	 a	 taxi	 to	 the	

airport,	please.		

Receptionist:	Right…and	which	airport	is	that?	

Sam:	London	Heathrow.	

Receptionist:	 That’s	 fine.	 And	 when	 do	 you	 need	 the	

taxi	for?	

Sam:	 My	 flight	 leaves	 from	 terminal	 5	 at	 7.20	 on	

Wednesday	the	6th	of	July,	next	week.	

Receptionist:	 Wednesday	 the	 6th	 at	 7.20	 a.m.	 (1)	 So	

Nhân	 viên	 lễ	 tân:	Chào	buổi	sáng.	Taxi	4U.	Tôi	có	thể	
giúp	gì	cho	bạn?	

Sam:	Oh,	chào	buổi	sáng.	Tôi	muốn	đặt	một	chiếc	taxi	

đến	sân	bay.	

Nhân	viên	lễ	tân:	Được	...	Đó	là	sân	bay	nào	ạ?	

Sam:	London	Heathrow.	

Nhân	viên	lễ	tân:	Được	rồi.	Khi	nào	bạn	cần	xe	taxi	ạ?	

	

Sam:	Chuyến	bay	của	tôi	 rời	khỏi	ga	số	5	vào	 lúc	7h20	
vào	thứ	Tư	ngày	6	tháng	7,	tuần	tới.	

Nhân	viên	 lễ	 tân:	Thứ	Tư	ngày	6	lúc	7	giờ	20	phút.	(1)	
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you’ll	need	 the	 taxi	at	 3.30.	OK.	Can	 I	have	your	name	

please?	

Sam:	Sam	Williams.	

Receptionist:	And	your	address?	
Sam:	(2)	60,	Willowside	Bank,	Abingdon.	(3)	That’s	A-B-

I-N-G-D-O-N.	
Receptionist:	Thank	you.	And	the	postcode	is?	
Sam:	(4)	OX14	3HB	
Receptionist:	 OX14	 3HB.	 And	 can	 I	 have	 a	 contact	

number	for	you?	

Sam:	Yes,	of	course.	(5)	My	mobile	is	07789	612	744	

Receptionist:	Thank	you.	07789	612	744.	Now	we’ll	be	

picking	 you	 up	 at	 3.30.	 Is	 that	 OK?	

Sam:	Yes,	that’s	fine.	

Vì	vậy,	bạn	sẽ	cần	 taxi	vào	 lúc	3.30	OK.	Có	 thể	cho	 tôi	

biết	tên	bạn	không?	

Sam:	Sam	Williams.	

Nhân	viên	lễ	tân:	Địa	chỉ	của	bạn	là	gì?	

Sam:	(2)	60,	Ngân	hàng	Willowside,	Abingdon.	(3)	A-B-

I-N-G-D-O-N.	

Nhân	viên	lễ	tân:	Cảm	ơn	bạn.	Mã	bưu	chính	là	gì?	

Sam:	(4)	OX14	3HB	

Người	 viên	 lễ	 tân:	OX14	3HB.	Vui	lòng	cho	tôi	số	điện	

thoại	của	bạn?	

Sam:	 Vâng,	 dĩ	 nhiên.	 (5)	Điện	 thoại	 di	 động	 của	 tôi	 là	

07789	612	744	

Nhân	 viên	 lễ	 tân:	Cảm	ơn	bạn.	07789	612	744.	Chúng	

tôi	sẽ	đón	bạn	lúc	3.30.	Được	chứ?	

Sam:	Vâng,	được	ạ.	

	

Từ	vựng	cần	học:	

• book	a	taxi:	đặt	trước	xe	taxi		

• flight(n):	chuyến	bay	
• leave(v):	rời	đi	

• terminal(n):	 Một	 tòa	 nhà	 ở	 sân	 bay	 nơi	

hành	 khách	 được	 tập	 trung	 lại	 để	 chuyển	

lên	hoặc	xuống	máy	bay.	

• postcode(n):	mã	bưu	chính	

• pick	somebody	up:	đón	ai	đó	
	

Track	16.	
1.1/one	 	 2.Francis	 3.23	Cypress	 	 4.CB3	9NF	
5.taxi	 	 6.breakfast	 7.Friday	16th	April	
	
Receptionist:	Silver	Tulip	Hotel.	Good	afternoon.	How	

can	I	help	you?	

Edward:	 Ah,	 yes.	 Good	 afternoon.	 I’d	 like	 to	 book	 a	
room	for	next	Friday.	

Receptionist:	 Certainly,	 sir.	How	many	nights	will	 you	

be	staying?	

Edward:	(1)	Just	one,	please.	
Receptionist:	 And	 would	 you	 like	 a	 single	 or	 double	

room?	

Edward:	A	double	room,	please.	

Receptionist:	A	double	room.	And	would	you	like	twin	

beds	or	a	king-sized	bed?	

Edward:	A	king-sized	bed,	please.	
Receptionist:	 Let	 me	 see.	 Yes,	 we	 do	 have	 a	 double	

room	 available	 for	 next	 Friday.	 Would	 you	 like	 me	 to	

book	it	for	you?	

Edward:	Yes,	please.	
Receptionist:	Could	I	have	your	name,	please?	

Edward:	Yes,	it’s	Edward	Francis.	

Nhân	 viên	 lễ	 tân:	 Khách	 sạn	 Silver	 Tulip.	 Chào	 buổi	
chiều.	Tôi	có	thể	giúp	gì	cho	bạn?	

Edward:	 Ah,	 vâng.	 Chào	 buổi	 chiều.	 Tôi	 muốn	 đặt	

phòng	cho	thứ	sáu	tới.	

Nhân	viên	lễ	tân:	Chắc	chắn,	thưa	bạn.	Bạn	sẽ	ở	lại	bao	
nhiêu	đêm?	

Edward:	(1)	Chỉ	một	đêm.	

Nhân	viên	lễ	tân:	Bạn	muốn	đặt	phòng	đơn	hay	đôi?	

Edward:	Một	phòng	đôi.	

Nhân	viên	lễ	tân:	Một	phòng	đôi.	Bạn	muốn	giường	đôi	

hay	giường	cỡ	King	ạ?	

Edward:	Một	giường	cỡ	king.	

Receptionist:	Để	 tôi	 xem.	Vâng,	chúng	 tôi	 có	sẵn	một	

phòng	đôi	cho	thứ	sáu	tới.	Bạn	có	muốn	tôi	đặt	nó	cho	

bạn?	

Edward:	Vâng,	làm	ơn.	

Nhân	viên	lễ	tân:	Tên	bạn	là	gì	ạ?	
Edward:	Vâng,	Edward	Francis.	

Nhân	viên	lễ	tân:	Có	phải	đó	là	F-R-A-N-C-E-S?	
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Receptionist:	Is	that	F-R-A-N-C-E-S?	

Edward:	No.	(2)	It’s	F-R-A-N-C-I-S.	
Receptionist:	F-R-A-N-C-I-S?	

Edward:	Yes,	that’s	right.	
Receptionist:	And	your	home	address	please,	sir.	

Edward:	Yes,	it’s	23	Cypress	Avenue,	Cambridge.	

Receptionist:	Is	that	C-Y-P-R-U-S?	
Edward:	No.	(3)	C-Y-P-R-E-S-S.	Like	the	tree.	
Receptionist:	Oh,	I	see.	And	your	postcode	is?	

Edward:	(4)	CB3	9NF	
Receptionist:	And	it’s	for	just	one	night?	
Edward:	Yes,	that’s	right.	
Receptionist:	We	can	 reserve	a	parking	space	 for	you.	

Are	you	coming	by	car?	

Edward:	 (5)	 Actually,	 I’ll	 be	 taking	 a	 taxi	 from	 the	

station.	
Receptionist:	That’s	fine.	And	one	last	question:	would	

you	like	dinner	and	breakfast?	

Edward:	(6)	No	dinner,	thank	you.	But	I’d	like	breakfast.	
Receptionist:	 Just	breakfast.	So,	 to	confirm,	 (7)	you’re	

arriving	 on	 Friday	 the	 16th	 of	 April	 and	 leaving	 on	

Saturday	 the	 17th.	 That’s	 one	 night	 in	 a	 double	 room	

with	a	king-sized	bed	with	breakfast.	

Edward:	That’s	right.	Thank	you	very	much.	

Edward:	Không.	(2)	Đó	là	F-R-A-N-C-I-S.	

Nhân	viên	tiếp	tân:	F-R-A-N-C-I-S?	

Edward:	Vâng,	đúng	rồi.	
Nhân	viên	lễ	tân:	Vui	lòng	cho	tôi	địa	chỉ	nhà	của	bạn.	
Edward:	Vâng,	23	đại	lộ	Cypress,	Cambridge.	

Nhân	viên	lễ	tân:	Có	phải	là	C-Y-P-R-U-S?	
Edward:	Không	(3)	C-Y-P-R-E-S-S.	Giống	cái	cây.	
Nhân	viên	lễ	tân:	Ồ,	tôi	hiểu.	Và	mã	bưu	chính	của	bạn	

là?	

Edward:	(4)	CB3	9NF	

Nhân	viên	lễ	tân:	Bạn	chỉ	ở	một	đêm?	

Edward:	Vâng,	đúng	rồi.	
Nhân	viên	 lễ	 tân:	Chúng	tôi	có	thể	đặt	chỗ	đậu	xe	cho	
bạn.	Bạn	đi	bằng	xe	hơi	phải	không?	

Edward:	(5)	Thực	ra,	tôi	sẽ	đi	taxi	từ	trạm.	

Nhân	viên	 lễ	tân:	Vâng.	Và	một	câu	hỏi	cuối	cùng:	bạn	

có	muốn	ăn	tối	và	ăn	sáng	không?	

Edward:	(6)	Không	ăn	tối,	cảm	ơn.	Nhưng	tôi	muốn	ăn	

sáng.	

Nhân	viên	lễ	tân:	chỉ	cần	bữa	sáng.	Vì	vậy,	để	xác	nhận.	
(7)	Bạn	sẽ	đến	vào	thứ	sáu	ngày	16	tháng	4	và	rời	khỏi	

vào	thứ	bảy	ngày	17.	Bạn	ở	một	đêm	trong	một	phòng	

đôi	với	một	giường	cỡ	king	với	bữa	sáng.	

Edward:	Đúng	rồi.	Cảm	ơn	nhiều.	

	

Từ	vựng	cần	học	
• Single	room:	phòng	đơn	

• double	room:	phòng	đôi	

• twin	beds:	2	giường	đơn	cho	2	người	
• king-sized	bed:	1	giường	cỡ	lớn	

• available	(adj):	có	sẵn,	còn	trống	

• parking	space:	chỗ	đậu	xe	

• confirm	(v):	xác	nhận	

Track	17.	
1.a	farm		 2.fruit	 	 	 3.chickens	 	 4.(the)	animals	
5.summer	 6.supermarkets	 	 7.local	shops	 	 8.(the)	public	
	

My	name’s	Alice	and	 (1)	 I	work	on	a	 farm	 in	 the	 south	

east	 of	 England.	 (2)	Mostly,	 we	 grow	 fruit,	 (3)	 but	 we	

also	keep	chickens,	ducks	and	dairy	cows.	So,	we	have	

to	work	outside	quite	a	lot,	even	in	the	winter,	when	it’s	

cold	 and	 dark.	 That’s	 the	worst	 part	 of	 the	 job,	 really.	

(4)	You	know,	having	to	go	out	in	the	rain	and	snow	to	

feed	the	animals.	(5)	But	the	summer’s	totally	different.	

I	 really	 enjoy	 being	 outdoors,	 helping	 the	 fruit	 pickers	

and	loading	the	trucks.	(6)	We	deliver	most	of	our	fruit	

to	supermarkets.	(7)	But	we	also	supply	local	shops	with	

our	milk,	eggs	and	cheese.	In	fact,	we	produce	so	much	

Tên	tôi	là	Alice	và	(1)	tôi	làm	việc	ở	một	nông	trại	ở	phía	

đông	 nam	 nước	 Anh.	 (2)	 Chúng	 tôi	 trồng	 phần	 lớn	 là	

trái	cây,	(3)	nhưng	chúng	tôi	cũng	nuôi	gà,	vịt	và	bò	sữa.	

Vì	 vậy,	 chúng	 tôi	 phải	 làm	 việc	 bên	 ngoài	 khá	 nhiều,	

ngay	cả	trong	mùa	đông,	khi	trời	lạnh	và	tối.	Đó	là	phần	

tồi	 tệ	 nhất	 của	 công	 việc,	 thực	 sự	 là	 vậy.	 (4)	 Bạn	 biết	

đấy,	 phải	 đi	 ra	 ngoài	 trong	mưa	và	 tuyết	để	 cho	động	

động	vật	ăn.	(5)	Nhưng	mùa	hè	thì	hoàn	toàn	khác.	Tôi	

thực	sự	thích	ở	ngoài	trời,	giúp	đỡ	những	người	hái	trái	

cây	và	bốc	hàng	 lên	xe	tải.	 (6)	Chúng	tôi	cung	cấp	hầu	

hết	trái	cây	cho	siêu	thị.	(7)	Chúng	tôi	cũng	cung	cấp	cho	
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cheese	 and	 fruit	 that	 (8)	we	 even	 sell	 them	directly	 to	

the	public	in	our	farm	shop.	

các	cửa	hàng	địa	phương	sữa,	trứng	và	pho	mát.	Thực	

tế	thì	chúng	tôi	sản	xuất	nhiều	phô	mai	và	trái	cây	đến	

nỗi	(8)	chúng	tôi	thậm	chí	bán	trực	tiếp	cho	người	dân	

trong	cửa	hàng	nông	trại	của	chúng	tôi.	

	
Từ	vựng	cần	học:	

• farm(n):	nông	trại	

• grow	fruit:	trồng	trái	cây	

• keep	+	con	vật:	nuôi	con	gì	

• dark(adj):	tối	
• the	worst	part	of:	phần	tệ	nhất	của	…	

• feed(v):	cho	ăn	

• fruit	pickers:	những	người	hái	trái	cây	

• loading	the	trucks:	bốc	hàng	lên	xe	tải	

• supply	 somebody	 with	 something:	 cung	
cấp	cho	ai	đó	cái	gì	

• cheese(n):	phô	mai	

• directly(adv):	một	cách	trực	tiếp	

• the	public(n):	cộng	đồng	

	

Track	18.	
1.Pargetter					2.East					3.library					4.morning/mornings					5.postbox				
	
A.	Thorndyke’s.	
B.	Good	morning.	Is	that	Mr	Thorndyke?	

A.	Speaking.	How	can	I	help?	

B.	 I’ve	got	quite	a	 few	things	which	need	painting	and	

fixing	in	the	flat	and	I	wonder	whether	you'd	be	able	to	

do	the	work.	

A.	 I’m	sure	 I’d	be	able	 to	help	but	 let	me	 take	down	a	

few	details.												

B.	Yes,	of	course.	
A.	Well,	firstly,	how	did	you	hear	about	us?	

B.	 It	 was	 my	 friend	 May	 Hampton	 ...	 you	 did	 some	

excellent	 work	 for	 her	 a	couple	 of	 years	 ago.	 Do	 you	

remember?	

A.	Oh,	yes,	that	was	in	West	Park	Flats,	lovely	lady.	

B.	Yes,	she	is.	
A.	And	what’s	your	name,	please?	

B.	It's	Edith	Pargetter.	
A.	Edith	...	can	you	spell	your	surname,	please?	

B.	(1)	It's	P-A-R-G-E-double	T-E-R.	
A.	Double	T,	right.	And	do	you	live	in	West	Park	Flats	as	

well?	

B.	(2)	No,	actually	it’s	East	Park,	Flat	4.	

A.	Oh,	right,	that’s	over	the	road,	I	seem	to	remember	-	

quite	difficult	to	get	to.	

B.	(3)	Yes,	it’s	at	the	back	of	the	library.	
A.	Right,	I	know.	And	what’s	your	phone	number?	

B.	875934	but	I’m	out	a	great	deal	in	the	afternoons	and	

evenings.	

A.	Thorndyke's.	
B.	Chào	buổi	sáng.	Có	phải	ông	Thorndyke	không	ạ?	
A.	Đúng	vậy.	Tôi	có	thể	giúp	gì	cho	bạn?	

B.	Tôi	có	khá	nhiều	thứ	cần	sơn	và	sửa	chữa	trong	căn	
hộ	và	tôi	tự	hỏi	liệu	ông	có	thể	làm	công	việc	đó	không.	

A.	Tôi	chắc	rằng	tôi	có	thể	giúp	đỡ	nhưng	để	tôi	ghi	chú	
xuống	1	vài	thông	tin.	

B.	Vâng.	
A.	Được	rồi,	trước	tiên,	bạn	đã	nghe	về	chúng	tôi	như	

thế	nào?	

B.	Đó	là	bạn	của	tôi	May	Hampton	...	ông	đã	làm	một	số	

công	 việc	 tuyệt	 vời	 cho	 cô	 ấy	một	 vài	 năm	 trước	đây.	

Ông	có	nhớ	không?	

A.	Ồ,	vâng,	đó	là	ở	ở	West	Park	Flats,	cô	gái	đáng	yêu.	

B.	Vâng,	cô	ấy	đấy.	
A.	Tên	của	bạn	là	gì	nhỉ?	
B.	Edith	Pargetter.	
A.	Edith	...	bạn	có	thể	đánh	vần	họ	của	bạn	không?	
B.	(1)	P-A-R-G-E-2	âm	T-E-R.	

A.	Double	T,	phải.	Và	bạn	sống	ở	West	Park	Flats	phải	

không?	

B.	(2)	Không,	thực	ra	đó	là	East	Park,	Flat	4.	
A.	Ồ,	phải,	 bên	 kia	 đường,	 tôi	 có	 vẻ	nhớ	 ra	 -	 khá	 khó	

khăn	để	tới	đó.	

B.	(3)	Vâng,	nó	ở	phía	sau	lưng	của	thư	viện.	
A.	Phải,	tôi	biết.	Số	điện	thoại	của	bạn	là	gì?	
B.	875934	nhưng	tôi	ra	ngoài	rất	nhiều	vào	buổi	trưa	và	
buổi	tối.	
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A.	 (4)	 So	 would	 the	 best	 time	 to	 ring	 you	 be	 in	 the	

morning?	

B.	Yes.	
A.	Fine.	I've	made	a	note	of	that.	Can	I	just	ask,	I'll	be	in	

a	 van	 and	 I	 know	 parking’s	 rather	 difficult	 round	 your	

flats.	Where	would	you	recommend?	

B.	Well,	(5)	I	always	tell	people	in	larger	vehicles	to	park	

by	 the	postbox	on	 the	other	 side	of	 the	 road	 from	the	

entrance.	

A.	 (4)	Vậy	thời	điểm	tốt	nhất	để	gọi	cho	bạn	là	vào	buổi	

sáng?	

B.	Vâng.	
A.	Tốt.	Tôi	đã	ghi	chú	điều	đó.	Tôi	có	thể	hỏi,	 tôi	sẽ	đi	
tới	bằng	một	chiếc	xe	tải	và	tôi	biết	việc	đậu	xe	khá	khó	

khăn	quanh	căn	hộ	của	bạn.	Bạn	có	thể	giới	thiệu	ở	đâu	

để	đậu	xe	không?	

B.	 Vâng,	 (5)	 tôi	 luôn	 nói	 với	 mọi	 người	 trong	 những	

chiếc	 xe	 lớn	 nên	 đậu	 xe	 ở	 cạnh	 hộp	 thư,	 phía	 bên	 kia	

đường	từ	lối	vào.	

	

Từ	vựng	cần	học	
• quite	a	few:	khá	nhiều	

• painting:	sơn	

• fixing:	sửa	
• take	 down	 a	 few	 details:	ghi	 chú	xuống	1	

vài	thông	tin	

• over	the	road:	bên	kia	đường	
• at	the	back	of	=	behind:	phía	sau		

• a	great	deal	=	a	lot:	nhiều	

• ring	somebody:	gọi	điện	cho	ai	đó	

• make	a	note	of…:	ghi	chú	điều	gì	đó	

• van(n):	xe	(kích	cỡ	trung	bình)	

• parking(n):	việc	đậu	xe	
• recommend(v):	giới	thiệu	

• vehicle(n):	xe	cộ	

• postbox(n):	hộp	thư	

• on	the	other	side	of	the	road:	phía	bên	kia	
đường	

• entrance(n):	lối	vào	

Track	19	
1.	4/four		 2.	46	Wombat	 	 3.	3345	9865	 	 4.	Thursday	
	

A.	 Good	 morning.	 Welcome	 to	 the	 Early	 Learning	

Childcare	Centre.	How	may	I	help	you?	

B.	 Hi.	 I	 spoke	 to	 you	 last	 week	 about	 enrolling	 my	

daughter	for	next	year.	

A.	Oh,	yes.	I’ll	just	get	some	details	from	you.	So,	you're	

her	mother?	

B.	That’s	right.	
A.	And,	can	I	have	your	name?	

B.	It’s	Carol,	Carol	Smith.		

A.	And	your	daughter’s	name?	

B.	It's	Kate.	
A.	Now,	we	have	 several	 groups	 at	 the	 centre	 and	we	

cater	for	children	from	three	to	five	years	old.	How	old	

is	your	daughter?	

B.	She’s	three	now	but	she	turns	four	next	month.	

A.	(1)	I’ll	put	four	down	because	that's	how	old	she'll	be	

when	she	starts.	

B.	Fine,	she’s	so	excited	about	her	birthday	and	coming	

to	the	centre.	

A.	That’s	good	to	hear.	And	what's	your	address?	

B.	 (2)	 It’s	 46	 Wombat	 Road,	 that's	 W-O-M-B-A-T.	

A.	 Chào	 buổi	 sáng.	 Chào	 mừng	 đến	 với	 Trung	 tâm	

Chăm	sóc	Trẻ.	Tôi	có	thể	giúp	gì	cho	chị?	

B.	Xin	chào.	Tôi	đã	nói	với	bạn	tuần	trước	về	việc	đăng	
ký	con	gái	tôi	vào	năm	tới.	

A.	Ồ,	 vâng.	Tôi	 sẽ	 cần	một	 vài	 thông	 tin	 từ	 chị.	Chị	 là	

mẹ	cháu	ấy?	

B.	Đúng	rồi.	

A.	Tên	của	chị	là	gì	nhỉ?	
B.	Carol,	Carol	Smith.	

A.	Còn	tên	con	gái	của	chị?	
B.	Kate.	
A.	Bây	giờ,	chúng	tôi	có	một	số	nhóm	tại	trung	tâm	và	

chúng	tôi	phục	vụ	cho	trẻ	em	từ	ba	đến	năm	tuổi.	Tuổi	

của	con	gái	chị	là	bao	nhiêu?	

B.	 Bé	 ba	 tuổi	 nhưng	 bé	 sẽ	 chuyển	 sang	 bốn	 tuổi	 vào	
tháng	tới.	

A.	 (1)	Tôi	sẽ	ghi	chú	bốn	xuống	bởi	vì	đó	là	tuổi	của	bé	
khi	bé	bắt	đầu	học.	

B.	Vâng,	con	bé	rất	phấn	khởi	về	ngày	sinh	nhật	của	nó	
tại	trung	tâm.	

A.	Thật	tuyệt	khi	nghe	điều	đó.	Và	địa	chỉ	của	chị	là?	
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Woodside	4032.	

A.	And	what’s	the	phone	number?	

B.	(3)	Oh	...	it’s	...	3345	9865.	

A.	So,	have	you	decided	on	the	days	you’d	like	to	bring	
your	daughter	here?	

B.	I’d	prefer	Monday	and	Wednesday	if	possible.	

A.	Mmm.	I'll	check,	Monday’s	fine,	but	I	think	the	centre	

is	already	full	for	Wednesday.	Erm.	Yes.	Sorry.	It	seems	

to	be	a	very	popular	day.	We	can	offer	you	a	Thursday	

or	a	Friday	as	well.	

B.	 Oh	 dear.	 (4)	 I	 suppose	 Thursday	 would	 be	 all	 right	

because	she	has	swimming	on	Friday.	
A.	OK,	got	that.	

B.	(2)	46	Wombat	Road,	đó	là	W-O-M-B-A-T.	Woodside	

4032.	

A.	Số	điện	thoại	của	chị?	
B.	3345	9865.	
A.	Vậy,	chị	đã	quyết	định	những	ngày	nào	chị	muốn	đưa	

con	gái	của	chị	tới	đây	chưa?	

B.	Tôi	thích	thứ	hai	và	thứ	tư	nếu	có	thể.	
A.	Mmm.	Tôi	sẽ	kiểm	tra,	thứ	hai	thì	ok,	nhưng	tôi	nghĩ	

rằng	trung	tâm	đã	đủ	học	viên	cho	thứ	tư.	Erm.	Tôi	rất	

tiếc.	Nó	có	vẻ	là	một	ngày	rất	phổ	biến.	Chúng	tôi	cũng	

có	thể	gợi	ý	cho	chị	thứ	Năm	hoặc	thứ	Sáu.	

B.	Oh.	(4)	Tôi	cho	rằng	Thứ	Năm	sẽ	ổn	vì	con	bé	đi	bơi	

vào	thứ	Sáu.	

A.	OK.	Tôi	đã	ghi	chú.	

	

Từ	vựng	cần	học	
• enrol(v):	ghi	danh	

• daughter(n):	con	gái	

• cater	for:	chăm	sóc…	

• turn(v):	chuyển	sang	

• excited(adj):	phấn	khởi	

• bring	(v):	mang,	đưa	

• already	full:	đã	đầy	rồi,	đã	đủ	rồi	
• suppose(v):	cho	rằng	

	

Track	20.	
1. Grieg	
2. 15(th)	March/	March	15(th)	(Ko	ghi	năm	vì	

đề	chỉ	cho	1	số	-	lưu	ý	kỹ	giới	hạn	từ	và	số	
cho	phép)	

3. 4	Ellendale	
4. W52AT	

	

Police:	Hello,	London	Police	Department.	

Anna:	Yes,	I	would	like	to	report	a	robbery.	

Police:	 Alright,	 just	 a	minute	while	 I	 pull	 up	 the	 form.	

OK,	could	you	give	your	first	name	and	last	name?	

Anna:	Anna	Grieg.	

Police:	Anna,	Greg?	G-R-E-G?	

Anna:	No,	Grieg.	(1)	G-R-I-E-G.	

Police:	Got	it.	Alright	moving	on:	gender	–	female.	Date	

of	birth?	

Anna:	(2)	15th	of	March,	1980.	

Police:	 Alright,	 thanks.	 Just	 a	 few	 more	 personal	

information	 questions	 and	 then	 we	 can	 address	 your	

claim.	

Anna:	Alright.	

Cảnh	sát:	Xin	chào,	Sở	Cảnh	sát	London.	

Anna:	Vâng,	cháu	muốn	báo	cáo	một	vụ	cướp.	

Cảnh	sát:	Được	rồi,	chờ	một	phút	để	tôi	lấy	tờ	đơn.	OK,	

bạn	có	thể	cho	biết	tên	và	họ	của	bạn?	

Anna:	Anna	Grieg.	

Cảnh	sát:	Anna,	Greg?	G-R-E-G?	

Anna:	Không,	Grieg.	(1)	G-R-I-E-G.	

Cảnh	sát:	Được.	Tiếp	tục	nào:	giới	tính	-	nữ.	Ngày	sinh	

của	bạn	là	ngày	mấy?	

Anna:	(2)	Ngày	15	tháng	3	năm	1980.	

Cảnh	 sát:	Được	rồi,	cảm	ơn.	Chỉ	cần	thêm	một	vài	câu	

hỏi	về	thông	tin	cá	nhân	và	sau	đó	chúng	tôi	có	thể	giải	

quyết	khiếu	nại	của	bạn.	

Anna:	Được	rồi.	
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Police:	What	is	the	address?	

Anna:	(3)	4	Ellendale	Street.	That’s	E-L-L-E-N-D-A-L-E.	

Police:	Oh	right,	Ellendale	Street.	Yeah	we’ve	had	a	lot	

of	break-ins	in	that	area	lately.	And	the	postal	code?	

	

Anna:	(4)	W5	2AT	

Police:	And	are	you	a	citizen	of	the	UK?	

Anna:	No	

Police:	Ok,	what	type	of	citizenship	do	you	have?	

Anna:	Well,	 I	 lived	in	the	United	States	for	most	of	my	

life,	but	I	am	actually	of	Grenadian	nationality.	

Police:	 Okay,	 so	 is	 that	 the	 country	 that	 issued	 your	

passport?	

Anna:	Yes.	

Police:	Alright.	

Cảnh	sát:	Địa	chỉ	của	bạn	là	ở	đâu?	

Anna:	Số	4	Đường	Ellendale.	(3)	E-L-L-E-N-D-A-L-E.	

Cảnh	 sát:	Oh,	Đường	Ellendale.	Vâng,	chúng	tôi	đã	có	

rất	 nhiều	 vụ	 đột	 nhập	 trong	 khu	 vực	 đó	 gần	 đây.	 Mã	

bưu	chính	của	bạn?	

Anna:	(4)	W5	2AT	

Cảnh	 sát:	 Bạn	 là	 công	 dân	 Vương	 quốc	 Anh	 phải	
không?	

Anna:	Dạ	không	

Cảnh	sát:	Ok,	vậy	bạn	quốc	tịch	nào?	

Anna:	 Cháu	 đã	 sống	 ở	Hoa	 Kỳ	 phần	 lớn	 cuộc	 đời	 của	
cháu,	nhưng	cháu	thực	sự	có	quốc	tịch	Grenadian.	

Cảnh	 sát:	Được	rồi,	vậy	đó	là	quốc	gia	đã	cấp	hộ	chiếu	

của	bạn?	

Anna:	Vâng.	

Cảnh	sát:	Được	rồi.	

	

Từ	vựng	cần	học	
• report(v):	báo	cáo	

• robbery(n):	vụ	cướp	

• pull	up	the	form:	lấy	tờ	đơn	

• gender(n):	giới	tính	

• female:	nữ	

• address	your	claim:	giải	quyết	khiếu	nại	của	

bạn	

• break-ins(n):	những	vụ	đột	nhập	

• lately(adv):	gần	đây	

• citizen(n):	công	dân	
• citizenship(n):	quốc	tịch	

• issue(v):	cấp	cái	gì		

Track	21.	
1. Framlington	
2. 07987	44	11	92	

3. 2/two	adults	
4. 5/five	nights	(only)	

5. 4/four	

	

Receptionist:	 Good	 afternoon,	 Italianbreaks.	 My	

name’s	Margaret.	How	can	I	help	you?	

John:	Hi,	 I’d	 like	 to	book	 a	 short	 break	 in	 Italy	 –	 hotel	
and	flights	combined.	

Receptionist:	Anywhere	in	particular?	

	

John:	 Yes.	 Venice,	 if	 possible.	 We’ve	 been	 looking	 at	

some	of	your	brochures	and	I	want	to	check	if	you	have	

any	special	deals.	

Receptionist:	 Right.	 Let’s	 have	 a	 look	 and	 see	 what	

we’ve	 got.	 Right,	mmm.	Okay.	 I’ve	 got	 the	 screen	 up.	

Nhân	viên	tiếp	tân:	Chào	buổi	chiều,	Italianbreaks.	Tên	
tôi	là	Margaret.	Tôi	có	thể	giúp	gì	cho	ông?	

John:	 Xin	 chào,	 tôi	muốn	 đặt	một	 kỳ	 nghỉ	 ngắn	 ở	 Ý	 -	

khách	sạn	và	chuyến	bay	kết	hợp.	

Nhân	 viên	 tiếp	 tân:	Ông	có	nghĩ	 tới	nơi	nào	đặc	biệt	

chưa	ạ?	

John:	Vâng.	Venice,	nếu	có	 thể.	Chúng	 tôi	đã	xem	xét	

một	số	tài	liệu	quảng	cáo	của	bạn	và	tôi	muốn	kiểm	tra	

nếu	bạn	có	bất	kỳ	khuyến	mãi	đặc	biệt	nào.	

Nhân	viên	tiếp	tân:	Vâng.	Hãy	cùng	nhìn	và	xem	chúng	

tôi	 đang	 có	 những	 gì.	 Phải,	 mmm.	 Màn	 hình	 lên	 rồi.	
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Can	you	just	give	me	a	few	personal	details?	

John:	Sure.	
Receptionist:	 First,	 can	 I	 just	 take	 your	 name	 please	

and	a	contact	telephone	number?	

John:	Certainly.	(1)	It’s	John	Framlington.	That’s	F-R-A-

M-L-I-N-G-T-O-N	and	I’ll	give	you	my	mobile	number.	I	

can’t	 always	 remember	 it.	Yes,	here	 it	 is.	 It’s	 (2)	07987	
44	11	92.	

Receptionist:	44	11	92	
John:	That’s	it.	
Receptionist:	And	how	many	people	is	it	for?	

John:	(3)	Just	two	adults.	

Receptionist:	Okay.	Any	particular	price	range?	

	

John:	It’s	our	first	wedding	anniversary	and…	

Receptionist:	Congratulation!	
John:	 Thank	 you.	 So	we	wanted	 somewhere	 nice,	 but	

not	too	expensive.	We	would	like	to	make	it	something	

to	remember.	Maybe,	in	the	medium	price	range.	

Receptionist:	 Okay.	 How	many	 nights	 do	 you	 plan	 to	

stay?	

John:	 (4)	Five	nights	only.	That	gives	us	plenty	of	time	

to	do	sight-seeing	and	to	relax.	

Receptionist:	 Right,	 that’s	 five	 nights	 only.	 And	 what	

type	of	hotel?	

John:	We	 initially	 thought	of	going	 for	a	 five	star,	 that	

might	be	too	expensive.	So	we’ve	been	looking	at	four	

star	hotels.	

Receptionist:	We’ve	got	quite	a	few	in	our	brochure,	(5)	
but	the	one	 I	would	recommend	 is	 the	Hotel	Scotland.	

It’s	 four	 star	 and	 I	 know	 there	 are	 rooms	 available	

because	 I	 have	 just	made	 a	 booking	 for	 another	 client	

there.	

John:	I	didn’t	notice	that	one.	I	don’t	know	how	I	didn’t	

see	it.	

Receptionist:	 It’s	 easy	 to	 miss	 them.	 I’ve	 also	 stayed	

there	myself	as	we	sometimes	have	to	go	and	check	out	

the	 hotels	 and	 of	 all	 the	 ones	 I	 visited	 this	 was	 my	

favourite.	

John:	oh,	right.	

Ông	có	thể	cho	tôi	một	vài	thông	tin	cá	nhân	không?	

John:	Chắc	chắn	rồi.	
Nhân	 viên	 tiếp	 tân:	Trước	tiên,	tôi	có	thể	cần	tên	của	
ông	và	một	số	điện	thoại	liên	lạc?	

John:	Được.	 (1)	John	Framlington.	F-R-A-M-L-I-N-G-T-

O-N	 và	 tôi	 sẽ	 cung	 cấp	 cho	 bạn	 số	 điện	 thoại	 di	 động	

của	tôi.	Tôi	không	thể	 luôn	 luôn	nhớ	nó.	Vâng	nó	đây.	

(2)	07987	44	11	92.	

Nhân	viên	lễ	tân:	44	11	92	
John:	Đúng	thế.	

Nhân	viên	tiếp	tân:	Có	bao	nhiêu	người	ạ?	
John:	(3)	Chỉ	có	hai	người	lớn.	
Nhân	viên	 lễ	 tân:	Được	rồi.	Ông	muốn	mức	giá	cụ	thể	

nào	ạ?	

John:	Đó	là	kỷ	niệm	cưới	đầu	tiên	của	chúng	tôi	và…	

Nhân	viên	lễ	tân:	Chúc	mừng!	

John:	Cảm	ơn.	Vì	vậy,	chúng	tôi	muốn	một	nơi	nào	đó	

đẹp,	nhưng	không	quá	đắt.	Chúng	tôi	muốn	làm	một	cái	

gì	đó	đáng	nhớ.	Có	thể,	trong	mức	giá	trung	bình.	

Nhân	 viên	 lễ	 tân:	Được	 rồi.	Ông	định	ở	 lại	bao	nhiêu	

đêm?	

John:	 (4)	 Chỉ	 năm	 đêm.	 Điều	 đó	 cho	 chúng	 tôi	 nhiều	

thời	gian	để	ngắm	cảnh	và	thư	giãn.	

Nhân	viên	lễ	tân:	OK,	5	đêm.	Loại	khách	sạn	nào	ạ?	

	

John:	 Ban	 đầu	 chúng	 tôi	 đã	 nghĩ	 đến	 khách	 sạn	 năm	

sao,	 nhưng	 nó	 có	 thể	 quá	 đắt.	 Vì	 vậy,	 chúng	 tôi	 đang	

xem	xét	các	khách	sạn	bốn	sao.	

Nhân	viên	tiếp	tân:	Chúng	tôi	đã	có	một	vài	khách	sạn	

trong	 tài	 liệu	 quảng	 cáo,	 (5)	 nhưng	 tôi	 nghĩ	 ông	 nên	

chọn	 Khách	 sạn	 Scotland.	 Nó	 bốn	 sao	 và	 tôi	 biết	 có	

những	phòng	có	sẵn	bởi	vì	tôi	vừa	đặt	phòng	cho	khách	

hàng	khác	ở	đó.	

John:	 Tôi	 không	 để	 ý	 đến	 nó.	 Tôi	 không	 biết	 làm	 thế	

nào	tôi	không	nhìn	thấy	nó.	

Nhân	viên	tiếp	tân:	Thật	dễ	dàng	bỏ	lỡ	nó.	Tôi	cũng	đã	
ở	đó	vì	đôi	khi	chúng	tôi	phải	đi	và	kiểm	tra	các	khách	

sạn	và	trong	tất	cả	những	nơi	tôi	viếng	thăm,	thì	đây	là	

khách	sạn	yêu	thích	của	tôi.	

John:	Oh,	vâng.	

	

Từ	vựng	cần	học	
• break(n):	kỳ	nghỉ	

• special	 deals(n):	 những	 khuyến	 mãi	 đặc	

biệt	

• particular	price	range:	mức	giá	cụ	thể	

• wedding	anniversary:	kỷ	niệm	ngày	cưới	

• medium	price	range:	mức	giá	trung	bình	

• plenty	of	=	a	lot	of:	nhiều	
• do	sight-seeing:	đi	tham	quan	
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• client(n):	khách	hàng	

• notice(v):	chú	ý	

• miss(v):	lỡ,	không	thấy.	

Track	22.	
1.27	Bank	Road	 	 2.730453	 3.dentist	 4.1200	
5.Sable	 	 	 6.1997	 	 7.stolen	
	
Woman:	Hello,	motor	insurance	department	

Man:	 Oh	 hello,	 I’d	 like	 to	 ask	 about	 insurance	 for	 my	

car.	

Woman:	 Yes,	 of	 course.	 I’ll	 just	 take	 a	 few	 details.	

What’s	your	name?	

Man:	Patrick	Jones.	
Woman:	And	your	address?	
Man:	(1)	It’s	27	Bank	Road.	
Woman:	27	Bank	Road.	Is	that	in	Greendale?	
	

Man:	Yes.	
Woman:	And	what’s	your	daytime	phone	number?	

Man:	(2)	My	work	number	is	730453	

Woman:	And	could	I	ask	what	your	occupation	is?	

Man:	(3)	dentist	
Woman:	 OK,	 now	 a	 few	 details	 about	 your	 car.	What	

size	of	the	engine?	

Man:	(4)	it’s	1200	ccs	
Woman:	Thank	you.	And	the	make	and	model?	

	

Man:	It’s	a	Hewton	Sable.	

Woman:	Could	you	spell	the	model	name	please?	

	

Man:	(5)	Yes,	S-A-B-L-E	
Woman:	Ah	yes.	Thanks.	And	when	was	it	made?	

Man:	(6)	1997	
Woman:	Lovely.	Right.	I	presume	you’ve	had	a	previous	

insurer?	

Man:	Yes.	
Woman:	 Right.	 We	 need	 to	 know	 the	 name	 of	 the	

company.	

Man:	Yes,	it	was	Northern	Star.	

Woman:	Thank	you,	and	have	you	made	any	insurance	

claims	in	the	last	five	years?	

Man:	Yes,	one	in	1999.	
Woman:	And	what	was	the	problem?	

Man:	(7)	It	was	stolen,	but…	
Woman:	 That’s	 fine,	 Mr	 Jones.	 That’s	 all	 we	 need	 to	

know	at	the	moment…	

Người	phụ	nữ:	Phòng	bảo	hiểm	xe	cơ	giới	xin	chào	

Người	đàn	ông:	Oh	xin	chào,	tôi	muốn	hỏi	về	bảo	hiểm	

cho	chiếc	xe	của	tôi.	

Người	phụ	nữ:	Tất	nhiên	rồi	ạ.	Tôi	sẽ	ghi	chú	vài	thông	
tin.	Tên	bạn	là	gì?	

Người	đàn	ông:	Patrick	Jones.	
Người	phụ	nữ:	Địa	chỉ	của	bạn?	

Người	đàn	ông:	n:	(1)	27	Bank	Road.	
Người	 phụ	 nữ:	 27	 Bank	 Road.	 Nó	 ở	 Greendale	 phải	

không	ạ?	

Người	đàn	ông::	Vâng.	
Người	phụ	nữ:	Số	điện	thoại	ban	ngày	của	bạn	là	gì?	
Người	 đàn	 ông::	 (2)	 Số	 điện	 thoại	 làm	 việc	 của	 tôi	 là	

730453	

Người	phụ	nữ:	Nghề	nghiệp	của	bạn	là	gì?	

Người	đàn	ông:	(3)	nha	sĩ	
Người	 phụ	 nữ:	 OK,	 bây	 giờ	 là	 một	 vài	 thông	 tin	 về	

chiếc	xe	của	bạn.	Kích	thước	của	động	cơ?	

Người	đàn	ông:	(4)	1200	cc	
Người	 phụ	 nữ:	Cảm	ơn	bạn.	Và	nhà	 sản	xuất	 và	kiểu	

mẫu?	

Người	đàn	ông:	Hewton	Sable.	

Người	 phụ	 nữ:	 Bạn	 có	 thể	 đánh	 vần	 tên	 kiểu	 mẫu	

không?	

Người	đàn	ông:	(5)	Vâng,	S-A-B-L-E	
Người	phụ	nữ:	Cảm	ơn.	Nó	được	sản	xuất	khi	nào	ạ?	

Người	đàn	ông:	(6)	1997	
Người	phụ	nữ:	Ok.	Được	rồi.	Tôi	đoán	rằng	bạn	đã	có	

một	công	ty	bảo	hiểm	trước	đây?	

Người	đàn	ông:	Vâng.	
Người	phụ	nữ:	Chúng	tôi	cần	phải	biết	tên	của	công	ty.	
Người	đàn	ông:	Vâng,	đó	là	Northern	Star.	

Người	phụ	nữ:	Cảm	ơn	bạn,	bạn	đã	thực	hiện	bất	kỳ	sự	

bồi	thường	bảo	hiểm	nào	trong	năm	năm	qua?	

Người	đàn	ông:	Vâng,	một	lần	vào	năm	1999.	

Người	phụ	nữ:	Vấn	đề	là	gì?	
Người	đàn	ông:	(7)	Nó	đã	bị	đánh	cắp,	nhưng	...	

Người	 phụ	 nữ:	Vậy	được	 rồi	ạ.	Đó	 là	 tất	 cả	những	gì	

chúng	tôi	cần	biết	vào	lúc	này	...	
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Từ	vựng	cần	học		
• insurance	department(n):	phòng	bảo	hiểm	

• occupation(n):	nghề	nghiệp	

• engine(n):	động	cơ	
• presume(v):	nghĩ	rằng,	đoán	rằng	

• previous(adj):	trước	đó	

• insurer(n):	công	ty	bảo	hiểm	

• insurance	 claims(n):	 sự	 bồi	 thường	 bảo	
hiểm	

• stolen:	bị	ăn	trộm	(steal	–	stole	–	stolen)	

Track	23.	
1.Keiko	 	 2.Japanese	 3.JO6337	 4.21C	 	
5.4/four	months	 	 	 6.Advanced	English	Studies	
	

Officer:	Yes,	what	can	I	do	for	you?	

Student:	 My	 friend	 is	 in	 homestay,	 and	 she	 really	

enjoys	it,	so	I’d	like	to	join	a	family	as	well.	

	

Officer:	Okay,	so	 let	me	get	some	details.	What’s	your	

name?	

Student:	My	name	is	Keiko	Yuichini.	

Officer:	Could	you	spell	your	family	name	for	me?	

Student:	It’s	Yuichini,	that’s	Y-U-I-C-H-I-N-I	

Officer:	And	your	first	name?	

Student:	It’s	Keiko.	(1)	K-E-I-K-O	
Officer:	 That’s	Keiko	Yuichini.	OK.	And	 you’re	 female.	

And	your	nationality?	

Student:	I’m	(2)	Japanese.	

Officer:	Right	and	could	I	see	your	passport,	please?	
Student:	Here	it	is.	
Officer:	OK,	 your	passport	 number	 is	 (3)	 JO	6337.	And	

you’re	how	old?	

Student:	I’m	28	years	old.	

Officer:	 Now,	 you	 live	 at	 one	 of	 the	 colleges,	 which	

one?	

Student:	Willow	College,	umm,	room	(4)	21C	
Officer:	 Right,	 21C	 Willow	 College,	 and	 how	 long	 are	

you	planning	on	staying	with	homestay?	

Student:	About	(5)	four	months,	longer	if	I	like	it.	

	

Officer:	And	what	course	are	you	enrolled	in?	

Student:	 Well,	 I’ve	 enrolled	 for	 twenty	 weeks	 in	

the..um..(6)	 Advanced	 English	 Studies	 because	 I	 need	

help	with	my	writing,	 and	 I’m	nearly	 at	 the	 end	of	my	

first	five-week	course.	

Cán	bộ:	Vâng,	tôi	có	thể	làm	gì	cho	em?	

Sinh	 viên:	Bạn	em	ở	với	người	dân	địa	phương,	và	cô	

ấy	 thực	 sự	 rất	 thích	 nó,	 vì	 vậy	 em	 cũng	muốn	ở	 cùng	

một	gia	đình	nào	đó.	

Cán	 bộ::	Được	 rồi,	 vậy	 hãy	 cho	 tôi	 biết	một	 số	 thông	

tin.		Tên	em	là	gì?	

Sinh	viên:	Em	tên	là	Keiko	Yuichini.	

Cán	bộ:	Em	có	thể	đánh	vần	họ	của	em	cho	tôi	không?	

Sinh	viên:	Yuichini,	Y-U-I-C-H-I-N-I	 	

Cán	bộ:	Tên	của	em?	

Sinh	viên:	Keiko.	(1)	K-E-I-K-O	

Cán	 bộ:	Keiko	Yuichini.	Được	rồi.	Em	 là	nữ.	Quốc	tịch	

của	em	là	gì?	

Sinh	viên:	(2)	Dạ	Nhật	Bản.	

Cán	bộ:	Tôi	có	thể	xem	hộ	chiếu	của	em	không?	

Sinh	viên:	Dạ	đây.	
Cán	bộ:	OK,	số	hộ	chiếu	của	em	là	(3)	JO	6337.	Em	bao	

nhiêu	tuổi	rồi?	

Sinh	viên:	Em	28	tuổi.	

Cán	bộ:	Bây	giờ,	em	sống	tại	1	trong	số	các	trường	đại	

học	của	chúng	tôi,	trường	nào	vậy?	

Sinh	viên:	Willow	College,	umm,	phòng	(4)	21C	

Cán	 bộ:	 21C	Willow	College,	em	định	ở	với	người	dân	

địa	phương	bao	lâu?	

Sinh	viên:	Khoảng	(5)	bốn	tháng,	lâu	hơn	nếu	em	thích	

nó.	

Cán	bộ:	Em	đang	theo	học	khóa	học	nào?	

Sinh	 viên:	Vâng,	em	đã	ghi	danh	20	tuần	trong	lớp	(6)	

Tiếng	Anh	nâng	cao	vì	em	cần	giúp	đỡ	với	kỹ	năng	viết,	

và	 em	gần	như	kết	 thúc	 khóa	học	 5	 tuần	đầu	 tiên	 của	

em.	

	

Từ	vựng	cần	học	

• homestay(n):	ở	với	người	dân	địa	phương	 • join(v):	tham	gia	vào	
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• nationality(n):	quốc	tịch	

• advanced(adj):	nâng	cao	

• course(n):	khóa	học	

Track	24	
1.secondary						2.flute					3.cinema						4.concert						5.market						6.Bythwaite					7.actor						
	

ROB:	Good	morning.	Stretton	Festival	box	office.	How	

can	I	help	you?	

MELANIE:	Oh,	hello.	My	family	and	 I	are	on	holiday	 in	

the	 area,	 and	 we’ve	 seen	 some	 posters	 about	 the	

festival	this	week.	Could	you	tell	me	about	some	of	the	

events,	please?	

ROB:	Of	course.	

MELANIE:	First	of	all,	are	there	still	tickets	available	for	
the	jazz	band	on	Saturday?	

ROB:	 There	 are,	 but	 only	 15	 pounds	 .	 The	 12-pound	
seats	have	all	been	sold.	

MELANIE:OK.	And	the	venue	is	the	school,	isn't	it?	

ROB:	 (1)	Yes.	That’s	right,	the	secondary	school.	Make	

sure	you	don’t	go	to	the	primary	school	by	mistake!	And	

there’s	an	additional	performer	who	isn't	mentioned	on	

the	 posters	-	 Carolyn	 Hart	 is	 going	 to	 play	 with	 the	

band.	

MELANIE:Oh,	 I	 think	 I’ve	 heard	 her	 on	 the	 radio.	

Doesn’t	she	play	the	oboe,	or	flute	or	something?	

	

ROB:	 (2)	 Yes.	 the	 flute	 .	 She	 usually	 plays	 with	

symphony	 orchestras,	 and	 apparently	 this	 is	 her	 first	

time	with	a	jazz	band.	

MELANIE:Well,	 I’d	 certainly	 like	 to	hear	 her.	 Then	 the	

next	thing	I	want	to	ask	about	is	the	duck	races	-	I	saw	a	

poster	beside	a	river.	What	are	they,	exactly?	

	

ROB:	Well,	you	buy	a	yellow	plastic	duck	-	or	as	many	as	

you	 like	 -	 they’re	 a	 pound	 each.	 And	 you	 write	 your	

name	on	each	one.	There’ll	be	several	races,	depending	

on	the	number	of	ducks	taking	part.	And	John	Stevens,	

a	champion	swimmer	who	lives	 locally	 is	going	to	start	

the	 races.	 (3)	 All	 the	 ducks	 will	 be	 launched	 into	 the	

river	at	the	back	of	the	cinema	,	then	they’ll	float	along	

the	river	for	500	metres,	as	far	as	the	railway	bridge.	

	

MELANIE:And	are	there	any	prizes?		
ROB:	(4)	Yes,	the	first	duck	in	each	race	to	arrive	at	the	
finishing	line	wins	its	owner	free	tickets	for	the	concert	

on	the	last	night	of	the	festival.	

ROB:	 Chào	 buổi	 sáng.	 Văn	 phòng	 Liên	 hoan	 Stretton.	
Tôi	có	thể	giúp	gì	cho	bạn?	

MELANIE:	 Oh,	 chào.	 Gia	 đình	 tôi	 và	 tôi	 đang	 đi	 nghỉ	

mát	 trong	 khu	 vực,	 và	 chúng	 tôi	 đã	 thấy	 một	 số	 áp	

phích	về	lễ	hội	trong	tuần	này.	Bạn	có	thể	cho	tôi	biết	về	

một	số	sự	kiện	không?	

ROB:	Tất	nhiên	rồi	ạ.	
MELANIE:	Trước	hết,	vẫn	còn	vé	cho	ban	nhạc	jazz	vào	
thứ	7	chứ	ạ?	

ROB:	Còn	ạ,	nhưng	chỉ	còn	vé	15	bảng.	Vé	12	bảng	đã	
được	bán	hết	rồi	ạ.	

MELANIE:	OK.	Địa	điểm	là	trường	học		phải	không	ạ?	

ROB:	 (1)	Vâng,	 đúng	 vậy,	 trường	 trung	học.	Đảm	bảo	

bạn	không	đi	nhầm	đến	trường	tiểu	học	nhé!	Và	có	một	

nghệ	sĩ	khác	không	được	đề	cập	trong	poster	-	Carolyn	

Hart	sẽ	chơi	với	ban	nhạc.	

	

MELANIE:	 Ồ,	 tôi	 nghĩ	 tôi	 đã	 nghe	 cô	 ấy	 trên	 radio.	

Không	 phải	 là	 cô	 ấy	 chơi	 oboe,	 hay	 sáo	 hay	 cái	 gì	 đó	

phải	không?	

ROB:	(2)	Vâng.	Là	sáo	.	Cô	ấy	thường	chơi	với	các	dàn	
nhạc	giao	hưởng,	và	rõ	ràng	đây	là	lần	đầu	tiên	cô	tham	

gia	ban	nhạc	jazz.	

MELANIE:	Vâng,	 tôi	 chắc	 chắn	muốn	nghe	 cô	 ấy.	Sau	

đó	điều	tiếp	theo	tôi	muốn	hỏi	là	cuộc	đua	vịt	-	tôi	thấy	

một	 quảng	 cáo	 bên	 cạnh	một	 con	 sông.	 Chúng	 chính	

xác	là	gì	ạ?	

ROB:	Vâng,	bạn	mua	một	con	vịt	bằng	nhựa	màu	vàng	-	

hoặc	nhiều	nếu	bạn	muốn	 -	 	mỗi	 con	 1	bảng.	Bạn	 viết	

tên	của	bạn	trên	mỗi	con.	Sẽ	có	một	vài	cuộc	đua,	 tùy	

thuộc	vào	số	lượng	vịt	tham	gia.	Và	John	Stevens,	một	

vận	động	viên	vô	địch	bơi	lội	sống	tại	địa	phương	sẽ	bắt	

đầu	 các	 cuộc	 đua.	 (3)	 Tất	 cả	 các	 con	 vịt	 sẽ	 được	 thả	

xuống	 sông	 ở	 phía	 sau	 của	 rạp	 chiếu	 phim,	 sau	 đó	

chúng	sẽ	trôi	nổi	dọc	theo	con	sông	trong	500	mét,	cho	

tới	cây	cầu	đường	sắt.	

MELANIE:	Có	bất	kỳ	giải	thưởng	nào	không	ạ?	
ROB:	(4)	Vâng,	con	vịt	đầu	tiên	trong	mỗi	cuộc	đua	đến	

đích	cuối	cùng	sẽ	thắng	vé	miễn	phí	cho	chủ	sở	hữu	của	

nó,	giải	thưởng	là	buổi	hòa	nhạc	vào	đêm	cuối	cùng	của	
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MELANIE:	 You	 said	 you	 can	 buy	 a	 duck?	 I’m	 sure	my	

children	will	both	want	one.	

ROB:	 (5)	 They’re	 on	 sale	 at	 a	 stall	 in	 the	market.	 You	

can’t	 miss	 it	 -	 it’s	 got	 an	 enormous	 sign	 showing	 a	

couple	of	ducks.	

MELANIE:	OK.	 I’ll	go	there	this	afternoon.	 I	 remember	

walking	 past	 there	 yesterday.	 Now	 could	 you	 tell	 me	

something	about	the	flower	show,	please?	

ROB:	Well,	admission	is	free,	and	the	show	is	being	held	

in	Bythwaite	Hall.	

MELANIE:	Sorry,	how	do	you	spell	that?	

ROB:	(6)	B-Y-T-H-W-A-l-T-E.	Bythwaite.	

MELANIE:	 Is	 it	 easy	 to	 find?	 I’m	not	very	 familiar	with	

the	town	yet.	

ROB:	Oh,	you	won’t	have	any	problem.	It’s	right	 in	the	

centre	of	Stretton.	It’s	the	only	old	building	in	the	town,	

so	it’s	easy	to	recognise.	

MELANIE:	I	know	it.	I	presume	it’s	open	all	day.	

ROB:	 Yes,	 but	 if	 you’d	 like	 to	 see	 the	 prizes	 being	
awarded	for	the	best	flowers,	you’ll	need	to	be	there	at	

5	 o’clock.	 (7)	 The	 prizes	 are	 being	 given	 by	 a	 famous	

actor,	Kevin	Shapless.	He	lives	nearby	and	gets	involved	

in	a	lot	of	community	events.	

MELANIE:	Gosh,	 I’ve	 seen	him	on	TV.	 I’ll	 definitely	go	

to	the	prize-giving.	

ROB:	Right.	

lễ	hội.	

MELANIE:	 Bạn	nói	 bạn	 có	 thể	mua	 vịt?	 Tôi	 chắc	 chắn	

rằng	con	của	tôi	sẽ	muốn	mua.		

ROB:	(5)	Chúng	đang	khuyến	mãi	giảm	giá	tại	gian	hàng	

trên	chợ.	Bạn	không	thể	bỏ	lỡ	nó	-	nó	có	một	cái	bảng	

hiệu	rất	lớn	cho	thấy	một	vài	con	vịt.	

MELANIE:	OK.	Tôi	sẽ	đến	đó	vào	chiều	nay.	Tôi	nhớ	đã	

đi	qua	đó	ngày	hôm	qua.	Bây	giờ	bạn	có	thể	cho	tôi	biết	

về	chương	trình	hoa	không?	

ROB:	 Vâng,	 tham	 gia	 miễn	 phí,	 chương	 trình	 đang	

được	tổ	chức	tại	Bythwaite	Hall.	

MELANIE:	Xin	lỗi,	Bạn	đánh	vần	thế	nào?	
ROB:	(6)	B-Y-T-H-W-A-l-T-E.	Bythwaite.	

MELANIE:	 Có	 dễ	 tìm	 không	 ạ?	 Tôi	 không	 quen	 thuộc	

với	thị	trấn	này	lắm.	

ROB:	Ồ,	 bạn	 sẽ	 không	 gặp	 vấn	 đề	 gì	 cả	 đâu.	Nó	 nằm	

ngay	 trung	 tâm	Stretton.	Đó	 là	 tòa	nhà	 cũ	duy	nhất	ở	

thị	trấn,	vì	vậy	bạn	sẽ	dễ	dàng	nhận	ra	nó.	

MELANIE:	Tôi	biết.	Tôi	cho	rằng	nó	mở	cả	ngày.	

ROB:	Vâng,	nhưng	nếu	bạn	muốn	xem	các	giải	thưởng	

được	trao	cho	loài	hoa	tốt	nhất,	bạn	sẽ	cần	phải	có	mặt	

lúc	5	giờ.	(7)	Các	giải	thưởng	được	trao	thưởng	bởi	một	

diễn	viên	nổi	tiếng,	Kevin	Shapless.	Anh	ta	sống	gần	đó	

và	tham	gia	vào	rất	nhiều	sự	kiện	cộng	đồng.	

MELANIE:	Trời	ạ,	 tôi	đã	nhìn	 thấy	anh	ấy	 trên	TV.	Tôi	
chắc	chắn	sẽ	đến	buổi	trao	giải.	

ROB:	Vâng.	

						
Từ	vựng	cần	học	

• box	office(n):	quầy	bán	vé	
• on	holiday:	đi	nghỉ	mát	

• poster(n):	 tờ	 poster	 quảng	 cáo	 sản	 phẩm	

hay	dịch	vụ	gì	đó	

• festival(n):	lễ	hội	

• ticket(n):	vé	

• seat(n):	chỗ	ngồi	
• venue(n):	địa	điểm	

• by	mistake:	nhầm	lẫn	

• additional	 performer:	 người	 trình	 diễn	

thêm	

• mention(v):	đề	cập	

• oboe(n):	1	loại	kèn	

• flute(n):	sáo	(nhạc	cụ)	
• symphony	orchestra:	dàn	nhạc	giao	hưởng	

• duck	race(n):	cuộc	đua	vịt	

• plastic(adj):	nhựa	

• launched	 into	 the	 river:	 được	 thả	 xuống	
sông	

• prize(n):	giải	thưởng	
• the	finishing	line:	vạch	đích	

• on	sale:	đang	khuyến	mãi	giảm	giá	

• recognise(v):	nhận	ra	

• to	be	warded:	được	trao	thưởng	
• live	nearby:	sống	gần	đó	

• get	involved	in:	tham	gia	vào	

Track	25	
1.2020						2.flight						3.429					4.dinner	
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A.	 So	 how	many	 days	 are	 the	 trips	 and	 how	much	 do	

they	cost?	

B.	 (1)	The	 first	one	 I	 told	you	about	 is	a	 self-drive	 tour	
through	 California	 which	 lasts	 twelve	 days	 and	 covers	

2020	kilometres.	The	shortest	journey	is	206	kilometres	

and	 the	 longest	 is	 632	 kilometres.	 The	 cost	 is	 525	

pounds	 per	 person.	 (2)	 That	 includes	 accommodation,	

car	rental	and	a	flight	but	no	meals.						

A.	And	the	other	trip?	
B.	 That	 lasts	 nine	days	 but	 you	 spend	only	 three	days	
on	 the	 road.	 You	 cover	 about	 980	 kilometres	

altogether.	

A.	So	is	that	cheaper	then?	
B.	 Yes,	 it's	 almost	 a	 hundred	 pounds	 cheaper.	 (3)	 It’s	

429	pounds	per	person,	which	is		a	good	deal.		

A.	 So	 that	 covers	 accommodation	 and	 car	 hire.	What	

about	flights?	

B.	 They	 aren’t	 included.	 (4)	 But	 these	 hotels	 offer	
dinner	in	the	price.		
A.	Well,	thank	you	very	much.	I'll	be	in	touch	when	I’ve	

had	a	chance	to	look	at	the	brochure.	

B.	I’m	pleased	to	help.	Goodbye.	

A.	Goodbye.	

A.	Các	chuyến	đi	kéo	dài	bao	lâu	và	chi	phí	bao	nhiêu	ạ?	
	

B.	(1)	Chuyến	đầu	tiên	tôi	nói	với	bạn	là	chuyến	xe	tự	lái	
qua	 California	 kéo	 dài	 12	 ngày	 và	 dài	 2020	 km.	 Hành	

trình	ngắn	nhất	là	206	km	và	dài	nhất	là	632	km.	Chi	phí	

là	 525	 bảng	mỗi	 người.(2)	 Chi	 phí	 đó	 bao	 gồm	 chỗ	 ở,	

thuê	 xe	 hơi	 và	 chuyến	 bay	 nhưng	 không	 bao	 gồm	 ăn	

uống.	

A.	Và	chuyến	đi	còn	lại?	
B.	 Nó	 kéo	 dài	 chín	 ngày	 nhưng	 bạn	 chỉ	 mất	 ba	 ngày	

trên	đường.	Nó	dài	khoảng	980	km.	

A.	Vậy	là	rẻ	hơn	phải	không	ạ?	
B.	 Vâng,	 nó	 rẻ	 hơn	 gần	 một	 trăm	 bảng	 Anh.	 (3)	 429	

bảng	Anh	trên	1	người,	đây	là	một	cái	giá	tốt.	

A.	Vậy	nó	bao	gồm	chỗ	ở	và	 thuê	xe.	Còn	chuyến	bay	

thì	sao	ạ?	

B.	 Chúng	 không	 được	 bao	 gồm.	 (4)	Nhưng	 các	 khách	

sạn	này	cung	cấp	bữa	 tối	miễn	phí	 (đã	bao	gồm	trong	

giá	vé)	

A.	Vâng,	 cảm	ơn	bạn	 rất	nhiều.	Tôi	 sẽ	 liên	 lạc	 với	bạn	

sau	khi	tôi	xem	xét.	

B.	Rất	hân	hạnh.	Tạm	biệt.	

A.	Tạm	biệt.	

	

	Từ	vựng	cần	học	

• trip	 =	 journey	 (n):	cuộc	hành	trình,	chuyến	
đi	

• accommodation	(n):	chỗ	ở	

• car	rental		=		car	hire:	thuê	xe	

• offer	(v):	cung	cấp	
• be	in	touch:	giữ	liên	lạc	

• have	a	chance	to:	có	cơ	hội	làm	gì	
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Track	26	
1.glass					2.cooker					3.week					4.fence	
	

A.	Now,	what	would	you	like	me	to	do?	

B.	 Firstly	 and	most	 urgently	 is	 in	 the	 kitchen.	With	 all	

the	 weather	 damage,	(1)	 the	 glass	 in	 the	 door	 has	

cracked	and	I’d	need	that	fixing		

A....I	presume	you	mean	replacing?	

B.	Oh,	yes.	And	as	soon	as	possible	...	

A.	What	I'll	do	is	come	round	tomorrow	morning	and	do	

that	immediately.	

B.	 Thank	 you	 so	 much.	 The	 other	 things	 aren’t	 so	

urgent	but...	

A.	Now,	I'll	make	a	note	of	everything	you	want	doing.	

B.	Well,	in	the	kitchen	I’d	like	some	painting	doing.	

A.	All	the	kitchen	walls?	

B.	(2)	Just	the	area	over	the	cooker.	It’s	very	greasy...		
A.	Right...	it	does	tend	to	get	that	way!	

B.	Yes!	
A.	Well,	if	you	want	a	proper	job	done	(3)	what	I’d	need	

to	do	 is	 strip	 the	old	paint	and	plaster	 it	about	a	week	

before	I	paint	it.	

B.	Of	course.	Now,	May	tells	me	you	also	do	work	in	the	

garden.	

A.	That’s	right.	
B.	(4)	Well,	I’d	like	you	to	replace	a	fence.	

A.	Just	One?	

B.	Yes,	at	the	far	end.	
A.	Fine.	Shouldn’t	be	a	problem.										

B.	And	that’s	the	lot.	
A.	 Fine.	 Yeah,	 as	 I	 say	 I	 can	 come	 round	 tomorrow	

morning	to	look	over	things	with	you.	

B.	That’s	great,	thank	you.	
A.	So,	I’ll	look	forward	to	seeing	you	tomorrow	at...	

A.	Bây	giờ	bạn	muốn	tôi	làm	những	gì?	

B.	Đầu	tiên,		khẩn	cấp	nhất	là	trong	nhà	bếp.	Với	tất	cả	

các	 thiệt	hại	 từ	 thời	 tiết,	 (1)	miếng	kiếng	trong	cửa	đã	

nứt	và	tôi	cần	phải	sửa	chữa	...		

A.	Tôi	đoán	là	bạn	phải	thay	thế?	
B.	Ồ,	vâng.	Và	càng	sớm	càng	tốt	...	

A.	Những	gì	tôi	sẽ	làm	là	đến	vào	buổi	sáng	ngày	mai	và	

làm	điều	đó	ngay	lập	tức.	

B.	Cảm	ơn	bạn	rất	nhiều.	Những	thứ	khác	không	khẩn	

cấp	như	vậy	nhưng	...	

A.	Bây	giờ,	tôi	sẽ	ghi	lại	tất	cả	mọi	thứ	bạn	muốn	làm.	

B.	Vâng,	trong	nhà	bếp	tôi	muốn	sơn	vài	thứ.	

A.	Tất	cả	các	bức	tường	nhà	bếp?	
B.	(2)	Chỉ	cần	khu	vực	trên	bếp.	Nó	dính	nhiều	dầu	mỡ.	

A.	Phải	...	hồi	nào	khu	vực	này	cũng	thế.	
B.	Vâng!	
A.	Vâng,	nếu	bạn	muốn	vậy	thì	(3)	những	gì	tôi	cần	làm	

là	lột	bỏ	lớp	sơn	cũ	và	trát	vữa	khoảng	một	tuần	trước	

khi	tôi	sơn	nó.	

B.	Vâng.	May	nói	với	tôi	bạn	cũng	làm	những	công	việc	

trong	vườn.	

A.	Đúng	rồi.	

B.	(4)	Vâng,	tôi	muốn	bạn	thay	thế	một	hàng	rào.	

A.	Chỉ	một	hàng	rào?	

B.	Vâng,	ở	cuối	xa.	
A.	Tốt	thôi.	Không	vấn	đề	gì.	
B.	Đó	là	tất	cả	những	gì	cần	làm.	

A.	Vâng,	như	tôi	nói	tôi	có	thể	đi	tới	nhà	bạn	buổi	sáng	
ngày	mai	để	kiểm	tra	mọi	thứ	với	bạn.	

B.	Thật	tuyệt	vời,	cảm	ơn	bạn.	

A.	Vì	vậy,	tôi	mong	sẽ	được	gặp	bạn	vào	ngày	mai	...	

	

Từ	vựng	cần	học	
• urgently(adv):	1	cách	cấp	bách,	khẩn	cấp	

• crack(v):	vỡ,	nứt	

• replace(v):	thay	thế	
• come	round:	đi	tới	

• immediately	(adv):	ngay	lập	tức	

• wall(n):	bức	tường	

• cooker	(n):	nồi	cơm	điện	

• greasy	(adj):	dính	dầu	mỡ,	bết	dính	

• strip	(v):	lột	bỏ	
• plaster	(v):	trát	vữa	

• fence	(n):	hàng	rào	

• look	over:	kiểm	tra	
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Track	27	
1.Bhatt				2.	31(st)	March				3.nursing					4.	2					5.meat		
	

MAN:	Good	morning.	Can	I	help	you?	

WOMAN:	 Yes.	 I’ve	 just	 been	 accepted	 on	 a	 course	 at	

the	 university	 and	 I’d	 like	 to	 try	 and	 arrange	

accommodation	in	the	hall	of	residence	.		

MAN:	Yes,	certainly.	Please	sit	down.	What	I’ll	do	is	fill	

in	a	 form	with	you	 to	 find	out	a	 little	more	about	your	

preferences	and	so	forth.	

WOMAN:	Thank	you	

MAN:	So	first	of	all,	can	I	take	your	name?	

WOMAN:	It’s	Anu	Bhatt	.		

MAN:	Could	you	spell	your	name	please?	

WOMAN:	Yes.	A-N-U	...	(1)	B-H-A	double	T.	

MAN:	Thanks,	and	could	I	ask	your	date	of	birth?	

WOMAN:	(2)	the	31st	of	March	1972.		

MAN:	Thank	you.	And	where	are	you	from?	

WOMAN:	India.	

MAN:	Oh	right.	And	what	will	you	be	studying?	

WOMAN:	(3)	I’m	doing	a	course	in	nursing	.		

MAN:	Right,	thank	you.	And	how	long	would	you	want	

to	stay	in	hall,	do	you	think?	

WOMAN:	(4)	Well,	it’ll	take	three	years	but	I’d	only	like	

to	 stay	 in	 hall	 for	 two.	 I’d	 like	 to	 think	 about	 living	

outside	for	the	third	year.	

MAN:	 Fine.	 And	 what	 did	 you	 have	 in	 mind	 for	

catering?	Do	you	want	 to	 cook	 for	 yourself	 or	have	all	

your	meals	provided,	that’s	full	board?	

WOMAN	Is	there	something	in	between?	

MAN:	 Yes.	 You	 can	 just	 have	 evening	meal	 provided,	

which	is	half	board.	

WOMAN:	That’s	what	I’d	prefer.	

MAN:	Yes,	a	lot	of	students	opt	for	that.	Now,	with	that	

in	 mind,	 do	 you	 have	 any	 special	 diet,	 anything	 we	

should	know	about?	

WOMAN:	(5)	Yes,	I	don’t	take	red	meat.		

MAN:	No	red	meat.	

MAN:	Chào	buổi	sáng.	Tôi	có	thể	giúp	gì	cho	em?	

WOMAN:	Vâng.	Em	vừa	được		nhận	vào	một	khóa	học	

tại	 trường	 đại	 học	 và	 em	muốn	 thử	 và	 sắp	 xếp	 chỗ	 ở	

trong	nơi	ở	của	các	sinh	viên	đại	học.	

MAN:	Vâng,	chắc	chắn	rồi.	Em	ngồi	đi.	Điều	tôi	sẽ	 làm	

là	 cùng	em	điền	vào	mẫu	đơn	để	 tìm	hiểu	 thêm	về	 sở	

thích	của	em	và	vân	vân.	

WOMAN:	Cảm	ơn	

MAN:	Vậy	trước	tiên,	tên	của	em	là	gì?	

WOMAN:	Anu	Bhatt.	

MAN:	Em	có	thể	đánh	vần	tên	mình	không?	

WOMAN:	Vâng.	A-N-U	...	(1)	B-H-A	–T-	T.	

MAN:	Cảm	ơn,	Ngày		sinh	của	em?	

WOMAN:	(2)	31	tháng	3	năm	1972.	

MAN:	Cảm	ơn.	Em	đến	từ	đâu?	

WOMAN:	Dạ	Ấn	Độ.	

MAN:	Oh	.	Em	sẽ	học	gì?	

WOMAN:	(3)	Em	dự	định	học	một	khóa	về	ngành	y	tá.	

MAN:	Em	muốn	ở	trong	ký	túc	bao	lâu?	

WOMAN:	(4)	Vâng,	sẽ	mất	ba	năm	nhưng	em	chỉ	muốn	

ở	 trong	 2	 năm.	Em	muốn	 	 sống	ở	 bên	 ngoài	 vào	 năm	

thứ	ba.	

MAN:	Tốt	thôi.	Em	đã	nghĩ	gì	về	việc	phục	vụ	ăn	uống	

chưa?	Em	có	muốn	tự	nấu	ăn	cho	mình	hoặc	có	tất	cả	

các	bữa	ăn	được	cung	cấp,	đó	là	loại	hình	cung	cấp	đầy	

đủ?	

WOMAN:	Có	gì	giữa	không	ạ??	

MAN:	 Em	 có	 thể	 chỉ	 cần	 cung	 cấp	 bữa	 tối,	 đó	 là	 loại	

hình	cung	cấp	một	nửa.	

WOMAN:	Đó	là	điều	em	thích.	

MAN:	 uh,	 rất	 nhiều	 sinh	 viên	 chọn	 hình	 thức	 đó.	 Bây	

giờ,	em	có	chế	độ	ăn	uống	đặc	biệt	nào	không,	bất	cứ	

điều	gì	chúng	tôi	cần	biết?	

WOMAN:	(5)	Vâng,	em	không	ăn	thịt	đỏ.	

MAN:	Không	thịt	đỏ.	

	

Từ	vựng	cần	học	
• to	be	accepted:	được	nhận	vào,	được	chấp	

nhận	

• arrange(v):	sắp	xếp	

• hall	 of	 residence:	 nơi	ở	 của	 các	 sinh	 viên	
đại	học	

• fill	in	a	form:	điền	vào	1	tờ	đơn	

• preference(n):	sở	thích		

• so	forth:	vân	vân	

• nursing(n):	ngành	y	tá	
• catering(n):	việc	phục	vụ	ăn	uống	

• full	 board:	 loại	 hình	 chỗ	 ở	 bao	 gồm	 việc	

cung	cấp	đầy	đủ	các	bữa	ăn		
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• half	board:	loại	hình	chỗ	ở	chỉ	bao	gồm	việc	

cung	cấp	bữa	sáng	và	tối	

• opt	for(v):	lựa	chọn		

• diet(n):	chế	độ	ăn	

Track	28	
1.	300					2.Sunshade				3.balcony				4.forest/forests						5.	319		
	

MAN:	Greek	Island	Holidays,	can	I	help	you?	

WOMAN:	 Yes,	 I	 hope	 so.	 I	 have	 a	 friend	 who’s	 just	

come	 back	 from	 Corfu	 and	 she’s	 recommended	 some	

apartments	 in	 Arilas.	 She	 thought	 they	 might	 be	 on	

your	list.	

MAN:	 Arilas,	 Arilas,	 let	 me	 see.	 Can	 you	 give	 me	 the	

names?	

WOMAN:	Yes,	 the	 first’s	Rose	Garden	Apartments.	 I’d	

like	 to	 go	 with	 another	 friend	 in	 the	 last	 week	 of	

October.	

MAN:	Well,	 we’ve	 got	 a	 lovely	 studio	 flat	 available	 at	

that	 time.	 I’m	 sure	 you’d	 enjoy	 the	 entertainment	

programme	 there	 too,	 with	 Greek	 dancing	 in	 the	

restaurant.	

WOMAN:	And	the	cost	for	each	of	us?	

MAN:	219	pounds.	

WOMAN:	That	sounds	very	reasonable!	I’m	just	jotting	

down	some	notes.	Now	the	second	one	she	mentioned	

was	called	Blue	Bay.	

MAN:	Blue	Bay?	Yes,	 in	 fact	 that’s	 very	popular	 and	 it	

has	some	special	features.	

WOMAN:	Really?	

MAN:	 The	main	attraction	 is	 the	 large	 swimming	pool	

with	salt	water.	

WOMAN:	Much	healthier,	I	understand.	

MAN:	 That’s	 right.	 (1)	 And	 it	 isn’t	 far	 from	 the	 beach,	

either	 -	 only	 300	 metres	 ,	 and	 only	 around	 half	 a	

kilometre	 to	 some	 shops,	 so	 you	don’t	 have	 to	be	 too	

energetic.	

WOMAN:	Is	it	much	more	expensive	than	the	first	one?	

	

MAN:	Let	me	just	check.	I	think	at	the	time	you	want	to	

go	it’s	around	260	pounds	-	no	275	pounds	to	be	exact.	

	

WOMAN:	 Right,	 I’ve	 got	 that.	Now	 there	 are	 just	 two	

more	 apartments	 to	 ask	 you	 about.	 Urm,	 I	 can’t	 read	

my	own	writing!	Something	to	do	with	sun	...	Sunshine,	

is	it?	

MAN:	(2)	I	think	you	meant	the	Sunshade	Apartments	.	

They’re	on	a	mountainside.	

MAN:	Greek	Island	Holidays,	tôi	có	thể	giúp	gì	cho	bạn?	

WOMAN:	Vâng,	tôi	hy	vọng	như	vậy.	Tôi	có	một	người	

bạn	vừa	trở	về	từ	Corfu	và	cô	ấy	giới	thiệu	một	số	căn	

hộ	tại	Arilas.	Cô	ấy	nghĩ	chúng	có	thể	nằm	trong	danh	

sách	của	bạn.	

MAN:	Arilas,	Arilas,	để	tôi	xem.	Bạn	có	thể	cho	tôi	 tên	

của	căn	hộ	không?	

WOMAN:	 Vâng,	 đầu	 tiên	 là	Rose	Garden	Apartments.	

Tôi	 muốn	 đi	 với	 một	 người	 bạn	 khác	 trong	 tuần	 cuối	

cùng	của	tháng	Mười.	

MAN:	Vâng,	chúng	tôi	có	một	căn	hộ	nhỏ	đáng	yêu	có	

sẵn	 tại	 thời	 điểm	 đó.	 Tôi	 chắc	 rằng	 bạn	 cũng	 thích	

chương	 trình	 giải	 trí,	 với	 điệu	 nhảy	 Hy	 Lạp	 trong	 nhà	

hàng.	

WOMAN:	Chi	phí	cho	mỗi	người	là	bao	nhiêu	ạ?	

MAN:	219	bảng.	

WOMAN:	Nghe	có	vẻ	rất	hợp	lý!	Tôi	chỉ	cần	ghi	lại	một	

số	 thông	 tin.	 Bây	 giờ	 cái	 thứ	 hai	 cô	 ấy	 đề	 cập	 là	 Blue	

Bay.	

MAN:	Blue	Bay?	Vâng,	trên	thực	tế	nó	rất	phổ	biến	và	

nó	có	một	số	trang	thiết	bị	đặc	biệt.	

WOMAN:	Thật	sao?	

MAN:	Điểm	thu	hút	chính	là	bể	bơi	lớn	với	nước	muối.	

	

WOMAN:	Tôi	hiểu,	rất	tốt	cho	sức	khỏe.	

MAN:	Đúng	vậy.	(1)	Và	cũng	không	xa	bãi	biển	-	chỉ	300	

mét,	và	chỉ	khoảng	nửa	cây	số	đến	một	số	cửa	hàng,	vì	

vậy	bạn	không	cần	phải	quá	năng	động.	

	

WOMAN:	 Nó	 có	 đắt	 hơn	 nhiều	 so	 với	 cái	 đầu	 tiên	

không?	

MAN:	Để	 tôi	kiểm	tra.	Tôi	nghĩ	 rằng	tại	 thời	điểm	bạn	

muốn	đi	nó	là	khoảng	260	bảng	–	không	275	bảng	mới	

chính	xác.	

WOMAN:	Vâng.	Bây	giờ	tôi	có	thêm	hai	căn	hộ	để	hỏi	

bạn.	 Urm,	 tôi	 không	 thể	 đọc	 được	 cái	mà	 tôi	 đã	 viết!	

Một	cái	gì	đó	với	Sun	...	Sunshine,	phải	không	ạ?	

	

MAN:	 (2)	 Tôi	 nghĩ	 cái	 bạn	 muốn	 nói	 là	 Sunshade	

Apartments.	Chúng	nằm	trên	sườn	núi.	
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WOMAN:	Any	special	features?	

	

MAN:	Yes,	each	room	has	its	own	sun	terrace	and	there	

are	shared	barbecue	facilities.	

WOMAN:	Sounds	lovely!	

MAN:	 Yes,	 it	 is	 rather	 well-equipped.	 It	 also	 provides	

water	 sports	 -	 it	has	 its	own	beach.	There	are	 facilities	

for	water-skiing.	

WOMAN:	Any	kite-surfing?	My	friend’s	quite	keen.	

	

MAN:	Not	at	 the	hotel	but	 I’m	sure	you’ll	 find	some	 in	

Arilas.	There’s	also	satellite	TV	in	the	apartments.	

	

WOMAN:	And	how	much	is	that	one?	

MAN:	490	pounds	with	two	sharing.	

WOMAN:	You	mean	245	pounds	each?	

MAN:	 I’m	 afraid	 not!	 Each	 person	 has	 to	 pay	 that	

amount	 and	 there	 must	 be	 at	 least	 two	 in	 an	

apartment.	

WOMAN:	I	don’t	think	that	would	be	within	our	budget,	

unfortunately.	And	the	 last	one	sounds	a	bit	expensive	

too	-	the	Grand!	

MAN:	 Actually	 it’s	 quite	 reasonable.	 (3)	 It’s	 an	 older	

style	house	with	Greek	paintings	 in	 every	 room,	and	a	

balcony	outside.		

WOMAN:	Sounds	nice.	What	are	the	views	like?	

MAN:	(4)	Well,	there	are	forests	all	round	and	they	hide	

a	supermarket	just	down	the	road,	so	that’s	very	useful	

for	all	your	shopping	needs.	There’s	a	disco	in	the	area	

too.		

WOMAN:	And	the	price?	

MAN:	(5)	319	pounds	at	that	time	,	but	if	you	leave	it	till	

November	it	goes	down	by	40	percent.		

WOMAN:	Too	late,	I’m	afraid.	

MAN:	Well,	 why	 don’t	 I	 send	 you	 a	 brochure	with	 full	

details,	Ms	...	?	

WOMAN:	Nash.	But	don’t	worry	about	that.	I’m	coming	

to	Upminster	soon	and	I’ll	call	and	get	one.	I	just	wanted	

to	get	an	idea	first.	

MAN:	Well,	that’s	fine.	We’ve	got	plenty	here	when	you	

come.	

WOMAN:	 Chúng	 có	 bất	 kỳ	 trang	 thiết	 bị	 đặc	 biệt	 nào	

không	ạ?	

MAN:	Có,	mỗi	phòng	đều	có	sân	hiên	tắm	nắng	riêng	và	

có	tiện	nghi	nướng	thịt	ngoài	trời.	

WOMAN:	Nghe	thật	tuyệt!	

MAN:	 Vâng,	 nó	 được	 trang	 bị	 khá	 tốt.	 Nó	 cũng	 cung	

cấp	các	môn	thể	thao	dưới	nước	-	nó	có	bãi	biển	riêng.	

Tại	đây	có	các	tiện	nghi	cho	trượt	nước.	

WOMAN:	 Có	 lướt	 ván	 diều	 nào	 không	 ạ?	 Bạn	 tôi	 khá	

thích.	

MAN:	Không	có	ở	khách	sạn	nhưng	tôi	chắc	rằng	bạn	sẽ	

tìm	thấy	một	số	ở	Arilas.	Ngoài	ra	còn	có	truyền	hình	vệ	

tinh	trong	các	căn	hộ.	

WOMAN:	Nó	giá	bao	nhiêu	ạ?	

MAN:	490	bảng	cho	2	người.	

WOMAN	:Có	nghĩa	là	245	bảng	mỗi	người?	

MAN:	Tôi	sợ	không	được	ạ!	Mỗi	người	phải	trả	số	tiền	

đó	và	phải	có	ít	nhất	hai	người	trong	căn	hộ.	

	

WOMAN:	Tôi	không	nghĩ	rằng	nó	nằm	trong	ngân	sách	

của	chúng	tôi,	 thật	không	may.	Và	nơi	cuối	cùng	nghe	

có	vẻ	tốn	kém	một	chút	-	Grand!	

MAN:	Trên	 thực	 tế	nó	khá	hợp	 lý.	 (3)	Đây	 là	một	ngôi	

nhà	 kiểu	 cổ	 hơn	 với	 các	 bức	 tranh	 Hy	 Lạp	 trong	mỗi	

phòng,	và	sân	thượng		bên	ngoài.	

WOMAN:	Nghe	hay	đấy.	Cảnh	quang	như	thế	nào	ạ?	

MAN:	 (4)	 Vâng,	 có	 những	 khu	 rừng	 xung	 quanh	 và	

chúng	ẩn	sau	một	siêu	thị	ngay	dưới	đường,	do	đó	rất	

hữu	ích	cho	tất	cả	các	nhu	cầu	mua	sắm	của	bạn.	Có	cả	

một	nơi	nhảy	disco	trong	khu	vực.	

WOMAN:	Giá	cả	sao	nhỉ?	

MAN:	 (5)	 319	 bảng	 vào	 thời	 điểm	 đó,	 nhưng	 nếu	 bạn	

chờ	cho	đến	tháng	mười	thì	nó	sẽ	giảm	40%.	

WOMAN:	Tôi	e	rằng	quá	trễ.	

MAN:	Vậy	 thì	 tại	 sao	 tôi	 không	gửi	 cho	bạn	một	 cuốn	

sách	nhỏ	với	đầy	đủ	chi	tiết,	cô...?	

WOMAN:	 Nash.	 Đừng	 lo	 lắng	 về	 điều	 đó.	 Tôi	 sắp	 tới	

Upminster	sớm	và	tôi	sẽ	gọi	và	chọn	1	căn.	Tôi	chỉ	muốn	

suy	nghĩ	xíu.	

MAN:	Vâng,	tốt	thôi.	Chúng	tôi	có	nhiều	căn	ở	đây	khi	

bạn	đến.	

	

Từ	vựng	cần	học	

• apartment(n):	căn	hộ		 • studio	 flat:	 Căn	 hộ	 nhỏ	 (	 (thường)	 có	một	

phòng	 chính	 để	 sinh	 hoạt	 và	 ngủ,	 một	 cái	

bếp	nhỏ	và	một	phòng	tắm)	
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• entertainment	 programme:	 chương	 trình	
giải	trí		

• reasonable(adj):	hợp	lý	

• jot	 down	 some	 notes:	viết	xuống	1	vài	ghi	
chú	

• special	features:	những	đặc	điểm	đặc	biệt		

• attraction(n):	sự	thu	hút		

• energetic(adj):	năng	động		

• mountainside(n):	sườn	núi	
• terrace(n):	sân	thượng		

• facilities(n):	những	trang	thiết	bị		

• well-equipped(adj):	được	trang	bị	đầy	đủ		

• water-skiing(n):	môn	lướt	ván	nước	

• kite-surfing(n):	môn	lướt	ván	diều		

• keen(adj):	yêu	thích		

• within	 our	 budget:	 nằm	 trong	 ngân	 sách	

của	chúng	tôi	

• unfortunately(adv):	thật	là	không	may	mắn	

• balcony(n):	ban	công		
• disco(n):	phòng	nhảy	disco	

Track	29	
6.	10,0000				7.relative				8.missed				9.item				10.Ludlow	
	

WOMAN:	 If	 you’ve	 got	 a	minute,	 could	 I	 just	 check	 a	

couple	 of	 points	 about	 insurance?	 I	 got	 one	 policy	

through	the	post	but	I’d	like	to	see	if	yours	is	better.	

	

MAN:	Fine.	What	would	you	like	to	know?	

WOMAN:	Well,	 the	one	 I’ve	got	has	benefits	and	 then	

the	maximum	amount	you	can	claim.	Is	that	like	yours?	

	

MAN:	Yes,	that’s	how	most	of	them	are.	

WOMAN:	 Well,	 the	 first	 thing	 is	 cancellation.	 If	 the	

holiday’s	cancelled	on	the	policy	I’ve	got,	you	can	claim	

8,000	pounds.	

MAN:	We	can	improve	on	that,	Ms	Nash.	(1)	For	Greek	

Island	holidays,	our	maximum	is	10.000	pounds.	

	

WOMAN:	 That’s	 good	 -	 of	 course	 our	 holiday	 won’t	

even	cost	1,000	pounds	together!	

MAN:	 It’s	still	sensible	to	have	good	cover.	Now,	if	you	

go	to	hospital,	we	allow	600	pounds.	

	

WOMAN:	Yes,	mine’s	similar.	

MAN:	 (2)	And	we	also	allow	a	relative	to	travel	to	your	

holiday	resort.		

WOMAN:	My	 policy	 just	 says	 their	 representative	 will	

help	you.	

MAN:	 You	 can	 see	 there’s	 another	 difference	 there.	

And	what	happens	if	you	don’t	get	on	the	plane?	

WOMAN:	Nothing,	as	far	as	I	can	see	on	this	form.	

	

MAN:	(3)	Don’t	you	have	missed	departure	?	

WOMAN:	No,	I’ll	just	jot	that	down.	

MAN:	We	pay	up	 to	 1,000	pounds	 for	 that,	depending	

WOMAN	 :	 Nếu	 anh	 có	một	 phút,	 tôi	 có	 thể	 kiểm	 tra	

một	vài	 thông	 tin	về	bảo	hiểm?	Tôi	 có	một	chính	sách	

bảo	hiểm	 từ	bưu	điện	nhưng	 tôi	muốn	 xem	bảo	hiểm	

của	anh	có	tốt	hơn	không.	

MAN:	Vâng.	Cô	muốn	biết	điều	gì	ạ?	

WOMAN:	Vâng,	cái	tờ	bảo	hiểm	của	tôi	có	1	bên	là	các	

lợi	 ích	và	1	bên	là	số	tiền	tối	đa	anh	có	thể	yêu	cầu	bồi	

thường.	Giống	của	anh	không?	

MAN:	Vâng,	khoản	này	thì	tất	cả	chúng	đều	như	nhau.	

WOMAN	:	Vâng,	điều	đầu	tiên	là	hủy	bỏ.	Nếu	kỳ	nghỉ	bị	

huỷ	 bỏ	 theo	 chính	 sách	mà	 tôi	 có,	 anh	 có	 thể	 đòi	 bồi	

thường	8,000	bảng	Anh.	

MAN:	Chúng	tôi	có	thể	cải	thiện	về	điều	đó,	cô	Nash.	(1)	

Đối	với	các	kỳ	nghỉ	Đảo	Hy	Lạp,	mức	tối	đa	của	chúng	

tôi	là	10.000	bảng	Anh.	

WOMAN:	Tốt	quá	-,	kỳ	nghỉ	của	chúng	tôi	sẽ	không	lên	

tới	1.000	bảng	.	

MAN:	Vẫn	hợp	lí	để	có	được	sự	bảo	hiểm	tốt.	Bây	giờ,	

nếu	cơ	đến	bệnh	viện,	 chúng	 tôi	 cho	phép	bồi	 thường	

600	bảng.	

WOMAN:	Vâng,	tôi	cũng	vậy.	

MAN:	 (2)	 Và	 chúng	 tôi	 cũng	 cho	 phép	 người	 thân	 di	

chuyển	đến	khu	nghỉ	mát	của	cô.	

WOMAN:	Chính	sách	của	tôi	chỉ	nói	rằng	người	đại	diện	

sẽ	tới.	

MAN:	Cô	có	thể	thấy	có	một	sự	khác	biệt	ở	đó.	Và	điều	

gì	xảy	ra	nếu	cô	không	lên	được	máy	bay?	

WOMAN	 :	 Không	 có	gì,	 theo	như	 tôi	 có	 thể	 thấy	 trên	

mẫu	đơn	này.	

MAN:	(3)	Điều	gì	xảy	xa	nếu	cô	bị	lỡ	chuyến?	

WOMAN	:	Không	có	gì	xảy	ra,	tôi	sẽ	ghi	lại	điều	đó.	

MAN:	Chúng	tôi	trả	1.000	bảng	cho	điều	đó,	tùy	thuộc	
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on	 the	 reason.	 And	 we’re	 particularly	 generous	 about	

loss	of	personal	belongings	-	up	to	3,000	pounds,	(4)	but	

not	more	than	500	pounds	for	a	single	item.		

WOMAN:	Then	I’d	better	not	take	my	laptop!	

	

MAN:	Not	unless	you	insure	it	separately.	

WOMAN:	OK	-	thanks	very	much	for	your	time	-	you’ve	

really	been	helpful.	Can	 I	 get	back	 to	 you?	Your	name	

is?	

MAN:	 Ben	 -	 Ludlow.	 (5)	 That’s	 L-U-D-L-O-W	 .	 I’m	 the	

Assistant	 Manager	 here.	 I’ll	 give	 you	 my	 number.	 It’s	

081	260	543	216.	

WOMAN:	 But	 didn’t	 I	 phone	 081	 260	 567	 294?	 That’s	

what	I’ve	got	on	the	paper.	

MAN:	 That’s	 the	main	 switchboard.	 I’ve	 given	 you	my	

direct	line.	

WOMAN:	Right,	thank	you	very	much	for	your	time.	

vào	lý	do.	Và	chúng	tôi	đặc	biệt	hào	phóng	về	việc	mất	

đồ	dùng	cá	nhân	-	 lên	tới	3000	bảng,	 (4)	nhưng	không	

quá	500	bảng	cho	một	mặt	hàng.	

WOMAN:Vậy	tôi	không	nên	mang	theo	máy	tính	xách	

tay!	

MAN:	Không,	trừ	khi	cô	bảo	hiểm	nó	riêng	biệt.	

WOMAN:	OK	-	cảm	ơn	rất	nhiều	vì	thời	gian	của	anh	-	

anh	thực	sự	hữu	ích.	Tôi	có	thể	liên	lạc	với	anh	sau	được	

không?	Tên	anh	là?	

MAN:	Ben	-	Ludlow.	(5)	Đó	là	L-U-D-L-O-W.	Tôi	 là	Trợ	

lý	 	 điều	 hành	ở	đây.	 Tôi	 sẽ	 cho	 cô	 số	 của	 tôi.	 	 081260	

543216.	

WOMAN:	Nhưng	không	phải	 số	081260	567294	à?	Đó	

là	những	gì	tôi	có	trên	giấy.	

MAN:	Đó	 là	 tổng	đài	 chính.	 Tôi	 đã	 đưa	 cho	 cô	 đường	

dây	trực	tiếp	của	tôi.	

WOMAN:	OK,	cảm	ơn	anh	...	

	

Từ	vựng	cần	học	

• policy(n):	chính	sách		

• benefit(n):	lợi	ích		
• the	maximum	amount:	số	tiền	tối	đa	

• cancellation(n):	việc	hủy	chuyến	

• sensible(adj):	hợp	lý		
• have	good	cover:	có	được	sự	bảo	hiểm	tốt	

• relative(n):	người	thân		

• representative(n):	người	đại	diện		

• get	on	the	plane:	lên	máy	bay		

• missed	 departure(n):	 chuyến	 khởi	 hành	 bị	
lỡ	(lỡ	chuyến)		

• generous(adj):	hào	phóng		
• loss	 of	 personal	 belongings:	việc	mất	mát	

đồ	cá	nhân		

• Assistant	Manager:	trợ	lý	điều	hành	
• switchboard(n):	tổng	đài	

Track	30	
1.babies					2.Eshcol					3.evening					4.Gormley						
	

WOMAN:	Can	I	help	you?	
MAN:	Yes,	I’ve	just	moved	to	this	area	with	my	wife	and	

children	and	 I’d	 like	 to	know	where	we	can	all	 register	

with	a	doctor	at	a	Health	Centre.	

WOMAN:	 Okay.	 Well,	 there’s	 Doctor	 Green	 at	 The	

Harvey	Clinic.	(1)	We	always	recommend	her	for	babies,	

because	 she’s	 very	 good	 with	 them	 and	 she	 runs	 a	

special	clinic.	

MAN:	Oh	 ...	actually	my	youngest	child	 is	 five,	 so	 that	

wouldn’t	be	any	good	for	us.	

WOMAN:	Right.	
MAN:	Is	there	anywhere	else	I	could	try?	

WOMAN:	 Yes,	 the	 Eshcol	 Health	 Practice	 is	 the	 next	
one	on	my	list.		

MAN:	How	do	you	spell	that?	

WOMAN:	Tôi	có	thể	giúp	gì	cho	bạn?	
MAN:	Vâng,	tôi	vừa	chuyển	đến	khu	vực	này	với	vợ	con	

tôi	và	tôi	muốn	biết	chúng	tôi	có	thể	đăng	ký	với	bác	sĩ	

tại	Trung	tâm	Y	tế	ở	đâu?	

WOMAN	 :	 Vâng,	 có	 bác	 sĩ	 Green	 tại	 Phòng	 khám	Đa	

khoa	Harvey.	(1)	Chúng	tôi	luôn	giới	thiệu	cô	ấy	cho	trẻ	

sơ	 sinh,	 bởi	 vì	 cô	 ấy	 rất	 giỏi	 chữa	 cho	 chúng	 và	 cô	 ấy	

điều	hành	một	phòng	khám	đặc	biệt.	

MAN:	Ồ	...	thật	ra	đứa	con	út	của	tôi	năm	tuổi,	vì	thế	sẽ	

không	phù	hợp	cho	chúng	tôi.	

WOMAN:	Đúng	vậy.	

MAN:	Tôi	có	thể	thử	bất	cứ	nơi	nào	khác	không?	

WOMAN:	Vâng,	Trung	tâm	Y	tế	Eshcol	là	trung	tâm	kế	

tiếp	trong	danh	sách	của	tôi.	

MAN:	Bạn	đánh	vần	nó	như	thế	nào	ạ?	
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WOMAN:	 (2)	E-S-H-C-O-L.	And	 it’s	Doctor	Fuller,	who	

has	space	on	his	list.	The	clinic	only	opened	a	year	ago,	

so	the	facilities	are	all	very	modern.	

	

MAN:	That	sounds	good.	
WOMAN:	 (3)	 And	 it’s	 particularly	 good	 if	 you’re	 busy	
during	 the	 day,	 because	 they	 also	 do	 appointments	 in	

the	 evening.	 They’re	 closed	 on	 Saturday,	 though.	 The	

only	 other	 place	 on	 the	 list	 is	 the	 Health	 Centre	 on	

Shore	Lane.	You	can	register	with	Doctor	Gormley,	 (4)	

that’s	 G-O-R-M-L-E-Y.	 He’s	 new	 there,	 but	 the	 centre	

has	a	very	good	reputation.	

MAN:	Oh	 yes,	 I	 think	 I	 know	 the	 road.	 That	would	 be	

the	best	one.	

WOMAN:	(2)	E-S-H-C-O-L.	Và	đó	là	Bác	sĩ	Fuller,	ông	ấy	

có	chỗ	trống	trong	danh	sách	của	ông	ấy.	Phòng	khám	

chỉ	mở	cửa	cách	đây	một	năm,	vì	vậy	cơ	sở	vật	chất	rất	

hiện	đại.	

MAN:	Điều	đó	nghe	có	vẻ	tốt	đó.	

WOMAN:	 (3)	 Và	 đặc	 biệt	 tốt	 nếu	 bạn	 bận	 rộn	 trong	

ngày,	bởi	vì	họ	cũng	có	các	cuộc	hẹn	vào	buổi	 tối.	Tuy	

nhiên,	 họ	 vẫn	 đóng	 cửa	 vào	 thứ	 bảy.	 Nơi	 còn	 lại	 duy	

nhất	 trong	 danh	 sách	 là	 Trung	 tâm	 Y	 tế	 trên	 Shore	

Lane.	Bạn	có	thể	đăng	ký	với	Bác	sĩ	Gormley,	(4)	G-O-R-

M-L-E-Y.	Ông	ấy	là	bác	sĩ	mới	ở	đó,	nhưng	trung	tâm	có	

một	danh	tiếng	rất	tốt.	

MAN:	Ồ	 vâng,	 tôi	 nghĩ	mình	 biết	 đường.	Đây	 có	 lẽ	 là	

trung	tâm	ok	nhất.	
	
Từ	vựng	cần	học	

• wife(n):	vợ	

• register(v):	đăng	ký	

• run(v):	điều	hành	
• clinic(n):	phòng	khám	

• space(n):	chỗ	trống	

• appointment(n):	cuộc	hẹn	

• reputation(n):	danh	tiếng	

Track	31	
7.heart				8.primary	school				9.	4.30				10.ages	
	
A.	You	might	also	be	 interested	 to	know	the	Centre	 is	

running	a	pilot	scheme	of	talks	for	patients.	I’ve	got	the	

list	here.	Actually,	they	look	very	interesting.	

B.	What	sort	of	things?	

A.	 Well,	 the	 first	 one’s	 about	 giving	 up	 smoking.	 It’s	

next	week,	 the	 twenty-fifth	 of	 February,	 at	 7	 pm,	 and	

that’s	 in	 Room	 4.	 (1)	 It	 says,	 the	 talk	 will	 stress	 the	

health	 benefits	 particularly	 for	 people	 with	 asthma	 or	

heart	disease.	

B.	That	sounds	very	interesting.	
A.	 There’s	 also	a	 talk	 for	 families	with	 children.	 It’s	 on	

Healthy	Eating,	and	takes	place	on	the	first	of	March	at	

five	o’clock.	

B.	Will	that	be	at	the	Health	Centre?	

A.	Erm,	(2)	actually	 it’s	at	the	primary	school	on	Shore	

Lane.	 I	 imagine	 they’re	 inviting	 the	 parents	 of	 pupils	

there	-	it	says	here	‘all	welcome’.	

B.	Mmm,	I	might	go	to	that	if	I	have	time.	

A.	 There’s	 a	 couple	 of	 other	 talks	 -	 one	 giving	 advice	
about	how	to	avoid	injuries	while	doing	exercise.	It’s	on	

the	ninth	of	March.	Oh,	(3)	 it’s	a	 late	afternoon	talk,	at	

four	thirty,	and	it’ll	be	in	Room	6.	(4)	It	also	says	the	talk	

A.	Bạn	cũng	có	 thể	muốn	biết	Trung	 tâm	đang	chạy	1	

dự	án	nhỏ	về	các	buổi	nói	chuyện	với	bệnh	nhân.	Tôi	đã	

có	danh	sách	ở	đây.	Trên	thực	tế,	chúng	rất	thích	thú.	

B.	Có	những	buổi	nào	vậy	ạ	?	
A.	Vâng,	buổi	nói	chuyện	đầu	tiên	là	về	việc	bỏ	thuốc	lá.	
Nó	diễn	ra	vào	tuần	tới,	ngày	25	tháng	2,	lúc	7	giờ	chiều,	

và	nó	ở	Phòng	4.	(1)	Bài	nói	chuyện	sẽ	nhấn	mạnh	đến	

các	lợi	ích	về	sức	khoẻ	đặc	biệt	đối	với	những	người	bị	

hen	suyễn	hay	bệnh	tim.	

B.	Có	vẻ	rất	thú	vị	đấy.	
A.	Ngoài	ra	còn	có	cuộc	nói	chuyện	với	các	gia	đình	có	

con.	Nó	nói	về	việc	ăn	uống	 lành	mạnh,	và	diễn	ra	vào	

đầu	tháng	3	lúc	5	giờ.	

B.	Liệu	đó	có	phải	là	tại	Trung	tâm	Y	tế	không	ạ?	

A.	(2)	Thực	ra	nó	là	ở	trường	tiểu	học	ở	Shore	Lane.	Tôi	
nghĩ	 rằng	họ	đang	mời	các	bậc	cha	mẹ	của	học	sinh	ở	

đó	-	nó	nói	ở	đây	"	chào	mừng		tất	cả	“	

B.	Mmm,	tôi	có	thể	đi	đến	đó	nếu	tôi	có	thời	gian.	

A.	Có	một	vài	cuộc	nói	chuyện	khác	-	một	lời	khuyên	về	

làm	 thế	 nào	 để	 tránh	 chấn	 thương	 trong	 khi	 tập	 thể	

dục.	 Đó	 là	 vào	 ngày	 9	 tháng	 3.	 Oh,	 (3)	 đó	 là	 buổi	 nói	

chuyện	buổi	chiều	muộn,	4	giờ	40,	và	nó	sẽ	ở	Phòng	6.	
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is	 suitable	 for	all	ages.	And	 finally,	 there’s	a	 talk	called	

‘Stress	Management’	which	is	...	

(4)	Nó	cũng	nói	rằng	cuộc	nói	chuyện	phù	hợp	với	mọi	

lứa	 tuổi.	 Và	 cuối	 cùng,	 có	một	 cuộc	 nói	 chuyện	 gọi	 là	

'Quản	lý	Căng	thẳng'	đó	là	...	

	

Từ	vựng	cần	học	

• a	pilot	scheme	of	talks:	1	dự	án	nhỏ	về	các	
buổi	nói	chuyện	

• patient(n):	bệnh	nhân	

• giving	up	smoking:	việc	bỏ	thuốc	lá	

• stress	 the	 health	 benefits:	 nhấn	 mạnh	

những	lợi	ích	cho	sức	khỏe	

• asthma(n):	bệnh	hen	suyễn	

• take	place(v):	diễn	ra	
• pupils	=	children	(n):	trẻ	em	

• give	advice	about:	đưa	ra	lời	khuyên	về	vấn	
đề	gì	

• is	suitable	for:	phù	hợp	cho	

Track	32	
1.	Charlton	 2.	115	 	 3.	cash	 4.parking	 5.music							6.	entry	
	

OFFICIAL:	Hello?	
WOMAN:	Oh,	hello.	I	wanted	to	enquire	about	hiring	a	

room	in	the	Village	Hall,	 for	the	evening	of	September	

the	first.	

OFFICIAL:	Let	me	just	see	...	Yes,	we	have	both	rooms	

available	that	evening.	There’s	our	Main	Hall	-	that’s	got	

seating	for	200	people.	Or	there’s	the	Charlton	Room	...	

	

WOMAN:	Sorry?	

OFFICIAL:	The	Charlton	Room	–	 (1)	C-H-A-R	L-T-O-N.	

That’s	got	seating	for	up	to	one	hundred.	

WOMAN:	 Well,	 we’re	 organising	 a	 dinner	 to	 raise	

money	 for	 a	 charity,	 and	we’re	hoping	 for	 at	 least	 150	

people,	so	I	think	we’ll	go	for	the	Main	Hall.	How	much	

would	that	cost?	

OFFICIAL:	 Let's	 see.	 You	wanted	 it	 for	 the	 evening	 of	

September	the	first?	

WOMAN:	Yes,	that’s	a	Saturday.	

OFFICIAL:	(2)	So	from	six	pm	to	midnight	that'd	be	115	

pounds	 -	 that’s	 the	 weekend	 price,	 it’s	 75	 pounds	 on	

weekdays.	

WOMAN:	That’s	all	right.	

OFFICIAL:	And	 I	have	to	tell	you	there’s	also	a	deposit	
of	250	pounds,	which	is	returnable	of	course	as	Iong	as	

there's	no	damage.	(3)	But	we	do	insist	that	this	is	paid	

in	cash	 ,	we	don't	 take	cards	 for	 that.	You	can	pay	the	

actual	rent	of	the	room	however	you	like	though	-	cash,	

credit	card,	cheque	...	

	

WOMAN:	 Oh,	 well	 I	 suppose	 that's	 OK.	 So	 does	 the	

charge	include	use	of	tables	and	chairs	and	so	on?	

OFFICIAL:	Xin	chào?	
WOMAN:	Oh,	xin	chào.	Tôi	muốn	hỏi	về	việc	thuê	một	

phòng	tại	Village	Hall,	cho	buổi	tối	ngày	1	tháng	Chín.	

	
OFFICIAL:	Hãy	để	tôi	xem	...	Vâng,	chúng	tôi	có	cả	hai	

phòng	 trống	 cho	 tối	 hôm	đó.	 Phòng	 hội	 trường	 chính	

của	chúng	tôi	-	có	chỗ	ngồi	cho	200	người.	Hoặc	phòng	

Charlton	...	

WOMAN:	Xin	lỗi?	
OFFICIAL:	Phòng	Charlton	 -	 (1)	C-H-A-R	L-T-O-N.	Nơi	

đó	có	chỗ	ngồi	cho	đến	một	trăm	người.	

WOMAN:	 Vâng,	 chúng	 tôi	 tổ	 chức	 một	 bữa	 tiệc	 để	

quyên	góp	tiền	để	làm	từ	thiện,	và	chúng	tôi	hy	vọng	ít	

nhất	150	người,	vì	vậy	tôi	nghĩ	chúng	tôi	sẽ	đi	đến	Hội	

trường	chính.	Giá	nó	là	bao	nhiêu	ạ?	

OFFICIAL:	 Để	 xem.	 Bạn	muốn	 thuê	 nó	 vào	 tối	 ngày	 1	

tháng	9?	

WOMAN:	Vâng,	đó	là	thứ	Bảy.	
OFFICIAL:	(2)	từ	6	giờ	chiều	đến	nửa	đêm	giá	sẽ	là	115	

bảng	 -	 đó	 là	mức	giá	 cuối	 tuần,	 75	 bảng	 vào	 các	 ngày	

trong	tuần.	

WOMAN:	OK.	

OFFICIAL:	 Và	 tôi	 phải	 nói	 với	 bạn	 rằng	 cũng	 có	 một	

khoản	tiền	đặt	cọc	 là	250	bảng	Anh,	nó	được	hoàn	trả	

nếu	không	có	 thiệt	hại	nào.	 (3)	Nhưng	chúng	 tôi	nhấn	

mạnh	rằng	tiền	cọc	phải	được	trả	bằng	tiền	mặt,	chúng	

tôi	 không	nhận	 thẻ	 cho	khoản	cọc	này.	Bạn	có	 thể	 trả	

tiền	thuê	thực	tế	của	căn	phòng	bằng	cách	bạn	muốn	-	

tiền	mặt,	thẻ	tín	dụng,	ngân	phiếu	...	

WOMAN:	Ồ,	tôi	cho	rằng	điều	đó	là	OK.	Vậy	chi	phí	này	

có	bao	gồm	việc	sử	dụng	bàn	ghế,	…?	
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OFFICIAL:	Oh,	yes.	

WOMAN:	(4)	And	what	about	parking	?	

OFFICIAL:	Yeah,	that's	all	included.	The	only	thing	that	
isn't	 included	 is	 ...	 you	 said	 you	 were	 organising	 a	

dinner?	

WOMAN:	Yeah.	

OFFICIAL:	Well,	you’ll	have	to	pay	extra	for	the	kitchen	

if	you	want	to	use	that,	it’s	25	pounds.	It’s	got	very	good	

facilities	-	good	quality	cookers	and	fridges	and	so	on.	

WOMAN:	 OK,	 well	 I	 suppose	 that’s	 all	 right.	 We	 can	

cover	the	cost	in	our	entry	charges.	

	

OFFICIAL:	Right.	So	I’ll	make	a	note	of	that.	Now	there	

are	 just	 one	 or	 two	 things	 you	 need	 to	 think	 about	

before	 the	 event.	 (5)	 For	 example,	 you’ll	 have	 to	 see	

about	 getting	 a	 licence	 if	 you’re	 planning	 to	 have	 any	

music	during	the	meal.	

WOMAN:	Oh,	really?	

OFFICIAL:	 It’s	 quite	 straightforward,	 I’ll	 give	 you	 the	

details	later	on.	(6)	And	about	a	week	or	ten	days	before	

your	 event	 you’ll	 need	 to	 contact	 the	 caretaker,	 that’s	

Mr	 Evans,	 to	 make	 the	 arrangements	 for	 entry	 -	 he’ll	

sort	that	out	with	you.	

WOMAN:	And	do	I	give	him	the	payment	as	well?	

	

OFFICIAL:	No,	you	do	that	directly	with	me.	

OFFICIAL:	Ồ,	vâng	có.	

WOMAN:	(4)	Còn	về	đỗ	xe	thì	sao	ạ?	
OFFICIAL:	 Vâng,	 tất	 cả	 bao	 gồm	 trong	 đó	 rồi	 ạ.	 Điều	

duy	nhất	không	được	bao	gồm	là	...	bạn	nói	bạn	đang	tổ	

chức	một	bữa	ăn	tối?	

WOMAN:	Vâng.	
OFFICIAL:	Vâng,	bạn	sẽ	phải	trả	thêm	tiền	cho	nhà	bếp	

nếu	bạn	muốn	sử	dụng	nó,	25	bảng.	Nó	có	 thiết	bị	 rất	

tốt	-	bếp	chất	lượng	tốt	và	tủ	lạnh,….	

WOMAN:	OK,	tôi	cũng	đoán	là	không	sao.	Chúng	tôi	có	

thể	trang	trải	chi	phí	đó	trong	chi	phí	vào	cửa	của	chúng	

tôi.	

OFFICIAL:	Đúng	vậy.	Vì	vậy,	tôi	sẽ	ghi	chú	một	lưu	ý	về	

điều	đó.	Bây	giờ	chỉ	có	một	hoặc	hai	điều	bạn	cần	phải	

suy	nghĩ	trước	sự	kiện.	(5)	Ví	dụ,	bạn	sẽ	phải	xem	xét	về	

việc	có	giấy	phép	nếu	bạn	đang	có	kế	hoạch	có	bất	kỳ	

âm	nhạc	nào	trong	bữa	ăn.	

WOMAN:	Ồ,	thực	sự	vậy	ư?	

OFFICIAL:	Nó	khá	đơn	giản,	tôi	sẽ	cung	cấp	cho	bạn	các	

chi	 tiết	sau	này.	 (6)	Khoảng	một	tuần	hoặc	mười	ngày	

trước	 sự	 kiện	 của	 bạn,	 bạn	 sẽ	 cần	 liên	 lạc	 với	 người	

quản	lý,	đó	là	ông	Evans,	để	sắp	xếp	việc	ra	vào	-	ông	ấy	

sẽ	giải	thích	với	bạn.	

WOMAN:	 Vậy	 tôi	 đưa	 cho	 anh	 ấy	 tiền	 phí	 thuê	 phải	
không	ạ?	

OFFICIAL:	Không,	bạn	đưa	trực	tiếp	cho	tôi.	
	
Từ	vựng	cần	học	

• hiring	a	room:	thuê	1	căn	phòng	

• raise	money	 for	 a	 charity:	quyên	góp	tiền	
cho	1	tổ	chức	từ	thiện	

• deposit(n):	tiền	cọc	

• returnable(adj):	được	trả	lại	

• damage(n):	thiệt	hại	
• insist(v):	nhấn	mạnh	

• to	be	paid	in	cash:	được	trả	bằng	tiền	mặt	

• card(n):	thẻ	(ATM)	

• cheque(n):	ngân	phiếu	

• pay	extra	for:	chi	trả	thêm	cho	cái	gì	

• fridge(n):	tủ	lạnh	

• cover	the	cost:	bao	quát	chi	phí	

• entry(n):	việc	ra	vào	
• licence(n):	bằng	(cấp	phép	việc	gì)	

• straightforward(adj):	đơn	giản,	dễ	

• caretaker(n):	người	phụ	trách,	quản	lý	
• make	 the	 arrangements	 for:	 sắp	 xếp	 việc	

gì	

• sort	something	out:	nói	rõ,	phân	rõ	việc	gì	
• payment(n):	tiền,	chi	phí	

	

Track	33	
1.hostel		 2.Buckleigh	 	 3.PE97QT	 	 4.waiter	5.politics	
	

CAROLINE:	 Good	 Morning.	 Youth	 Council.	 Caroline	

speaking.	 	

CAROLINE:	 Chào	 buổi	 sáng.	 Hội	 đồng	 Thanh	 thiếu	
niên.	Caroline	đang	nói.	
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ROGER:	Oh,	 hello,	 I’m	 interested	 in	 standing	 for	

election	to	the	Youth	Council,	and	I	was	told	to	give	you	

a	call.	 	

CAROLINE:	 That’s	 good.	 Could	 I	 have	 your	 name,	

please?	 	

ROGER:	Yes,	it’s	Roger	Brown	.	 	

CAROLINE:	Thank	you.	I’m	Caroline,	the	Youth	Council	

administrator.	 So	 do	 you	 know	much	 about	 what	 the	

Council	does,	Roger?	 	

ROGER:	I’ve	talked	to	Stephanie	-	l	think	she’s	the	chair	
of	the	Council.	 	

CAROLINE:	That's	right.	 	
ROGER:	And	she	told	me	a	 lot	about	 it.	How	it’s	a	way	

for	 young	 people	 to	 discuss	 local	 issues,	 for	 example,	

and	make	suggestions	to	the	town	council.	That's	what	

made	me	interested.	 	

CAROLINE:	Fine.	Well	 let	me	take	down	some	of	your	

details.	 First	 of	 all,	 how	 old	 are	 you/	 You	 know	 the	

Council	is	for	young	people	aged	from	13	to	18?	 	

ROGER:	I’ve	just	turned	18.	 	

CAROLINE:	And	where	do	you	live,	Roger?	 	

ROGER:	Well,	 that’s	a	bit	complicated.	At	the	moment	

I’m	 looking	for	a	 flat	to	rent	here,	 (1)	so	 I’m	 in	a	hostel	

from	Monday	to	Friday.	 I	go	back	to	my	parents’	place	

at	the	weekend.	 	

CAROLINE:	OK	so	where’s	 the	best	place	 to	 send	you	

some	information	about	the	Council.	 	

ROGER:	Oh	 to	my	 parents’	 address,	 please.	 (2)	 That's	

17,	 Buckleigh	 Street	 -	 B-U-C-K-L-E-l-G-H	 Street,	

Stamford,	 Lincolnshire,	 though	 you	 don’t	 really	 need	

the	county.	 	

CAROLINE:	 Oh,	 I	 know	 Stamford	 -	 it’s	 a	 lovely	 town.	

And	what’s	the	postcode?		

ROGER:	(3)	PE9	7QT	 	

CAROLINE:	Right,	thank	you.	So	are	you	working	here,	

or	are	you	a	student?	 	

ROGER:	I	started	studying	at	the	university	a	couple	of	
weeks	ago,	and	I've	got	a	part-time	job	for	a	few	hours	a	

week.	 	

CAROLINE:	What	do	you	do?	 	

ROGER:	Well,	I’ve	done	several	different	things.	I've	just	

finished	a	short-term	contract	as	a	courier,	and	(4)	now	

I’m	working	as	a	waiter	in	one	of	the	big	hotels.	 	

	

CAROLINE:	Uhuh.	That	can't	 leave	you	much	 time	 for	

studying!	 	

ROGER:	 Oh,	 xin	 chào,	 em	 quan	 tâm	 đến	 việc	 ứng	 cử	

vào	Hội	đồng	Thanh	niên,	và	em	được	yêu	cầu	gọi	cho	

cô.	

CAROLINE:	Thật	tốt.	Tên	em	là	gì?	

	

ROGER:	Vâng,	Roger	Brown.	

CAROLINE:	 Cảm	 ơn	 em.	 Tôi	 là	 Caroline,	 quản	 lý	 của	

Hội	đồng	Thanh	niên.	Vậy	em	có	biết	nhiều	về	những	gì	

Hội	đồng	làm,	Roger?	

ROGER:	Em	đã	nói	chuyện	với	Stephanie	-	em	nghĩ	cô	

ấy	là	chủ	tịch	Hội	đồng.	

CAROLINE:	Đúng	rồi.	

ROGER:	Và	cô	ấy	nói	với	em	rất	nhiều	về	nó.	Ví	dụ	như	

đó	là	một	cách	để	những	người	trẻ	tuổi	thảo	luận	về	các	

vấn	đề	địa	phương	và	đưa	ra	gợi	ý	với	hội	đồng	thị	trấn.	

Đó	là	điều	khiến	em	quan	tâm.	

CAROLINE:	OK,	hãy	để	tôi	ghi	lại	một	số	thông	tin	của	

em.	Trước	 tiên,	 em	bao	nhiêu	 tuổi?	Em	biết	Hội	 đồng	

dành	cho	thanh	thiếu	niên	từ	13	đến	18	tuổi?	

ROGER:	Em	vừa	mới	bước	sang	tuổi	18.	

CAROLINE:	Và	em	sống	ở	đâu,	Roger?	

ROGER:	Vâng,	có	một	chút	phức	tạp.	Hiện	tại	em	đang	

tìm	kiếm	một	căn	hộ	để	ở	đây,	(1)	vì	vậy	em	đang	ở	chỗ	

ở	giá	rẻ	từ	thứ	Hai	đến	thứ	Sáu.	Em	trở	 lại	chỗ	bố	mẹ	

vào	cuối	tuần.	

CAROLINE:	OK,	vậy	đâu	là	nơi	tốt	nhất	để	gửi	cho	em	

một	số	thông	tin	về	Hội	đồng.	

ROGER:	Oh	xin	vui	lòng	để	địa	chỉ	cha	mẹ	em,.	(2)	Đó	là	

17,	 Phố	 Buckleigh	 -	 B-U-C-K-L-E-L-G-H	 Street,	

Stamford,	 Lincolnshire,	mặc	 dù	 cô	 không	 thực	 sự	 cần	

địa	chỉ	quận.	

CAROLINE:	 Ồ,	 tôi	 biết	 Stamford	 -	 đó	 là	 một	 thị	 trấn	

đáng	yêu.	Mã	bưu	điện	là	gì?	

ROGER:	(3)	PE9	7QT	

CAROLINE:	Cám	ơn.	Vậy	em	đang	làm	việc	ở	đây,	hay	

em	là	sinh	viên?	

ROGER:	Em	đã	bắt	đầu	học	ở	trường	đại	học	cách	đây	

vài	tuần,	và	em	đã	có	một	công	việc	bán	thời	gian	một	

vài	giờ	một	tuần.	

CAROLINE:	Em	làm	gì?	

ROGER:	Ồ,	em	đã	làm	một	số	việc	khác	nhau.	Em	vừa	

hoàn	 thành	 một	 hợp	 đồng	 ngắn	 hạn	 với	 công	 việc	

chuyển	phát	nhanh,	và	(4)	bây	giờ	em	đang	 là	một	bồi	

bàn	tại	một	trong	những	khách	sạn	lớn.	

CAROLINE:	 Uhuh.	 Điều	 đó	 không	 thể	 cho	 em	 nhiều	

thời	gian	để	học	tập!	
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ROGER:	Oh,	it’s	not	too	bad.	I	manage	to	fit	it	all	in.	 	

	

CAROLINE:	What	are	you	studying?	 	

ROGER:	My	 ambition	 is	 to	 go	 into	 parliament	

eventually,	 (5)	 so	 my	 major	 subject	 is	 politics.	 That’s	

partly	 why	 I	 think	 the	 Youth	 Council	 is	 important	 and	

want	to	be	a	part	of	it.	 	

CAROLINE:	 And	 I	 suppose	 you’re	 also	 taking	 a	minor	

subject,	 aren’t	 you?	 I	 know	 a	 lot	 of	 people	 study	

economics	too.	 	

ROGER:	I	chose	history.	To	be	honest,	I’m	not	finding	it	

as	interesting	as	I	expected!	

ROGER:	Ồ,	không	tệ	lắm.	Em	cố	gắng	kiểm	soát	để	phù	

hợp	với	tất	cả.	

CAROLINE:	Em	đang	học	gì?	

ROGER:	Tham	vọng	của	em	là	đi	vào	nghị	viện,	(5)	nên	

môn	học	chính	của	em	là	chính	trị.	Đó	là	lý	do	tại	sao	em	

nghĩ	rằng	Hội	đồng	Thanh	niên	 là	quan	trọng	và	muốn	

trở	thành	một	phần	của	nó.	

CAROLINE:	 Và	 tôi	 cho	 rằng	 em	 cũng	 đang	 học	 một	

môn	 học	 phụ,	 phải	 không?	 Tôi	 cũng	 biết	 rất	 nhiều	

người	học	về	kinh	tế.	

ROGER:	 Em	 đã	 chọn	 lịch	 sử.	 Thành	 thật	 mà	 nói,	 em	

không	thấy	nó	thú	vị	như	em	mong	đợi!	

	

Từ	vựng	cần	học	
• standing	 for	 election:	 ứng	 cử	 cho	 1	 cuộc	

tranh	cử	nào	

• administrator(n):	người	quản	lý,	quản	trị	
• discuss(v):	thảo	luận	

• local	issues:	những	vấn	đề	địa	phương	

• make	suggestions:	đưa	ra	những	đề	xuất	
• complicated(adj):	phức	tạp	

• hostel(n):	1	loại	hình	chỗ	ở	rẻ	

• county(n):	 quận	 hay	 hạt	 (là	một	 cấp	 chính	

quyền	 địa	 phương	 nhỏ	 hơn	một	 tiểu	 bang	

Hoa	Kỳ)	

• a	 short-term	 contract:	 1	 hợp	 đồng	 ngắn	
hạn	

• waiter(n):	phục	vụ	bàn	
• leave	 you	 much	 time	 for…:cho	bạn	nhiều	

thời	gian	để	làm	việc	gì	

• manage	 to	 fit	 it	all	 in:	sắp	xếp	mọi	việc	ổn	

thỏa	

• parliament(n):	nghị	viện	
• eventually(adv):	cuối	cùng	

• major	subject:	môn	học	chính	

• politics(n):	môn	chính	trị	

• minor	subject(n):	môn	học	phụ	
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UNIT	3.	SHORT	ANSWER	QUESTIONS	

Track	34	
7.	seafood	 	 8.tennis		 9.train/trains	 	 10.this	afternoon	
	

Officer:	 All	 right,	 now	 what	 about	 you?	 Are	 you	 a	

vegetarian	 or	 do	 you	 have	 any	 special	 food	

requirements?	

Student:	No,	I	am	not	a	vegetarian	.	.	.	but	I	don’t	eat	a	

lot	of	meat...	(1)	I	really	like	seafood		

Officer:	And	what	are	your	hobbies?	

Student:	I	like	reading	and	going	to	the	movies.	

Officer::	Do	you	play	any	sports?	
Student:	 Yes,	 I	 joined	 the	 handball	 team,	 but	 I	 didn’t	

like	that...	so	I	stopped	playing.	(2)	Now	I	play	tennis	on	

the	weekend	with	my	friends.	

Officer::	 All	 right,	 let’s	 see,	 name,	 age,	 now	 the	

location.	 Are	 you	 familiar	 with	 the	 public	 transport	

system?	

Student:	No	..	.	I’m	not	really	because	I	have	been	living	

on	campus	 .	 ..	 I’ve	been	 to	 the	city	a	 few	times	on	 the	

bus,	but	they	are	always	late.	

Officer::	What	about	the	trains?	

Student:	 (3)	 I	 like	 catching	 the	 train.	 They	 are	 much	

faster..	.	

Officer:	Now,	let	me	go	check	on	the	computer	and	see	

who	I’ve	got.	.	.	Listen,	leave	it	with	me	.	.	.	(4)	I’ll	check	

my	records	and	I’ll	give	you	details	this	afternoon	.	

Student:	Thank	you	for	helping	me	.	.	.	

Officer::	It’s	a	pleasure.	Bye.	
Student:	Bye.	

Sĩ	quan:	Được	rồi,	bạn	thì	sao?	Bạn	có	ăn	chay	hay	bạn	

có	yêu	cầu	về	thực	phẩm	đặc	biệt	nào	không?	

Sinh	 viên:	 Không,	 em	 không	 ăn	 chay.	 .	 .	 nhưng	 em	

không	ăn	nhiều	thịt	...	(1)	Tôi	thực	sự	thích	hải	sản.	

Sĩ	quan:	Sở	thích	của	bạn	là	gì?	
Sinh	viên:	Em	thích	đọc	sách	và	đi	xem	phim.	

Sĩ	quan:	Bạn	chơi	thể	thao	nào?	
Sinh	viên:	Vâng,	em	đã	gia	nhập	đội	bóng	ném,	nhưng	

em	không	 thích	nó	 ...	 vì	 vậy	em	đã	dừng	chơi.	 (2)	Bây	

giờ	em	chơi	tennis	vào	cuối	tuần	với	bạn	bè.	.	.	

Sĩ	quan:	Được	rồi,	chúng	ta	hãy	xem,	tên,	tuổi	tác,	bây	

giờ	 là	 địa	 điểm.	 Bạn	 có	 quen	 thuộc	 với	 hệ	 thống	 giao	

thông	công	cộng	không?	

Sinh	 viên:	 Dạ	 không	 ...	 Em	 không	 thực	 sự	 bởi	 vì	 em	

sống	ở	khuôn	viên	trường.	..	Em	đã	đến	thành	phố	một	

vài	lần	trên	xe	buýt,	nhưng	chúng	luôn	trễ.	

Sĩ	quan:	Còn	xe	lửa	thì	sao?	
Sinh	 viên:	 (3)	Em	thích	bắt	xe	 lửa.	 ..	chúng	nhanh	hơn	

nhiều	...	

Sĩ	quan:	Bây	giờ,	hãy	để	tôi	đi	kiểm	tra	trên	máy	tính	và	

xem	những	người	tôi	có.	.	.	Nghe	này,	để	nó	cho	tôi.	.	.	

(4)	Tôi	sẽ	kiểm	tra	hồ	sơ	của	tôi	và	tôi	sẽ	cung	cấp	cho	

bạn	các	thông	tin	vào	chiều	nay.	

Sinh	viên:	Cảm	ơn	vì	đã	giúp	em.	.	.	

Sĩ	quan:	Rất	hân	hạnh.	Tạm	biệt.	

Sinh	viên:	Bye.	

	

Từ	vựng	cần	học	

• vegetarian(n):	người	ăn	chay	

• special	 food	 requirements:	những	yêu	cầu	
về	thức	ăn	đặc	biệt	

• hobby(n):	sở	thích	
• public	 transport	 system:	 hệ	 thống	 giao	

thông	công	cộng	

• campus(n):	khuôn	viên	trường	

• catch	the	train:	bắt	xe	lửa	
• leave	it	with	me:	để	đó	cho	tôi	

• check	my	records:	kiểm	tra	hồ	sơ	

	

Track	35	
1.ground	floor	 2.meet	friends	 3.first	floor	 4.four	 	 5.play	football	
	
Tom:	Hey,	Sandra,	how’s	it	going?	What	do	you	think	of	

the	campus?	

Tom:	Này,	Sandra,		bạn	thế	nào?	Bạn	nghĩ	gì	về	khuôn	

viên	trường?	
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Sandra:	 I	 think	 it’s	 all	 fantastic.	Have	 you	 been	 to	 the	
coffee	shop	in	the	library,	yet?	

Tom:	No,	I	haven’t.	Where	is	it?	

Sandra:	(1)	It’s	on	the	ground	floor.	You	know,	you	can	

have	a	break	without	actually	leaving	the	library.	(2)	It’s	

really	great	to	meet	your	friends	there.	

Tom:	 Yeah.	 That’s	 an	 excellent	 idea.	 And	 it	 means	

you’ve	 got	 somewhere	 to	 chat	 without	 upsetting	

people	 who	 want	 to	 study.	 I	 can’t	 concentrate	 when	

other	people	are	talking.	(3)	I	usually	go	upstairs	to	work	

in	the	silent	zone,	on	the	first	floor.	

	

Sandra:	 Oh,	 do	 you?	 It	 is	 difficult	 to	 study	 at	 home,	

then?	Where	do	you	live?		

Tom:	I’m	living	in	a	hall	of	residence	on	campus.	

Sandra:	 Oh	 right.	 It	 must	 be	 tough	 trying	 to	 study	 in	

your	room	

Tom:	 Yeah,	 it’s	 pretty	 noisy,	 especially	 at	 the	

weekends.	Are	you	living	on	campus,	too?	

Sandra:	(4)	Yes.	I’m	on	campus,	but	there	are	only	four	

people	in	our	house.	So	it	tends	to	be	a	bit	quieter.	 It’s	

at	 the	 end	 of	 the	 footpath,	 not	 far	 from	 the	 Sports	

Centre.	

Tom:	 Oh	 right,	 I	 know	 where	 you	 mean.	 (5)	 I	 play	

football	on	the	pitch	next	to	the	Sports	Centre.	I	spend	

quite	a	lot	of	time	around	there.	

Sandra:	Well,	next	time	you’re	in	the	part,	let	me	know.	

You	can	come	round	for	coffee.	

Sandra:	 Tôi	nghĩ	 rằng	 	nó	 thật	 tuyệt	 vời.	Bạn	đã	 từng	
đến	quán	cà	phê	trong	thư	viện	chưa?	

Tom:	Chưa.	Nó	ở	đâu?	

Sandra:	 (1)	 Nó	 ở	 tầng	 trệt.	 Bạn	 biết	 đấy,	 bạn	 có	 thể	

nghỉ	 ngơi	 mà	 không	 phải	 rời	 khỏi	 thư	 viện.	 (2)	 Thật	

tuyệt	khi	gặp	bạn	bè	của	bạn	ở	đó.	

Tom:	Uh.	Đó	 là	một	 ý	 tưởng	 tuyệt	 vời.	Và	điều	đó	 có	

nghĩa	là	bạn	có	một	nơi	nào	đó	để	trò	chuyện	mà	không	

làm	 phiền	 những	 người	muốn	 học	 tập.	 Tôi	 không	 thể	

tập	 trung	 khi	 những	 người	 khác	 đang	 nói	 chuyện.	 (3)	

Tôi	thường	đi	 lên	lầu	để	học	trong	khu	im	lặng,	ở	tầng	

một.	

Sandra:	 Oh,	 thật	 không?	 Rất	 khó	 học	 ở	 nhà	 phải	

không?	Bạn	sống	ở	đâu?	

Tom:	Tôi	đang	sống	ở	một	khu	ký	túc	xá	trong	trường.	

Sandra:	Oh.	 Chắc	 là	 rất	 khó	 khăn	 cố	 gắng	để	 học	 tập	

trong	phòng	của	bạn.	

Tom:	 Uh,	 nó	 khá	 ồn	 ào,	 đặc	 biệt	 	 vào	 cuối	 tuần.	 Bạn	
cũng	sống	trong	khuôn	viên	phải	không?	

Sandra:	 (4)	 uh.	 Tôi	 ở	 trong	 khuôn	 viên,	 nhưng	 chỉ	 có	
bốn	người	trong	nhà	của	chúng	tôi.	Vì	vậy,	nó	yên	tĩnh	

hơn	một	 chút.	 Nó	 ở	 cuối	 con	 đường,	 không	 xa	 Trung	

tâm	Thể	thao.	

Tom:	Oh,	tôi	biết	bạn	muốn	nói	ở	đâu	(5)	Tôi	chơi	bóng	

đá	trên	sân	sau	Trung	tâm	Thể	thao.	Tôi	dành	khá	nhiều	

thời	gian	quanh	đó.	

Sandra:	Lần	sau	bạn	chơi,	hãy	cho	tôi	biết	nhé.	Chúng	
ta	có	thể	đi	uống	cafe.	

	

Từ	vựng	cần	học	
• fantastic(adj):	tuyệt	vời	

• library(n):	thư	viện	

• ground	floor:	tầng	trệt	
• have	a	break:	nghỉ	giải	lao	

• upset	people:	làm	phiền	người	khác	

• concentrate(v):	tập	trung	

• go	upstairs:	đi	lên	lầu	

• tend	to:	có	xu	hướng	gì	

• quiet(adj):	yên	tĩnh	
• at	the	end	of:	phía	cuối	của	cái	gì	

• footpath(n):	đường	đi	bộ	

• pitch(n):	sân	(chơi	thể	thao)	
	

Track	36	
1.cars	and	computers	 	 	 2.beauty	treatments	 	 3.men	
	
So,	 what	 did	 we	 think	 about	 how	 men	 and	 women	

spend	 their	money?	 OK,	 well,	 we	 thought	 that	 young	

women	 would	 spend	 a	 lot	 on	 clothes	 and	 shoes,	 and	

that	young	men	would	buy	more	electronic	equipment	

and	cars.	Well,	when	we	look	at	the	figures	we	can	see	

Chúng	 ta	 nghĩ	 gì	 về	 việc	 nam	 và	 nữ	 chi	 tiêu	 như	 thế	

nào?	OK,	chúng	ta	nghĩ	 rằng	phụ	nữ	trẻ	sẽ	chi	 tiêu	 rất	

nhiều	cho	quần	áo	và	giày	dép,	và	nam	giới	sẽ	mua	thiết	

bị	 điện	 tử	 và	 xe	ô	 tô.	Vâng,	 khi	 chúng	 ta	nhìn	 vào	 các	

con	số	chúng	ta	có	 thể	 thấy	 rằng	chúng	ta	đã	đúng	về	
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that	we	were	right	about	the	men.	(1)	Young	men	spend	

twice	as	much	as	women	on	cars	and	computers.	But…	

and	 this	 is	 interesting..we	 were	 wrong	 about	 the	

women.	 (2)	 I	was	 surprised	 to	 find	 that	 young	women	

spend	much	more	on	beauty	 treatments	 than	 they	do	

on	clothes	and	shoes.	So	we’ll	have	to	think	about	that	

again.	And	there’s	another	interesting	fact	about	young	

women.	 It	 looks	 as	 though	 young	 women	 are	 much	

more	 concerned	 about	 their	 diet	 than	 men.	 (3)	 We	

found	 that	 although	 young	 women	 don’t	 spend	 as	

much	as	men	on	eating	out,	 they	do	spend	a	 lot	more	

on	organic	foods	than	young	men.	

nam	giới.	(1)	Nam	giới	trẻ	chi	tiêu	gấp	đôi	phụ	nữ	cho	xe	

ô	 tô	 và	 máy	 tính.	 Nhưng	 ...	 và	 điều	 này	 khá	 thú	 vị	 ..	

chúng	 ta	 đã	 sai	 về	 phụ	 nữ.	 (2)	 Tôi	 rất	 ngạc	 nhiên	 khi	

thấy	rằng	phụ	nữ	trẻ	tuổi	chi	 tiêu	nhiều	cho	việc	chăm	

sóc	 sắc	 đẹp	 hơn	 là	 cho	 quần	 áo	 và	 giày	 dép.	 Vì	 vậy,	

chúng	ta	sẽ	phải	suy	nghĩ	về	điều	đó	một	lần	nữa.	Và	có	

một	thực	tế	thú	vị	khác	về	phụ	nữ	trẻ.	Dường	như	phụ	

nữ	trẻ	quan	tâm	nhiều	đến	chế	độ	ăn	uống	hơn	là	nam	

giới.	 (3)	 Chúng	 ta	 nhận	 thấy	 rằng	mặc	 dù	 phụ	 nữ	 trẻ	

không	dành	nhiều	 thời	gian	như	nam	giới	đi	ăn	ngoài,	

họ	chi	 tiêu	nhiều	cho	thực	phẩm	hữu	cơ	hơn	nam	giới	

trẻ.	

	

Từ	vựng	cần	học	
• electronic	equipment:	thiết	bị	điện	tử	

• figures(n):	những	con	số	

• spend	twice	as	much	as:	chi	tiêu	gấp	2	lần	
• surprised(adj):	ngạc	nhiên	

• beauty	treatments:	những	biện	pháp	làm	
đẹp	

• to	be	concerned	about:	quan	tâm	về	

• diet(n):	chế	độ	nă	

• eating	 out:	 ăn	 ngoài	 (ăn	 ngoài	 tiệm,	 nhà	

hàng)	

• organic	foods:	những	thực	phẩm	hữu	cơ	

	

Track	37	
1.water	festivals		 2.	6/six	 					 3.life,	wealth,	luck			 4.new	year	 5.ancient	traditions	
	
Mmm…yes,	 that	 makes	 sense.	 Er…did	 you	 look	 into	

any	other	festivals?	

	

Yes,	 we	 did!	 (1)	 What	 we’re	 planning	 to	 do	 is	 more	

research	 into	 water	 festivals.	 We	 found	 that	 in	 Asian	

countries,	where	there	aren’t	any	carnival	celebrations,	

there	 are	 still	 festivals	 that	 involve	 people	 splashing	

each	 other	 with	 water.	 (2)	 Actually,	 we’ve	 found	

references	to	them	in	Burma,	Thailand,	Vietnam,	China	

and	 Japan.	 But	 we	 also	 found	 a	 reference	 to	 a	 water	

festival	 in	Mexico.	So	we	thought	we’d	look	into	that	a	

bit	more	and	see	if	we	can	find	any	similarities	between	

these	countries.	

	

	

Umm…I	mean,	we	realized	that	water	is	more	than	just	

a	way	of	cooling	people	down	in	hot	weather.	It	also	has	

a	 lot	of	different	 religious	meanings	and	purposes.	For	

instance,	we	found	that,	(3)	in	some	societies,	water	can	

mean	life,	or	weath,	or	just	luck.	

	

Mmm	...	uh,	điều	đó	hợp	 lý.	Er	 ...	các	em	có	nghĩ	 là	sẽ	

nghiên	cứu	lễ	hội	nào	khác	không?	

	

Vâng	chúng	em	có!	(1)	Những	gì	chúng	em	dự	định	làm	

là	nghiên	cứu	thêm	về	lễ	hội	nước.	Chúng	em	thấy	rằng	

ở	các	nước	châu	Á,	nơi	không	có	lễ	hội	carnival	nào,	vẫn	

có	những	lễ	hội	liên	quan	đến	việc	mọi	người	tạt		nước	

vào	 nhau.	 (2)	 Trên	 thực	 tế,	 chúng	 em	 đã	 tìm	 thấy	 tài	

liệu	 tham	khảo	cho	chúng	ở	Miến	Điện,	Thái	Lan,	Việt	

Nam,	Trung	Quốc	và	Nhật	Bản.	Nhưng	chúng	em	cũng	

tìm	 thấy	 một	 điểm	 liên	 quan	 tới	 một	 lễ	 hội	 nước	 ở	

Mexico.	 Vì	 vậy,	 chúng	 em	 nghĩ	 chúng	 em	 sẽ	 xem	 xét	

thêm	một	 chút	 nữa	 và	 xem	 liệu	 chúng	 em	 có	 thể	 tìm	

thấy	bất	 kỳ	 sự	 tương	đồng	nào	giữa	 các	quốc	gia	này	

hay	không.	

Umm	 ...	Ý	 em	 là,	 chúng	em	nhận	 ra	 rằng	nước	không	

chỉ	 là	cách	để	làm	mát	mọi	người	trong	thời	tiết	nóng.	

Nó	 cũng	 có	 nhiều	 ý	 nghĩa	 tôn	 giáo	 và	 mục	 đích	 khác	

nhau.	Ví	 dụ,	 chúng	em	 thấy	 rằng,	 (3)	ở	một	 số	 xã	hội,	

nước	 có	 thể	 có	 nghĩa	 là	 cuộc	 sống,	 hoặc	 sự	 giàu	 có,	

hoặc	chỉ	là	may	mắn.	
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(4)	 Yes..and	 another	 thing	 we	 found	 out	 is	 that	 these	

water	festivals	often	celebrate	the	beginning	of	the	new	

year,	 just	 like	 the	 original	 celebrations	 hundreds	 of	

years	ago	before	the	carnival.	So…(5)	umm	up	to	now,	

we’ve	found	that	the	carnival	and	the	seasons	are	linked	

by	ancient	traditions	and	that	water	plays	an	important	

part	in	the	celebrations.	

(4)	Vâng	...	và	một	điều	khác	mà	chúng	em	phát	hiện	ra	

là	các	lễ	hội	nước	này	thường	ăn	mừng	sự	mở	đầu	của		

năm	mới,	giống	như	 lễ	kỷ	niệm	nguyên	 thủy	cách	đây	

hàng	trăm	năm	trước	lễ	hội	carnival.	Vì	vậy	...	(5)	umm	

đến	nay,	chúng	em	đã	thấy	rằng	lễ	hội	và	các	mùa	được	

liên	 kết	 bởi	 truyền	 thống	 cổ	 xưa	 và	 nước	 đóng	 một	

phần	quan	trọng	trong	các	lễ	kỷ	niệm.	

	

Từ	vựng	cần	học	

• makes	sense:	hợp	lý	

• festival(n):	lễ	hội	
• research(n):	nghiên	cứu	

• Asian	countries:	các	quốc	gia	châu	Á	

• carnival	celebrations:	lễ	hội	hóa	trang	
• splashing	each	other	with	water:	tạt	nước	

vào	nhau	

• similarity(n):	sự	giống	nhau	
• cool	people	down:	làm	mát	

• religious	 meanings	 and	 purposes:	 những	
mục	đích	và	ý	nghĩa	tôn	giáo	

• weath(n):	sự	giàu	có	

• luck(n):	sự	may	mắn	

• celebrate(v):	ăn	mừng	

• original(adj):	ban	đầu,	nguyên	thủy	

• season(n):	mùa	

• link(v):	kết	nối	

• ancient(adj):	cổ	đại	

• tradition(n):	truyền	thống	

• play	 an	 important	 part	 in:	 đóng	 1	 vai	 trò	
quan	 trọng	 trong	 vấn	 đề	 gì

	

Track	38	
1.	theft	 	 2.	robbery	and	burglary	 	 3.	passport	and	money													4.	(new)	smartphones	
	

Good	morning.	Thank	you	for	inviting	me	to	talk	to	you	

today.	 I	 like	 speaking	 to	 students,	 especially	 when	

there’s	a	chance	of	making	their	lives	a	bit	safer.	Just	to	

start,	does	anyone	know	what	the	most	common	crime	

is?	No?	Well,	(1)	theft	is	the	most	common	crime	in	the	

UK.	 There	 are	 various	 kinds	 of	 theft.	 For	 instance,	 (2)	

robbery,	 when	 a	 thief	 takes	 something	 away	 from	

someone	 personally.	 Like,	 when	 you’re	walking	 in	 the	

street	and	someone	grabs	your	handbag	or	your	mobile	

and	 runs	 away.	 That’s	 robbery.	 (3)	 Another	 form	 of	

theft	 is	 burglary,	 when	 a	 thief	 breaks	 into	 your	 house	

and	steals	your	property.	

	

OK.	 Now	 I’d	 like	 to	 go	 on	 to	 talk	 about	 safety	 on	

holiday.	 You	 probably	 know	 that	 when	 you’re	 on	

holiday	 abroad,	 you’re	 in	much	more	 danger	 of	 being	

robbed.	 This	 is	 because	 you	 probably	 don’t	 know	 the	

country	 very	well.	 For	example	you	might	not	 realized	

that	 you’re	 in	 a	 dangerous	 area.	 (4)	One	 of	 the	 things	

you	can	do	to	protect	yourself	 is	to	keep	your	passport	

and	money	 in	the	safe	 in	the	hotel.	You	can	always	go	

Chào	buổi	sáng.	Cảm	ơn	đã	mời	tôi	nói	chuyện	với	các	

bạn	 hôm	 nay.	 Tôi	 thích	 nói	 chuyện	 với	 sinh	 viên,	 đặc	

biệt	 là	khi	có	cơ	hội	 làm	cho	cuộc	sống	của	họ	an	toàn	

hơn	một	chút.	Để	bắt	đầu,	có	ai	biết	tội	phạm	phổ	biến	

nhất	là	tội	phạm	nào	không?	Không?	Vâng,	(1)	trộm	cắp	

nói	chung	là	một	trong	những	tội	phạm	phổ	biến	nhất	ở	

Anh.	Có	nhiều	loại	trộm	cắp.	Chẳng	hạn,	(2)	cướp,	là	khi	

kẻ	trộm	lấy	đi	một	thứ	gì	đó	từ	người	khác.	Giống	như	

khi	bạn	đang	đi	bộ	trên	phố	và	ai	đó	giật	túi	xách	hoặc	

điện	 thoại	di	 động	 của	bạn	 và	 chạy	đi.	Đó	 là	 cướp.	 (3)	

Một	hình	thức	trộm	cắp	khác	là	trộm,	đó	là	khi	một	tên	

trộm	đột	nhập	vào	nhà	bạn	và	đánh	cắp	tài	sản	của	bạn.	

	

Bây	 giờ	 tôi	muốn	 tiếp	 tục	 nói	 về	 sự	 an	 toàn	 trong	 kỳ	

nghỉ.	Bạn	có	thể	biết	rằng	khi	bạn	đang	đi	nghỉ	ở	nước	

ngoài,	 bạn	 đang	 có	 nhiều	 nguy	 cơ	 bị	 cướp	 hơn.	 Điều	

này	là	do	bạn	có	thể	không	biết	rõ	về	đất	nước	đó.	Ví	dụ	

bạn	 có	 thể	không	nhận	 ra	 rằng	bạn	đang	ở	 trong	một	

khu	 vực	 nguy	 hiểm.	 (4)	Một	 trong	 những	 điều	 bạn	 có	

thể	làm	để	bảo	vệ	mình	là	giữ	hộ	chiếu	và	tiền	của	bạn	

trong	két	an	 toàn	 tại	 khách	 sạn.	Bạn	 luôn	có	 thể	quay	
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back	and	get	them	if	you	need	them.	Another	thing	you	

can	 do	 is	 take	 an	 old	mobile	 with	 you	 on	 holiday.	 (5)	

These	new	 smartphones	 are	 very	popular	with	 thieves	

all	over	the	world.	It’s	safer	just	to	take	an	old	one.	

trở	lại	và	lấy	chúng	nếu	bạn	cần	chúng.	Một	điều	bạn	có	

thể	 làm	 là	 mang	 theo	 một	 chiếc	 di	 động	 cũ	 trong	 kỳ	

nghỉ.	(5)	Những	điện	thoại	thông	minh	mới	rất	phổ	biến	

với	những	tên	trộm	trên	khắp	thế	giới.	Sẽ	an	toàn	hơn	

khi	mang	theo	một	cái	cũ.	

	

Từ	vựng	cần	học	

• safe(adj):	an	toàn	

• common(adj):	phổ	biến	
• crime(n):	tội	phạm,	sự	phạm	tội	

• theft(n):	trộm	cắp	

• robbery(n):	cướp	
• thief(n):	tên	trộm	(người)	

• take	something	away:	lấy	cái	đi	mất	

• personally(adv):	1	cách	cá	nhân	

• grab(v):	gật	
• handbag(n):	giỏ	xách	

• run	away:	chạy	đi	mất	

• burglary(n):	trộm	

• break	 into	 your	 house:	đột	nhập	vào	nhà,	
lẻn	vào	nhà	

• steal(v):	lấy	trộm	

• property(n):	tài	sản	

• safety(n):	sự	an	toàn	
• abroad(adv):	nước	ngoài	

• in	danger:	gặp	nguy	hiểm	

• to	be	robbed:	bị	cướp	
• dangerous(adj):	nguy	hiểm	

• protect	yourself:	bảo	vệ	chính	bản	thân	bạn	

• safe(n):	két	sắt	

	

Track	39	
1.expensive	jewellery	 	 2.	lonely	places	 	 3.	cash	machines	
	
I	 can	 see	 some	 of	 you	 are	 thinking	 that	 it	 all	 sounds	

rather	 dangerous.	 But	 I	 know	 lots	 of	 people	 who’ve	

been	 there	 and	 had	 a	 really	 great	 time.	 (1)	 They	

followed	 advice	 from	 the	 authorities,	 like	making	 sure	

they	didn’t	wear	expensive	 jewellery	 in	the	street.	And	

I’d	 certainly	 advise	 anyone	 travelling	 to	 Latin	 America	

to	do	the	same.	(2)	Another	thing	you	should	be	careful	

of,	is	not	to	go	to	lonely	places	at	night.	But,	of	course,	

that’s	the	same	anywhere.	But	I	must	say,	you	do	have	

to	be	very	careful	in	some	parts	of	Latin	America	when	

you	 take	 your	 money	 out	 of	 a	 cash	 machine.	 (3)	

Sometimes,	 you	 find	 that	 thieves	 stand	 very	 close	 to	

people	 at	 cash	 machines	 and	 take	 their	 money	 as	 it	

comes	out.	

Tôi	có	 thể	 thấy	một	số	bạn	đang	nghĩ	 rằng	tất	cả	điều	

này	 có	 vẻ	 khá	 nguy	 hiểm.	 Nhưng	 tôi	 biết	 rất	 nhiều	

người	đã	ở	đó	và	có	một	khoảng	thời	gian	tuyệt	vời.	(1)	

Họ	nghe	theo	 lời	khuyên	của	chính	quyền,	như	 là	đảm	

bảo	họ	không	đeo	đồ	trang	sức	đắt	tiền	trên	phố.	Và	tôi	

chắc	 chắn	khuyên	mọi	 người	đi	 du	 lịch	đến	Mỹ	Latinh	

nên	 làm	 như	 vậy.	 (2)	 Một	 điều	 khác	 mà	 bạn	 nên	 cẩn	

thận,	là	không	đi	đến	nơi	vắng	vẻ	vào	ban	đêm.	Nhưng,	

tất	nhiên,	điều	đó	cũng	áp	dụng	khi	bạn	ở	bất	kỳ	đâu.	

Nhưng	tôi	phải	nói	 là,	bạn	phải	cẩn	 thận	trong	một	số	

vùng	 của	Mỹ	 La	 tinh	 khi	 bạn	 lấy	 tiền	 ra	 khỏi	máy	 rút	

tiền.	(3)	Đôi	khi,	bạn	thấy	rằng	những	tên	trộm	đứng	rất	

gần	người	rút	tiền	tại	máy	rút	tiền	và	lấy	tiền	của	họ	khi	

nó	vừa	ra	khỏi	máy.	

	

Từ	vựng	cần	học	
• advice(n):	lời	khuyên	

• authorities(n):	các	nhà	chức	trách	

• wear(v):	mang,	đeo	

• jewellery(n):	nữ	trang	

• cash	machine:	máy	rút	tiền	

• come	out(v):	(chảy,	tuôn)	ra	
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UNIT	4.	THỰC	HÀNH	DẠNG	GAP-FILLING	

Track	40		
1. cafe	 	 	
2. 9/nine	a.m/o’clock	 	
3. 5/five	km/kilometres	 	
4. (a)bar(-)code/	bar	code/	barcode	 	
5. website	

6. 1.50	 	 	
7. Maughan	 	 	
8. 01444732900	 	
9. guiding/guide	 	
10. take/taking	photographs/photos		

	 	

You	 will	 hear	 a	 telephone	 conversation	 between	 the	

organiser	 of	 a	 park	 run	 and	 a	woman	who	wishes	 to	

take	part	in	the	run.	

First,	you	have	some	time	to	look	at	the	questions	1	to	

6.	

A.	Good	morning.		

B.	 Dave	 Smith	 speaking.	 Hi,	 could	 I	 speak	 to	 the	

organiser	of	the	Preston	Park	Run?	

A.	Yes,	that's	me.		

B.	 Great!	 Um...	 I	 was	 talking	 to	 some	 friends	 of	mine	

about	 the	 run	and	 they	 suggested	 	 I	 contact	 to	 you	 to	

get	some	more	details.	

A.	Sure,	what	would	you	like	to	know?		

B.	Well,	they	said	 it	takes	place	every	Saturday,	 is	that	

right?	

A.	Yes,	it	does.		
B.	OK.	Great!	

A.	Do	you	know	where	the	park	is?		

B.	Oh	yes,	I've	been	there	before.	But	it's	quite	big	and	

I'm	not	sure	where	to	go.	

A.	Well,	 there's	 a	 circular	 track	 that	 goes	 right	 around	

the	 park.	 (1)	 The	 run	 starts	 at	 the	 cafe,	 goes	 past	 the	

tennis	 courts	 then	 twice	 around	 the	 lake	 and	 finishes	

back	where	it	started.		

B.	OK,	and	what	time	is	the	run?	

A.	 (2)	 Well,	 the	 actual	 run	 begins	 at	 9	 am	 but	 the	

runners	start	arriving	at	about	8.45.		

B.	OK,	so	I	need	to	get	up	early	Saturday	morning	then.	

And	how	long	is	the	run?	

A.	 Well,	 (3)	 it	 used	 to	 be	 three	 kilometres	 but	 most	

people	 wanted	 to	 do	 a	 bit	 more	 than	 that	 so	 we	

lengthened	 it	to	five	kilometres.	We	now	go	round	the	

lake	twice	and	that	adds	an	extra	two	kilometres.		

B.	 Right...	Not	 sure	 I've	 ever	 run	 that	 far,	 so	 I'd	 better	

start	doing	a	bit	of	training.	

A.	That's	a	good	idea.	But	 it's	not	a	race,	 it's	really	 just	
for	 fun	and	the	best	thing	would	be	to	take	 it	easy	the	

Bạn	sẽ	nghe	một	cuộc	trò	chuyện	qua	điện	thoại	giữa	

người	 tổ	 chức	 cuộc	 chạy	 công	 viên	 và	 người	 phụ	 nữ	

muốn	tham	gia	chạy.	

Trước	 tiên,	 bạn	 có	một	 khoảng	 thời	 gian	để	xem	các	

câu	hỏi	từ	1	đến	6.	

A.	Chào	buổi	sáng.	
B.	 Dave	 Smith.	 Xin	 chào,	 tôi	 có	 thể	 nói	 chuyện	 với	

người	 tổ	 chức	 của	 Cuộc	 chạy	 tại	 Công	 viên	 Preston	

không?	

A.	Có,	đó	là	tôi.	
B.	Tuyệt!	Um	...	Tôi	đã	nói	chuyện	với	một	số	bạn	của	

tôi	về	cuộc	chạy	này	và	họ	đề	nghị	tôi	liên	lạc	với	bạn	để	

có	thêm	thông	tin		

A.	Chắc	chắn	rồi,	bạn	muốn	biết	điều	gì?	

B.	Vâng,	họ	nói	 rằng	nó	diễn	 ra	vào	mỗi	 thứ	bảy,	phải	

không	ạ?	

A.	Đúng	rồi	

B.	OK.	Tuyệt	quá!	

A.	Bạn	có	biết	công	viên	ở	đâu	không?	
B.	Oh	vâng,	tôi	đã	ở	đó	trước	đây.	Nhưng	nó	khá	lớn	và	

tôi	không	chắc	phải	đi	đâu.	

A.	 Vâng,	 có	 một	 đường	 vòng	 tròn	 xung	 quanh	 công	

viên.	(1)	Cuộc	chạy	bắt	đầu	tại	quán	cà	phê,	đi	qua		sân	

tennis	 sau	đó	hai	 lần	 quanh	hồ	 và	 kết	 thúc	 tại	 nơi	 bắt	

đầu.	

B.	OK,	và	thời	gian	chạy	là	khi	nào	ạ?	

A.	 (2)	Vâng,	cuộc	chạy	 thực	 tế	bắt	đầu	 lúc	9	giờ	sáng,	
nhưng	người	chạy	bắt	đầu	đến	khoảng	8h45.	

B.	OK,	vì	vậy	tôi	cần	dậy	sớm	vào	sáng	thứ	bảy.	Và	chạy	

bao	xa?	

A.	 Vâng,	 (3)	 nó	 đã	 từng	 là	 3km	 nhưng	 hầu	 hết	 mọi	

người	muốn	 làm	nhiều	hơn	một	 chút	 vì	 vậy	 chúng	 tôi	

kéo	dài	nó	đến	5	km.	Bây	giờ	chúng	ta	chạy	vòng	quanh	

hồ	hai	lần	và	điều	này	thêm	2km	nữa.	

B....	Không	chắc	 tôi	 có	 thể	chạy	xa	như	vậy,	 vì	 vậy	 tôi	
nên	bắt	đầu	luyện	tập.	

A.	 Đó	 là	 một	 ý	 tưởng	 hay.	 Nhưng	 đây	 không	 phải	 là	
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first	 few	 times	 you	 do	 it	 and	 then	 see	 if	 you	 can	

gradually	improve		your	time.	

	
B.	 Is	 the	 run	timed	then?	How	do	 I	know	how	well	 I've	

done?	

A.	 (4)	When	you	 cross	 the	 finish	 line,	 you'll	 be	given	a	

bar	code	and	you	take	this	to	one	of	the	run	volunteers,	

who	 will	 scan	 it.	 Then	 you	 can	 get	 your	 time	 online	

when	you	go	home.		

B.	Oh,	I	see.	You	collect	all	the	results.	

A.	Exactly.		
B.	I	see...	That's	great.	So	how	do	I	register?	

	

A.	Well,	there	are	several	ways.	I	could	take	your	details	

over	the	phone	but	(5)	it's	much	easier	if	you	do	it	using	

the	website.	

B.	 OK,	 good.	 Um,	 I	 think	 that's	 probably	 all	 I	 need	 to	

know	for	now.	Oh	yes,	does	it	cost	anything	to	register	

or	do	you	collect	money	each	week?	

A.	Well,	 it	 doesn't	 cost	 anything	 to	 register	but	we	do	

charge	 for	 the	 run.	 (6)	 In	 fact,	 we	 have	 just	 increased	

the	 charge	 to	 1	 pound	 50.	 It	 used	 to	 be	 a	 pound	 but	

because	we	were	making	a	bit	of	a	loss,	we	have	had	to	

increase	it	by	50p.		

B.	 OK,	 thanks.	 I	 think	 I	 have	 enough	 information	 on	

taking	part	in	the	run.	

	

Before	you	hear	the	rest	of	the	conversation,	you	will	

have	some	time	to	look	at	the	questions	7	to	10.	

Now	listen	and	answer	questions	7	to	10.	

B.	Um...	You	mentioned	volunteers.	I	have	a	friend	who	

is	 interested	 in	 helping	 out.	 Can	 you	 give	 me	 some	

details	so	I	can	pass	them	on	to	her?.	

A.	 Sure,	Well,	 you	 need	 to	 ask	 your	 friend	 to	 contact	

Pete	Maughan.	He	manages	all	the	volunteers.	

B.	OK.	I	didn't	quite	catch	his	surname....	Was	it	Morn	-	

M-O-R-N?		

A.	No,	just	a	bit	more	complicated	-	(7)	it's	M-A-U-G-H-

A-N.	

B.	 Right.	 Thanks.	 And	 could	 you	 give	 me	 his	 phone	

number?		

A.	 Yes,	 just	 a	 moment.	 It's	 here	 somewhere...	 let	 me	

just	find	it.	Ah,	 I	have	two	numbers	for	him.	I	think	the	

one	that	begins	0—1—2—7—3	is	an	old	one,	so	use	this	

one:	 (8)	 it's	 0—	 1--4—	 double	 4—7—3—2—9—double	

zero.	

một	cuộc	đua,	nó	thực	sự	chỉ	để	cho	vui	và	điều	tốt	nhất	

có	thể	là	làm	cho	nó	thoải	mái	trong	vài	lần	đầu	tiên	bạn	

chạy	 và	 sau	đó	 xem	bạn	 có	 thể	dần	dần	 cải	 thiện	 thời	

gian	chạy	của	bạn	hay	không.	

B.	Thời	gian	chạy	sau	đó	có	được	ghi	lại	không	ạ?	Làm	

thế	nào	để	tôi	biết	tôi	đã	làm	tốt	như	thế	nào?	

A.	(4)	Khi	bạn	vượt	qua	đích	,	bạn	sẽ	nhận	được	một	mã	

vạch	và	bạn	mang	nó	đến	một	trong	những	người	tình	

nguyện,	người	đó	sẽ	quét	cái	mã	đó.	Sau	đó	bạn	có	thể	

kiểm	tra	trực	tuyến	khi	về	nhà.	

B.	Ôi,	tôi	hiểu	rồi.	Bạn	thu	thập	tất	cả	các	kết	quả	?	

A.	Chính	xác.	
B.	Tôi	thấy	...	Thật	tuyệt	vời.	Vậy	làm	thế	nào	để	đăng	

ký	?	

A.	Vâng,	có	nhiều	cách.	Tôi	có	thể	lấy	thông	tin	của	bạn	
qua	điện	thoại	nhưng	(5)	sẽ	dễ	dàng	hơn	nhiều	nếu	bạn	

làm	điều	đó	bằng	cách	sử	dụng	trang	web.	

B.	OK.	Um,	tôi	nghĩ	đó	có	lẽ	đó	là	tất	cả	những	gì	tôi	cần	

biết	 bây	giờ.	Ồ,	 có	phải	 cần	 chi	 phí	 gì	 để	đăng	 ký	hay	

bạn	thu	tiền	mỗi	tuần?	

A.	 Vâng,	 không	phải	 tốn	 chi	 phí	 cho	bất	 cứ	điều	gì	 để	
đăng	ký	nhưng	chúng	tôi	tính	phí	cho	việc	chạy.	(6)	Trên	

thực	tế,	chúng	tôi	đã	tăng	phí	lên	1,50	bảng.	Nó	đã	từng	

là	một	bảng	nhưng	vì	chúng	tôi	bị	thiệt	hại	một	số	thứ,	

nên	chúng	tôi	phải	tăng	thêm	50	xu.	

B.	 OK,	 cảm	 ơn.	 Tôi	 nghĩ	 rằng	 tôi	 có	 đủ	 thông	 tin	 để	

tham	gia	chạy.	

Trước	khi	bạn	nghe	phần	còn	lại	của	cuộc	trò	chuyện,	

bạn	 sẽ	 có	một	 khoảng	 thời	 gian	 để	 xem	 câu	 hỏi	 từ	 7	

đến	10.	Bây	giờ	hãy	trả	lời	câu	hỏi	7	đến	10.	
B.	Um	...	Bạn	đã	đề	cập	đến	các	tình	nguyện	viên.	Tôi	có	

một	người	bạn	thích	giúp	đỡ.	Bạn	có	thể	cho	tôi	một	số	

chi	tiết	để	tôi	có	thể	nói	cho	cô	ấy?		

A.	 Vâng,	 bạn	 cần	 nói	 bạn	 của	 bạn	 liên	 hệ	 với	 Pete	
Maughan.	Ông	ấy	quản	tất	cả	các	tình	nguyện	viên.	

B.	OK.	Tôi	không	nghe	kịp	họ	của	ông	ấy	....	Có	phải	nó	

là	Morn	-	M-O-R-N?	

A.	Không,	phức	tạp	hơn	một	chút	-	 (7)	đó	là	M-A-U-G-

H-A-N.	

B.	Cảm	ơn.	Và	bạn	có	thể	cho	tôi	số	điện	thoại	của	ông	

ấy	chứ?	

A.	Có,	chờ	tôi	một	lát.	Nó	ở	đâu	đó	...	để	tôi	tìm	nó.	Ah,	

tôi	 có	 hai	 con	 số	 của	 ông	 ấy.	 Tôi	 nghĩ	 rằng	một	 trong	

những	 số	bắt	đầu	0-1-2-7-3	 là	một	 trong	những	 số	 cũ,	

sử	dụng	số	này:	(8)	đó	là	01444732900	
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B.	 OK,	 got	 that.	 Can	 you	 tell	 me	 anything	 about	 the	

volunteering?	Like	what	kind	of	activities	it	involves?	

	
A.	 Sure.	 Well,	 we	 need	 volunteers	 for	 basic	 stuff	 like	

setting	up	the	course.	We	have	to	do	that	before	all	the	

runners	arrive.	

	

B.	OK,	so	that's	a	really	early	start!		

A.	 Yes,	 that's	 right.	 But	 if	 your	 friend	would	 prefer	 to	

arrive	a	bit	 later,	(9)	she	can	also	help	with	guiding	the	

runners	so	they	don't	go	the	wrong	way.	

	
B.	I	see.	I	believe	you	do	a	report	on	some	of	the	races.		

	
A.	 Yes,	 that's	 right.	 In	 fact,	 we	 do	 a	weekly	 report	 on	

each	race	and	we	always	try	to	illustrate	it.	

	
B.	 OK.	 (10)	 Well,	 my	 friend	 really	 likes	 taking	

photographs.	She's	just	bought	a	new	camera.		

A.	Actually,	that	would	be	great.	 I	don't	know	whether	

Pete	has	anyone	to	take	photographs	this	week.	

B.	Oh,	I'll	let	her	know.		

A.	OK,	good.	Could	you	ask	your	 friend	to	phone	Pete	

and	let	him	know?		

B.	Yes,	I	will.	

A.	OK,	thanks.	Goodbye.		

B.	Goodbye.	
That	 is	 the	 end	 of	 section	 1,	 you	 now	 have	 half	 a	

minute	to	check	your	answers.	

B.	OK.	Bạn	có	thể	cho	tôi	biết	một	số	thông	tin	về	tình	

nguyện	không?	Giống	như	những	hoạt	động	nào	mà	nó	

liên	quan?	

A.	Chắc	chắn	rồi.	Chúng	tôi	cần	tình	nguyện	viên	về	các	
công	việc	cơ	bản	như	chuẩn	bị	chương	trình.	Chúng	tôi	

phải	 làm	 điều	 đó	 trước	 khi	 tất	 cả	 những	 người	 chạy	

đến.	

B.	OK,	đó	là	một	khởi	đầu	thực	sự	sớm!	

A.	 Uh,	 đúng	 rồi.	 Nhưng	 nếu	 bạn	 của	 bạn	 muốn	 đến	

muộn	1	xíu,	 (9)	 cô	ấy	cũng	có	 thể	giúp	hướng	dẫn	các	

vận	động	viên	để	họ	không	đi	sai	đường.	

	

B.	Tôi	hiểu	rồi.	Tôi	biết	rằng	bạn	 làm	một	báo	cáo	cho	

một	số	cuộc	đua.	

A.	 Vâng,	 đúng	 rồi.	 Trong	 thực	 tế,	 chúng	 tôi	 làm	một	

báo	cáo	hàng	tuần	về	mỗi	cuộc	đua	và	chúng	tôi	luôn	cố	

gắng	minh	họa	nó.	

B.	OK.	(10)	Vâng,	bạn	tôi	thực	sự	thích	chụp	ảnh.	Cô	ấy	

vừa	mua	một	chiếc	máy	ảnh	mới.	

A.	Trên	thực	tế,	điều	đó	thật	 tuyệt	vời.	Tôi	không	biết	
liệu	Pete	có	ai	chụp	ảnh	vào	tuần	này	hay	không.	

B.	Ôi,	tôi	sẽ	cho	cô	ấy	biết.	Được	rồi,	tốt	lắm.	

A.	Bạn	có	thể	nói	bạn	của	bạn	gọi	cho	Pete	và	cho	ông	
ấy	biết?	

B.	Vâng,	tôi	sẽ	gọi.	
A.	OK,	cảm	ơn.	Tạm	biệt.	

B.	Tạm	biệt.	

Đó	 là	 phần	 cuối	 của	 phần	 1,	 bây	 giờ	 bạn	 đã	 có	 nửa	

phút	để	kiểm	tra	các	câu	trả	lời	của	bạn.	

	

Track	41	
1.Symonds	 	 2.	11(th)	December	 3.full-time/fulltime	 	 4.swimming	
5.monthly	 	 6.	(go)	jogging	 	 7.	bad	ankle	 	 	 8.fitness	level	
9.charity	worker		 10.(the)	radio	
	
You	will	hear	a	conversation	between	an	assistant	at	a	

health	club	and	a	man	who	wants	to	join	the	club.	First	

you	have	some	time	to	look	at	questions	1	to	5.	

	

A.	Hi,	can	I	help	you?	
B.	Hello	–	Yes,	um,	is	your	club	taking	on	new	members	

at	the	moment?	

A.	 Oh	 Yes	 –	 we’re	 always	 intersted	 in	 taking	 on	 new	

members.	 Just	 give	 me	 a	 moment	 and	 I’ll	 get	 an	

application	 form.	 Right	 –	 here	 we	 are.	 So	 –	 let’s	 start	

Bạn	sẽ	nghe	1	cuộc	hội	thoại	giữa	1	trợ	lý	của	câu	lạc	

bộ	sức	khỏe	và	1	người	muốn	tham	gia	câu	lạc	bộ.	Đầu	

tiên	bạn	có	1	khoảng	thời	gian	để	nhìn	qua	các	câu	hỏi	

từ	1	tới	5.	

A.	Xin	chào,	tôi	có	thể	giúp	gì	cho	bạn?	
B.	Xin	chào	-	vâng,	ừm,	có	phải	câu	lạc	bộ	của	bạn	đang	

tuyển	các	thành	viên	mới	vào	lúc	này	không?	

A.	 Ồ	 vâng	 -	 chúng	 tôi	 luôn	 luôn	 hứng	 thú	 trong	 việc	

tuyển	các	thành	viên	mới.	Cho	tôi	một	chút	thời	gian	và	

tôi	sẽ	lấy	một	mẫu	đơn.	Đây	rồi.	Vậy	-	bắt	đầu	bằng	tên	
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with	your	name.	

B.	It’s	Harry.	
A.	OK	–	and	your	surname?	

B.	It’s	Symonds.	

A.	Is	that	like	Simon	with	an	‘s’?	

B.	 No,	 um	 (1)	 it’s	 S-Y-M-O-N-D-S.	Most	 people	 find	 it	

rather	difficult	to	spell.	

A.	 I	 see	–	 it	has	a	silent	D.	 I	guess	a	 lot	of	people	miss	

that.	Now	let	me	see	–	can	you	tell	me	when	you	were	

born?	

B.	Yes	certainly	–	(2)	the	11th	of	December	

A.	Thanks	–	and	the	year?	
1996.	

A.	OK	good.	Now	–	are	you	thinking	of	becoming	a	full-

time	member?	

B.	Er,	probably	not.	What	kind	of	memberships		do	you	

have?	

A.	 Well,	 we	 also	 have	 off-peak	 membership	 which	 is	

between	 9	 and	 12	 in	 the	 morning	 and	 2	 and	 5	 in	 the	

afternoon,	 and	 then	 we	 do	 have	 a	 weekend	

membership.	

B.	 So	 a	 weekend	 membership	 is	 just	 Saturday	 and	

Sunday?	

A.	Yes,	that’s	right.	
B.	OK	–	well	that’s	not	going	to	work	for	me.	(3)	It	looks	

like	 I’ll	 have	 to	 be	 full-time.	 I’m	 afraid	 off-peak	

membership	won’t	do	as	I’m	not	free	at	those	times	and	

I	don’t	just	want	to	be	restricted	to	weekends.	

A.	OK.	I’ll	make	a	note	of	that.	Right	–	we	have	several	

facilities	at	the	club	including	a	gym,	a	swimming	pool,	

tennis	 and	 squash	 courts.	 What	 activities	 are	 you	

planning	on	doing?	

B.	Well,	do	you	have	badminton?	

A.	Yes	we	do.	

B.	And	table	tennis?	
A.	I’m	afraid	not	–	well	not	at	the	moment	anyway.		

Oh	 –	OK.	 (4)	Well	 I’m	 also	 very	 keen	 on	 swimming	 so	

I’m	glad	you	have	a	pool.	 I’ll	certainly	be	doing	a	 lot	of	

that.	
A.	OK	–	I’ve	got	that.	Will	you	be	using	the	gym?	

No	–	I’m	not	interested	in	that.	

A.	 OK.	 So	 just	 let	me	work	 out	what	 the	 cost	will	 be.	

Yes	 –	 that	 comes	 to	 450	 pounds	 for	 the	 year.	 (5)	 You	

can	choose	to	pay	annually	for	the	full	year	or	monthly.	

It’s	up	to	you.	

B.	 Oh,	 I’d	 prefer	 to	 pay	 regularly	 in	 small	 amounts	

của	bạn.	

B.	Harry.	
A.	OK	-	và	họ	của	bạn?	

B.	Symonds.	

A.	Là	Simon	với		vần	's'?	

B.	 Không,	 um	 (1)	 nó	 là	 S-Y-M-O-N-D-S.	 Hầu	 hết	 mọi	

người	thấy	khá	khó	để	đánh	vần	.	

A.	Tôi	hiểu	 -	nó	có	một	âm	D	câm.	Tôi	đoán	 rất	nhiều	

người	quên	âm	này.	Bây	giờ	hãy	để	tôi	xem	nào	-	bạn	

có	thể	cho	tôi	biết	ngày	sinh	của	bạn	?	

B.	(2)	ngày	11	tháng	12	
A.	Cảm	ơn	-	và	năm	sinh?	

B.	1996.	
A.	Được	rồi,	tốt	 lắm.	Bây	giờ	-	bạn	đang	nghĩ	đến	việc	

trở	thành	một	thành	viên	toàn	thời	gian?	

B.	Er,	có	lẽ	không	ạ.	Bạn	có	loại	thành	viên	nào?	
A.	 Vâng,	 chúng	 tôi	 cũng	 có	 thành	 viên	 ngoài	 giờ	 cao	
điểm	đó	là	từ	9	đến	12	giờ	vào	buổi	sáng	và	2	tới	5	giờ	

vào	buổi	 chiều,	 và	 sau	đó	 chúng	 tôi	 có	 loại	 thành	 viên	

cuối	tuần.	

B.	Vậy,	 loại	 thành	viên	cuối	 tuần	chỉ	 là	 thứ	bảy	và	chủ	
nhật?	

A.	Vâng	đúng	vậy.	
B.	OK	-	cũng	không	phù	hợp	với	tôi		(3)	Có	vẻ	như	tôi	sẽ	

phải	làm	thành	viên	toàn	thời	gian	rồi.	Tôi	sợ	thành	viên	

ngoài	giờ	 cao	điểm	sẽ	không	hợp	 	 (vì)	 Tôi	 không	 rảnh	

vào	những	thời	điểm	đó	và	 tôi	không	chỉ	muốn	bị	giới	

hạn	vào	cuối	tuần.	

A.	OK.	Tôi	sẽ	lưu	ý	điều	đó.	Chúng	tôi	có	một	số	thiết	bị	

tại	câu	 lạc	bộ	bao	gồm	phòng	tập	thể	dục,	bể	bơi,	 sân	

tennis	 và	 sân	 bóng	 quần.	 Bạn	 đang	 lên	 kế	 hoạch	 tập	

những	gì?	

B.	Vâng,	bạn	có	cầu	lông	chứ?		
A.	Vâng,	chúng	tôi	có.	
B.	Và	bóng	bàn?	
A.	Tôi	sợ	là	không	-	không	phải	tại	thời	điểm	này.	

B.	Ồ	được	thôi.	(4)	Tôi	cũng	rất	quan	tâm	đến	bơi	lội	vì	

vậy	tôi	vui	vì	bạn	có	một	bể	bơi.	Tôi	chắc	chắn	sẽ	bơi	rất	

nhiều	đó.	

A.	OK	-	Tôi	ghi	chú	rồi.	Bạn	sẽ	sử	dụng	phòng	gym	chứ?	

Không	-	tôi	không	quan	tâm	đến	điều	đó.	

A.	OK.	Để	tôi	 tính	toán	chi	phí	 sẽ	 là	bao	nhiêu.	Vâng	-	

450	bảng	cho	1	năm.	(5)	Bạn	có	thể	chọn	trả	hàng	năm	

hoặc	hàng	tháng.	Tuỳ	bạn.	

	

B.	Ồ,	tôi	muốn	trả	thường	xuyên	với	số	tiền	nhỏ,	hơn	là	
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rather	 than	 have	 a	 large	 amount	 to	 pay	 in	 one	 go,	 if	

that’s	OK?	

A.	Sure	–	that’s	fine.	Right,	I’ve	got	the	most	important	

details	for	now.		

Before	you	hear	the	rest	of	the	conversation,	you	will	

have	some	time	to	look	at	the	questions	6	to	10.	

Now	listen	and	answer	questions	6	to	10.	

A.	 So	 –	 I’d	 just	 like	 to	 ask	 you	 a	 few	 questions	 about	

your	lifestyle	if	that’s	OK	with	you?	

B.	Yes,	that’s	fine.	
A.	 Um,	 do	 you	 do	 any	 regular	 exercises	 	 at	 the	

moment?	

B.	Yes	I	do	a	bit.	
A.	Good	–	and	what	do	you	do?	

B.	(6)	Well,	every	few	days	I	go	jogging.	

A.	Yes	–	that’s	good.	How	long	do	you	go	for?	

B.	Well	 it	 varies.	 I	 guess	 it	 depends	 on	 how	 energetic		

I’m	feeling.	

A.	Yes,	of	course.	Every	little	bit	helps.	Um,	do	you	have	

any	injuries	at	the	moment?	

B.	Well,	I	did	break	a	bone	in	my	foot	playing	football	a	

long	 time	ago	but	 that’s	 all	 healed	up	now.	But,	 (7)	 in	
the	last	few	days	I’ve	realised	I	have	a	bad	ankle.	I	think	I	

must	have	 injuried	 it	 last	week	and	 it’s	a	bit	 sore	now.	

But	apart	from	that	I’m	fine.	

	
A.	 Right	 –	 I	 guess	 you	might	 need	 to	 rest	 it	 for	 a	 few	

days	to	let	it	recover.	

B.	Yes	I	will.	

A.	So	–	let	me	just	ask	you	what	you	want	to	achieve	by	

joining	the	club.	Do	you	have	any	targets	or	goals?	

	

B.	 Well,	 (8)	 I	 suppose	my	main	 aim	 is	 to	 build	 up	my	

fitness	level.	Is	that	the	kind	of	thing	you	mean?	

A.	Yes-	 that’s	 fine.	All	 the	activities	you’re	going	 to	be	
doing	should	certainly	help	you	with	that.	

B.	OK.	

A.	And	could	you	tell	me	what	you	do	for	a	living?	

B.	Well	–	I	was	a	student	up	until	recently.	

A.	OK	–	so	what	are	you	doing	at	the	moment?	

B.	Well	–	(9)	I’m	a	charity	worker.	

A.	Oh	that’s	fine.	I’ll	write	that	down.	OK	–	nearly	done.	

One	last	question	–	can	I	ask	how	you	heard	about	the	

club?	 Did	 you	 see	 it	 advertised	 or	 did	 you	 go	 to	 our	

website	for	example?	

B.	Well	 I’ve	 been	 looking	 for	 a	 health	 club	 for	 a	while		

một	khoản	tiền	lớn	để	chi	trả	một	lần,	nếu	điều	đó	OK?	

	
A.	 Chắc	 chắn	 rồi.	 Phải,	 tôi	 đã	 có	 những	 chi	 tiết	 quan	
trọng	nhất	cho	bây	giờ.		

Trước	khi	bạn	nghe	phần	còn	lại	của	cuộc	trò	chuyện,	

bạn	 sẽ	 có	một	 khoảng	 thời	 gian	để	 xem	 câu	hỏi	 từ	6	

đến	10.	Bây	giờ	hãy	trả	lời	câu	hỏi	6	đến	10.	

A.	Vậy	-	Tôi	chỉ	muốn	hỏi	bạn	một	vài	câu	hỏi	về	phong	

cách	sống	của	bạn,	được	chứ?	

B.	Vâng,	ok.	
A.	Um,	hiện	bạn	có	tập	thể	dục	thường	xuyên	chứ?	

	
B.	Vâng,	tôi	có	tập	một	chút.	

A.	Tốt	-	và	bạn	tập	gì?	
B.	(6)	Vâng,	cứ	vài	ngày	tôi	đi	bộ		
A.	Vâng	-	tốt.	Bạn	đi	bao	lâu?	
B.	Vâng	nó	tùy.	Tôi	đoán	nó	phụ	thuộc	vào	năng	lượng	
tôi	cảm	thấy	như	thế	nào.	

A.	 Phải,	 tất	 nhiên.	 Từng	 chút	 ít	 cũng	 giúp	 khỏe	mạnh	

mà.	Umm,	bạn	có	thương	tích	nào	vào	lúc	này	không?	

B.	Vâng,	tôi	đã	bị	gãy	xương	chân	khi	chơi	bóng	đá	một	

thời	gian	dài	trước	đây	nhưng	bây	giờ	nó	lành	rồi.	Tuy	

nhiên,	(7)	trong	vài	ngày	qua	tôi	nhận	ra	rằng	tôi	bị	đau	

một	mắt	cá	chân.	Tôi	nghĩ	rằng	tôi	bị	chấn	thương	này	

vào	tuần	trước	và	bây	giờ	nó	hơi	đau.	Nhưng	ngoài	điều	

đó	ra	thì	tôi	ổn.	

A.	Tôi	đoán	bạn	có	thể	nghỉ	ngơi	trong	một	vài	ngày	để	

cho	nó	phục	hồi	.	

B.	Vâng	tôi	sẽ	nghỉ	ngơi.	
A.	Tôi	có	thể	hỏi	là	những	gì	bạn	muốn	đạt	được	bằng	

cách	tham	gia	câu	lạc	bộ.	Bạn	có	mục	tiêu	hay	mục	đích	

nào	không	?	

B.	Vâng,	(8)	Tôi	cho	rằng	mục	tiêu	chính	của	tôi	là	nâng	

cao	thể	lực.	Đó	có	phải	là	điều	mà	bạn	muốn	nói	không?	

A.	Vâng	–	đúng	rồi.	Tất	cả	các	hoạt	động	bạn	làm	chắc	

chắn	sẽ	giúp	bạn	điều	đó.	

B.	OK.	

A.	Và	bạn	có	thể	cho	tôi	biết	bạn	làm	gì	không?	

B.	Vâng	-	Tôi	là	một	sinh	viên	cho	đến	gần	đây.	

A.	OK	-	vậy	bạn	đang	làm	gì	vào	lúc	này?	

B.	Well	-	(9)	Tôi	là	nhân	viên	từ	thiện.	

A.	Oh.	Tôi	sẽ	ghi	chú	điều	này.	OK	-	gần	xong	rồi.	Một	

câu	hỏi	cuối	cùng	-	tôi	có	thể	hỏi	làm	thế	nào	bạn	nghe	

nói	 về	 câu	 lạc	 bộ?	 Bạn	 có	 thấy	 quảng	 cáo	 hay	 bạn	 đã	

vào	trang	web	của	chúng	tôi?	

B.	Tôi	đã	tìm	một	câu	lạc	bộ	sức	khoẻ	một	thời	gian	và	
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and	I	asked	my	friends	for	suggestions	but	they	weren’t	

much	 help.	 And	 then	 (10)	 I	 was	 listening	 to	 the	 radio	

and	 your	 club	 was	 mentioned,	 so	 I	 thought	 –	 I’ll	 go	

along	and	see	what	it’s	like.	

A.	 Great	 –	 well	 we	 look	 forward	 to	 having	 you	 as	 a	

member.	

That	 is	 the	 end	 of	 section	 1,	 you	 now	 have	 half	 a	

minute	to	check	your	answers.	

tôi	 đã	 hỏi	 bạn	 bè	 tôi	 đề	 xuất	 nhưng	 họ	 không	 giúp	 gì	

nhiều.	Và	sau	đó	(10)	tôi	đã	nghe	radio	và	câu	lạc	bộ	của	

bạn	đã	được	đề	cập	đến,	vì	vậy	tôi	nghĩ	rằng	-	tôi	sẽ	đi	

tới	và	xem	nó	như	thế	nào.	

A.	 Tuyệt	 vời	 -	 chúng	 tôi	mong	 chờ	 có	 bạn	 làm	 thành	

viên.	

Đó	 là	 phần	 cuối	 của	 phần	 1,	 bây	 giờ	 bạn	 đã	 có	 nửa	

phút	để	kiểm	tra	các	câu	trả	lời	của	bạn.	
	

Track	42	
1.	white		 	 	
2.	office		 	
3.	camera	 	 	
4.	umbrella	 	 	

5.	May	13(th)/	13(th)	May		
6.airport	 	 	
7.taxi	 	 	
8.	Docherty	 	 	

9.River	Road	 	 	
10.	0797	960	5437	

	

You	will	hear	a	phone	conversation	in	which	a	woman	

talks	to	a	public	transport	official	about	something	she	

has	lost.	First	you	have	some	time	to	look	at	questions	

1	to	4.	

	

A.	Hello.	City	Transport	Lost	Property.	How	can	 I	help	

you?	

B.	Oh,	hello.	Yes,	 I’m,	er,	calling	about	a	suitcase	 I	 lost	

yesterday,	 I	 don’t	 suppose	 I’ll	 get	 it	 back	 to	 but	 I	

thought	I’d	try.	

A.	 Well,	 some	 people	 do	 hand	 lost	 items	 in	 	 so	 you	

might	be	lucky.	Let’s	put	the	details	into	the	computer.		

B.	OK.	

A.	 Right,	 so,	 let’s	 start	 with	 a	 description	 of	 the	

suitcase.	

B.	 OK,	 well,	 it’s	 small,	 and	 it’s	 the	 type	 you	 can	 pull	

along	on	wheels		

A.	How	about	the	colour?	

B.	Yes	–	it’s	black	but	not	exactly	plain	black–	(1)	it	has	
some	 narrow	 stripes	 down	 	 it,	 sort	 of	 grey.	 Actually	 –	

no,	they’re	white	now	I	think	about	it.	

A.	 OK,	 I’ll	 just	 add	 that	 information.	 Now	 were	 there	

any	items	inside	it?	

B.	Yes,	 I	had	a	big	bunch	of	keys	 	 in	 there.	Luckily	my	

assistant	manager	 has	 an	 identical	 set	 	 so	 she’s	 going	

out	this	morning	to	get	some	copies	made.	

A.	(2)	So,	they’re	for	your	office?	
B.	That’s	right.	My	house	keys	were	in	my	pocket,	thank	

godness.	

A.	Anything	else?	

Bạn	sẽ	nghe	1	đoạn	hội	thoại	trong	đó	1	người	phụ	nữa	

nói	chuyện	với	1	nhân	viên	giao	thông	về	thứ	gì	đó	mà	

cô	ấy	bị	mất.	Đầu	 tiên,	bạn	có	1	khoảng	 thời	gian	để	

xem	qua	các	câu	hỏi	từ	1	tới	4.	

	

A.	 Xin	 chào.	 Cơ	 quan	 vận	 chuyển	 tài	 sản	 bị	 mất	 của	

thành	phố.	Tôi	có	thể	giúp	gì	cho	bạn?	

B.	Oh,	xin	chào.	Vâng,	tôi,	er,	gọi	để	thông	báo	về	một	

cái	 vali	 tôi	đã	mất	ngày	hôm	qua,	 tôi	 không	nghĩ	 rằng	

tôi	sẽ	lấy	lại	được	nhưng	tôi	nghĩ	rằng	tôi	muốn	thử	.	

A.	 Vâng,	 một	 số	 người	 đưa	 lại	 đồ	 thất	 lạc	 cho	 chính	

quyền	nên	bạn	có	 thể	may	mắn.	Hãy	để	 tôi	ghi	 lại	 các	

chi	tiết	vào	máy	tính.	

B.	OK.	

A.	Chúng	ta	hãy	bắt	đầu	bằng	việc	mô	tả	va	li.	

B.	 OK,	 nó	 nhỏ,	 và	 đó	 là	 loại	 bạn	 có	 thể	 kéo	 dọc	 theo	

bánh	xe.	

A.	Thế	còn	về	màu	sắc?	

B.	Vâng	–	nó	màu	đen	nhưng	không	chính	xác	màu	đen	

trơn	-	 (1)	nó	có	một	số	sọc	dọc	nhỏ,	màu	xám.	Không,	

chúng	màu	trắng	mới	đúng.	

A.	OK,	tôi	sẽ	thêm	thông	tin	đó.	Có	những	gì	bên	trong	

nó?	

B.	Vâng,	có	1	chùm	chìa	khóa	lớn	trong	đó.	May	mắn	là,	

người	quản	lý	phụ	tá	của	tôi	có	1	chùm	tương	tự	nên	cô	

ấy	ra	ngoài	sáng	nay	để	sao	chìa.	

A.	(2)	Vì	vậy,	chúng	là	dành	cho	văn	phòng	của	bạn?	
B.	Đúng	rồi.	Chìa	khóa	nhà	tôi	ở	trong	túi,	cảm	ơn	trời.	

	
A.	Còn	gì	nữa	không?	
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B.	Um,there	were	a	lot	of	documents,	but	they’re	saved	

on	 my	 laptop	 anyway,	 so,	 er,	 they	 don’t	 matter	 so	

much.	 (3)	 But	 the	 thing	 I’m	 really	 worried	 about	 –	 I	

mean,	 I	haven’t	even	taken	 it	out	of	the	box	yet	 	–	 is	a	

camera	 I	 just	 bought.	 That’s	 really	 why	 I’m	 calling.	 I	

can’t	believe	I’ve	lost	it	already.	

A.	 I	 see.	 Well,	 let’s	 hope	 we	 can	 find	 it	 for	 you.	 Was	

there	anything	else?	

B.	I	don’t	think	so.	
A.	Any	credit	cards?	
B.	 They	 were	 in	my	 handbag.	 And	 I	 had	my	 passport	

inside	my	jacket	pocket.	

Before	you	hear	the	rest	of	the	conversation,	you	will	

have	some	time	to	look	at	the	questions	5	to	10.	

Now	listen	and	answer	questions	5	to	10.	

	

A.	Money,	clothing,	any	personal	items?	

B.	Oh,	let	me	think.	(4)	I	had	an	umbrella.	It	was	black,	

no	 blue,	 but	 obviously	 that	 isn’t	 as	 important	 as	 the	

other	things.	

A.	No,	but	it	all	helps	us	identify	your	property	and	get	

it	back	to	you.	Anyway,	I	just		need	to	ask	you	for	some	

basic	 details	 about	 your	 journey.	 So	 it	 was	 yesterday,	

was	it?	

B.	That’s	right.	In	the	afternoon	–	around	2	pm,	maybe	

2.30.	

A.	(5)	OK.	So	that’d	be	May	the	13th.	

B.	Yes,	I	was	heading	to	Highbury.	That’s	where	I	live.	

A.	All	right,	and	you	mentioned	a	passport,	I	think.	(6)	.	
So	you	were	coming	from	the	airport,	I	presume.	
B.	Yes	–	and	I	was	 looking	forward	to	getting	home	so	

much	 –	 and	 what	 with	 being	 tired	 and	 everything	 –	 I	

think	that’s	why	I	just	forgot	about	the	case.	

A.	 And	 how	 were	 you	 travelling	 when	 you	 lost	 you	

propperty?	 I	 mean,	 what	 kind	 of	 transport	 were	 you	

using?	

B.	 I	 thought	 about	 getting	 the	 train,	 but	 that	 would	

have	 meant	 a	 bus	 journey	 as	 well,	 and	 I	 couldn’t	 be	

bothered	 (7)	 so	 I	 decided	 to	 take	 a	 taxi	 eventually.	

That’s	where	I	must	have	left	it.	

A.	Well,	that’s	good	news	in	a	way.	It’s	more	likely	that	

the	driver	would	have	found	it	and	handed	it	in.	

B.	I	hope	so.	
A.	 Well,	 I	 need	 your	 personal	 details	 now.	 Can	 I	 have	

your	full	name,	please?	

B.	Yes.	It’s	Lisa	Docherty.	I’ll	spell	that	for	you.	(8)	It’s	D-

B.	Um,	có	rất	nhiều	tài	liệu,	nhưng	chúng	được	lưu	trên	

máy	tính	xách	tay	của	tôi,	vì	vậy,	er,	chúng	không	quan	

trọng	lắm.	(3)	Nhưng	điều	tôi	thực	sự	lo	lắng	–	ý	tôi	là,	

tôi	thậm	chí	chưa	lấy	nó	ra	khỏi	hộp	-	là	một	chiếc	máy	

ảnh	tôi	vừa	mua.	Đó	 là	 lý	do	tại	sao	tôi	gọi.	Tôi	không	

thể	tin	rằng	tôi	đã	mất	nó.	

A.	 Tôi	hiểu	 rồi.	Chúng	 ta	hãy	hy	vọng	chúng	 ta	 có	 thể	
tìm	thấy	nó	cho	bạn.	Còn	điều	gì	khác	không?	

B.	Tôi	không	nghĩ	thế.	
A.	Có	thẻ	tín	dụng	nào	không?	
B.	Nó	ở	trong	túi	xách	của	tôi.	Và	tôi	đã	để	hộ	chiếu	của	

tôi	trong	túi	áo	khoác	của	tôi.	

Trước	khi	bạn	nghe	phần	còn	lại	của	cuộc	trò	chuyện,	

bạn	 sẽ	 có	một	 khoảng	 thời	 gian	để	 xem	 câu	hỏi	 từ	 5	

đến	10.	Bây	giờ	hãy	trả	lời	câu	hỏi	5	đến	10.	

	

A.	Tiền,	quần	áo,	đồ	cá	nhân?	
B.	Oh,	cho	tôi	suy	nghĩ	xíu.	(4)	Có	một	chiếc	ô.	Nó	màu	

đen,	 không,	màu	 xanh,	 nhưng	 rõ	 ràng	 điều	 đó	 không	

quan	trọng	bằng	những	thứ	khác.	

A.	Không,	nhưng	tất	cả	giúp	chúng	tôi	xác	định	tài	sản	
của	bạn	và	trả	lại	cho	bạn.	Dù	sao,	tôi	chỉ	cần	hỏi	bạn	về	

một	số	chi	tiết	cơ	bản	về	chuyến	đi	của	bạn.	Việc	mất	đã	

xảy	ra	ngày	hôm	qua,	đúng	không?	

B.	Đúng	rồi.	Buổi	chiều	-	khoảng	2	giờ	chiều,	có	thể	 là	

2:30.	

A.	(5)	OK.	Vì	vậy,	đó	là	ngày	13	tháng	5.	

B.	Vâng,	tôi	đã	tới	Highbury.	Đó	là	nơi	tôi	sống.	

A.	Được	rồi,	và	bạn	đã	đề	cập	đến	hộ	chiếu.	(6)	Vậy	là,	

bạn	đã	đi	từ	sân	bay,	tôi	nghĩ	vậy.	

B.	Vâng	-	và	tôi	mong	muốn	được	về	nhà	-	và	những	gì	

đang	mệt	mỏi	và	mọi	thứ	-	tôi	nghĩ	đó	là	lý	do	tại	sao	tôi	

quên	mất	cái	vali.	

A.	 Bạn	 đi	 bằng	 phương	 tiện	 gì	 khi	 bạn	 bị	mất	 bạn	 tài	

sản?	 Tôi	 muốn	 nói,	 bạn	 đã	 sử	 dụng	 loại	 phương	 tiện	

giao	thông	nào?	

B.	Tôi	nghĩ	về	việc	đi	tàu,	nhưng	nó	cũng	giống	như	xe	
buýt,	 và	 tôi	 không	 thể	 để	 bị	 làm	 phiền	 (7)	 vì	 vậy	 cuối	

cùng	tôi	quyết	định	đi	taxi.	Đó	là	nơi	tôi	chắc	hẳn	đã	để	

quên	nó.	

A.	Vâng,	đó	là	tin	tốt.	Có	nhiều	khả	năng	là	người	lái	xe	
đã	tìm	ra	nó	và	trả	nó	lại.	

B.	Tôi	cũng	mong	là	như	vậy.	

A.	Vâng,	tôi	cần	thông	tin	cá	nhân	của	bạn	bây	giờ.	Tôi	
có	thể	xin	tên	đầy	đủ	của	bạn	không?	

B.	Vâng.	Lisa	Docherty.	Tôi	sẽ	đánh	vần	nó	cho	bạn.	(8)	
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O-C-H-E-R-T-Y.	

A.	Thank	you.	And	next,	 if	 I	 could	have	your	address	–	
the	best	address	to	send	you	the	property	if	we	manage	

to	locate	it?	

B.	 (9)	 Sure	 it’s	 number	 15A	 River	 Road	 –	 and	 that’s	

Highbury,	as	I	said.	

A.	 Thank	 you,	 just	 a	 moment.	 There’s	 just	 one	 final	

thing	–	that’s	your	phone	number.	

B.	 I	guess	my	mobile	would	be	best.	Er,	hang	on,	 I	can	

never	 remember	my	own	number.	OK,	 I’ve	got	 it.	 (10)	

It’s	0797	960	5437.	

A.	 Very	well.	 I	 think	 that’s	 everything	we	 need	 at	 this	

end….	

That	 is	 the	 end	 of	 section	 1,	 you	 now	 have	 half	 a	

minute	to	check	your	answers.	

Đó	là	D-O-C-H-E-R-T-Y.	

A.	Cảm	ơn	bạn.	Và	 tiếp	 theo,	nếu	tôi	có	 thể	có	địa	chỉ	

của	 bạn	 -	 địa	 chỉ	 tốt	 nhất	 để	 gửi	 cho	 bạn	 tài	 sản	 nếu	

chúng	tôi	tìm	ra	được	nó?	

B.	 (9)	 Chắc	 chắn	 rồi,	 số	 15A	 River	 Road	 -	 và	 đó	 là	
Highbury,	như	tôi	đã	nói.	

A.	 Cảm	 ơn	 bạn,	 1	 xíu	 nữa	 thôi.	 Chỉ	 có	 một	 điều	 cuối	

cùng	-	đó	là	số	điện	thoại	của	bạn.	

B.	 Tôi	 đoán	 điện	 thoại	 di	 động	 của	 tôi	 là	 tốt	 nhất.	 Er,	
chờ	một	chút,	 tôi	không	thể	nhớ	số	của	chính	tôi.	OK,	

tôi	đã	có	nó.	(10)	Đó	là	0797	960	5437.	

A.	Rất	tốt.	Tôi	nghĩ	rằng	đó	là	tất	cả	mọi	thứ	chúng	tôi	

cần	bây	giờ....	

Đó	 là	 phần	 cuối	 của	 phần	 1,	 bây	 giờ	 bạn	 đã	 có	 nửa	

phút	để	kiểm	tra	các	câu	trả	lời	của	bạn.	

	

Track	43	
1.	2086132978	 	 2.	visiontech	 3.doctor	 4.	garage	 5.	furniture	 	 	
6.	fridge		 	 7.school		 8.$950	 	 9.	quiet	 	 10.friend	
	

You	will	hear	a	phone	conversation	between	an	estate	

agent	and	a	woman	wishing	 to	 rent	accommodation.	

First	you	have	some	time	to	look	at	questions	1	to	10.	

	
A.	 Fairfield	 Rentals.	 Andrew	Williams.	 How	 can	 I	 help	

you?	

B.	Oh,	hello.	I'm	calling	from	the	UK.	Um,	my	family	are	

moving	to	Canada	early	next	year,	and	we're	hoping	to	

find	 somewhere	 to	 rent	 in	 Fairfield	 for	 the	 first	 six	

months	while	we	settle	in.	

A.	Right,	I	see.	Well,	let's	get	your	details.	

B.	Yes,	my	name's	Jane	Ryder.	

A.	OK,	Jane.	And	can	I	have	a	phone	number,	the	best	

number	to	get	you	on?	

B.	Well,	that'd	probably	be	our	home	number,	so	0044	

for	the	UK,	and	then	it's	(1)	2086132978.	

A.	 Alright.	 And	 an	 email	 address,	 please,	 so	 we	 can	

send	you	out	all	the	information	and	forms.	

B.	I	think	it's	best	if	I	give	you	my	husband's	email.	He's	

sitting	 in	 front	 of	 a	 computer	 all	 day	 so	 he	 can	 print	

stuff	off	and	get	 it	back	to	you	sooner	than	I	could.	 It's	

Richard@visiontech.co.uk.	 I'll	 just	 spell	 the	 company	

name	for	you.	(2)	That's	V-I-S-I-O-N-T-E-C-H.	

	

A.	 Great.	 And	 we	 have	 a	 question	 here	 about	

Bạn	sẽ	nghe	1	cuộc	hội	thoại	giữa	1	công	ty	bất	động	
sản	 và	 1	 người	 phụ	 nữ	muốn	 thuê	 chỗ	 ở.	 Đầu	 tiên	
bạn	có	1	khoảng	thời	gian	để	xem	qua	các	câu	hỏi	từ	
1	tới	10.	
A.	 Phòng	 cho	 thuê	 Fairfield.	 Andrew	Williams.	 Tôi	 có	

thể	giúp	gì	cho	bạn?	

B.	Ôi,	 xin	 chào.	Tôi	gọi	 từ	Anh.	Um,	gia	đình	 tôi	 đang	

chuyển	 đến	 Canada	 vào	 đầu	 năm	 tới,	 và	 chúng	 tôi	 hy	

vọng	 tìm	 nơi	 nào	 đó	 để	 thuê	 tại	 Fairfield	 trong	 sáu	

tháng	đầu	tiên	trong	khi	chúng	tôi	định	cư.	

A.	OK.	Vâng,	để	tôi	xin	1	vài	thông	tin	từ	bạn.	

B.	Vâng,	tên	của	tôi	là	Jane	Ryder.	
A.	OK,	 Jane.	Và	 tôi	 có	 thể	có	số	điện	 thoại,	 con	số	 tốt	

nhất	nhé?	

B.	 Vâng,	 đó	 có	 thể	 là	 số	 nhà	 của	 chúng	 tôi,	 0044	 cho	
Vương	quốc	Anh,	và	sau	đó	là	(1)	2086132978.	

A.	Ok.	Và	một	địa	chỉ	email,	để	chúng	tôi	có	thể	gửi	cho	

bạn	tất	cả	các	thông	tin	và	các	mẫu	đơn	từ.	

B.	Tôi	nghĩ	rằng	tốt	nhất	là	tôi	cung	cấp	cho	bạn	email	

của	chồng	 tôi.	Anh	ấy	ngồi	 trước	máy	 tính	cả	ngày	để	

anh	ấy	có	thể	in	ra	mọi	thứ		và	gửi	lại	cho	bạn	sớm	hơn	

tôi	 có	 thể.	 Đó	 là	 Richard	 @	 visiontech.co.uk.	 Tôi	 sẽ	

đánh	vần	tên	công	ty	cho	bạn.	 (2)	Đó	 là	V-I-S-I-O-N-T-

E-C-H.	

A.	 OK.	 Và	 chúng	 tôi	 có	 một	 câu	 hỏi	 ở	 đây	 về	 nghề	
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occupation.	

B.	 Richard's	 an	 IT	 specialist	 	 for	 an	 advertising	

company.	 They're	 transferring	 him	 to	 their	 Fairfield	

branch.	

A.	Actually,	just	your	job	for	now,	thanks.	

B.	(3)	Me?	I'm	a	doctor	at	the	hospital	in	our	town.	

A.	 OK,	 I'll	 put	 that	 down.	 Now,	 what	 kind	 of	

accommodation	 are	 you	 looking	 for?	 House,	

apartment?	

B.	 An	 apartment,	 probably,	 as	 long	 as	 it	 has	 two	

bedrooms.	 There'll	 be	 me,	 my	 husband	 and	 our	 ten-

year-old	son.	

A.	And	so	with	an	apartment,	you're	less	likely	to	get	a	

garden.	

B.	That's	OK.	

A.	(4)	But	what	about	a	garage	-	is	that	something	you'll	

want	the	apartment	to	have?	

B.	Yes,	that's	definitely	important.	

A.	OK,	just	a	moment,	I'll	just	make	a	note	of	that.	

B.	But	before	we	go	on,	I	should	probably	say	now	that	

what	 we	 don't	 need	 is	 any	 furniture,	 because	 we'll	 be	

shipping	all	that	over,	and	(5)	I	don't	really	want	to	pay	

for	storage		while	we're	waiting	to	buy	a	house.	

	

A.	Not	a	problem.	I'll	make	a	note	of	that.	

B.	 Actually,	 though,	 just	 thinking	 about	 the	 kitchen,	
what	can	I	expect	from	a	rental	property?	I	mean,	what	

kind	of	equipment	is	provided?	

A.	Well,	the	normal	thing	is	that	you	get	a	stove	-	I	think	

that's	a	cooker	in	British	English.	

B.	(6)	OK,	good	to	know,	but	how	about	a	fridge?	We'll	

be	selling	ours	before	we	come,	so	if	possible,	we'd	like	

the	apartment	to	have	one	for	when	we	arrive.	

	

A.	 I	 can	 certainly	 add	 that	 to	 the	 form.	 If	 there's	 any	

other	whiteware	 that	 you	 need,	 like	 a	 dishwasher,	 for	

example.	There	are	plenty	of	stores	here	that'll	arrange	

delivery		on	the	same	day	as	purchase.	

B.	 Thanks.	 Hopefully	we	won't	 need	 to	 buy	 too	many	

things.	

A.	 Now,	 how	 about	 location?	 Have	 you	 done	 any	

research	into	the	Fairfield	area?	

B.	Not	that	much	so	far.	

A.	 (7)	Well,	 you	mentioned	 you	 have	 a	 boy.	 I	 imagine	

you'd	like	to	be	fairly	close	to	a	school.	

B.	Good	idea.	That	would	help.	What's	public	transport	

nghiệp.	

B.	 Richard	 là	 chuyên	 gia	 về	 công	 nghệ	 thông	 tin	 cho	
một	 công	 ty	 quảng	 cáo.	 Họ	 chuyển	 anh	 ấy	 đến	 chi	

nhánh	Fairfield	của	họ.	

A.	Thực	ra,	chỉ	cần	công	việc	của	bạn	bây	giờ,	cảm	ơn.	

B.	(3)	Tôi?	Tôi	là	một	bác	sĩ	tại	bệnh	viện	trong	thị	trấn.	

A.	OK,	tôi	sẽ	ghi	chú	lại.	Bây	giờ,	bạn	đang	tìm	kiếm	loại	

nhà	ở	nào?	Nhà,	căn	hộ?	

	

B.	Một	căn	hộ,	có	thể,	miễn	là	nó	có	hai	phòng	ngủ.	Sẽ	

có	 tôi,	 chồng	 tôi	 và	 đứa	 con	 trai	mười	 tuổi	 của	 chúng	

tôi.	

A.	Và	như	vậy	với	một	căn	hộ,	bạn	không	cần	lắm	một	

khu	vườn.	

B.	Uh.	
A.	 (4)	Thế	còn	về	chỗ	đậu	xe	hơi	-	 là	cái	bạn	muốn	căn	

hộ	có?	

B.	Có,	điều	đó	chắc	chắn	là	quan	trọng.	
A.	OK,	chờ	tôi	một	lát,	tôi	sẽ	ghi	lại	điều	đó.	

B.	Nhưng	trước	khi	chúng	ta	tiếp	tục,	bây	giờ	tôi	có	thể	

nói	 rằng	những	gì	 chúng	 tôi	 không	 cần	 là	 đồ	nội	 thất,	

bởi	vì	chúng	tôi	sẽ	vận	chuyển	tất	cả	những	thứ	đó,	và	

(5)	tôi	không	thực	sự	muốn	trả	tiền	để	lưu	trữ	trong	khi	

chúng	tôi	đang	chờ	mua	nhà.	

A.	Không	vấn	đề	gì.	Tôi	sẽ	lưu	ý	điều	đó.	
B.	Thực	tế	thì	khi	nói	về	căn	bếp,	tôi	có	thể	mong	đợi	gì	

từ	một	căn	hộ	cho	thuê	?	Ý	tôi	là,	loại	thiết	bị	nào	được	

cung	cấp?	

A.	 Vâng,	 bình	 thường	 thì	 bạn	 có	 được	 một	 bếp	 lò	

(stove)	-	Tôi	nghĩ	trong	Anh	Anh	người	ta	gọi	là	cooker.	

B.	 (6)	OK,	còn	về	1	cái	tủ	lạnh	thì	sao?	Chúng	tôi	sẽ	bán	

tủ	lạnh	của	chúng	tôi	trước	khi	chúng	tôi	đến,	vì	vậy	nếu	

có	 thể,	 chúng	 tôi	muốn	 căn	 hộ	 có	một	 cái	 tủ	 lạnh	 khi	

chúng	tôi	đến	nơi.	

A.	 Tôi	 sẽ	 thêm	điều	 này	 vào	mẫu	 đơn.	Nếu	 có	 bất	 kỳ	

loại	 đồ	 tráng	 sứ	 khác	mà	 bạn	 cần,	 như	một	máy	 rửa	

chén,	ví	dụ.	Có	rất	nhiều	cửa	hàng	ở	đây	sẽ	sắp	xếp	giao	

hàng	vào	cùng	ngày	mua	hàng.	

B.	Cảm	ơn.	Hy	vọng	rằng	chúng	tôi	sẽ	không	cần	phải	

mua	quá	nhiều	thứ.	

A.	Bây	giờ,	về	vị	trí	thì	sao?	Bạn	tìm	hiểu	gì	về	khu	vực	

Fairfield	chưa?	

B.	Không	nhiều	lắm.	

A.	 (7)	Vâng,	bạn	đã	đề	cập	 là	bạn	có	một	cậu	con	nhỏ.	

Tôi	nghĩ	là	bạn	muốn	được	gần	với	một	trường	học.	

B.	Ý	tưởng	hay.	Điều	đó	sẽ	giúp	ích.	Phương	tiện	giao	
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like	in	Fairfield?	Is	it	easy	to	get	around?	

	

A.	 The	 bus	 service	 is	 pretty	 comprehensive.	 There	 are	

plenty	of	 local	 routes,	 services	 into	 the	city	and	out	of	

town.	

B.	OK,	and	for	a	two	bedroom	apartment,	what	sort	of	

rent	should	we	expect	to	pay?	

A.	 Well,	 looking	 at	 the	 properties	 we	 have	 at	 the	

moment,	 prices	 start	 from	 around	 730	 dollars	 per	

month,	and	depending	on	the	area,	can	go	up	to	1,200	

dollars.	

B.	 That's	 too	 much.	 Something	 halfway	 	 would	 be	

better.	

A.	(8)	So,	would	your	limit	be	say	950	dollars?	

B.	I'd	say	so,	yes.	
A.	Can	I	ask	if	you	smoke	or	if	you	have	any	pets?	

B.	 No	 to	 both	 questions.	 But	 I	 do	 have	 one	 more	

request,	please.	

A.	Yes.	
B.	Well,	 I've	also	been	offered	a	job	at	Victoria	General	

Hospital.	 (9)	 And	 I	 suspect	 I'll	 be	 working	 nights	

occasionally,	so	what	I	really	need	from	any	apartment	

is	 for	 it	 to	 be	 quiet	 so	 I	 can	 catch	 up	 on	 sleep	 if	

necessary	during	the	day.	

A.	Congratulations	on	the	job	offer.	I'll	add	your	request	
to	the	form.	Well,	what	I'll	do	is	compile	a	list	of	suitable	

properties	 for	you	and	 send	 them	via	email.	Um,	 can	 I	

just	ask,	how	did	you	hear	about	us?	Obviously	not	from	

our	commercials	if	you're	living	in	the	UK.	

	

B.	 (10)	Actually,	 it	was	a	friend	of	ours.	He	spent	a	few	

months	in	Fairfield	a	couple	of	years	ago	and	he	pointed	

us	in	the	direction	of	your	website.	

A.	Well,	 it's	good	to	be	 recommended.	So,	what	 I'll	do	

is...	

That	 is	 the	 end	 of	 section	 1,	 you	 now	 have	 half	 a	

minute	to	check	your	answers.	

thông	công	cộng	như	ở	Fairfield	như	thế	nào?	Có	dễ	đi	

lại	chứ	ạ?	

A.	Các	dịch	vụ	xe	buýt	khá	toàn	diện.	Có	rất	nhiều	tuyến	
đường	 địa	 phương,	 các	 dịch	 vụ	 vào	 thành	 phố	 và	 ra	

khỏi	thành	phố.	

B.	OK,	và	đối	với	một	căn	hộ	hai	phòng	ngủ,	chúng	tôi	

nên	trả	bao	nhiêu	tiền	thuê?	

A.	 Vâng,	 nhìn	 vào	 các	 căn	 hộ	mà	 chúng	 ta	 có	 vào	 lúc	

này,	 giá	 bắt	 đầu	 từ	 khoảng	 730	 đô	một	 tháng,	 và	 tùy	

thuộc	vào	khu	vực,	có	thể	lên	đến		1,200	đô.	

B.	Quá	nhiều.	Một	cái	gì	đó	nửa	chừng	sẽ	tốt	hơn.	

	

A.	(8)	Vậy,	giới	hạn	của	bạn	là	950	đô?	
B.	Vâng.	
A.	Tôi	có	thể	hỏi	nếu	bạn	hút	thuốc	hoặc	nếu	bạn	có	bất	
kỳ	vật	nuôi	nào?	

B.	Không	cho	cả	hai	câu	hỏi.	Nhưng	tôi	có	một	yêu	cầu	

nữa.	

A.	Vâng.	
B.	Tôi	đã	xin	được	một	công	việc	tại	Bệnh	viện	Đa	khoa	

Victoria.	 (9)	Và	tôi	nghĩ	rằng	là	tôi	sẽ	thỉnh	thoảng	làm	

việc	ban	đêm,	vì	vậy	những	gì	tôi	thực	sự	cần	từ	bất	kỳ	

căn	hộ	nào	là	yên	tĩnh	nhất	có	thể	để	tôi	có	ngủ	nếu	cần	

thiết	vào	ban	ngày.	

A.	 Xin	 chúc	 mừng	 về	 công	 việc	 mới	 của	 bạn.	 Tôi	 sẽ	

thêm	yêu	cầu	của	bạn	vào	mẫu	đơn.	Vâng,	những	gì	tôi	

sẽ	làm	là	biên	soạn	một	danh	sách	các	căn	hộ	phù	hợp	

và	gửi	chúng	qua	email.	Um,	tôi	có	thể	hỏi,	làm	thế	nào	

bạn	biết	về	chúng	tôi?	Rõ	ràng	không	phải	từ	quảng	cáo	

của	chúng	tôi	nếu	bạn	đang	sống	ở	Anh.	

B.	(10)	Trên	thực	tế,	đó	là	một	người	bạn	của	chúng	tôi.	
Ông	ấy	đã	dành	vài	 tháng	ở	Fairfield	vài	năm	trước	và	

ông	chỉ	cho	chúng	tôi	tới	trang	web	của	bạn.	

A.	Vâng,	rất	tốt	khi	được	đề	nghị.	Vì	vậy,	những	gì	tôi	sẽ	
làm	là	...	

Đó	 là	 phần	 cuối	 của	 phần	 1,	 bây	 giờ	 bạn	 đã	 có	 nửa	

phút	để	kiểm	tra	các	câu	trả	lời	của	bạn.	

	

Track	44	
1.	unfriendly	 	 2.	noisy	 	 3.	23.50	 	 4.insects	 5.	bathrooms	 	 6.party	
7.Shadforth	 	 8.towel	 	 9.breakfast	 10.kitchen	
	

A.	 Hi,	 Nick.	 It's	 Julie.	 Have	 you	 managed	 to	 find	 any	

information	about	accommodation	in	Darwin?	

B.	 Hi.	 I	was	 just	 going	 to	 call	 you.	 I've	 found	 some	on	

A.	Hi,	Nick.	Julie	đây.	Bạn	đã	tìm	được	bất	kỳ	thông	tin	

nào	về	chỗ	ở	ở	Darwin	chưa?	

B.	Hi,	tớ	đang	định	gọi	cho	bạn	nè.	Tớ	đã	tìm	thấy	một	
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the	 Internet.	 There	 are	 quite	 a	 few	 hostels	 for	

backpackers	 there.	 The	 first	 possibility	 I	 found	 was	 a	

hostel	called	Top	End	Backpackers.	

A.	OK.	

B.	It's	pretty	cheap,	you	can	get	a	bed	in	a	dormitory	for	

nineteen	 dollars	 per	 person.	 Private	 rooms	 cost	 a	 bit	

more,	but	we'll	be	OK	in	dormitories,	won't	we?	

	

A.	Sure.	
B.	 So,	 that	 hostel	 has	 parking,	 though	 that	 doesn't	

really	matter	to	us	as	we'll	be	using	public	transport.	

	

A.	 Yeah.	 Are	 there	 any	 reviews	 on	 the	 website	 from	

people	who've	been	there?	

B.	Well,	yes.	They	aren't	all	that	good	though.	(1)	Some	

people	said	 they	didn't	 like	 	 the	staff	 (nhân	viên)-	 they	

had	an	unfriendly	attitude.	

A.	 Mmm.	 That's	 quite	 unusual	 	 in	 a	 hostel,	 usually	 all	

the	staff	are	really	welcoming.	

	

B.	 That's	 what	 I	 thought.	 People	 said	 they	 liked	 the	

pool,	 and	 (2)	 the	 fact	 that	 the	 rooms	 had	 air-

conditioning,	but	the	problem	with	that	was	that	it	was	

very	noisy,	so	they	were	kept	awake,	but	it	was	too	hot	

if	they	turned	it	off,	so	they	had	to	put	up	with	it.	

A.	Someone	told	me	there's	another	hostel	called	Gum	

Tree	something.	

B.	 Gum	 Tree	 Lodge.	 It	 costs	 a	 bit	 more,	 forty-five	

dollars	a	person.	

A.	What?	

B.	Oh,	no,	that's	for	private	rooms,	(3)	it's	twenty-three	

fifty	for	the	dorms.	

A.	That's	more	like	it.	

B.	 It	 looks	 to	 be	 in	 quite	 a	 good	 location,	 a	 bit	 out	 of	
town	and	quiet	but	with	good	transport,	and	quite	near	

a	beach.	

A.	Has	it	got	a	pool?	
B.	 Yes,	 and	 its	 own	 gardens.	 (4)	 The	 reviews	 for	 that	

one	are	mostly	OK,	except	for	one	person	who	said	they	

couldn't	sleep	because	there	were	insects	flying	around	

in	the	dormitories.	

A.	 Not	 for	 me	 then.	 And	 I'd	 rather	 be	 somewhere	

central	really.	

B.	 Right.	 There's	 a	 place	 called	 Kangaroo	 Lodge.	
They've	 got	 dorms	 at	 twenty-two	 dollars.	 And	 it's	

downtown,	 near	 all	 the	 restaurants	 and	 clubs	 and	

số	 trên	 Internet.	Có	khá	nhiều	ký	 túc	xá	cho	những	du	

khách	ba	 lô	ở	đó.	Cái	đầu	tiên	tớ	tìm	được	 là	nhà	nghỉ	

có	tên	Top	End	Backpackers.	

A.	OK.	

B.	Nó	khá	rẻ,	bạn	có	thể	có	được	một	giường	trong	ký	

túc	xá	cho	19	đô	la	cho	mỗi	người.	Các	phòng	riêng	tốn	

kém	hơn	một	 chút,	 nhưng	 chúng	 ta	 sẽ	ở	 trong	 ký	 túc	

xá,	phải	không?	

A.	Chắc	chắn	rồi.	
B.	Ký	túc	xá	đó	có	chỗ	đậu	xe	 ,	mặc	dù	điều	đó	không	

thực	 sự	quan	 trọng	đối	 với	 chúng	 ta	vì	 chúng	 ta	 sẽ	 sử	

dụng	phương	tiện	giao	thông	công	cộng.	

A.	Uh.	Có	bất	kỳ	nhận	xét	nào	trên	trang	web	từ	những	

người	đã	ở	đó	không?	

B.	Uh,	có.	Không	phải	tất	cả	đều	tốt.	 (1)	Một	số	người	

nói	rằng	họ	không	thích	1	số	nhân	viên	–	nhân	viên	ở	đó	

có	thái	độ	không	thân	thiện.		

A.	Mmm.	Đó	 là	một	 điều	 không	 thường	gặp	 trong	 ký	

túc	 xá,	 thường	 thì	 tất	 cả	 các	 nhân	 viên	 đều	 rất	 thân	

thiện.	

B.	Đó	là	những	gì	tớ	nghĩ.	Mọi	người	nói	rằng	họ	thích	

hồ	bơi,	 và	 (2)	 thực	 tế	 là	 các	phòng	 có	điều	hòa	không	

khí,	 nhưng	 vấn	 đề	 là	 nó	 rất	 ồn	 ào,	 vì	 vậy	 họ	 bị	 đánh	

thức,	nhưng	sẽ	quá	nóng	nếu	họ	tắt	nó	đi,	vì	vậy	họ	đã	

phải	chịu	đựng	nó.	

A.	Một	người	nào	đó	nói	với	 tớ	 rằng	có	một	ký	 túc	xá	

gọi	là	Gum	Tree	gì	đó.	

B.	Gum	Tree	Lodge.	Chi	phí	nhiều	hơn	một	chút,	45	đô	

la	một	người.	

A.	Gì?	
B.	 Không,	 không,	 đó	 là	 cho	 phòng	 riêng,	 (3)	 23.50	 đô	
cho	ký	túc	xá.		

A.	Uh	vậy	mới	phải	chứ.	

B.	Có	vẻ	như	nó	nằm	ở	một	địa	điểm	tốt,	ngoài	thị	trấn	

1	chút	và	yên	tĩnh	nhưng	giao	thông	tốt,	và	khá	gần	bãi	

biển.	

A.	Nó	có	hồ	bơi	không?	

B.	 Có,	 và	 các	 vườn	 riêng	 của	 nó.	 (4)	 Các	 bài	 đánh	 giá	
cho	 rằng	hầu	hết	 là	OK,	ngoại	 trừ	một	người	nói	 rằng	

họ	không	 thể	ngủ	vì	 đã	 có	 côn	 trùng	 	bay	 xung	quanh	

trong	ký	túc	xá.	

A:	Vậy	thì	không	dành	cho	tớ	rồi.	Và	tớ	muốn	ở	đâu	đó	

trung	tâm	cơ.	

B.	Có	một	nơi	gọi	là	Kangaroo	Lodge.	Họ	có	ký	túc	xá	ở	

22	đô	 la.	Và	đó	 là	trung	tâm	thành	phố,	gần	tất	cả	các	

nhà	hàng,	câu	lạc	bộ	và	mọi	thứ,	do	đó	nó	phù	hợp	với	
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everything,	so	that	should	suit	you.	And	it	doesn't	close	

at	night.	

A.	 So	 there's	 always	 someone	 on	 reception.	 That	

sounds	good.	

B.	 The	only	 criticism	 I	 saw	was	 that	 the	 rooms	were	a	

bit	 messy	 and	 untidy	 because	 people	 just	 left	 their	

clothes	and	stuff	all	over	the	beds	and	the	floor.	

A.	 Don't	 hostels	 usually	 have	 lockers	 in	 the	 bedrooms	

where	you	can	leave	your	stuff?	

B.	 Yeah,	 they	 do	 usually,	 but	 apparently	 they	 don't	
here.	Still,	hostels	are	never	particularly	 tidy	places,	so	

that	 doesn't	 bother	me.	 (5)	And	 the	 same	person	 said	

that	 the	 standard	 of	 cleanliness	 was	 pretty	 good,	 and	

especially	the	bathrooms,	they	were	excellent	as	far	as	

that	went.	

A.	 Right.	 Yeah,	 I	 reckon	 Kangaroo	 Lodge	 sounds	 the	
best.	

B.	Me	too.	Quite	a	lot	of	people	reviewing	it	said	it	was	

really	 fun	 there,	 (6)	 like	 every	 night	 everyone	 staying	

there	got	 together	 and	ended	up	having	a	party.	So	 it	

sounds	like	it's	got	a	really	good	atmosphere.	

A.	OK,	let's	go	for	that	one.	

	

Before	you	hear	the	rest	of	conversation,	you	will	have	

some	time	to	look	at	the	questions	7	to	10.	
	

A.	Did	you	get	the	address	of	Kangaroo	Lodge?	
B.	Yes,	it’s	on	Shadforth	Lane.	
A.	Can	you	spell	that?	
B.	 (7)	 S-H-A-D-F-O-R-T-H.	 it’s	 near	 the	 transit	 centre	

where	 the	 intercity	 buses	 and	 the	 airport	 buses	 drop	

you	off	.	

A.	 Cool.	 I’m	 really	 looking	 forward	 to	 this.	 I’ve	 never	

stayed	 in	a	hostel	before.	Do	they	provide	bed	 linen	 	–	

sheets	and	things?	

	

B.	Yeah.	 (8)	And	you	can	usually	either	bring	you	own	

towel,	or	hire	one	there,	but	they	don’t	usually	provide	

those	for	free.	

A.	OK.		And	what	happens	about	meals?	

B.	Well,	(9)	you	don’t	have	to	pay	extra	for		breakfast.	It	

varies	a	lot	in	different	places	but	generally	it’s	OK.	And	

there’s	 usually	 a	 café	where	 you	 can	 buy	 a	 snack	 or	 a	

hot	meal	for	lunch.	But	actually	if	you’re	really	travelling	

on	 the	 cheap,	 (10)	 usually	 for	 every	 five	 or	 six	 rooms	

there’s	a	kitchen	where	you	can	knock	up	a	snack,	and	

bạn.	Và	nó	không	đóng	vào	ban	đêm.	

	

A.	Vậy	luôn	có	ai	đó	ở	quầy	tiếp	tân.	Điều	đó	nghe	có	vẻ	

hay.	

B.	 Chỉ	 có	phê	bình	 là	 các	phòng	hơi	 lộn	 xộn	 và	 không	
ngăn	nắp	vì	có	người	để	quần	áo	và	đồ	đạc	lên	giường	

và	sàn	nhà.	

A.	 Thường	 thì	 ký	 túc	 xá	 có	 tủ	 có	 khóa	 để	 đồ	 trong	
phòng	ngủ,	nơi	bạn	có	thể	để	lại	đồ	vật	của	bạn	mà?	

B.	Uh,	thường	thì	vậy,	nhưng	dường	như	ở	đây	không	
có.	Tuy	nhiên,	các	ký	túc	xá	không	bao	giờ	là	nơi	ngăn	

nắp,	do	đó	không	ảnh	hưởng	gì	đến	tớ	cả.	(5)	Và	người	

ta	 nói	 rằng	 tiêu	 chuẩn	 sạch	 sẽ	 khá	 tốt,	 và	 đặc	 biệt	 là	

phòng	tắm,	chúng	xuất	sắc	ở	1	chừng	mực	nào	đó.	

	

A.	uh,	tớ	nghĩ	Kangaroo	Lodge	nghe	có	vẻ	tốt	nhất.	
	

B.	Tớ	cũng	thấy	thế.	Rất	nhiều	người	đánh	giá	nó	nói	nó	
thực	sự	vui	ở	đó,	(6)	như	mỗi	đêm	mọi	người	ở	đó	cùng	

nhau	 chơi	 và	 cùng	nhau	 tổ	 chức	 tiệc.	Vì	 vậy,	 nó	 có	 vẻ	

như	nó	có	một	bầu	không	khí	thực	sự	tốt.	

A.	OK,	chúng	ta	chọn	nó	đi.	

	

Trước	khi	bạn	nghe	phần	còn	lại	của	cuộc	trò	chuyện,	

bạn	sẽ	có	một	thời	gian	để	xem	xét	các	câu	hỏi	7	đến	
10.	

A.	Bạn	có	được	địa	chỉ	Kangaroo	Lodge	chưa?	
B.	Rồi,	nó	nằm	trên	đường	Shadforth	Lane.	

A.	Bạn	có	thể	đánh	vần	được	không?	
B.	 (7)	 S-H-A-D-F-O-R-T-H.	 Nó	 gần	 trung	 tâm	 trung	

chuyển,	nơi	xe	buýt	liên	tỉnh	và	xe	buýt	sân	bay	chở	bạn	

đến	nơi	bạn	muốn	đến.	

A.	Tuyệt	vời.	Tớ	thực	sự	mong	muốn	điều	này.	Tớ	chưa	

bao	 giờ	 ở	 trong	 kí	 túc	 xá	 trước	 đây.	 Họ	 có	 cung	 cấp	

khăn	trải	giường	và	áo	gối	-	ga	trả	giường	và	các	thứ	đồ	

vật	khác	chứ?	

B.	Uh.	(8)	Và	bạn	thường	có	thể	mang	khăn	tắm	riêng	

của	 bạn,	 hoặc	 thuê	 một	 chiếc	 ở	 đó,	 khăn	 tắm	 không	

được	cung	cấp	miễn	phí	đâu	nhé.	

A.	OK.	Và	ăn	uống	thì	sao?	

B.(9)	 Bạn	 không	 phải	 trả	 thêm	 tiền	 cho	 bữa	 sáng.	Nó	

dao	động	 rất	nhiều	ở	những	nơi	khác	nhau	nhưng	nói	

chung	là	ổn.	Và	thường	có	một	quán	cà	phê	nơi	bạn	có	

thể	mua	một	 bữa	 ăn	 nhẹ	 hoặc	một	 bữa	 ăn	 nóng	 vào	

bữa	 trưa.	 Nhưng	 thực	 sự	 nếu	 bạn	 thực	 sự	muốn	 tiết	

kiệm,	 (10)	 thường	 cứ	mỗi	 năm	 hoặc	 sáu	 phòng	 lại	 có	
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that	saves	a	lot	of	money.	

	

A.	Great.	Right,	well	shall	I	go	ahead	and	book	that…	

một	nhà	bếp	mà	bạn	có	thể	chuẩn	bị	một	bữa	ăn	nhẹ,	

và	tiết	kiệm	nhiều	tiền.	

A.	Một	điều	tuyệt	vời.	Phải,	tớ	sẽ	đi	và	đặt	phòng	ở	đó…	
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UNIT	5.	THỰC	HÀNH	DẠNG	GAP-FILLING	(TIẾP	THEO)	

Track	45	
1. agriculture	 and	 rural	

life	
2. advice	and	safety	tips	
3. frighten	or	injure	
4. safe	distance	

5. sharp	points	
6. dangerous	
7. touch	
8. shoes	
9. ducks	and	lambs	

10. car	park	
11. guide	dogs	
12. cause	 a	 lot	 of	

problems	

	

Welcome	 to	 the	 Fiddy	 Working	 Heritage	 Farm.	 This	

open-air	 museum	 gives	 you	 the	 experience	 of	 (1)	

agriculture	 and	 rural	 life	 in	 the	 English	 countryside	 at	

the	 end	 of	 the	 nineteenth	 century.	 So	 you’ll	 see	 a	

typical	farm	of	that	period,	and	like	me,	all	the	staff	are	

dressed	in	clothes	of	that	time.	

	

I	must	give	you	some	(2)	advice	and	safety	tips	 	before	

we	go	any	further.	As	 it’s	a	working	farm,	please	don’t	

(3)	 frighten	or	 injure	 the	animals	 .	We	have	a	 lot	here,	

and	many	of	them	are	breeds	that	are	now	quite	rare.	

	

	

And	do	stay	at	a	(4)	safe	distance	from	the	tools,	some	

of	 them	 have	 (5)	 sharp	 points	which	 can	 be	 pretty	 (6)	

dangerous,	 so	 please	 don’t	 (7)	 touch	 them.	 We	 don’t	

want	any	accidents,	do	we?	

	

The	ground	 is	very	uneven	and	you	might	slip	 if	you're	

wearing	sandals	so	I'm	glad	to	see	you're	all	wearing	(8)	

shoes	-	we	always	advise	people	to	do	that.	

	

Now,	 children	 of	 all	 ages	 are	 very	 welcome	 here,	 and	

usually	even	very	young	children	love	the	(9)	ducks	and	

lambs,	so	do	bring	them	along	next	time	you	come.	

	

I	don’t	think	any	of	you	have	brought	dogs	with	you,	but	

in	 case	 you	 have,	 I’m	 afraid	 they'll	 have	 to	 stay	 in	 the	

(10)	 car	 park,	 unless	 they’re	 (11)	 guide	 dogs.	 I’m	 sure	

you’ll	 understand	 that	 they	 could	 (12)	 cause	 a	 lot	 of	

problems	on	a	farm.	

Chào	mừng	bạn	đến	với	Farm	Fiddy	Working	Heritage.	

Bảo	 tàng	 ngoài	 trời	 mang	 lại	 cho	 bạn	 những	 trải	

nghiệm	về	nông	nghiệp	và	cuộc	sống	ở	vùng	nông	thôn	

Anh	vào	cuối	thế	kỷ	XIX.	Vì	vậy,	bạn	sẽ	thấy	một	trang	

trại	 điển	 hình	 của	 thời	 kỳ	 đó,	 và	 như	 tôi,	 tất	 cả	 nhân	

viên	đều	mặc	quần	áo	thời	đó.	

	

Tôi	phải	cung	cấp	cho	bạn	một	số	lời	khuyên	và	mẹo	để	

đảm	bảo	 an	 toàn	 trước	 khi	 chúng	 ta	 tiếp	 tục.	Vì	 đó	 là	

một	 trang	 trại	 thực	 nghiệm,	 xin	 đừng	 làm	 (3)	 sợ	 hãi	

hoặc	 gây	 thương	 tích	 cho	 động	 vật.	 Chúng	 tôi	 có	 rất	

nhiều	 động	 vật	 ở	 đây,	 và	 nhiều	 con	 trong	 số	 chúng	 là	

những	giống	nhân	tạo	mà	bây	giờ	là	khá	hiếm.		

Và	 nên	 giữ	 (4)	 khoảng	 cách	 an	 toàn	 với	 các	 dụng	 cụ:	

một	 số	 có	 (5)	 điểm	nhọn	 có	 thể	 khá	 (6)	 nguy	 hiểm,	 vì	

vậy	 xin	 đừng	 (7)	 chạm	 vào	 chúng.	 Chúng	 ta	 không	

muốn	bất	kì	tai	nạn	nào,	đúng	không?	

	

Nền	 đất	 xung	 quanh	 là	 không	 bằng	 phẳng,	 và	 bạn	 có	

thể	 trượt	chân	nếu	bạn	đeo	dép	vì	vậy	 tôi	vui	khi	 thấy	

tất	 cả	 các	 bạn	 đều	 mang	 (8)	 giày	 -	 chúng	 tôi	 luôn	

khuyên	mọi	người	nên	làm	điều	đó.	

Bây	giờ,	trẻ	em	ở	mọi	lứa	tuổi	rất	được	hoan	nghênh	ở	

đây,	và	thậm	chí	cả	trẻ	rất	nhỏ	rất	thích	những	chú	vịt	

và	 những	 con	 cừu	 	 non,	 do	 đó,	 hãy	mang	 chúng	 theo	

lần	tới.	

Tôi	không	nghĩ	rằng	bất	cứ	ai	trong	số	các	bạn	đã	mang	

theo	chó	cùng	với	bạn,	nhưng	trong	trường	hợp	bạn	có,	

tôi	sợ	rằng	chúng	sẽ	phải	ở	trong	bãi	đậu	xe	(10),	trừ	khi	

chúng	 là	 (11)	 chó	 dẫn	 đường	 cho	 người	mù.	 Tôi	 chắc	

chắn	rằng	bạn	sẽ	hiểu	rằng	chúng	có	thể	(12)	gây	ra	rất	

nhiều	vấn	đề	trên	trang	trại.	
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Track	46	
1. background	

information	
2. 50	years	
3. concentrate	
4. passengers	
5. old	 uncomfortable	

buses	
6. fares	
7. average	incomes	

8. road	network	
9. safer	
10. improving	air	quality	
11. bypass	
12. crowded	with	people	
13. new	car	parks	
14. restaurants	and	cafés	
15. supermarkets	 and	

department	stores	

16. medical	facilities	
17. family	doctors	
18. more	patients	
19. 15	years	ago	
20. unavoidable	
21. dentists	
22. schools	and	colleges	
23. website	design	
24. manufacturing	

	

MAN:	
First	of	all,	let	me	thank	you	all	for	coming	to	this	public	

meeting,	 to	 discuss	 the	 future	 of	 our	 town.	 Our	 first	

speaker	is	Shona	Ferguson,	from	Barford	town	council.	

Shona.	

	

SHONA:	
Thank	 you.	 First	 I’ll	 briefly	 give	 you	 some	 background	

information,	then	 I’ll	be	asking	you	for	your	comments	

on	developments	in	the	town.	

	

Well,	 as	 you	 don’t	 need	 me	 to	 tell	 you,	 Barford	 has	

changed	 a	 great	 deal	 in	 the	 last	 50	 years.	 These	 are	

some	of	the	main	changes.	

	

Fifty	years	ago,	buses	 linked	virtually	every	part	of	 the	

town	 and	 the	 neighbouring	 towns	 and	 villages.	 Most	

people	used	them	frequently,	but	not	now,	because	the	

bus	 companies	 concentrate	 on	 just	 the	 routes	 that	
attract	most	 passengers.	 So	 parts	 of	 the	 town	 are	 no	

longer	 served	 by	 buses	 .	 Even	 replacing	 old	

uncomfortable	buses	with	smart	new	ones	has	had	little	

impact	on	passenger	numbers.	It’s	sometimes	said	that	

bus	 fares	 are	 too	 high,	 but	 in	 relation	 to	 average	

incomes,	 fares	 are	not	much	higher	than	they	were	50	

years	ago.	

	

Changes	 in	 the	 road	 network	 are	 affecting	 the	 town.	

The	centre	was	recently	closed	to	traffic	on	a	trial	basis,	

making	it	much	safer	for	pedestrians.	The	impact	of	this	

is	 being	 measured.	 The	 new	 cycle	 paths	 separating	

bikes	from	cars	 in	most	main	roads,	are	being	used	far	

more	 than	 was	 expected,	 reducing	 traffic	 and	

Man:	
Trước	hết,	hãy	để	tôi	cảm	ơn	tất	cả	các	bạn	đã	đến	dự	

cuộc	họp	công	cộng	này,	để	thảo	luận	về	tương	lai	của	

thị	 trấn	 chúng	 ta.	 Diễn	 giả	 đầu	 tiên	 của	 chúng	 tôi	 là	
Shona	Ferguson,	từ	hội	đồng	thị	trấn	Barford.	Shona.	

	

SHONA:	
Cảm	ơn.	Trước	tiên,	tôi	sẽ	tóm	tắt	một	số	thông	tin	cơ	

bản,	sau	đó	các	bạn	cho	ý	kiến	của	bạn	về	sự	phát	triển	

trong	thị	trấn.	

	

Vâng,	 như	 bạn	 không	 cần	 tôi	 nói	 với	 bạn,	 Barford	 đã	

thay	đổi	rất	nhiều	trong	50	năm	qua.	Đây	là	một	số	thay	

đổi	chính.	

	

Cách	đây	50	năm,	xe	buýt	kết	nối	hầu	hết	mọi	khu	vực	

của	thị	xã	với	các	thị	trấn	lân	cận.	Hầu	hết	mọi	người	sử	

dụng	chúng	thường	xuyên,	nhưng	không	phải	bây	giờ,	

bởi	vì	các	công	ty	xe	buýt	chỉ	tập	trung	vào	những	tuyến	

đường	 thu	 hút	 hầu	 hết	 hành	 khách.	 Vì	 vậy,	 nhiều	 nơi	

của	 thị	 trấn	 không	 còn	 được	 phục	 vụ	 bằng	 xe	 buýt.	

Ngay	 cả	khi	 thay	 thế	những	chiếc	 xe	buýt	 cũ	khó	chịu	

bằng	những	chiếc	xe	mới	thông	minh	cũng	không	mang	

lại	nhiều	ảnh	hưởng	đến	số	 lượng	hành	khách.	Đôi	khi	

người	ta	nói	rằng	giá	vé	xe	buýt	quá	cao,	nhưng	nếu	xét	

về	thu	nhập	trung	bình,	giá	vé	không	cao	hơn	nhiều	so	

với	cách	đây	50	năm.	

Những	 thay	 đổi	 trong	mạng	 lưới	 đường	 bộ	 đang	 ảnh	

hưởng	đến	thị	trấn.	Trung	tâm	thị	trấn	gần	đây	đã	thử	

nghiệm	việc	đóng	cửa	(không	cho	xe	đi	vào),	làm	cho	nó	

an	 toàn	 hơn	 cho	 người	 đi	 bộ.	 Tác	 động	 của	 việc	 này	

đang	được	đo	 lường.	Các	 con	đường	xe	đạp	mới	 tách	

xe	 đạp	 khỏi	 xe	 ô	 tô	 trong	 hầu	 hết	 các	 tuyến	 đường	
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improving	 air	 quality.	 And	 although	 the	 council’s	

attempts	to	have	a	bypass	constructed	have	failed,	we	

haven’t	given	up	hope	of	persuading	the	government	to	

change	its	mind.	

	

Shopping	 in	 the	 town	 centre	 has	 changed	 over	 the	

years.	 Many	 of	 us	 can	 remember	 when	 the	 town	 was	

crowded	 with	 people	 going	 shopping.	 Numbers	 have	

been	falling	for	several	years,	despite	efforts	to	attract	

shoppers,	for	instance	by	opening	new	car	parks.	Some	

people	 combine	 shopping	 with	 visits	 to	 the	 town’s	

restaurants	 and	 cafés.	 Most	 shops	 are	 small	

independent	 stores,	 which	 is	 good,	 but	 many	 people	

prefer	 to	 use	 supermarkets	 and	 department	 stores	 in	

nearby	 large	 towns,	 as	 there	 are	 so	 few	 well-known	

chain	stores	here.	

	

Turning	now	to	medical	facilities,	the	town	is	served	by	

family	doctors	in	several	medical	practices	-	fewer	than	

50	years	ago,	but	each	catering	for	far	more	patients.	
	

Our	hospital	closed	15	years	ago,	which	means	journeys	

to	 other	 towns	 are	 unavoidable.	 On	 the	 other	 hand,	

there	are	more	dentists	than	there	used	to	be.	

	

Employment	patterns	have	changed,	along	with	almost	

everything	 else.	 The	 number	 of	 schools	 and	 colleges	

has	 increased,	 making	 that	 the	 main	 employment	

sector.	 Services,	 such	 as	 website	 design	 and	

accountancy,	 have	 grown	 in	 importance,	 and	

surprisingly,	 perhaps,	 manufacturing	 hasn’t	 seen	 the	

decline	that	has	affected	it	in	other	parts	of	the	country.	

chính,	đang	được	sử	dụng	nhiều	hơn	dự	kiến,	giảm	lưu	

thông	và	cải	thiện	chất	lượng	không	khí.	Và	mặc	dù	các	

nỗ	 lực	 của	hội	 đồng	để	 xây	dựng	một	đường	vòng	đã	

thất	bại,	chúng	tôi	vẫn	chưa	từ	bỏ	hy	vọng	thuyết	phục	

chính	phủ	thay	đổi	ý	định.	

Mua	 sắm	 tại	 trung	 tâm	 thị	 trấn	 đã	 thay	 đổi	 qua	 nhiều	

năm.	Nhiều	người	trong	chúng	ta	có	thể	nhớ	được	khi	

thị	 trấn	 đông	 đúc	 với	 những	 người	 đi	 mua	 sắm.	 Số	

người	đã	giảm	trong	nhiều	năm,	bất	chấp	những	nỗ	lực	

thu	hút	người	mua	sắm,	ví	dụ	như	bằng	cách	mở	các	bãi	

đậu	 xe	 mới.	 Một	 số	 người	 kết	 hợp	 mua	 sắm	 với	 các	

chuyến	 thăm	 các	 nhà	 hàng	 và	 quán	 café	 của	 thị	 trấn.	

Hầu	hết	các	cửa	hiệu	đều	là	các	cửa	hàng	độc	lập	nhỏ,	

rất	tốt,	nhưng	nhiều	người	thích	sử	dụng	siêu	thị	và	cửa	

hàng	bách	hóa	ở	các	thị	trấn	lớn	gần	đó	vì	có	rất	ít	cửa	

hàng	nổi	tiếng	ở	đây.	

	

Bây	giờ	chuyển	sang	các	cơ	sở	y	tế,	thị	trấn	được	phục	

vụ	bởi	 các	bác	 sĩ	gia	đình	 trong	một	 số	phòng	khám	y	

khoa	–	ít	hơn	cách	đây	50	năm,	nhưng	mỗi	bác	sĩ	phục	

vụ	cho	nhiều	bệnh	nhân	hơn.	

Bệnh	viện	của	chúng	ta	đóng	cửa	cách	đây	15	năm,	có	

nghĩa	 là	 việc	 đi	 đến	 các	 thành	 phố	 khác	 là	 không	 thể	

tránh	khỏi.	Mặt	khác,	có	nhiều	nha	sĩ	hơn	trước	đây.	

	

Mô	 hình	 công	 việc	 làm	 đã	 thay	 đổi,	 cùng	 với	 hầu	 hết	

mọi	thứ	khác.	Số	trường	học	và	cao	đẳng	tăng	lên,	làm	

cho	 lĩnh	vực	này	trở	thành	lĩnh	vực	chính.	Các	 lĩnh	vực	

dịch	vụ,	chẳng	hạn	như	thiết	kế	trang	web	và	kế	toán,	

ngày	càng	trở	nên	quan	trọng,	và	đáng	ngạc	nhiên	là,	có	

lẽ	ngành	 sản	xuất	đã	không	nhìn	 thấy	 sự	 suy	giảm	cái	

mà	đã	làm	ảnh	hưởng	đến	lĩnh	vực	này	ở	các	vùng	khác	

của	đất	nước.	

	
Từ	vựng	mới	cần	học	

• briefly(adv):	1	cách	ngắn	gọn	
• comment(n):	bình	luận	

• a	great	deal	=	a	lot:	nhiều	

• virtually	=	almost(adv):	hầu	như	

• frequently	=	usually:	thường	xuyên	
• concentrate	on	=	focus	on:	tập	trung	vào	

• attract(v):	thu	hút	

• passenger(n):	hành	khách	
• serve(v):	phục	vụ	

• uncomfortable(adj):	không	thoải	mái	

• had	little	 impact	on:	hầu	như	không	có	tác	
động	lên…	

• fare(n):	giá	vé	

• average	income:	thu	nhập	bình	quân	
• road	network:	mạng	lưới	đường	bộ	

• affect(v):	ảnh	hưởng	tới	

• on	a	trial	basis:	thử	nghiệm	

• pedestrian(n):	người	đi	bộ	

• measure(v):	đo	lường	

• cycle	path(n):	đường	dành	cho	người	đi	bộ	

• separate(v):	phân	chia	
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• attempt(n):	sự	nỗ	lực	

• bypass(n):	cầu	vượt	

• construct(v)	=	build(v):	xây	dựng	
• persuade(v):	thuyết	phục	

• change	its	mind:	thay	đổi	quyết	định	

• crowded(adj):	đông	đúc	

• effort(n):	nỗ	lực	

• combine	A	with	B:	kết	hợp	A	với	B	

• independent(adj):	độc	lập	

• well-known(adj):	 được	 nhiều	 người	 biết	
đến	

• unavoidable(adj):	không	thể	tránh	khỏi	

• accountancy(n):	ngành	kế	toán	
• manufacturing(n):	ngành	sản	xuất	

	

Track	47	
1. fitness	managers	
2. basic	information	
3. membership	
4. 25	metres	
5. wider	
6. open-air	experience	

7. exercise	equipment	
8. operate	the	equipment	
9. help	and	advice	
10. weekends	
11. tuition	
12. yoga	

	
On	behalf	of	LP	Clubs,	 I’d	 like	to	welcome	you	all	here	

today.	 My	 name’s	 Sandy	 Fisher	 and	 I'm	 one	 of	 the	

fitness	managers	here.	Before	we	start	our	 tour	of	 the	

club	 I'll	 just	 run	 through	some	basic	 information	about	

the	 facilities	 we	 have	 here,	 including	 recent	

improvements,	 and	 explain	 the	 types	 of	 membership	

available.	

	

Our	 greatest	 asset	 is	 probably	 our	 swimming	 pool	

which	at	25	metres	 isn't	Olympic-sized,	but	now	we've	

expanded	it	to	eight	lanes,	it’s	much	wider.	This	means	

there	are	rarely	more	than	a	couple	of	people	at	a	time	

in	 each	 lane.	 Unfortunately,	 there	 isn’t	 space	 for	 an	

outdoor	pool	here	but	 the	glass	 roof	on	the	swimming	

pool	 is	 partly	 retractable,	 which	means	 you	 can	 enjoy	

something	of	the	open-air	experience	on	warmer	days.	

	

	

Our	 recently	 refurbished	 fitness	 suite	has	all	 the	 latest	

exercise	 equipment	 including	 ten	 new	 running	

machines,	 and	 a	 wide	 range	 of	 weight-training	

machines.	Each	member	is	given	full	training	in	how	to	

operate	the	equipment	and	there	is	always	a	trainer	on	

duty	 to	 offer	 help	 and	 advice.	 Although	 we	 do	 have	

adult-only	 times	 after	 6	 and	 at	 certain	 times	 at	

weekends,	children	are	well	catered	for.	Older	children	

continue	 to	 benefit	 from	 a	 wide	 range	 of	 tuition;	

anything	from	trampolining	to	yoga.	

Thay	mặt	 cho	LP	Clubs,	 tôi	muốn	 chào	đón	 tất	 cả	 các	

bạn	hôm	nay.	Tên	tôi	là	Sandy	Fisher	và	tôi	là	một	trong	

những	nhà	quản	 lý	 thể	dục	ở	đây.	 Trước	 khi	 chúng	 ta	

bắt	 đầu	 chuyến	 tham	quan	 câu	 lạc	 bộ,	 tôi	 sẽ	 lướt	 qua	

một	số	thông	tin	cơ	bản	về	các	cơ	sở	chúng	ta	có	ở	đây,	

bao	 gồm	những	 cải	 tiến	 gần	 đây	 và	 giải	 thích	 các	 loại	

thành	viên	có	sẵn.	

	

Tài	 sản	 lớn	 nhất	 của	 chúng	 tôi	 có	 lẽ	 là	 bể	 bơi	 25	mét	

không	phải	là	kích	cỡ	Olympic,	nhưng	bây	giờ	chúng	tôi	

đã	mở	 rộng	 nó	 đến	 tám	 làn,	 nó	 rộng	 hơn	 nhiều.	Điều	

này	 có	 nghĩa	 là	 hiếm	 khi	 có	 nhiều	 hơn	một	 vài	 người	

cùng	bơi	một	lúc	trong	mỗi	làn.	Thật	không	may,	không	

có	không	gian	cho	một	hồ	bơi	ngoài	 trời	ở	đây	nhưng	

mái	 kính	 trên	hồ	bơi	 có	 thể	xếp	vào	được,	 có	nghĩa	 là	

bạn	 có	 thể	 thưởng	 thức	một	 cái	 gì	 đó	 của	 những	 trải	

nghiệm	ngoài	trời	vào	những	ngày	ấm	áp.	

	

Phòng	tập	thể	dục	được	tân	trang	lại	gần	đây	của	chúng	

tôi	có	tất	cả	các	thiết	bị	tập	thể	dục	mới	nhất	bao	gồm	

10	 máy	 chạy	 mới	 và	 một	 loạt	 các	 máy	 tập	 luyện	 cân	

nặng.	Mỗi	thành	viên	được	đào	tạo	đầy	đủ	về	cách	vận	

hành	 thiết	bị	 và	 luôn	có	người	hướng	dẫn	bạn	khi	 tập	

giúp	đỡ	và	tư	vấn.	Mặc	dù	chúng	tôi	có	thời	gian	dành	

cho	người	 lớn	chỉ	 sau	6	giờ	và	vào	các	 thời	điểm	nhất	

định	vào	cuối	tuần,	trẻ	em	cũng	được	phục	vụ.	Trẻ	 lớn	

tuổi	 tiếp	tục	được	hưởng	 lợi	 từ	nhiều	 loại	học	phí;	bất	

cứ	thứ	gì	từ	nhào	lộn	với	bạt	lò	xo	đến	yoga.	
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Từ	vựng	mới	cần	học	

• on	behalf	of:	đại	diện	cho	
• include(v):	bao	gồm	

• recent	 improvements:	 những	 cải	 tiến	 gần	
đây	

• explain(v):	giải	thích	

• available(adj):	có	sẵn,	đang	có	

• greatest	asset:	tài	sản	lớn	nhất	

• expand(v):	mở	rộng	

• lane(n):	đường	bơi	

• space(n):	không	gian	

• glass	roof:	mái	nhà	bằng	kính	

• partly(adj):	1phần	

• retractable(adj):	 có	 thể	 kéo	 ra	 kéo	 vào	
được	

• refurbish(v):	tân	trang	

• fitness	suite:	phòng	thể	hình	cao	cấp	
• a	wide	range	of:	nhiều	loại		

• machine(n):	máy	móc	

• operate(v):	khởi	động	

• trainer(n):	huấn	luyện	viên	
• on	duty:	đang	làm	nhiệm	vụ	

• tuition(n):	học	phí	

• trampolining(n):	môn	thể	thao	với	việc	liên	

tục	nhún	nhảy	trên	bạt	lò	xo	

	

Track	48	
	

1. Central	Park	
2. the	public	
3. City	Council	
4. open-air	pool	
5. unsafe	

6. recycling	system	
7. seawater	
8. local	press	
9. capacity	
10. June	15th	

11. June	15th	
12. drinks	and	snacks	
13. competition	
14. famous	historical	

	

	

Good	 morning.	 I’m	 very	 pleased	 to	 have	 this	

opportunity	 to	 say	 a	 little	 about	 two	 exciting	 new	

developments	 in	 the	 city:	 the	 Brackenside	 Open-Air	

Swimming	 Pool	 and	 the	 children’s	 Adventure	

Playground	 in	 Central	 Park.	 As	 many	 of	 you	 may	

know,		the	idea	for	these	initiatives	came	from	you,	the	

public	,	in	the	extensive	consultation	exercise	which	the	

City	 Council	 conducted	 last	 year.	 And	 they	 have	 been	

realised	 using	 money	 from	 the	 SWRDC	 -	 the	 South	

West	Regional	Development	Commission.		

	

First	 of	 all,	 Brackenside	 Pool.	 As	 many	 of	 the	 older	

members	of	the	audience	will	remember,	there	used	to	

be	a	wonderful	open-air	pool	on	the	sea	front	30	years	

ago	but	it	had	to	close	when	it	was	judged	to	be	unsafe.	

For	 the	 design	 of	 this	 new	 heated	 pool,	we	were	 very	

happy	to	secure	the	talents	of	internationally	renowned	

architect	Ellen	Wendon,	who	has	managed	to	combine	

a	 charming	 1930s	 design,	 which	 fits	 in	 so	 well	 with	

many	of	the	other	buildings	in	the	area,	with	up-to-the-

minute	 features	 such	 as	 a	 recycling	 system	 -	 the	 only	

one	of	its	kind	in	the	world	-	which	enables	seawater	to	

Chào	buổi	sáng.	Tôi	 rất	vui	khi	có	cơ	hội	này	để	nói	về	

hai	 sự	 phát	 triển	 mới	 thú	 vị	 trong	 thành	 phố:	 Bể	 bơi	

ngoài	trời	Brackenside	và	sân	chơi	phiêu	lưu	cho	trẻ	em	

ở	 Central	 Park.	 Như	 nhiều	 bạn	 đã	 biết,	 ý	 tưởng	 cho	

những	 sáng	 kiến	 này	 đến	 từ	 bạn,	 công	 chúng,	 trong	

cuộc	tập	huấn	tư	vấn	rộng	rãi	mà	Hội	đồng	Thành	phố	

tiến	hành	vào	năm	ngoái.	Và	họ	đã	nhận	ra	rằng	sẽ	sử	

dụng	 tiền	 từ	SWRDC	 -	Ủy	ban	Phát	 triển	Khu	vực	Tây	

Nam.	

	

	

Trước	 hết,	 bể	 bơi	 Brackenside.	 Như	 nhiều	 thành	 viên	

lớn	tuổi	của	chúng	ta	sẽ	nhớ,	đã	từng	có	một	hồ	bơi	mở	

ngoài	 trời	 tuyệt	 vời	 trên	 cửa	 biển	 phía	 trước	 30	 năm	

trước	đây	nhưng	nó	đã	phải	đóng	khi	nó	được	đánh	giá	

là	 không	 an	 toàn.	 Để	 thiết	 kế	 hồ	 bơi	 nước	 nóng	mới	

này,	chúng	tôi	rất	vui	khi	đảm	bảo	tài	năng	của	kiến	trúc	

sư	 nổi	 tiếng	 thế	 giới	 Ellen	Wendon,	 người	 đã	 kết	 hợp	

một	thiết	kế	năm	1930	quyến	rũ,	phù	hợp	với	nhiều	tòa	

nhà	khác	trong	khu	vực,	với	các	tính	năng	mới	nhất	như	

hệ	thống	tái	chế	-	loại	duy	nhất	trên	thế	giới	-	cho	phép	

nước	biển	được	sử	dụng	trong	bể	bơi.	
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be	used	in	the	pool.		

	

Now,	there	has	been	quite	a	bit	of	discussion	in	the	local	

press	 about	whether	 there	would	 be	 enough	 room	 for	

the	number	of	visitors	we’re	hoping	to	attract	,	but	the	

design	 is	 deceptive	 and	 there	 have	 been	 rigorous	

checks	 about	 capacity.	 Also,	 just	 in	 case	 you	 were	

wondering,	we’re	 on	 schedule	 for	 a	June	 15th	 opening	

date	 and	 well	 within	 budget:	 a	 testimony	 to	 the	

excellent	work	of	local	contractors	Hickman’s.		

	

We	hope	that	as	many	people	as	possible	will	be	there	

on	 June	 the	 15th.	 We	 have	 engaged	 award-winning	

actress	 Coral	 White	 to	 declare	 the	 pool	 open	 and	

there’ll	be	drinks	and	snacks	available	at	the	pool	side.	

There'll	 also	 be	 a	 competition	 for	 the	 public	 to	 decide	

on	 the	 sculpture	we	plan	 to	have	at	 the	 entrance:	 you	

will	decide	which	famous	historical	figure	from	the	city	

we	should	have.	

	

	

Giờ	 đây,	 đã	 có	 khá	 nhiều	 cuộc	 thảo	 luận	 trên	 báo	 địa	

phương	về	việc	 liệu	có	đủ	chỗ	cho	số	khách	mà	chúng	

tôi	hy	vọng	thu	hút,	nhưng	thiết	kế	đã	bị	nghi	ngờ	và	đã	

có	 những	 cuộc	 kiểm	 tra	 nghiêm	 ngặt	 về	 sức	 chứa.	

Ngoài	ra,	tôi	nói	luôn	nếu	lỡ	bạn	có	hỏi,	chúng	tôi	đang	

lên	 lịch	 cho	 ngày	 khai	 trương	 vào	 ngày	 15	 tháng	 6	 và	

trong	ngân	sách:	một	chứng	thực	về	công	trình	xuất	sắc	

của	nhà	thầu	địa	phương	Hickman.	

	

Chúng	tôi	hy	vọng	rằng	càng	nhiều	người	càng	tốt	sẽ	có	

mặt	vào	ngày	15	tháng	6.	Chúng	tôi	đã	mời	nữ	diễn	viên	

đoạt	giải	 thưởng	Coral	White	để	tuyên	bố	khai	 trương		

hồ	bơi	và	sẽ	có	đồ	uống	và	đồ	ăn	nhẹ	có	sẵn	ở	bên	hồ	

bơi.	Cũng	sẽ	có	một	cuộc	thi	cho	công	chúng	quyết	định	

về	 tác	phẩm	điêu	khắc	mà	chúng	 tôi	dự	định	đặt	ở	 lối	

vào:	bạn	sẽ	quyết	định	biểu	tượng	lịch	sử	nổi	tiếng	nào	

từ	thành	phố	mà	chúng	ta	nên	có.	

	
Từ	vựng	mới	cần	học

• adventure(n):	phiêu	lưu	
• initiatives(n):	bản	quyết	định,	nghị	định	

• extensive	 consultation	 exercise:	 hoạt	

động	tư	vấn	rộng	rãi	

• conduct(v):	tiến	hành	

• audience(n):	khán	giả	

• judge(v):	phán	đoán	

• secure(v):	bảo	vệ	
• talent(n):	tài	năng	

• renowned	architect:	kiến	trúc	sư	vĩ	đại	

• charming(adj):	thu	hút,	quyến	rũ	
• fit	in:	phù	hợp	

• up-to-the-minute	 features:	 những	 đặc	

điểm	hiện	đại	

• recycling:	tái	chế	

• enable	sb/s.th	to	do	s.th:	cho	phép	ai/cái	gì	
làm	gì	

• press(n):	báo	chí	

• deceptive(adj):	lừa	dối	
• rigorous(adj):	kỹ	lưỡng	

• capacity(n):	sức	chứa	

• schedule(v):	lên	lịch	trình	

• testimony(n):	sự	chứng	thực	
• work(n):	công	trình	

• contractor(n):	nhà	thầu	

• declare(v):	tuyên	bố	
• competition(n):	cuộc	thi	

• sculpture(n):	bức	chạm	khắc	

• at	the	entrance:	tại	lối	vào	

• figure(n):	biểu	tượng	

Track	49	
1. protect	dolphins	
2. pollution	
3. animal	protection	
4. education	
5. five	to	eighteen	

6. thirty-five	 per	 cent	
(35%)		

7. fishing	policy	
8. full-time	
9. volunteers	
10. office	work	

11. Scotland	
12. oil	companies	
13. underwater	noise	
14. rest	and	socialise	
15. oil	companies	

	

Today	we're	pleased	to	have	on	the	show	Alice	Bussell	 Hôm	 nay	 chúng	 tôi	 rất	 vui	 khi	 góp	mặt	 trong	 chương	
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from	the	Dolphin	Conservation	Trust.	Tell	us	about	the	

Trust,	Alice.	

	

Well,	obviously	its	purpose	is	to	protect	dolphins	in	seas	

all	around	the	world.	It	tries	to	raise	people’s	awareness	

of	 the	 problems	 these	 marine	creatures	 are	 suffering	

because	 of	 pollution	 and	 other	 threats.	 It	 started	ten	

years	 ago	 and	 it’s	 one	 of	 the	 fastest	 growing	 animal	

charities	 in	 the	country	 -	 although	 it's	 still	 fairly	 small	

compared	with	the	big	players	in	animal	protection.	We	

are	particularly	proud	of	the	work	we	do	 in	education	-	

last	 year	 we	 visited	 a	 huge	 number	 of	 schools	 in	

different	parts	 of	 the	 country,	 going	 round	 to	 talk	 to	

children	and	young	people	aged	from	 five	to	eighteen.	
In	 fact,	 about	 thirty-five	 per	 cent	 of	 our	members	 are	

children.	 The	 charity	 uses	 its	 money	 to	 support	

campaigns	-	 for	 example,	 for	 changes	 in	 fishing	 policy	

and	so	forth.	

	

	

It	 hopes	 soon	 to	be	 able	 to	 employ	 its	 first	 full-time	

biologist	 -	 with	 dolphin	 expertise	 -	 to	monitor	

populations.	Of	course,	many	people	give	their	services	

on	 a	voluntary	 basis	 and	 we	 now	 have	 volunteers	

working	 in	observation,	 office	work	and	other	 things.	 I	

should	also	 tell	you	about	 the	award	we	won	 from	the	

Charity	 Commission	 last	 year	 -	 for	 our	 work	 in	

education.	 Although	 it’s	 not	 meant	 an	 enormous	

amount	of	money	for	us,	it	has	made	our	activities	even	

more	widely	publicised	and	understood.	

	

	

In	the	long	term	it	may	not	bring	in	extra	members	but	

we’re	hoping	it'll	have	this	effect.	

	

Is	it	possible	to	see	dolphins	in	UK	waters?	

	

Yes.	 In	 several	 locations.	And	we	have	a	big	project	 in	

the	 east	 part	 of	Scotland.	 This	 has	 long	 been	 a	 haven	
for	 dolphins	 because	 it	 has	 very	 little	 shipping.	

However,	 that	may	 be	 about	 to	 change	 soon	 because	

oil	companies	want	to	increase	exploration	there.	We’re	

campaigning	against	this	 because,	 although	 there’ll	 be	

little	 pollution	 from	 oil,	 exploration	creates	 a	 lot	 of	

underwater	noise.	 It	means	the	dolphins	can’t	 rest	and	

socialise.		

trình	 này	 là	 Alice	 Bussell	 từ	 Quỹ	 Bảo	 tồn	 Cá	 heo	

Dolphin.	Nói	cho	chúng	tôi	biết	về	Trust	đi,	Alice.	

	

Vâng,	 rõ	 ràng	mục	đích	của	quỹ	 là	để	bảo	vệ	cá	heo	ở	

biển	 trên	 toàn	 thế	 giới.	 Quỹ	 cố	 gắng	 nâng	 cao	 nhận	

thức	 của	 người	 dân	 về	 những	 vấn	 đề	mà	 các	 sinh	 vật	

biển	đang	chịu	đựng	vì	ô	nhiễm	và	các	mối	đe	dọa	khác.	

Quỹ	bắt	đầu	10	năm	trước	và	nó	là	một	trong	những	tổ	

chức	 từ	 thiện	 động	 vật	 phát	 triển	 nhanh	 nhất	 trong	

nước	-	mặc	dù	nó	vẫn	còn	khá	nhỏ	so	với	những	tổ	chức	

lớn	trong	 lĩnh	vực	bảo	vệ	động	vật.	Chúng	tôi	đặc	biệt	

tự	hào	về	công	việc	chúng	tôi	làm	trong	ngành	giáo	dục	

-	năm	ngoái	chúng	tôi	đã	viếng	thăm	một	số	lượng	lớn	

các	trường	học	ở	các	vùng	khác	nhau	của	đất	nước,	đi	

vòng	 quanh	 để	 nói	 chuyện	 với	 trẻ	 em	 và	 thanh	 thiếu	

niên	 từ	 5	 đến	 18	 tuổi.	 Thực	 tế,	 khoảng	 35%	 số	 thành	

viên	của	chúng	tôi	 là	trẻ	em.	Tổ	chức	từ	thiện	sử	dụng	

tiền	của	mình	để	hỗ	trợ	các	chiến	dịch	-	ví	dụ	như	thay	

đổi	chính	sách	đánh	bắt	cá	và	vân	vân.	

	

Quỹ	 hy	 vọng	 sớm	 có	 thể	 thuê	 các	 nhà	 sinh	 học	 toàn	

thời	gian	đầu	tiên	-	với	chuyên	môn	về	cá	heo	-	để	theo	

dõi	 các	quần	 thể	 cá	heo.	Tất	nhiên,	nhiều	người	 tham	

gia	 1	 cách	 tự	 nguyện	 và	 hiện	 nay	 chúng	 tôi	 có	 tình	

nguyện	 viên	 làm	 việc	 trong	 khâu	 quan	 sát,	 văn	 phòng	

những	 thứ	 khác.	 Tôi	 cũng	 nên	 cho	 bạn	 biết	 về	 giải	

thưởng	mà	chúng	tôi	đã	giành	được	từ	Ủy	ban	Từ	thiện	

năm	ngoái	 -	 cho	 công	 việc	 của	 chúng	 tôi	 trong	 ngành	

giáo	dục.	Mặc	dù	điều	đó	không	 có	nghĩa	 là	 chúng	 tôi	

nhận	 được	 số	 tiền	 rất	 lớn,	 nhưng	 nó	 đã	 làm	 cho	 các	

hoạt	động	của	chúng	tôi	được	biết	đến	và	hiểu	rộng	rãi	

hơn.	

Về	 lâu	 dài	 nó	 không	 thể	 mang	 thêm	 thành	 viên	 mới	

nhưng	chúng	tôi	hy	vọng	nó	sẽ	có	tác	động	này.		

	

Có	thể	thấy	được	cá	heo	ở	vùng	nước	Anh	không?	

	

Được	chứ.	Tại	một	số	địa	điểm.	Và	chúng	tôi	có	một	dự	

án	 lớn	ở	phía	đông	 của	Scotland.	Nơi	này	 từ	 lâu	đã	 là	

nơi	 trú	 ẩn	 cho	 cá	 heo	 vì	 nó	 có	 rất	 ít	 giao	 thông	 vận	

chuyển.	 Tuy	 nhiên,	 có	 thể	 nó	 sẽ	 sớm	 thay	 đổi	 vì	 các	

công	ty	dầu	mỏ	muốn	tăng	cường	thăm	dò	ở	đó.	Chúng	

tôi	đang	vận	động	chống	lại	điều	này	bởi	vì,	mặc	dù	dầu	

sẽ	 ít	 gây	 ô	 nhiễm,	 nhưng	 việc	 thăm	 dò	 tạo	 ra	 nhiều	

tiếng	 ồn	 dưới	 nước.	Nó	 có	 nghĩa	 là	 cá	 heo	 không	 thể	

nghỉ	ngơi	và	giao	du.	
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This	is	how	I	became	interested	in	dolphin	conservation	

in	the	first	place.	I	had	never	seen	one	and	I	hadn’t	been	

particularly	 interested	 in	 them	 at	 school.	 Then	 I	 came	

across	this	story	about	a	family	of	dolphins	who	had	to	

leave	 their	home	 in	 the	Moray	Firth	because	of	 the	oil	

companies	and	about	a	child	who	campaigned	 to	 save	

them.	I	couldn't	put	the	book	down	-	I	was	hooked.	

	

Đây	 là	 cách	 tôi	bắt	đầu	quan	 tâm	đến	bảo	 tồn	cá	heo.	

Tôi	 đã	 không	bao	giờ	 nhìn	 thấy	 con	 cá	 heo	nào	 trước	

đây	 và	 tôi	 đã	 không	 đặc	 biệt	 quan	 tâm	 đến	 chúng	 ở	

trường.	Sau	đó	tôi	bắt	gặp	câu	chuyện	về	một	gia	đình	

cá	heo	phải	rời	khỏi	nhà	của	chúng	ở	Moray	Firth	vì	các	

công	ty	dầu	mỏ	và	về	một	đứa	trẻ	đã	vận	động	để	cứu	

chúng.	 Tôi	 không	 thể	 đặt	 cuốn	 sách	 xuống	 -	 tôi	 đã	 bị	

cuốn	hút.	

	

Từ	vựng	mới	cần	học

• pleased(adj):	vinh	dự	

• dolphin(n):	cá	heo	
• raise	people’s	 awareness:	nâng	cao	ý	thức	

mọi	người	

• marine	creature(n):	sinh	vật	biển	

• suffer(v):	chịu	đựng,	chịu	thiệt	hại	

• threat(n):	mối	đe	dọa	

• proud	of:	tự	hào	về	
• support(v):	hỗ	trợ	

• campaign(n):	chiến	dịch	

• fishing	policy(n):	chính	sách	đánh	bắt	cá	
• employ(v):	thuê	

• biologist(n):	nhà	sinh	học	

• dolphin	 expertise:	 kỹ	 năng	 chăm	 sóc	 cá	

heo	

• monitor(v):	giám	sát	

• on	 a	voluntary	 basis:	 làm	 1	 cách	 tình	

nguyện	

• observation(n):	sự	quan	sát	

• award(n):	giải	thưởng	
• publicise(v):	được	phổ	biến	cho	công	chúng	

• shipping(n):	hoạt	động	tàu	biển	

• exploration(n):	sự	khai	thác	

• dolphin	conservation:	sự	bảo	vệ	cá	heo	
• come	across:	biết	tới	

• put	s.th	down:	đặt	cái	gì	xuống	

• hook(v):	thu	hút,	cuốn	hút	
	

Track	50	
1. costume	
2. studied,	 worked	 and	

played.	
3. beautiful	and	peaceful	

countryside	
4. 23	miles	

5. 900	
6. Industrial	Revolution	
7. Metals	
8. 19th/nineteenth	

century	
9. long	distances	

10. emigrate	
11. historical	resources	
12. local	volunteers	
13. restoration	

	

Welcome	to	Manham	Port,	where	a	 thousand	years	of	

history	are	brought	to	life.	All	the	family	can	enjoy	a	day	

out	 at	Manham:	 visit	 our	 copper	mine,	 see	models	 of	

the	 machinery	 it	 used,	 have	 your	 photo	 taken	 in	

nineteenth-century	 costume,	 experience	 at	 first	 hand	

how	people	lived	at	different	stages	throughout	history,	

and	 especially	 how	 children	 studied,	 worked	 and	

played.	
	

The	port	of	Manham	is	located	in	beautiful	and	peaceful	

countryside,	 on	 a	 bend	 in	 the	 great	 River	 Avon,	 and	

Chào	mừng	bạn	đến	cảng	Manham,	nơi	 có	hàng	ngàn	

năm	lịch	sử	được	sống	lại.	Tất	cả	các	gia	đình	có	thể	tận	

hưởng	 một	 ngày	 tại	 Manham:	 thăm	 mỏ	 đồng	 của	

chúng	 tôi,	 xem	 các	mô	 hình	máy	móc	 được	 sử	 dụng,	

chụp	 ảnh	 trong	 trang	 phục	 thế	 kỷ	 thứ	 19,	 những	 trải	

nghiệm	của	người	dân	ở	các	giai	đoạn	khác	nhau	trong	

lịch	sử,	và	đặc	biệt	 là	cách	trẻ	em	học	tập,	 làm	việc	và	

vui	chơi.	

	

Cảng	Manham	nằm	ở	vùng	nông	thôn	xinh	đẹp	và	yên	

bình,	uốn	cong	trên	sông	lớn	Avon,	và	được	phát	triển	ở	
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developed	here	because	it’s	the	highest	navigable	point	

of	the	Avon	-	boats	can	go	no	higher	up	this	river	-	and	

proved	a	handy	place	 to	 load	and	unload	cargo	 to	and	

from	the	sea,	which	is	over	23	miles	away.		

A	small	port	was	already	established	here	when,	about	

900	 years	 ago,	 tin	 was	 discovered	 nearby,	 though	 it	

wasn’t	 until	 the	 Industrial	 Revolution,	 when	 a	

tremendous	need	for	metals	of	all	kinds	developed,	that	

Manham	expanded	to	become	one	of	the	busiest	ports	

in	the	country.		

	

And	because	it	was	already	so	busy,	prospectors	began	

to	 look	 for	 other	 minerals,	 and	 by	 the	 end	 of	 the	

nineteenth	 century,	 lead,	 copper,	 manganese	 and	

arsenic	were	added	to	the	cargos	leaving	Manham.	

	

In	 the	 early	 days,	 the	 ores	 had	 been	 smelted	 -	 or	

processed	-	 in	the	same	area	they	were	mined.	But,	as	

demand	 grew,	 the	 smelting	 process	 required	 huge	

factory	furnaces	or	fires	to	melt	the	metal	from	the	rock	

and	there	was	not	enough	coal	in	the	local	area,	so	the	

rocks	 containing	 minerals	 had	 to	 be	 shipped	 long	

distances.		

	

Sadly,	 in	 the	 twentieth	 century,	 the	 great	 port	 of	

Manham	 declined,	 and	 thousands	 of	workers	 were	

forced	to	emigrate	out	of	the	area.		

	

The	building	at	the	port	fell	into	disrepair,	and	the	place	

became	almost	forgotten.	But	then,	the	Manham	Trust	

was	 formed	to	conserve	 the	historical	 resources	of	 the	

area.	 It	organised	scores	of	 local	volunteers	 to	 remove	

undergrowth	 to	 find	 the	 original	 outlines	 of	 the	

installations.	 It	 then	 brought	 in	 paid	 professionals	 to	

match	 installations	 with	 maps	 of	 the	 original	 port	

complex	and	to	set	about	reconstructing	it.		

	

Today	 you	 can	 see	 the	 results	 of	 this	 ambitious	

programme	 of	 restoration.	 The	 intention,	 and	 we	

believe	this	will	be	realised	before	the	end	of	the	year,	is	

to	return	Manham	Port	to	the	condition	it	reached	at	its	

peak	as	'the	greatest	copper	port	in	the	country’.	

đây	bởi	vì	đây	 là	điểm	cao	nhất	của	Avon	–	 tàu	không	

thể	 di	 chuyển	 cao	 hơn	 điểm	 này	 -	 và	 chứng	 tỏ	 đây	 là	

một	nơi	thuận	tiện	để	chất	và	dỡ	hàng	hóa	ra	vào	biển,	

nơi	mà	cách	đây	hơn	23	km.	

Một	cảng	nhỏ	đã	được	thành	lập	ở	đây	vào	khoảng	900	

năm	trước,	thiếc	đã	được	phát	hiện	gần	đó,	nhưng	phải	

đến	khi	cuộc	cách	mạng	công	nghiệp	nổ	ra,	khi	mà	nhu	

cầu	 kim	 loại	 tăng	mạnh,	Manham	mở	 rộng	 trở	 thành	

một	trong	những	cảng	tấp	nập	nhất	trong	nước.	

	

	

Và	bởi	vì	nó	đã	quá	tấp	nập,	các	nhà	khai	thác	bắt	đầu	

tìm	kiếm	các	khoáng	chất	khác,	và	vào	cuối	 thế	kỷ	19,	

chì,	đồng,	mangan	và	asen	đã	được	thêm	vào	các	hàng	

hoá	xuất	khẩu	khỏi	Manham.	

	

Trong	những	ngày	đầu,	quặng	đã	được	nấu	chảy	hoặc	

chế	biến	-	trong	cùng	một	khu	vực	mà	chúng	được	khai	

thác.	 Tuy	 nhiên,	 khi	 nhu	 cầu	 gia	 tăng,	 quá	 trình	 nấu	

chảy	 đòi	 hỏi	 phải	 có	 lò	 xưởng	 sản	 xuất	 khổng	 lồ	 hoặc	

lửa	để	làm	tan	chảy	kim	loại	từ	đá	và	không	có	đủ	than	

ở	 khu	 vực	 địa	 phương,	 do	 đó	 các	 hòn	 đá	 chứa	 các	

khoáng	chất	phải	được	đưa	về	rất	xa.	

	

Đáng	 buồn	 thay,	 trong	 thế	 kỷ	 20,	 cảng	 Manham	 sụt	

giảm,	và	hàng	ngàn	công	nhân	buộc	phải	di	cư	ra	khỏi	

khu	vực.	

	

Các	công	trình	xây	dựng	tại	cảng	đã	rơi	vào	tình	trạng	

hư	hỏng,	và	nơi	này	đã	 trở	nên	gần	như	bị	 lãng	quên.	

Nhưng	sau	đó,	Manham	Trust	đã	được	thành	lập	để	bảo	

tồn	các	nguồn	tài	nguyên	lịch	sử	của	khu	vực.	Tổ	chức	

này	kêu	gọi	các	tình	nguyện	viên	địa	phương	loại	bỏ	các	

bụi	cây	để	tìm	các	phác	thảo	ban	đầu	của	cảng.	Sau	đó	

tổ	chức	mang	các	chuyên	gia	tới	đây	để	làm	sao	cho	các	

bản	 cài	 đặt	 khớp	 với	 bản	đồ	 của	 khu	 cảng	ban	đầu	 và	

thiết	lập	về	việc	tái	xây	dựng	lại	cảng.	

Hôm	 nay	 bạn	 có	 thể	 thấy	 kết	 quả	 của	 chương	 trình	

phục	hồi	đầy	tham	vọng	này.	Mục	đích	cái	mà	chúng	tôi	

tin	 tưởng	 rằng	điều	 này	 sẽ	 được	 thực	hiện	 trước	 cuối	

năm	nay	 là	đưa	cảng	Manham	trở	 lại	với	điều	kiện	đạt	

đến	đỉnh	cao	như	là	"cảng	đồng	lớn	nhất	trong	nước".	

	

Từ	vựng	mới	cần	học	
• to	 be	 brought	 to	 life:	 được	 mang	 trở	 lại	

cuộc	sống	

• copper	mine:	mỏ	đồng	
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• models	of	the	machinery:	các	mô	hình	máy	

móc	

• stage(n):	giai	đoạn	

• peaceful(adj):	thanh	bình	

• bend(n):	chỗ/khúc	uốn	vòng	

• navigable	point(n):	điểm	định	vị	

• load	 and	 unload	 cargo:	 chất	 và	 dỡ	 hàng	
hóa	

• port(n):	cảng	
• establish(v):	thành	lập	

• tin(n):	thiếc	(kim	loại)	

• discover(v):	khám	phá	

• Industrial	 Revolution:	 cuộc	 cách	 mạng	

công	nghiệp	

• a	 tremendous	 need	 for:	 1	 nhu	 cầu	 to	 lớn	
cho…	

• metal(n):	kim	loại	

• prospector(n):	người	thăm	dò,	tìm	kiếm	các	

mỏ	kim	loại	

• mineral(n):	khoáng	chất	
• lead,	copper,	manganese	and	arsenic:	chì,	

đồng,	man-gan	và	thạch	tín	

• smelt(v):	làm	cho	tan	chảy	

• process(v):	xử	lý	

• mine(v)	đào,	khai	thác	mỏ	

• demand(n):	nhu	cầu	

• furnace(n):	lò	nung	

• rock(n):	đá,	tảng	đá	

• coal(n):	than	đá	
• contain(v):	chứa	

• ship(v):	trung	chuyển	

• decline(v):	giảm	

• to	 be	 forced	 to	 emigrate	 out	 of:	 bị	 bắt	
buộc	di	cư	ra	khỏi…	

• fall	 into	 disrepair:	 rơi	 vào	 tình	 trạng	 hư	
hỏng	

• form(v):	hình	thành	

• conserve(v):	duy	trì,	bảo	dưỡng	
• resource(n):	nguồn	lực	

• score	of:	số	lượng…	

• remove	 undergrowth:	 loại	 bỏ	 những	 bụi	
cây	

• installation(n):	việc	lắp	đặt	

• paid	 professional(n):	 những	người	 chuyên	
viên	được	trả	lương	để	làm	gì	

• the	 original	 port	 complex:	 mô	 hình	 cảng	

ngày	xưa	

• reconstruct(v):	xây	dựng	lại	

• intention(n):	ý	định	

• reach	 at	 its	 peak:	 vào	 thời	 kỳ	 hoàng	 kim	

của	nó.	
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UNIT	6.	MAP	LABELING	

Track	51	
1.	F	 	 2.E	 	 3.A	
	

Now,	I’ll	just	give	you	a	few	directions	before	you	leave,	

especially	for	those	of	you	who	are	feeling	a	bit	hungry	

When	you	leave	the	main	building,	you	come	to	an	area	

where	 the	 path	 divides.	 (1)	 If	 you	 take	 the	 right-hand	

path,	 you’ll	 see	 the	 lake	 on	 your	 right,	 and	 exactly	

opposite	 the	 lake	 on	 your	 left	 is	 the	 gift	 shop.	 Apart	

from	 selling	 gifts,	 it	 sells	 snacks,	 sandwiches	 and	 light	

drinks.	

	

(2)	If	you	walk	on	past	the	lake,	on	your	right	you’ll	also	

see	the	penguins.	Go	past	the	penguins	and	you’ll	come	

to	the	restaurant,	also	on	your	right.	Don’t	go	too	far,	or	

you’ll	 come	 to	 the	 aquarium.	The	 aquarium	 is	 on	 your	

right	at	the	crossroad,	and	just	over	the	crossroad,	also	

on	your	right,	is	the	lion	enclosure	.		

	

(3)	If	you’re	thinking	of	having	a	picnic,	the	best	place	to	

go	is	the	picnic	area,	and	for	this	you	need	to	turn	left	at	

the	crossroad	and	walk	along	a	few	metres.	At	the	end	

of	the	path,	you’ll	find	the	picnic	area	on	your	left.		

	

Now,	if	you	have	any	questions,	I’d	be	happy	to	answer	

them	and,	once	again,	I	really	hope	you	enjoy	your	visit.	

Thank	you	

Bây	giờ,	tôi	sẽ	chỉ	cho	bạn	một	vài	hướng	trước	khi	bạn	

rời	đi,	đặc	biệt	là	đối	với	những	người	cảm	thấy	hơi	đói.	

Khi	bạn	rời	khỏi	tòa	nhà	chính,	bạn	đến	một	khu	vực	mà	

con	đường	phân	 chia.	 (1)	Nếu	bạn	đi	 theo	 con	đường	

bên	 tay	phải,	 bạn	 sẽ	nhìn	 thấy	 cái	 hồ	bên	phải,	 và	đối	

diện	 với	 hồ,	 phía	 bên	 trái	 bạn	 là	 cửa	 hàng	 quà	 tặng.	

Ngoài	bán	quà	tặng,	nó	còn	bán	đồ	ăn	nhẹ,	bánh	mì	và	

đồ	uống	nhẹ.	

	

(2)	Nếu	bạn	đi	ngang	qua	hồ,	phía	bên	phải	của	bạn,	bạn	

sẽ	thấy	chuồng	chim	cánh	cụt.	Đi	qua	chuồng	chim	cánh	

cụt	và	bạn	sẽ	đến	nhà	hàng,	cũng	ở	bên	phải	của	bạn.	

Đừng	đi	quá	xa,	không	là	bạn	sẽ	đến	thủy	cung	đó.	Thủy	

cung	 nằm	 ngay	 bên	 phải	 của	 bạn	 ở	 ngay	 ngã	 tư,	 và	

cũng	 bên	 phải	 của	 bạn,	 nhưng	 phía	 bên	 kia	 đường	 là	

chuồng	sư	tử.	

(3)	 Nếu	 bạn	 đang	 nghĩ	 đến	 bữa	 ăn	 ngoài	 trời,	 nơi	 tốt	

nhất	để	đi	là	khu	vực	dã	ngoại,	và	bạn	cần	phải	rẽ	trái	tại	

ngã	tư	và	đi	bộ	vài	mét.	Ở	cuối	con	đường,	bạn	sẽ	tìm	

thấy	khu	vực	dã	ngoại	bên	trái	của	bạn.	

	

Bây	giờ,	nếu	bạn	có	bất	kỳ	câu	hỏi	nào,	tôi	rất	sẵn	lòng	

trả	 lời,	và	một	 lần	nữa,	tôi	thực	sự	hy	vọng	bạn	sẽ	tận	

hưởng	chuyến	thăm	của	bạn.	Cảm	ơn	bạn.	

	

Từ	vựng	mới	cần	học	

• give	directions:	chỉ	đường	

• hungry(adj):	đói	
• divide(v):	chia	làm	2	

• take	 the	 right-hand	 path:	 đi	 vào	 con	
đường	bên	tay	phải	

• lake(n):	cái	hồ	

• on	your	right:	bên	phải	của	bạn	

• opposite:	đối	diện	
• Apart	from:	ngoài	cái	gì	ra	

• Gift(n):	quà	(lưu	niệm)	

• Snack(n):	đồ	ăn	nhẹ	

• light	drinks(n):	những	thứ	đồ	uống	nhẹ	
• walk	on	past:	đi	ngang	qua	

• penguin(n):	chim	cánh	cụt	

• aquarium(n):	thủy	cung	

• at	the	crossroad:	tại	ngã	tư	

• lion	enclosure:	chuồng	sư	tử	

• walk	along:	đi	dọc	theo	

• At	 the	 end	 of	 the	 path:	 phía	 cuối	 con	
đường	
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Track	52	

1.B	 	 2.E	 	 3.G	 	 4.C	 	 5.A	
	

Student:	 OK,	 thanks.	 How	 can	 I	 get	 from	 here	 to	

Hackney,	then?	

	

Man:	 Right,	 well	 you	 can	 choose.	 We’re	 here	 at	 the	

information	 office,	 OK?	 Now,	 next	 to	 us,	 (1)	 on	 the	

corner	 of	 the	High	 Street	 and	 Sweet	 Street	 is	 the	 bus	

stop,	 opposite	 the	 bank.	 The	 bus	 goes	 all	 the	 way	 to	

Hackney	but	 it	 is	 a	 very	 indirect	 route	 so	 it	 could	 take	

ages.	 (2)	 If	 you	want	 to	 take	 the	 train,	walk	 down	 the	

high	 street	 towards	 the	 city,	 go	 past	 the	 bank	 and	 on	

your	 left	 is	 the	station,	 just	before	you	get	 to	 the	post	

office.	There’s	a	mainline	service	to	Hackney	Wick	so,	if	

you	 need	 to	 get	 into	 the	 centre	 of	 Hackney,	 you	may	

need	to	pick	up	a	bus	when	you	get	there.	(3)	Opposite	

the	post	office,	on	the	corner	of	Heart	Lane	is	the	tube	

entrance–	 you’ll	 see	 the	big	 signs.	 That’s	 probably	 the	

best	way	to	get	there,	though	you	may	have	to	change.	

It’s	probably	best	if	you	go	and	get	a	travel	card	first.	(4)	

To	get	to	the	ticket	office,	you	go	out	of	here	onto	the	

high	street.	Then	turn	 into	South	Street	and	the	ticket	

office	 is	on	your	 right	opposite	 the	cinema.	Of	 course,	

you	may	decide	it’s	quicker	to	take	a	taxi.	But	it’s	a	long	

way	so	I	think	it’ll	be	very	expensive.	(5)	If	you	do	want	

to	get	a	cab.	Then	the	rank	is	outside	here	just	opposite	

the	office.	

Sinh	 viên:	OK,	 cảm	ơn.	 Làm	 thế	 nào	 em	 có	 thể	 đi	 từ	

đây	để	đến	Hackney	vậy	ạ?	

	

Man:	Em	có	thể	lựa	chọn.	Chúng	ta	đang	ở	đây	tại	văn	

phòng	thông	tin,	OK?	Bây	giờ,	bên	cạnh	chúng	ta,	(1)	ở	

góc	đường	High	Street	và	Sweet	Street	là	trạm	xe	buýt,	

đối	diện	ngân	hàng.	Xe	buýt	đi	đến	Hackney	nhưng	đó	

là	tuyến	đường	rất	gián	tiếp	nên	nó	có	thể	kéo	dài.	 (2)	

Nếu	 em	 muốn	 đi	 xe	 lửa,	 em	 hãy	 đi	 bộ	 xuống	 đường	

phía	đến	 thành	phố,	 đi	 qua	ngân	hàng	 và	bên	 trái	 của	

em	là	nhà	ga,	ngay	trước	khi	em	đến	bưu	điện.	Có	một	

dịch	 vụ	 giao	 thông	 chính	 đến	 Hackney	Wick,	 nên	 nếu	

em	cần	vào	trung	tâm	của	Hackney,	em	có	thể	cần	phải	

đón	xe	buýt	khi	em	đến	đó.	(3)	Phía	đối	diện	bưu	điện,	ở	

góc	Heart	Lane	là	lối	vào	trạm	xe	điện	,	em	sẽ	thấy	các	

bảng	hiệu	lớn.	Đó	có	lẽ	là	cách	tốt	nhất	để	đến	đó,	mặc	

dù	em	có	thể	phải	thay	đổi	chuyến.	Tốt	nhất	là	em	đi	và	

mua	vé	xe	trước.	 (4)	Để	đến	văn	phòng	vé,	em	ra	khỏi	

đây.	Sau	đó	đến	South	Street	 và	phòng	vé	ở	phía	bên	

phải	 của	 em	đối	 với	 rạp	 chiếu	 phim.	 Tất	 nhiên,	 em	 có	

thể	quyết	định	nhanh	hơn	bằng	cách	đi	taxi.	Nhưng	đó	

là	một	 chặng	đường	dài	 vì	 vậy	 tôi	 nghĩ	 rằng	nó	 sẽ	 rất	

tốn	kém.	 (5)	Nếu	em	vẫn	muốn	đón	xe	 taxi,	 bãi	 taxi	ở	

ngay	ngoài	đây,	đối	diện	văn	phòng.	

	

	

Từ	vựng	mới	cần	học	

• on	the	corner	of:	nằm	trong	góc	của…	

• indirect	 route:	 tuyến	 đường	 không	 trực	
tiếp	 (không	 đến	 ngay	 được	 điểm	 cần	 đến,	

phải	bắt	nhiều	chuyến	xe	mới	đến	được)	

• take	ages:	tốn	nhiều	thời	gian	

• take	the	train:	đón	xe	lửa	

• station(n):trạm	xe	

• post	office(n):	bưu	điện	

• mainline	 service:	 dịch	 vụ	 xe	 lửa	 (tuyến	 xe	
lửa	chính)	

• pick	up	a	bus:	đón	xe	buýt	

• sign(n):	biển	hiệu	

• travel	card:	thẻ	đi	đường/lại	
• cab	=	taxi	

• rank(n):	bãi	đậu	xe	taxi	
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Track	53	

1.B	 	 2.A	 	 3.C	 	 4.E	 	 5.D	
	

Now	if	I	can	just	show	on	this	wall	map	here	where	they	

all	are,	you	might	like	to	go	and	have	a	look	round.	(1)	If	

you	come	into	the	main	university	entrance,	at	the	first	

junction	you’ll	find	that	the	Brown	Hall	is	on	the	corner,	

opposite	 the	 theatre.	 So	 you’re	 nice	 and	 near	 the	

station	here	–	though	I	think	 it	can	get	a	bit	noisy	with	

traffic.		

	

The	 same	 applies	 to	 (2)	 Blake	 Residence,	 which	 is	

directly	 facing	 the	 junction	 to	 the	 university	 entrance.	

These	 Halls	 are	 often	 used	 by	 medical	 students	 and	
such	like	as	they’re	out	all	day	so	don’t	notice	the	noise.	

	

Anyway,	 (3)	 if	 you	 then	 walk	 along	 Campus	 Road	

towards	 the	 main	 Circle,	 you’ll	 see	 the	 library	 on	 the	

corner	and	Queens	Building	is	just	past	that	as	you	head	

north.	You	will	 find	that	 it	 is	quieter	here	and	you	may	

get	 fewer	 visitors!	 By	 the	 way	 the	 Circle	 is	 quite	 a	

feature	of	the	campus	as	it’s	set	into	the	hills	and	has	a	

brand	new	sports	centre	in	the	middle	–	it’s	worth	going	

to	look	around	it.	

	

Now,	 (4)	 the	Parkway	Flats	are	on	 the	opposite	corner	

to	the	library,	facing	the	Circle,	as	vou	head	towards	the	

main	buildings.	The	main	buildings	are	only	about	a	5-

minute	 walk	 from	 here	 and	 places	 in	 these	 Halls	 go	

quickly	so	my	advice	is	to	reserve	your	place	as	soon	as	

possible.	(5)	Then	Temple	Rise	is	inside	the	Circle,	next	

to	 the	 sports	 centre,	 but	 further	 from	 the	 main	

University	buildings.	Now,	if	you’d	like	to	go	off	and	…	

	

Bây	giờ	nếu	tôi	hướng	dẫn	cho	bạn	về	bản	đồ	này	và	địa	

điểm	 của	 các	 nơi	 tham	 quan,	 bạn	 có	 thể	 muốn	 đi	 và	

thăm	 chúng.	 (1)	 Nếu	 bạn	 bước	 vào	 lối	 vào	 chính,	 ở	

đường	 giao	 nhau	 đầu	 tiên	 bạn	 sẽ	 thấy	 rằng	 Phòng	

Brown	Hall	nằm	ở	góc,	đối	diện	nhà	hát.	Vì	vậy,	bạn	gần	

với	 trạm	xe	ở	đây	 -	mặc	dù	 tôi	nghĩ	 rằng	nó	có	 thể	có	

một	chút	ồn	ào	vì	giao	thông.		

	

Điều	 tương	 tự	 cũng	 áp	 dụng	 đối	 với	 (2)	 Blake	

Residence,	trực	tiếp	đối	diện	với	đường	giao	cắt	lối	vào.	

Những	 hội	 trường	 này	 thường	 được	 các	 sinh	 viên	 y	

khoa	sử	dụng	và	bởi	vì	họ	ra	ngoài	cả	ngày	nên	không	

có	tiếng	ồn.		

(3)	Nếu	bạn	đi	 dọc	 theo	đường	Campus	 tới	Vòng	 tròn	

chính,	bạn	 sẽ	 thấy	 thư	viện	nằm	 trong	góc	và	 tòa	nhà	

Queens	 là	 chỗ	 ngay	 khi	 bạn	 vừa	 đi	 qua	 đó	 về	 hướng	

bắc.	Bạn	sẽ	thấy	rằng	nó	yên	tĩnh	hơn	ở	đây	và	bạn	có	

thể	 thấy	 có	 ít	 khách	 tham	quan!	Vòng	 tròn	 là	một	nét	

đặc	trưng	của	khuôn	viên	khi	nó	được	đặt	trên	các	ngọn	

đồi	và	có	một	trung	tâm	thể	thao	mới	ở	giữa	-	bạn	nên	

tham	quan	nó.	

	

Bây	giờ,	(4)	căn	hộ	Parkway	nằm	ở	góc	đối	diện	với	thư	

viện,	đối	diện	với	vòng	xoay,	như	bạn	hướng	tới	các	tòa	

nhà	chính.	Các	tòa	nhà	chính	chỉ	cách	nơi	đây	khoảng	5	

phút	 đi	 bộ	 và	 chỗ	 tham	 quan	 trong	 những	 trung	 tâm	

này	hết	 rất	nhanh	 chóng	nên	 lời	 khuyên	 của	 tôi	 là	đặt	

chỗ	 của	 bạn	 càng	 sớm	 càng	 tốt.	 (5)	 Rồi	 Temple	 Rise	

nằm	 trong	 vòng	 tròn,	 bên	 cạnh	 trung	 tâm	 thể	 thao,	

nhưng	 xa	 hơn	 từ	 các	 tòa	 nhà	 chính	 của	 Đại	 học.	 Bây	

giờ,	nếu	bạn	muốn	đi	ra	khỏi…	

	

Từ	vựng	mới	cần	học	
• entrance(n):	lối	ra	vào	

• junction(n):	ngã	ba	

• the	 same	 applies	 to:	 điều	 tương	 tự	 cũng	
được	áp	dụng	đối	với	

• face(v):	đối	mặt,	đối	diện	

• medical	student(n):	sinh	viên	y	

• head	north:	đi	lên	phía	bắc	

• a	 feature	of	 the	campus:	1	biểu	tượng	của	
khuôn	viên	trường	

• set	into	the	hills:	nằm	trên	những	ngọn	đồi	

• head	towards:	đi	về	phía	trước	

• reserve	your	place:	đặt	chỗ	
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Track	54	
15.	car	park	 	 16.	(rose)	garden	 	 17.	café		
	

Well,	 here	 we	 are	 at	 the	 top	 of	 the	 tower,	 and	 we're	

going	 to	 look	 at	 the	 view	 from	 each	 direction.	Out	 to	

the	east,	the	large	buildings	about	a	kilometer	away	are	

on	 the	 Olympic	 site.	 There's	 an	 indoor	 arena	 for	

gymnastics,	 a	 stadium	 for	 track	 and	 field	 and	 a	

swimming	 pool	 for	 races	 and	 synchronised	 swimming	

and	 also	 diving.	 If	 you	 look	 carefully	 down	 there,	 you	

can	 see	 the	 train	 lines.	 The	 Olympic	 site	 has	 its	 own	

station	 to	 encourage	 the	 use	 of	 public	 transport.	 (15)	

There	 is	 also	 a	 car	 park,	 but	 it	 only	 holds	 a	 limited	

number	of	cars.	

	
The	 formal	 park	 has	 some	 specially-created	 water	

features.	If	you	look	out	here	to	the	south,	you	can	see	a	

circular	ornamental	pond.	

	

(16)	And	around	to	the	west,	you	can	relax	and	sit	on	a	

bench	 to	 smell	 the	 flowers	 in	 the	 rose	 garden,	 and	

finally	up	to	the	north,	 if	you	 look	 in	 front	of	you	now,	

there's	a	lake	with	a	small	island	in	the	centre.	You	can	

hire	rowing	boats	at	the	boat	shed,	which	you	can't	see	

from	 here,	 but	 (17)	 if	 you	 look	 through	 the	 trees,	 you	

can	 see	 the	 cafe,	 which	 has	 lovely	 views	 across	 the	

water.	OK,	 let's	 climb	down	now.	We	will	 go	 now	and	

have	 a	 look	 at	 the	 nature	 reserve	 section	 of	 the	 park,	

which	has	opened	up	natural	wetland	to	the	public.	

	

Vâng,	ở	đây	chúng	ta	đang	ở	trên	cùng	của	tòa	tháp,	và	

chúng	ta	sẽ	nhìn	từ	mỗi	hướng.	Về	phía	đông,	các	tòa	

nhà	 lớn	 cách	 đây	 khoảng	 một	 cây	 số	 là	 khu	 vực	

Olympic.	 Có	 một	 khu	 thi	 đấu	 trong	 nhà	 cho	 thể	 dục	

dụng	cụ,	một	sân	vận	động	cho	các	đường	đua	và	sân	

và	một	 hồ	 bơi	 cho	 các	 cuộc	 đua	 và	 bơi	 nghệ	 thuật	 và	

cũng	có	môn	lặn.	Nếu	bạn	nhìn	cẩn	thận	xuống	dưới	đó,	

bạn	có	thể	thấy	đường	xe	lửa.	Khu	vực	Olympic	có	trạm	

riêng	 để	 khuyến	 khích	 việc	 sử	 dụng	 phương	 tiện	 giao	

thông	công	cộng.	 (15)	Ngoài	ra	còn	có	một	bãi	đậu	xe,	

nhưng	nó	chỉ	chứa	một	số	lượng	hạn	chế	xe	ô	tô.	

	

Công	viên	chính	thức	có	một	số	non	nước	được	tạo	ra	

đặc	 biệt.	 Nếu	 bạn	 nhìn	 ra	 phía	 nam,	 bạn	 có	 thể	 nhìn	

thấy	một	ao	tròn	được	trang	trí	rất	đẹp.	

	

(16)	 Và	 về	 phía	 tây,	 bạn	 có	 thể	 thư	 giãn	 và	 ngồi	 trên	

băng	ghế	để	ngửi	những	bông	hoa	trong	khu	vườn	hoa	

hồng,	và	cuối	cùng	về	phía	bắc,	nếu	bạn	nhìn	trước	mặt	

bạn	bây	giờ,	có	một	cái	hồ	với	một	hòn	đảo	nhỏ	ở	trung	

tâm.	Bạn	 có	 thể	 thuê	 thuyền	buồm	ở	bến	 tàu	mà	bạn	

không	 thể	 nhìn	 thấy	 từ	 đây,	 nhưng	 (17)	 nếu	 bạn	 nhìn	

xuyên	 qua	 các	 lùm	 cây,	 bạn	 có	 thể	 nhìn	 thấy	 quán	 cà	

phê,	nơi	có	khung	cảnh	đẹp	trên	mặt	nước.	OK,	chúng	

ta	hãy	đi	xuống.	Chúng	ta	sẽ	đi	ngay	bây	giờ	và	xem	khu	

bảo	tồn	thiên	nhiên	của	công	viên	đã	mở	cửa		khu	vực	

ngập	nước	tự	nhiên	cho	công	chúng.	

	

Từ	vựng	mới	cần	học	
• at	the	top	of:	phía	trên	của	

• tower	(n):	tòa	tháp	

• direction(n):	hướng	
• indoor	arena:	khu	thi	đấu	trong	nhà	

• gymnastics	(n):	thể	dục,	thể	thao	

• stadium(n):	sân	vận	động	

• track	 and	 field:	đường	đua	và	sân	(để	chơi	
thể	thao)	

• race(n):	cuộc	đua	
• synchronised	 swimming:	 bơi	 nghệ	 thuật	

(bơi	xếp	hình)	

• diving(n):	môn	lặn	

• look	down:	nhìn	xuống	

• train	line:	đường	xe	lửa	

• hold	 a	 limited	 number	 of	 cars:	 giữ	 số	
lượng	xe	giới	hạn	

• specially-created	 water	 features:	 những	
đặc	điểm	được	thiết	kế	đặc	biệt	(quanh	các	

khu	có	nước)	

• circular	 ornamental	 pond:	 hồ	 nước	 hình	
tròn	được	trang	trí	đẹp	mắt	

• bench(n):	băng	ghế	(ngoài	công	viên)	

• island(n):	hòn	đảo	

• hire	(v):	thuê	
• rowing	boats	at	 the	boat	shed:	thuyền	tại	

bến	thuyền	

• climb	down:	chèo	xuống	
• nature	reserve:	khu	bảo	tồn	thiên	nhiên	
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• wetland(n):	vùng	ngập	nước	

Track	55	
1.post	office	 	 2.underground	station	 	 3.cinema	 	 4.bus	station	
	

	

A.	

(1)	Go	straight	on.	Then	 take	 the	 first	 left	on	 to	Green	

Street.	Walk	past	the	library	and	it’s	the	building	next	to	

the	library	on	the	left.		

		

B.	

(2)	Go	straight	on.	Go	past	the	traffic	lights.	You	will	see	

a	 shop	 on	 the	 right.	Go	 past	 that	 and	 it’s	 on	 the	 right	

next	to	the	shop.		

		

C.	

(3)	 Go	 straight	 on.	 Go	 past	 the	 traffic	 lights	 and	 go	

straight	 on	 until	 you	 get	 to	 the	 roundabout.	 At	 the	

roundabout	 turn	 left.	 Go	 past	 the	 theatre.	 It’s	 the	

building	next	to	the	theatre,	opposite	the	hospital.		

		

D.	

(4)	Go	straight	on.	Go	past	the	traffic	lights	and	take	the	

second	right	on	to	King’s	Road.	Go	past	the	bookshop.	

It’s	the	building	next	to	the	bookshop	opposite	the	café.	

(1)	Đi	thẳng.	Sau	đó	rẽ	trái	vào	Green	Street.	Đi	qua	thư	

viện	và	đó	là	tòa	nhà	bên	cạnh	thư	viện	ở	bên	trái.	

		

	

B.	

(2)	Đi	 thẳng.	Đi	 qua	 đèn	 giao	 thông.	 Bạn	 sẽ	 thấy	một	

cửa	hàng	ở	bên	phải.	Đi	qua	đó	và	nó	nằm	ở	bên	phải	

cửa	hàng.	

		

C.	

(3)	Đi	thẳng.	Đi	qua	đèn	giao	thông	và	đi	thẳng	cho	đến	

khi	bạn	đi	đến	bùng	binh.	Ở	ngã	 rẽ	hãy	 rẽ	 trái.	Đi	qua	

nhà	hát.	Đó	 là	 tòa	nhà	bên	 cạnh	nhà	hát,	 đối	 diện	 với	

bệnh	viện.	

		

D.	

(4)	Đi	thẳng.	Đi	qua	đèn	giao	thông	và	rẽ	phải	vào	King’s	

Road.	 Đi	 qua	 hiệu	 sách.	 Đó	 là	 tòa	 nhà	 bên	 cạnh	 hiệu	

sách	đối	diện	quán	cà	phê.	

	

Từ	vựng	mới	cần	học	

• go	straight	on:	đi	thẳng		
• the	traffic	lights:	đèn	giao	thông	

• the	roundabout	:	vòng	xoay	
	

Track	56	
15.F	 	 16.G	 	 17.D	 	 18.	H	 	 19.C	 	 20.A	
	
Now	 let	 me	 give	 you	 some	 idea	 of	 the	 layout	 of	 the	

farm.	The	building	where	you	bought	your	tickets	is	the	

New	Barn,	immediately	to	your	right,	and	we’re	now	at	

the	beginning	of	the	main	path	to	the	farmland	-	and	of	

course	 the	 car	 park	 is	 on	 your	 left.	 (15)	 The	 scarecrow	

you	 can	 see	 in	 the	 car	 park	 in	 the	 corner,	 beside	 the	

main	path	 ,	 is	a	 traditional	 figure	 for	keeping	the	birds	

away	 from	 crops,	 but	 our	 scarecrow	 is	 a	 permanent	

sculpture.	It’s	taller	than	a	human	being,	so	you	can	see	

it	from	quite	a	distance.	

Bây	giờ	hãy	để	tôi	nói	cho	bạn	biết	về	cách	bố	trí	trang	

trại.	 Tòa	 nhà	 nơi	 bạn	mua	 vé	 là	 New	 Barn,	 ngay	 phía	

bên	phải	 của	bạn,	 và	 chúng	 ta	đang	ở	đầu	 con	đường	

chính	tới	vùng	đất	nông	nghiệp	-	và	dĩ	nhiên	bãi	đậu	xe	

nằm	bên	 trái	 của	bạn.	 (15)	Con	bù	nhìn	mà	bạn	có	 thể	

nhìn	 thấy	 ở	 bãi	 đậu	 xe	 ở	 góc,	 bên	 cạnh	 con	 đường	

chính,	là	một	biểu	tượng	truyền	thống	để	giữ	cho	chim	

khỏi	cây	trồng,	nhưng	con	bù	nhìn	của	chúng	tôi	là	một	

tác	phẩm	điêu	khắc	vĩnh	cửu.	Nó	cao	hơn	con	người,	vì	

vậy	bạn	có	thể	nhìn	thấy	nó	từ	một	khoảng	cách	khá	xa.	
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(16)	 If	 you	 look	 ahead	 of	 you,	 you’ll	 see	 a	 maze.	 It’s	

opposite	 the	 New	 Barn,	 beside	 the	 side	 path	 that	

branches	 off	 to	 the	 right	 just	 over	 there.	 The	maze	 is	

made	 out	 of	 hedges	 which	 are	 too	 tall	 for	 young	

children	 to	 see	 over	 them,	 but	 it’s	 quite	 small,	 so	 you	

can’t	get	lost	in	it!	

Now,	 can	 you	 see	 the	 bridge	 crossing	 the	 fish	 pool	

further	up	the	main	path?	(17)	 If	you	want	to	go	to	the	

café,	go	towards	the	bridge	and	turn	right	just	before	it.	

Walk	 along	 the	 side	 path	 and	 the	 cafe’s	 on	 the	 first	

bend	 you	 come	 to.	 The	 building	 was	 originally	 the	

schoolhouse,	and	it’s	well	over	a	hundred	years	old.	

	

As	you	may	know,	we	run	skills	workshops	here,	where	

you	 can	 learn	 traditional	 crafts	 like	 woodwork	 and	

basket-making.	You	can	see	examples	of	the	work,	and	

talk	 to	 someone	 about	 the	 courses,	 in	 the	Black	Barn.	

(18)	If	you	take	the	side	path	to	the	right.	Here,	just	by	

the	New	Barn,	you’ll	come	to	the	Black	Barn	just	where	

the	path	first	bends.	

	

Now	 I	mustn’t	 forget	 to	 tell	 you	 about	 picnicking,	 as	 I	

can	see	some	of	you	have	brought	your	lunch	with	you.	

You	 can	 picnic	 in	 the	 field,	 though	 do	 clear	 up	 behind	

you,	of	 course.	 (19)	Or	 if	 you’d	prefer	 a	 covered	picnic	

area,	there’s	one	near	the	farmyard:	just	after	you	cross	

the	bridge,	there’s	a	covered	picnic	spot	on	the	right.	

	

(20)	And	the	last	thing	to	mention	is	Fiddy	House	itself.	

From	here	you	can	cross	the	bridge	then	walk	along	the	

footpath	 through	 the	 field	 to	 the	 left	 of	 the	 farmyard.	

That	goes	to	the	house,		and	it’ll	give	you	a	lovely	view	

of	it.	It’s	certainly	worth	a	few	photographs,	but	as	it’s	a	

private	home,	I’m	afraid	you	can’t	go	inside.	

	

Right.	Well,	 if	you’re	all	 ready,	we’ll	set	off	on	our	tour	

of	the	farm.	

	

(16)	Nếu	 bạn	 nhìn	 về	 phía	 trước,	 bạn	 sẽ	 thấy	một	mê	

cung.	Nó	đối	diện	với	New	Barn,	bên	 cạnh	con	đường	

mà	 rẽ	 nhánh	 phía	 phải	 ngay	 đằng	 kia.	Mê	 cung	 được	

làm	 từ	 hàng	 rào	 quá	 cao	 cho	 trẻ	 nhỏ	 để	 nhìn	 qua,	

nhưng	nó	khá	nhỏ,	vì	vậy	bạn	không	thể	bị	lạc	trong	đó!	

	

Bây	giờ,	bạn	có	nhìn	 thấy	 cây	 cầu	qua	hồ	cá	phía	 trên	

con	đường	chính	không?	 (17)	Nếu	bạn	muốn	vào	quán	

cà	phê,	đi	về	phía	cây	cầu	và	rẽ	phải	ngay	trước	khi	bạn	

qua	 cầu.	 Đi	 dọc	 theo	 con	 đường	 bên	 và	 quán	 cà	 phê	

nằm	trên	đường	cong	đầu	tiên	bạn	đến.	Tòa	nhà	đó	ban	

đầu	là	trường	học,	và	nó	hơn	một	trăm	năm	tuổi	rồi.	

	

Như	bạn	biết,	chúng	tôi	tổ	chức	các	cuộc	hội	thảo	về	kỹ	

năng	 ở	 đây,	 nơi	 bạn	 có	 thể	 học	 các	 nghề	 thủ	 công	

truyền	thống	như	đồ	gỗ	và	làm	giỏ.	Bạn	có	thể	xem	các	

kiểu	mẫu	của	các	 tác	phẩm	và	nói	 chuyện	với	ai	đó	về	

các	khóa	học	trong	Black	Barn.	(18)	Nếu	bạn	đi	theo	con	

đường	phía	bên	phải.	Ở	đây,	ngay	cạnh	New	Barn,	bạn	

sẽ	đến	Black	Barn	nơi	mà	con	đường	đầu	tiên	uốn	cong.	

	

Bây	giờ	tôi	không	thể	quên	nói	với	bạn	về	dã	ngoại,	vì	

tôi	có	thể	thấy	một	số	bạn	đã	mang	theo	bữa	trưa.	Bạn	

có	 thể	 đi	 dã	 ngoại	 ngoài	 đồng	 ruộng,	 nhưng	 hãy	 dọn	

dẹp	sau	đó	nhé.	(19)	Hoặc	nếu	bạn	thích	một	khu	vực	dã	

ngoại	 được	 che	 phủ,	 có	một	 khu	 gần	 trang	 trại:	 ngay	

sau	 khi	 bạn	 băng	 qua	 cầu,	 có	một	 chỗ	 dã	 ngoại	 được	

che	phủ	ở	bên	phải.	

(20)	Và	điều	cuối	cùng	đề	cập	đến	chính	là	Fiddy	House.	

Từ	đây	bạn	có	thể	băng	qua	cầu	sau	đó	đi	bộ	dọc	theo	

lối	 đi	 bộ	qua	 cánh	đồng	bên	 trái	 của	 trang	 trại.	 Lối	 đó	

dẫn	đến	ngôi	nhà,	nó	có	quan	cảnh	rất	đáng	yêu.	Chắc	

chắn	giá	 trị	một	 vài	bức	ảnh,	nhưng	vì	 đó	 là	một	ngôi	

nhà	riêng,	tôi	sợ	bạn	không	thể	vào	bên	trong.	

	

Vâng,	 nếu	 các	 bạn	 đã	 sẵn	 sàng,	 chúng	 ta	 sẽ	 bắt	 đầu	

chuyến	đi	của	chúng	ta	tới	trang	trại.	

	

Từ	vựng	mới	cần	học	
• scarecrow(n):	con	bù	nhìn	

• in	the	corner:	trong	góc	

• beside:	bên	cạnh	
• traditional	figure:	biểu	tượng	truyền	thống	

• keeping	 the	 birds	 away	 from	 crops:	 xua	
đuổi	những	con	chim	ra	khỏi	ruộng	

• permanent	 sculpture:	 bức	 điêu	 khắc	 vĩnh	
cửu	(để	đó	lâu	dài)	

• human	being:	người	thật	

• from	quite	a	distance:	từ	đằng	xa	

• look	ahead	of	you:	nhìn	về	phía	trước	mặt	

• maze(n):	mê	cung	
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• branch	off:	rẽ	nhành	

• made	out	of	hedges:	làm	bằng	hàng	rào	

• get	lost:	bị	lạc	
• go	towards:	đi	theo	hướng	phía	trước	

• the	first	bend:	chỗ	uốn	cong	thứ	nhất	

• craft(n):	hàng	thủ	công	

• basket-making:	nghề	làm	rổ,	đan	rổ	

• clear	up:	làm	sạch	

• cross(v):	băng	qua	

	

Track	57	
17.G						18.D						19.B					20.F	
	

Now,	 a	 word	 about	 the	 layout	 of	 the	 building.	 The	

auditorium,	stage	and	dressing	rooms	for	the	actors	are	

all	 below	 ground	 level.	 Here	 on	 the	 ground	 floor	 we	

have	most	of	the	rooms	that	the	public	doesn’t	see.	The	

majority	are	internal,	so	they	have	windows	in	the	roof	

to	light	them.	

	

(17)	 Standing	 here	 in	 the	 foyer,	 you’re	 probably	

wondering	 why	 the	 box	 office	 isn't	 here,	 where	 the	

public	 would	 expect	 to	 find	 it.	 Well,	 you	 might	 have	

noticed	 it	 on	 your	 way	 in	 -	 although	 it's	 part	 of	 this	

building,	 it’s	 next	door,	with	 a	 separate	 entrance	 from	

the	road.	

	

(18)	For	the	theatre	manager's	office,	you	go	across	the	

foyer	and	through	the	double	doors,	turn	right,	and	it's	

the	 room	at	 the	 end	 of	 the	 corridor,	with	 the	 door	 on	

the	left.	

	

(19)	 The	 lighting	box	 is	where	 the	 computerised	 stage	

lighting	is	operated,	and	it’s	at	the	back	of	the	building.	

When	 you’re	 through	 the	 double	 doors,	 turn	 left,	 turn	

right	at	the	water	cooler,	and	right	again	at	the	end.	It’s	

the	 second	 room	along	 that	 corridor.	 The	 lighting	box	

has	 a	 window	 into	 the	 auditorium,	 which	 of	 course	 is	

below	us.	

	

(20)	The	artistic	director’s	office	 is	 through	 the	double	

doors,	turn	right,	and	it’s	the	first	room	you	come	to	on	

the	 right-hand	 side.	 And	 finally,	 for	 the	 moment,	 the	

room	where	I’ll	take	you	next	-	the	relaxation	room.	So	

if	you’d	like	to	come	with	me	...	

Bây	 giờ,	 nói	 về	 cách	 bố	 trí	 của	 tòa	 nhà.	 Thính	 phòng,	

sân	khấu	và	phòng	thay	đồ	cho	các	diễn	viên	đều	ở	phía	

dưới	 tầng	 trệt.	Ở	 đây	 trên	 tầng	 trệt	 chúng	 tôi	 có	 hầu	

hết	 các	 phòng	mà	 công	 chúng	 không	 nhìn	 thấy.	 Phần	

lớn	 là	nội	bộ,	do	đó,	 chúng	có	 cửa	 sổ	 trên	mái	nhà	để	

ánh	sáng	có	thể	chiếu	vào.	

	

(17)	Đứng	ở	đây	 trong	 tiền	sảnh	có	 lẽ	bạn	đang	 tự	hỏi	

tại	 sao	 các	 phòng	 vé	 không	 có	 ở	 đây,	 nơi	 mà	 công	

chúng	mong	muốn	tìm	thấy	nó.	Vâng,	bạn	có	thể	nhìn	

thấy	nó	ở	ngay	cửa	ra	vào	-	mặc	dù	đó	là	một	phần	của	

tòa	 nhà	 này,	 nó	 nằm	ở	 phí	 bên	 hông,	 có	 lối	 vào	 riêng	

biệt.	

	

(18)	Đối	 với	 phòng	quản	 lý	 nhà	hát,	 bạn	đi	 qua	phòng	

khách	 và	 qua	 cánh	 cửa	 kép,	 quẹo	 phải,	 và	 đó	 là	 căn	

phòng	ở	cuối	hành	lang,	với	cánh	cửa	bên	trái.	

	

	

(19)	 Phòng	 ánh	 sáng	 là	 nơi	 chiếu	 sáng	 sân	 khấu	 trên	

máy	vi	tính,	và	nó	nằm	ở	phía	sau	của	tòa	nhà.	Khi	bạn	

đi	qua	cánh	cửa	kép,	rẽ	trái,	rẽ	phải	ở	bộ	làm	mát	nước,	

và	rẽ	phải	lần	nữa	ở	phía	cuối.	Đó	là	căn	phòng	thứ	hai	

dọc	theo	hành	lang	đó.	Phòng	ánh	sáng	có	một	cửa	sổ	

nhìn	vào	thính	phòng,	tất	nhiên	là	bên	phía	dưới	chúng	

ta.	

	

(20)	 Văn	 phòng	 của	 giám	 đốc	 nghệ	 thuật	 là	 qua	 cánh	

cửa	kép,	 rẽ	phải,	 và	đó	 là	căn	phòng	đầu	 tiên	bạn	đến	

phía	bên	phải.	Và	cuối	cùng,	bây	giờ,	căn	phòng	nơi	tôi	

sẽ	đưa	bạn	tới	-	phòng	thư	giãn.	Vì	vậy,	nếu	bạn	muốn	

đi	với	tôi	...	

	

Từ	vựng	mới	cần	học	
• auditorium(n):	 thính	 phòng,	 phòng	 khán	

giả	ngồi	

• stage(n):	sân	khấu	

• dressing	rooms:	phòng	thay	đồ	



    IELTS NGUYỄN HUYỀN 
   Fanpage: https://www.facebook.com/ieltsfocusmode/  
   Website: www.ielts-nguyenhuyen.com 
  

	 137	

• below	ground	level:	dưới	tầng	trệt	

• the	majority:	phần	lớn	

• internal(adj):	bên	trong	
• foyer(n):	tiền	sảnh	

• expect(v):	mong	đợi	

• on	your	way	in:	trong	khi	bạn	đi	vào	

• next	door:	kế	bên	

• a	separate	entrance:	lối	vào	riêng	

• double	doors:	cửa	đôi	
• corridor(n):	hành	lang	

• at	the	back	of:	phía	sau	lưng	của	

• you’re	through:	bạn	đi	xuyên	qua	
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Track	58	
17.F						18.H							19.C							20.B	
	

OK,	that	was	something	about	the	collections,	and	now	

here	some	more	practical	information,	in	case	you	need	

it.	Most	of	the	museum	facilities	are	downstairs,	 in	the	

basement,	 so	 you	 go	 down	 the	 stairs	 here.	When	 you	

reach	 the	bottom	of	 the	 stairs,	 you'll	 find	yourself	 in	a	

sitting	 area,	 with	 comfortable	 chairs	 and	 sofas	 where	

you	can	have	a	rest	before	continuing	your	exploration	

of	the	museum.	

	

(17)	 We	 have	 a	 very	 good	 restaurant,	 which	 serves	

excellent	 food	 all	 day,	 in	 a	 relaxing	 atmosphere.	 To	

reach	 it,	when	you	get	 to	 the	bottom	of	 the	 stairs,	 go	

straight	 ahead	 to	 the	 far	 side	 of	 the	 sitting	 area,	 then	

turn	 right	 into	 the	 corridor.	 You'll	 see	 the	 door	 of	 the	

restaurant	facing	you.	

	

(18)	 If	 you	 just	 want	 a	 snack,	 or	 if	 you'd	 like	 to	 eat	

somewhere	with	 facilities	 for	 children,	 we	 also	 have	 a	

café	 .	When	 you	 reach	 the	 bottom	of	 the	 stairs,	 you'll	

need	to	go	straight	ahead,	 turn	 right	 into	 the	corridor,	

and	the	café	is	immediately	on	the	right.	

	

(19)	 And	 talking	 about	 children,	 there	 are	 baby-

changing	 facilities	 downstairs:	 cross	 the	 sitting	 area,	

continue	 straight	 ahead	along	 the	 corridor	on	 the	 left,	

and	you	and	your	baby	will	find	the	facilities	on	the	left-

hand	side.	

	

(20)	 The	 cloakroom,	 where	 you	 should	 leave	 coats,	

umbrellas	and	any	large	bags,	is	on	the	left	hand	side	of	

the	 sitting	 area.	 It's	 through	 the	 last	 door	 before	 you	

come	to	the	corridor.	

	

There	 are	 toilets	 on	 every	 floor,	 but	 in	 the	 basement	

they're	 the	 first	 rooms	on	 the	 left	when	you	get	down	

there.	

OK,	 now	 if	 you’ve	 got	 anything	 to	 leave	 in	 the	

cloakroom,	please	do	that	now,	and	then	we’ll	start	our	

tour.	

OK,	đó	là	một	số	thông	tin	về	các	bộ	sưu	tập,	và	bây	giờ	

là	một	số	thông	tin	thực	tế	hơn,	trong	trường	hợp	bạn	

cần	nó.	Hầu	hết	các	trang	thiết	bị	của	bảo	tàng	ở	dưới	

lầu,	 trong	 tầng	 hầm,	 vì	 vậy	 bạn	 đi	 xuống	 cầu	 thang	 ở	

đây.	Khi	bạn	đến	dưới	cùng	của	cầu	thang,	bạn	sẽ	thấy	

mình	đang	ở	trong	một	khu	vực	ngồi,	với	ghế	bành	và	

ghế	 thoải	mái	 nơi	 bạn	 có	 thể	 nghỉ	 ngơi	 trước	 khi	 tiếp	

tục	khám	phá	bảo	tàng.	

	

(17)	Chúng	tôi	có	một	nhà	hàng	rất	tốt,	phục	vụ	thức	ăn	

tuyệt	 vời	 cả	 ngày,	 trong	một	 bầu	 không	 khí	 thư	 giãn.	

Để	đến	đó,	khi	bạn	xuống	dưới	cầu	thang,	đi	 thẳng	về	

phía	bên	kia	của	khu	vực	ngồi,	sau	đó	rẽ	phải	vào	hành	

lang.	Bạn	sẽ	nhìn	thấy	cánh	cửa	của	nhà	hàng	đối	diện	

với	bạn.	

	

(18)	Nếu	bạn	chỉ	muốn	một	bữa	ăn	nhẹ,	hoặc	nếu	bạn	

muốn	ăn	ở	đâu	đó	với	trang	thiết	bị	cho	trẻ	em,	chúng	

tôi	cũng	có	một	quán	cà	phê.	Khi	bạn	đến	dưới	cùng	của	

cầu	thang,	bạn	sẽ	cần	đi	thẳng	về	phía	trước,	quẹo	phải	

vào	hành	lang,	và	quán	cà	phê	ngay	bên	tay	phải.	

	

(19)	Và	 nói	 về	 trẻ	 em,	 có	 các	 thiết	 bị	 thay	 tã	 em	bé	ở	

tầng	dưới:	băng	qua	khu	vực	ngồi,	tiếp	tục	đi	thẳng	dọc	

theo	 hành	 lang	 bên	 trái,	 và	 bạn	 và	 bé	 sẽ	 tìm	 thấy	 các	

các	thiết	bị	ở	phía	bên	tay	trái.	

	

	

(20)	Phòng	để	đồ,	nơi	bạn	để	áo	khoác,	ô	dù	và	các	túi	

lớn,	 nằm	ở	phía	 bên	 tay	 trái	 của	 khu	 vực	 ngồi.	 Bạn	đi	

qua	cánh	cửa	cuối	cùng	trước	khi	bạn	đi	vào	hành	lang.	

	

	

Có	những	nhà	vệ	sinh	trên	mỗi	tầng,	nhưng	ở	tầng	hầm	

chúng	là	những	phòng	đầu	tiên	ở	bên	trái	khi	bạn	xuống	

đó.	

OK,	bây	giờ	nếu	bạn	có	bất	cứ	thứ	gì	để	bỏ	vào	phòng	

để	 đồ,	 vui	 lòng	 làm	 điều	 đó	 ngay	 bây	 giờ,	 và	 sau	 đó	

chúng	ta	sẽ	bắt	đầu	chuyến	đi	của	chúng	ta.	

	

Từ	vựng	mới	cần	học	

• collection(n):	bộ	sưu	tập	 • downstairs:	dưới	lầu	
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• basement(n):	tầng	hầm	

• go	down	the	stairs:	đi	xuống	dưới	lầu	

• reach	 the	 bottom	 of	 the	 stairs:	 tới	 bên	
dưới	đáy	của	cầu	thang	

• have	a	rest:	nghỉ	ngơi	

• exploration:	sự	khám	phá	

• serve(v):	phục	vụ	

• baby-changing	 facilities:	 các	 thiết	 bị	 thay	
tã	cho	em	bé	

• cloakroom(n):	phòng	để	đồ	

• leave	coats,	umbrellas	and	any	large	bags:	
để	áo	khoác,	dù	và	các	túi	xách	lớn.	

Track	59	
17.A					18.I				19.F				20.E	
	

And	 finally	 I’d	 like	 to	 tell	 you	 about	 our	 new	 wildlife	

area,	Hinchingbrooke	Park,	which	will	be	opened	to	the	

public	 next	 month.	 This	 slide	 doesn’t	 really	 indicate	

how	 big	 it	 is,	 but	anyway,	 you	 can	 see	 the	 two	 gates	

into	 the	 park,	 and	 the	 main	 paths.	 (17)	 As	 you	 can	

see,	there’s	a	 lake	in	the	north	west	of	the	park,	with	a	

bird	hide	to	the	west	of	it	at	the	end	of	the	path	 .	So	it’ll	
be	a	nice	quiet	place	for	watching	the	birds	on	the	lake.	

	

	

(18)	 Fairly	 close	 to	 where	 refreshments	 are	 available,	

there’s	 a	 dog-walking	area	 in	 the	 southern	 part	 of	 the	

park,	leading	off	from	the	path.	And	if	you	just	want	to	

sit	 and	 relax,	(19)	 you	 can	 go	 to	 the	 flower	 garden;	

that’s	the	circular	area	on	the	map	surrounded	by	paths.	

	

(20)	And	 finally,	 there’s	 a	wooded	 area	 in	 the	western	

section	of	the	park,	between	two	paths	.	
Okay,	that’s	enough	from	me,	so	let’s	get	on...	

	

Và	cuối	cùng	tôi	muốn	nói	cho	bạn	biết	về	khu	vực	động	

vật	 hoang	 dã	 mới	 của	 chúng	 tôi,	 Công	 viên	

Hinchingbrooke,	 sẽ	được	mở	cửa	cho	công	chúng	vào	

tháng	 tới.	 Slide	 trình	 chiếu	 này	 không	 thực	 sự	 chỉ	 ra	

mức	độ	lớn	của	nó	như	thế	nào,	nhưng	dù	sao,	bạn	có	

thể	nhìn	thấy	hai	cửa	vào	công	viên	và	các	lối	đi	chính.	

(17)	Như	bạn	thấy,	có	một	hồ	nước	ở	phía	tây	bắc	của	

công	 viên,	 với	 một	 khu	 vực	 để	 ngắm	 các	 loài	 chim	 ở	

phía	tây	của	nó	ở	cuối	con	đường.	Vì	vậy,	nó	sẽ	là	một	

nơi	yên	tĩnh	tốt	đẹp	để	xem	các	loài	chim	trên	hồ.	

(18)	Gần	 nơi	 đồ	 uống	 có	 sẵn,	 có	một	 khu	 vực	 đi	 bộ	 ở	

phía	nam	của	công	viên,	dẫn	ra	khỏi	con	đường.	Và	nếu	

bạn	chỉ	muốn	ngồi	 và	 thư	giãn,	 (19)	bạn	có	 thể	đi	đến	

khu	vườn	hoa;	đó	là	khu	vực	tròn	trên	bản	đồ	được	bao	

quanh	bởi	các	con	đường.	

	

(20)	Và	cuối	cùng,	có	một	khu	rừng	ở	phía	tây	của	công	

viên,	giữa	hai	con	đường.	

OK,	đủ	rồi,	vậy	hãy	tiếp	tục	...	

	

	

Từ	vựng	mới	cần	học	
• wildlife	area:	khu	vực	động	vật	hoang	dã	

• gate(n):	cổng	

• bird	hide:	khu	vực	để	người	xem	ngắm	các	loài	chim	

• refreshment(n):	thức	uống	
	 	



    IELTS NGUYỄN HUYỀN 
   Fanpage: https://www.facebook.com/ieltsfocusmode/  
   Website: www.ielts-nguyenhuyen.com 
  

	 140	

UNIT	7.	MULTIPLE	CHOICE	

Track	60	
1.	B		 2.	C	 3.B	 4.A	
	
1.We	had	a	good	response	to	our	survey	and	we	found	

that	while	 80%	of	 our	 students	 drink	 coffee,	 only	 15%	

drink	tea,	with	the	rest	preferring	water.	

	

	

2.Over	800,000	people	in	the	US	are	estimated	to	have	

tried	 skiing.	 This	 may	 seem	 a	 large	 number	 but	 it	

represents	 just	 over	 0.26%	 of	 the	 total	 population	 of	

300	million.	So,	per	capita,	it	is	surprisingly	small.	
	

	

3.It’s	 estimated	 that	 India	 is	 home	 to	 between	 38,000	

and	 53,000	 wild	 elephants,	 while	 Africa	 has	 between	

470,000	 and	 690,000.	 Exact	 figures	 are	 difficult	 to	

determine.	

	

4.An	 elephant	 can	 weigh	 between	 2.5	 and	 5	 tonnes.	

This	 is	 comparable	 to	 the	 tongue	 of	 the	 blue	 whale,	

which	alone	can	weigh	2.7	tonnes.	In	fact	,	a	blue	whale	

can	 weight	 15	 times	 more	 than	 an	 elephant,	 and	 can	

grow	to	about	10	times	the	size	of	a	standard	bus.	

1.	 Chúng	 tôi	 đã	 có	 câu	 trả	 lời	 cho	 cuộc	 khảo	 sát	 và	

chúng	 tôi	 nhận	 thấy	 rằng	 trong	 khi	 80%	 sinh	 viên	 của	

chúng	tôi	uống	cà	phê,	chỉ	có	15%	uống	trà,	và	phần	còn	

lại	thích	nước.	

	

2.	 Ước	 tính	 có	 hơn	 800.000	 người	 ở	 Hoa	 Kỳ	 đã	 thử	

trượt	tuyết.	Đây	có	thể	là	một	con	số	lớn	nhưng	nó	chỉ	

chiếm	hơn	0,26%	trong	tổng	dân	số	300	triệu	người.	Vì	

vậy,	 bình	 quân	 đầu	 người,	 nó	 nhỏ	 1	 cách	 đáng	 ngạc	

nhiên.	

	

3.	Người	ta	ước	tính	rằng	Ấn	Độ	có	khoảng	38.000	đến	

53.000	 con	 voi	 hoang	 dã,	 trong	 khi	 Châu	 Phi	 có	 từ	

470.000	đến	690.000	con.	Con	số	chính	xác	rất	khó	xác	

định.	

	

4.	Một	con	voi	có	thể	nặng	từ	2.5	đến	5	tấn.	Điều	này	có	

thể	so	sánh	với	 lưỡi	của	một	con	cá	voi	xanh,	chỉ	riêng	

cái	 lưỡi	có	 thể	cân	nặng	tới	2,7	 tấn.	Trên	 thực	 tế,	một	

con	 cá	 voi	 xanh	 có	 trọng	 lượng	gấp	 15	 lần	 so	 với	một	

con	voi	 và	có	 thể	phát	 triển	đến	10	 lần	kích	 thước	của	

một	chiếc	xe	buýt	tiêu	chuẩn.	

	

Từ	vựng	mới	cần	học	
• response(n):	câu	trả	lời	

• survey(n):	sự	khảo	sát	

• the	rest(n):	số	học	sinh	còn	lại	
• prefer(v):	thích	cái	gì	đó	hơn	

• estimate(v):	dự	đoán	

• try	s.th:	thử	cái	gì	đó	

• skiing(n):	môn	trượt	tuyết	

• seem:có	vẻ	như	

• represent(v):	tượng	trưng	cho	

• the	total	population:	tổng	dân	số	
• per	capita:	trên	mỗi	đầu	người	

• surprisingly	small:	nhỏ	1	cách	bất	ngờ	

• India(n):	Ấn	Độ	

• is	home	to:	là	nhà	cho…	

• wild	elephant:	voi	hoang	dã	

• Africa(n):	châu	Phi	

• exact	figures:	những	con	số	chính	xác	

• determine(v):	xác	định	
• weigh(v):	cân	nặng	

• comparable	to(adj):	tương	đương	với	

• tongue(n):	lưỡi	
• blue	 whale:	 con	 cá	 voi	 xanh
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Track	61	
A,	B	
	

Hi.	Great	 to	 see	you!	 I’m	Jody,	and	 I’ll	be	 looking	after	

both	of	you	 for	 the	 first	month	you’re	working	here	at	

the	 Amersham	 Theatre.	 I’ll	 tell	 you	 something	 about	

the	 theatre	 now,	 then	 take	 you	 to	 meet	 two	 of	 the	

other	staff.	

	

It’s	 an	 old	 building,	 and	 it’s	 been	 modernised	 several	

times.	In	fact,	as	you	can	see,	we’re	carrying	out	a	major	

refurbishment	 at	 the	 moment.	 The	 interior	 has	 just	

been	repainted,	and	we’re	about	to	start	on	the	exterior	

of	 the	 building	 -	 that’ll	 be	 a	 big	 job	 (loại	 câu	 D).	 The	

work’s	 running	over	budget,	so	we’ve	had	to	postpone	

installing	an	elevator	 (Loại	câu	C).	 I	hope	you’re	happy	

running	 up	 and	 down	 stairs!	 When	 the	 theatre	 was	

built,	 people	were	 generally	 slimmer	 and	 shorter	 than	

now,	 and	 the	 seats	 were	 very	 close	 together.	 We’ve	

replaced	 them	 with	 larger	 seats,	 with	 more	 legroom	

(câu	B).	This	means	fewer	seats	in	total	(Loại	câu	E),	but	

we’ve	 taken	 the	 opportunity	 to	 install	 seats	 that	 can	

easily	be	moved,	to	create	different	acting	spaces.	(Câu	

A)	We’ve	 also	 turned	 a	 few	 storerooms	 over	 to	 other	

purposes,	like	using	them	for	meetings	.	

Xin	chào.	Tuyệt	vời	khi	gặp	các	bạn!	Tôi	 là	Jody,	và	tôi	

sẽ	hướng	dẫn	cả	hai	bạn	trong	tháng	đầu	tiên	bạn	làm	

việc	tại	Nhà	hát	Amersham.	Tôi	sẽ	nói	cho	bạn	vài	điều	

về	nhà	hát	 bây	giờ,	 sau	đó	đưa	bạn	đến	gặp	hai	 nhân	

viên	khác.	

	

Nó	 là	một	 tòa	 nhà	 cũ,	 và	 nó	 được	 hiện	 đại	 hóa	 nhiều	

lần.	 Trên	 thực	 tế,	 như	 bạn	 thấy,	 chúng	 tôi	 đang	 tiến	

hành	một	 cuộc	 nâng	 cấp	 lớn	 vào	 lúc	 này.	Nội	 thất	 đã	

được	sơn	lại,	và	chúng	ta	sắp	bắt	đầu	ở	phía	bên	ngoài	

tòa	nhà	-	đó	sẽ	là	một	công	việc	vất	cả.	Công	việc	vượt	

quá	ngân	sách,	vì	 vậy	chúng	 tôi	phải	hoãn	việc	 lắp	đặt	

thang	máy.	 Tôi	 hy	 vọng	 bạn	 vui	 vẻ	 chạy	 lên	 và	 xuống	

cầu	 thang!	 Khi	 nhà	 hát	 được	 xây	 dựng,	 mọi	 người	

thường	gầy	và	thấp	hơn	bây	giờ,	và	những	chỗ	ngồi	rất	

gần	nhau.	Chúng	tôi	đã	thay	thế	chúng	bằng	những	chỗ	

ngồi	 lớn	hơn,	 với	nhiều	 chỗ	để	 chân	hơn.	Điều	này	 có	

nghĩa	là	tổng	số	chỗ	ngồi	ít	hơn,	nhưng	chúng	tôi	đã	có	

cơ	hội	để	cài	đặt	các	chỗ	ngồi	có	thể	di	chuyển	dễ	dàng,	

để	 tạo	 ra	 không	 gian	 diễn	 xuất	 khác	 nhau.	 Chúng	 tôi	

cũng	đã	chuyển	một	vài	kho	chứa	đồ	cho	các	mục	đích	

khác,	như	sử	dụng	chúng	cho	các	cuộc	họp.	

	

Từ	vựng	mới	cần	học

• look	after:	chăm	sóc,	giúp	đỡ	

• staff(n):	nhân	viên	

• modernise(v):	hiện	đại	hóa	

• carrying	out:	tiến	hành	

• major	refurbishment:	cuộc	tân	trang	lớn	
• the	interior:	phía	bên	trong	

• repaint(v):	sơn	lại	

• to	be	about	to:	chuẩn	bị,	sắp	sửa	
• the	exterior:	phía	bên	ngoài	

• run	over	budget:	quá	ngân	sách	

• postpone(v):	trì	hoãn	
• instal(v):	lắp	đặt	

• elevator(n):	thang	máy	

• slimmer(adj):	gầy/mỏng	manh	hơn	

• replace	A	with	B:	thay	A	bằng	B	
• legroom(n):	chỗ	để	chân	

• acting	space:	không	gian	để	cử	động	chân	

• storeroom(n):	phòng	chứa	đồ,	kho	

• purpose(n):	mục	đích	
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Track	62	
1.B				2.C					3.B				4.A				5.C				6.A					
	

MARTIN:	Good	morning.	This	is	Burnham	tourist	office,	

Martin	speaking.	 	

SUE:	Oh,	hello.	I	saw	a	poster	about	free	things	to	do	in	

the	 area,	 and	 it	 said	 people	 should	 phone	 you	 for	

information.	 I'm	coming	to	Burnham	with	my	husband	

and	 two	 children	 for	 a	 few	 days	 on	 June	 the	 27th,	 or	

possibly	 the	28th,	and	 I'd	 like	 some	 ideas	 for	 things	 to	

do	on	the	29th	.	 	

MARTIN:	 Yes,	 of	 course.	 OK.	 Then	 let's	 start	 with	 a	

couple	of	events	especially	for	children.	The	art	gallery	

is	 holding	 an	 event	 called	 ‘Family	Welcome'	 that	 day,	

when	 there	 are	 activities	 and	 trails	 to	 use	 throughout	

the	gallery.	 	

SUE:	That	sounds	interesting.	What	time	does	it	start?	

MARTIN:	 The	 gallery	 opens	 at	 10,	 and	 (1)	 the	 ‘Family	

Welcome’	 event	 runs	 from	 10.30	 until	 2	 o’clock.	 The	

gallery	stays	open	until	5.	 (2)	And	several	 times	during	

the	 day,	 they’re	 going	 to	 show	 a	 short	 film	 that	 the	

gallery	 has	 produced.	 It	 demonstrates	 how	 	 ceramics	

are	made,	and	 there'll	 be	equipment	and	materials	 for	

children	to	have	a	go	themselves.	Last	time	they	ran	the	

event,	 there	 was	 a	 film	 about	 painting,	 which	 went	

down	 very	 well	 with	 the	 children,	 and	 they’re	 now	

working	on	one	about	sculpture	 	

SUE:	 I	 like	 the	 sound	 of	 that.	 And	 what	 other	 events	

happen	in	Burnham?	 	

MARTIN:	Well,	do	you	all	enjoy	listening	to	music?	 	

	
SUE:	Oh,	yes.	 	

MARTIN:	(3)	Well	there	are	several	free	concerts	taking	

place	at	different	times	-	one	or	two	in	the	morning,	the	

majority	at	lunchtime	,	and	a	couple	in	the	evening.	And	

they	range	from	pop	music	to	Latin	American.	

	 	

SUE:	 The	 Latin	 American	 could	 be	 fun.	 What	 time	 is	

that?	

MARTIN:	 It’s	being	repeated	several	times,	in	different	

places.	 They’re	 performing	 in	 the	 Central	 Library	 at	 1	

o’clock,	(4)	then	at	4	it’s	in	the	City	Museum	,	and	in	the	

evening	at	7.30	there’s	a	longer	concert,	in	the	theatre.	

SUE:	Right.	I’ll	suggest	that	to	the	rest	of	the	family.		

	

MARTIN:	Something	else	you	might	be	interested	in	is	

MARTIN:	 Chào	 buổi	 sáng.	 Đây	 là	 văn	 phòng	 du	 lịch	

Burnham,	Martin	đang	nói.	

SUE:	 Oh,	 xin	 chào.	 Tôi	 thấy	 một	 poster	 về	 những	

chương	 trình	 miễn	 phí	 trong	 khu	 vực,	 và	 nó	 nói	 mọi	

người	 nên	 gọi	 cho	 bạn	 để	 biết	 thông	 tin.	 Tôi	 sẽ	 đến	

Burnham	với	chồng	và	hai	con	trong	một	vài	ngày	vào	

ngày	27	tháng	6,	hoặc	có	thể	là	ngày	28,	và	tôi	muốn	có	

một	số	thông	tin	về	những	chương	trình	vào	ngày	29.	

MARTIN:	Vâng,	dĩ	nhiên	ạ.	Hãy	bắt	đầu	với	một	vài	sự	

kiện	đặc	biệt	cho	 trẻ	em.	Phòng	trưng	bày	nghệ	 thuật	

đang	tổ	chức	một	sự	kiện	được	gọi	 là	 'Chào	mừng	gia	

đình'	vào	ngày	hôm	đó,	sẽ	có	các	hoạt	động	và	các	con	

đường	mòn	trong	toàn	bộ	phòng	trưng	bày.	

SUE:	Điều	đó	nghe	có	vẻ	thú	vị.	Mấy	giờ	nó	bắt	đầu	ạ?	

MARTIN:	Phòng	trưng	bày	mở	cửa	vào	lúc	10	giờ,	và	(1)	

sự	 kiện	 "Chào	Mừng	Gia	Đình"	 diễn	 ra	 từ	 10:30	 đến	 2	

giờ.	 Phòng	 trưng	 bày	 vẫn	 mở	 cho	 đến	 5	 giờ.	 (2)	 Và	

nhiều	 lần	 trong	 ngày,	 họ	 sẽ	 trình	 chiếu	 một	 bộ	 phim	

ngắn	mà	phòng	trưng	bày	đã	sản	xuất.	Nó	chiếu	về	việc	

gốm	 sứ	 được	 làm	 ra	 như	 thế	 nào,	 và	 sẽ	 có	 các	 trang	

thiết	bị	và	vật	liệu	để	trẻ	tự	làm	gốm.	Lần	trước,	khi	họ	

tổ	chức	sự	kiện	này,	có	một	bộ	phim	về	vẽ	tranh,	đã	rất	

hợp	với	các	em,	và	bây	giờ	họ	đang	làm	việc	về	một	tác	

phẩm	điêu	khắc.	

SUE:	Nghe	có	vẻ	thú	vị	đấy.	Và	còn	những	sự	kiện	nào	

khác	ở	Burnham	ạ?	

MARTIN:	 Vâng,	 tất	 cả	 các	 bạn	 có	 thích	 nghe	 nhạc	
không?	

SUE:	Ồ,	vâng.	

MARTIN:	(3)	Có	vài	buổi	hòa	nhạc	miễn	phí	diễn	ra	vào	

những	 thời	 điểm	 khác	 nhau	 -	 một	 hoặc	 hai	 vào	 buổi	

sáng,	phần	lớn	vào	giờ	ăn	trưa,	và	một	vài	vào	buổi	tối.	

Và	 chúng	 bao	 gồm	 từ	 nhạc	 pop	 đến	 nhạc	 châu	 Mỹ	

Latinh.	

SUE:	 Nhạc	 châu	Mỹ	 Latinh	 có	 vẻ	 thú	 vị	 đó.	 Thời	 gian	

thế	nào	ạ?	

MARTIN:	Nó	được	 lặp	 lại	nhiều	 lần,	ở	những	nơi	khác	

nhau.	 Họ	 sẽ	 biểu	 diễn	 trong	 thư	 viện	 trung	 tâm	 lúc	 1	

giờ,	(4)	rồi	4	giờ	ở	Bảo	tàng	Thành	phố,	và	vào	buổi	tối	

lúc	7	giờ	30	thì	có	buổi	hòa	nhạc	dài	hơn	trong	rạp	hát.	

SUE:	 Được	 rồi.	 Tôi	 sẽ	 đề	 xuất	 nó	 với	 các	 thành	 viên	

trong	gia	đình.	

MARTIN:	Một	điều	khác	mà	bạn	có	thể	quan	tâm	là	đua	
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the	boat	race	along	the	river.	 	

SUE:	Oh,	yes,	do	tell	me	about	that.	 	

MARTIN:	 (5)	The	 race	 starts	 at	Offord	Marina	 ,	 to	 the	

north	of	Burnham,	and	goes	as	far	as	Summer	Pool.	The	

best	 place	 to	 watch	 it	 from	 is	 Charlesworth	 Bridge,	

though	that	does	get	rather	crowded.	 	

SUE:	And	who’s	taking	part?	 	

MARTIN:	Well	local	boat	clubs,	but	the	standard	is	very	

high.	(6)	One	of	them	came	first	in	the	West	of	England	

regional	championship	in	May	this	year	-	it	was	the	first	

time	a	team	from	Burnham	has	won.	It	means	that	next	

year	 they'll	 be	 representing	 the	 region	 in	 the	 national	

championship.	

thuyền	dọc	theo	sông.	

SUE:	Ồ,	vâng,	xin	cho	tôi	biết	về	chương	trình	đó.	

MARTIN:	 (5)	Cuộc	đua	bắt	đầu	tại	Offord	Marina,	phía	

bắc	Burnham,	 và	đi	 tới	Summer	Pool.	Nơi	 tốt	nhất	để	

xem	nó	từ	là	Charlesworth	Bridge,	mặc	dù	đó	khá	đông	

đúc.	

SUE:	Và	ai	sẽ	tham	gia	ạ?	

MARTIN:	 Câu	 lạc	 bộ	 thuyền	 địa	 phương	 nhưng	 tiêu	
chuẩn	 rất	 cao.	 (6)	Một	 trong	 số	 họ	 lần	 đầu	 tiên	 giành	

chức	 vô	 địch	West	 of	 England	 vào	 tháng	 5	 năm	 nay	 -	

đây	 là	 lần	 đầu	 tiên	một	 đội	 của	 Burnham	 giành	 chiến	

thắng.	Điều	đó	có	nghĩa	 là	năm	 tới	họ	 sẽ	đại	diện	 cho	

khu	vực	trong	giải	vô	địch	quốc	gia.	

	

Từ	vựng	mới	cần	học	

• poster(n)	tờ	poster	quảng	cáo	

• event(n):	sự	kiện	
• art	gallery:	triển	lãm	nghệ	thuật	

• hold	an	event:	tổ	chức	1	sự	kiện	

• trail(n):	đường	(ray)	
• produc(v):	sản	xuất	

• demonstrate(v):	minh	họa	

• ceramic(n):	đồ	gốm	

• equipment(n):	thiết	bị	
• material(n):	chất	liệu	

• have	a	go:	chơi	,	thực	hành	

• go	down	very	well	with	 the	 children:	phù	
hợp	với	trẻ,	được	trẻ	chơi	nhiều	

• sculpture(n):	bức	điêu	khắc	

• free	concert:	buổi	hòa	nhạc	miễn	phí	

• the	majority:	phần	lớn	

• repeated:	được	lặp	lại	

• perform(v):	trình	diễn	

• boat	race:	cuộc	đua	thuyền	
• crowded(adj):	đông	đúc	

• standard(n):	tiêu	chuẩn	

• regional	championship:	vô	địch	khu	vực	

Track	63	
B,	E	
	

MAN:	Could	you	tell	me,	will	all	their	services	be	free?	

	

WOMAN:	Erm	...	there	are	usually	some	small	charges	

that	 doctors	make.	 Let	me	 see	what	 it	 says	 about	 the	

Shore	 Lane	 Centre.	 (E)	 If	 you	 need	 to	 be	 vaccinated	
before	any	trips	abroad,	you	won’t	have	to	pay	for	this.	

Erm,	 what	 else?	 The	 sports	 injury	 treatment	 service	

operates	 on	 a	 paying	 basis,	 as	 does	 the	 nutritional	

therapy	 service.	 Some	 health	 centres	 do	 offer	

alternative	 therapies	 like	 homeopathy	 as	 part	 of	 their	

pay-to-use	 service.	 Shore	 Lane	 are	 hoping	 to	 do	 this	

soon	 -	 I	 think	 they	 may	 start	 with	 acupuncture.	 And	

finally,	 (B)	 if	 you	 need	 to	 prove	 you’re	 healthy	 or		
haven’t	had	any	serious	injuries	before	a	new	employer	

will	 accept	 you,	 you	 can	 get	 a	 free	 fitness	 check-up	

there	 ,	but	you’d	most	 likely	have	to	pay	 for	 insurance	

MAN:	Bạn	có	thể	cho	tôi	biết,	tất	cả	các	dịch	vụ	của	họ	
sẽ	được	miễn	phí	chứ	ạ?	

WOMAN:	Erm	...	thường	có	một	số	khoản	phí	nhỏ	mà	

bác	sĩ	đưa	ra.	Hãy	để	tôi	xem	những	gì	nó	nói	về	Shore	

Lane	Center.	(E)	Nếu	bạn	cần	tiêm	ngừa	trước	khi	đi	ra	

nước	 ngoài,	 bạn	 sẽ	 không	 phải	 trả	 tiền	 cho	 việc	 này.	

Erm,	còn	gì	nữa	đây?	Dịch	vụ	điều	trị	chấn	thương	thể	

thao	phải	trả	tiền,	cũng	như	dịch	vụ	điều	trị	dinh	dưỡng.	

Một	số	trung	tâm	y	tế	cung	cấp	các	 liệu	pháp	thay	thế	

như	 liệu	pháp	 “vi	 lượng	đồng	 căn”	–	 cũng	 là	 1	dịch	 vụ	

phải	trả	tiền	của	họ.	Shore	Lane	đang	hy	vọng	làm	điều	

này	 sớm	 -	 tôi	 nghĩ	 rằng	họ	 có	 thể	bắt	đầu	bằng	 châm	

cứu.	 Và	 cuối	 cùng,	 (B)	 nếu	 bạn	 cần	 chứng	 minh	 bạn	

khoẻ	 mạnh	 hoặc	 không	 bị	 thương	 tích	 nghiêm	 trọng	

nào	 trước	khi	ông	chủ	mới	chấp	nhận	bạn,	bạn	có	 thể	

kiểm	tra	sức	khoẻ	miễn	phí	ở	đó	nhưng	bạn	chắc	chắn	
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medicals	though.	

	

MAN:	 Okay,	thanks.	

phải	trả	cho	bảo	hiểm	y	tế.	

	
MAN:	Được	rồi,	cảm	ơn.	

	

Từ	vựng	mới	cần	học	

• charge(n):	phí	

• vaccinate(v):	tiêm/chích	ngừa	

• sports	 injury	 treatment	 service:	 dịch	 vụ	
chữa	trị	chấn	thương	thể	thao	

• operate(v):	hoạt	động		
• on	 a	 paying	 basis:	 chi	 trả	 mới	 sử	 dụng	

được	dịch	vụ	

• nutritional	 therapy	 service:	 dịch	 vụ	 chữa	
trị	bằng	liệu	pháp	dinh	dưỡng	

• alternative	 therapies:	 những	 liệu	 pháp	
thay	thế	khác	

• homeopathy:	Vi	 lượng	đồng	căn	 liệu	pháp	
–	 là	 một	 thực	 hành	 lâm	 sàng	 y	 khoa	 dựa	

trên	 ý	 tưởng	 mà	 cơ	 thể	 có	 khả	 năng	 tự	

chữa	lành	bệnh	của	chính	mình	

• pay-to-use	 service:	dịch	vụ	mà	chi	 trả	 tiền	

mới	được	sử	dụng	

• acupuncture(n):	châm	cứu	

• serious	 injuries:	 những	 chấn	 thương	

nghiêm	trọng	

• fitness	check-up:	kiểm	tra	thể	chất	

Track	64	
11.C					12.B				13.B					14.A					15.C				

MAN:	
First	of	all,	let	me	thank	you	all	for	coming	to	this	public	

meeting,	 to	 discuss	 the	 future	 of	 our	 town.	 Our	 first	

speaker	is	Shona	Ferguson,	from	Barford	town	council.	

Shona.	

	

SHONA:	
Thank	 you.	 First	 I’ll	 briefly	 give	 you	 some	 background	

information,	then	 I’ll	be	asking	you	for	your	comments	

on	developments	in	the	town.	

	

Well,	 as	 you	 don’t	 need	 me	 to	 tell	 you,	 Barford	 has	

changed	 a	 great	 deal	 in	 the	 last	 50	 years.	 These	 are	

some	of	the	main	changes.	

	

(11)	Fifty	years	ago,	buses	 linked	virtually	every	part	of	

the	 town	 and	 the	 neighbouring	 towns	 and	 villages.	

Most	 people	 used	 them	 frequently,	 but	 not	 now,	

because	 the	 bus	 companies	 concentrate	 on	 just	 the	
routes	 that	 attract	 most	 passengers.	 So	 parts	 of	 the	

town	are	no	longer	served	by	buses.	Even	replacing	old	

uncomfortable	buses	with	smart	new	ones	has	had	little	

impact	on	passenger	numbers.	It’s	sometimes	said	that	

bus	 fares	 are	 too	 high,	 but	 in	 relation	 to	 average	

incomes,	 fares	 are	not	much	higher	than	they	were	50	

years	ago.	

	

Man:	
Trước	hết,	hãy	để	tôi	cảm	ơn	tất	cả	các	bạn	đã	đến	dự	

cuộc	họp	công	cộng	này,	để	thảo	luận	về	tương	lai	của	

thị	 trấn	 chúng	 ta.	 Diễn	 giả	 đầu	 tiên	 của	 chúng	 tôi	 là	
Shona	Ferguson,	từ	hội	đồng	thị	trấn	Barford.	Shona.	

	

SHONA:	
Cảm	ơn.	Trước	tiên,	tôi	sẽ	tóm	tắt	một	số	thông	tin	cơ	

bản,	sau	đó	các	bạn	cho	ý	kiến	của	bạn	về	sự	phát	triển	

trong	thị	trấn.	

	

Vâng,	 như	 bạn	 không	 cần	 tôi	 nói	 với	 bạn,	 Barford	 đã	

thay	đổi	rất	nhiều	trong	50	năm	qua.	Đây	là	một	số	thay	

đổi	chính.	

	

Cách	đây	50	năm,	xe	buýt	kết	nối	hầu	hết	mọi	khu	vực	

của	thị	xã	với	các	thị	trấn	lân	cận.	Hầu	hết	mọi	người	sử	

dụng	chúng	thường	xuyên,	nhưng	không	phải	bây	giờ,	

bởi	vì	các	công	ty	xe	buýt	chỉ	tập	trung	vào	những	tuyến	

đường	 thu	 hút	 hầu	 hết	 hành	 khách.	 Vì	 vậy,	 nhiều	 nơi	

của	 thị	 trấn	 không	 còn	 được	 phục	 vụ	 bằng	 xe	 buýt.	

Ngay	 cả	khi	 thay	 thế	những	chiếc	 xe	buýt	 cũ	khó	chịu	

bằng	những	chiếc	xe	mới	thông	minh	cũng	không	mang	

lại	nhiều	ảnh	hưởng	đến	số	 lượng	hành	khách.	Đôi	khi	

người	ta	nói	rằng	giá	vé	xe	buýt	quá	cao,	nhưng	nếu	xét	

về	thu	nhập	trung	bình,	giá	vé	không	cao	hơn	nhiều	so	

với	cách	đây	50	năm.	
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Changes	 in	 the	 road	 network	 are	 affecting	 the	 town.	

The	centre	was	recently	closed	to	traffic	on	a	trial	basis,	

making	it	much	safer	for	pedestrians.	The	impact	of	this	

is	being	measured.	(12)The	new	cycle	paths	separating	

bikes	from	cars	 in	most	main	roads,	are	being	used	far	

more	 than	 was	 expected,	 reducing	 traffic	 and	

improving	 air	 quality.	 And	 although	 the	 council’s	

attempts	to	have	a	bypass	constructed	have	failed,	we	

haven’t	given	up	hope	of	persuading	the	government	to	

change	its	mind.	

	

Shopping	 in	 the	 town	 centre	 has	 changed	 over	 the	

years.	 Many	 of	 us	 can	 remember	 when	 the	 town	 was	

crowded	 with	 people	 going	 shopping.	 Numbers	 have	

been	falling	for	several	years,	despite	efforts	to	attract	

shoppers,	for	instance	by	opening	new	car	parks.	Some	

people	 combine	 shopping	 with	 visits	 to	 the	 town’s	

restaurants	 and	 cafés.	 (13)Most	 shops	 are	 small	

independent	 stores,	 which	 is	 good,	 but	 many	 people	

prefer	 to	 use	 supermarkets	 and	 department	 stores	 in	

nearby	 large	 towns,	 as	 there	 are	 so	 few	 well-known	

chain	stores	here.	

	

Turning	now	to	medical	facilities,	the	town	is	served	by	

family	doctors	in	several	medical	practices	-	fewer	than	

50	years	ago,	but	each	catering	for	far	more	patients.	
	

(14)Our	 hospital	 closed	 15	 years	 ago,	 which	 means	

journeys	to	other	towns	are	unavoidable.	On	the	other	

hand,	there	are	more	dentists	than	there	used	to	be.	

	

Employment	patterns	have	changed,	along	with	almost	

everything	else.	(15)The	number	of	schools	and	colleges	

has	 increased,	 making	 that	 the	 main	 employment	

sector.	 Services,	 such	 as	 website	 design	 and	

accountancy,	 have	 grown	 in	 importance,	 and	

surprisingly,	 perhaps,	 manufacturing	 hasn’t	 seen	 the	

decline	that	has	affected	it	in	other	parts	of	the	country.	

Những	 thay	 đổi	 trong	mạng	 lưới	 đường	 bộ	 đang	 ảnh	

hưởng	đến	thị	trấn.	Trung	tâm	thị	trấn	gần	đây	đã	thử	

nghiệm	việc	đóng	cửa	(không	cho	xe	đi	vào),	làm	cho	nó	

an	 toàn	 hơn	 cho	 người	 đi	 bộ.	 Tác	 động	 của	 việc	 này	

đang	được	đo	 lường.	Các	 con	đường	xe	đạp	mới	 tách	

xe	 đạp	 khỏi	 xe	 ô	 tô	 trong	 hầu	 hết	 các	 tuyến	 đường	

chính,	đang	được	sử	dụng	nhiều	hơn	dự	kiến,	giảm	lưu	

thông	và	cải	thiện	chất	lượng	không	khí.	Và	mặc	dù	các	

nỗ	 lực	 của	hội	 đồng	để	 xây	dựng	một	đường	 vòng	đã	

thất	bại,	chúng	tôi	vẫn	chưa	từ	bỏ	hy	vọng	thuyết	phục	

chính	phủ	thay	đổi	ý	định.	

Mua	 sắm	 tại	 trung	 tâm	 thị	 trấn	 đã	 thay	 đổi	 qua	 nhiều	

năm.	Nhiều	người	trong	chúng	ta	có	thể	nhớ	được	khi	

thị	 trấn	 đông	 đúc	 với	 những	 người	 đi	 mua	 sắm.	 Số	

người	đã	giảm	trong	nhiều	năm,	bất	chấp	những	nỗ	lực	

thu	hút	người	mua	sắm,	ví	dụ	như	bằng	cách	mở	các	bãi	

đậu	 xe	 mới.	 Một	 số	 người	 kết	 hợp	 mua	 sắm	 với	 các	

chuyến	 thăm	 các	 nhà	 hàng	 và	 quán	 café	 của	 thị	 trấn.	

Hầu	hết	các	cửa	hiệu	đều	là	các	cửa	hàng	độc	lập	nhỏ,	

rất	tốt,	nhưng	nhiều	người	thích	sử	dụng	siêu	thị	và	cửa	

hàng	bách	hóa	ở	các	thị	trấn	lớn	gần	đó	vì	có	rất	ít	cửa	

hàng	nổi	tiếng	ở	đây.	

	

Bây	giờ	chuyển	sang	các	cơ	sở	y	tế,	thị	trấn	được	phục	

vụ	bởi	 các	bác	 sĩ	gia	đình	 trong	một	 số	phòng	khám	y	

khoa	–	ít	hơn	cách	đây	50	năm,	nhưng	mỗi	bác	sĩ	phục	

vụ	cho	nhiều	bệnh	nhân	hơn.	

Bệnh	viện	của	chúng	ta	đóng	cửa	cách	đây	15	năm,	có	

nghĩa	 là	 việc	 đi	 đến	 các	 thành	 phố	 khác	 là	 không	 thể	

tránh	khỏi.	Mặt	khác,	có	nhiều	nha	sĩ	hơn	trước	đây.	

	

Mô	 hình	 công	 việc	 làm	 đã	 thay	 đổi,	 cùng	 với	 hầu	 hết	

mọi	thứ	khác.	Số	trường	học	và	cao	đẳng	tăng	lên,	làm	

cho	 lĩnh	vực	này	trở	thành	lĩnh	vực	chính.	Các	 lĩnh	vực	

dịch	vụ,	chẳng	hạn	như	thiết	kế	trang	web	và	kế	toán,	

ngày	càng	trở	nên	quan	trọng,	và	đáng	ngạc	nhiên	là,	có	

lẽ	ngành	 sản	xuất	đã	không	nhìn	 thấy	 sự	 suy	giảm	cái	

mà	đã	làm	ảnh	hưởng	đến	lĩnh	vực	này	ở	các	vùng	khác	

của	đất	nước.	

	
Từ	vựng	cần	học	
	

• briefly(adv):	1	cách	ngắn	gọn	

• comment(n):	bình	luận	

• a	great	deal	=	a	lot:	nhiều	
• virtually	=	almost(adv):	hầu	như	

• frequently	=	usually:	thường	xuyên	

• concentrate	on	=	focus	on:	tập	trung	vào	

• attract(v):	thu	hút	
• passenger(n):	hành	khách	
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• serve(v):	phục	vụ	

• uncomfortable(adj):	không	thoải	mái	

• had	little	impact	on:	hầu	như	không	có	tác	
động	lên…	

• fare(n):	giá	vé	

• average	income:	thu	nhập	bình	quân	
• road	network:	mạng	lưới	đường	bộ	

• affect(v):	ảnh	hưởng	tới	

• on	a	trial	basis:	thử	nghiệm	

• pedestrian(n):	người	đi	bộ	

• measure(v):	đo	lường	

• cycle	path(n):	đường	dành	cho	người	đi	bộ	

• separate(v):	phân	chia	
• attempt(n):	sự	nỗ	lực	

• bypass(n):	cầu	vượt	

• construct(v)	=	build(v):	xây	dựng	

• persuade(v):	thuyết	phục	
• change	its	mind:	thay	đổi	quyết	định	

• crowded(adj):	đông	đúc	

• effort(n):	nỗ	lực	

• combine	A	with	B:	kết	hợp	A	với	B	
• independent(adj):	độc	lập	

• well-known(adj):	được	nhiều	người	biết	
đến	

• unavoidable(adj):	không	thể	tránh	khỏi	

• accountancy(n):	ngành	kế	toán	

• manufacturing(n):	ngành	sản	xuất	

	

Track	65	
Câu	11,12:	C,	E	
	

Today	 we're	 pleased	 to	 have	 on	 the	 show	 Alice	

Bussell	 from	the	Dolphin	Conservation	Trust.	Tell	us	

about	the	Trust,	Alice.	

	

Well,	 obviously	 its	 purpose	 is	 to	 protect	 dolphins	 in	

seas	 all	 around	 the	world.	 It	 tries	 to	 raise	 people’s	

awareness	 of	 the	 problems	 these	 marine	creatures	

are	suffering	because	of	pollution	and	other	 threats.	

It	 started	ten	 years	 ago	 and	 it’s	 one	 of	 the	 fastest	

growing	animal	charities	in	the	country	-	although	it's	

still	 fairly	 small	 compared	 with	 the	 big	 players	in	

animal	 protection	 (loại	 câu	 B).	 We	 are	 particularly	

proud	of	 the	work	we	do	 in	education	 -	 last	year	we	

visited	a	huge	number	of	schools	in	different	parts	of	

the	 country,	 going	 round	 to	 talk	 to	 children	 and	

young	 people	aged	 from	 five	 to	 eighteen.	 In	 fact,	

about	 thirty-five	 per	 cent	 of	 our	members	 are	

children	 (loại	 câu	A)	 .	 The	 charity	 uses	 its	money	 to	

support	 campaigns	-	 for	 example,	 for	 changes	 in	

fishing	policy	and	so	forth	(C).	

	

It	 hopes	 soon	 to	be	 able	 to	 employ	 its	 first	 full-time	

biologist	 -	 with	 dolphin	 expertise	 -	 to	monitor	

populations	(loại	câu	D).	Of	course,	many	people	give	

their	 services	on	a	voluntary	basis	 and	we	now	have	

volunteers	 working	 in	 observation,	 office	work	 and	

other	things	(E).	

Hôm	nay	chúng	tôi	rất	vui	khi	góp	mặt	trong	chương	

trình	 này	 là	 Alice	 Bussell	 từ	 Quỹ	 Bảo	 tồn	 Cá	 heo	

Dolphin.	Nói	cho	chúng	tôi	biết	về	Trust	đi,	Alice.	

	

Vâng,	rõ	ràng	mục	đích	của	quỹ	là	để	bảo	vệ	cá	heo	ở	

biển	 trên	 toàn	thế	giới.	Quỹ	cố	gắng	nâng	cao	nhận	

thức	của	người	dân	về	những	vấn	đề	mà	các	sinh	vật	

biển	 đang	 chịu	 đựng	 vì	 ô	 nhiễm	 và	 các	mối	 đe	 dọa	

khác.	Quỹ	bắt	đầu	10	năm	trước	và	nó	 là	một	 trong	

những	 tổ	 chức	 từ	 thiện	 động	 vật	 phát	 triển	 nhanh	

nhất	trong	nước	-	mặc	dù	nó	vẫn	còn	khá	nhỏ	so	với	

những	 tổ	 chức	 lớn	 trong	 lĩnh	 vực	 bảo	 vệ	 động	 vật.	

Chúng	tôi	đặc	biệt	tự	hào	về	công	việc	chúng	tôi	làm	

trong	ngành	giáo	dục	-	năm	ngoái	chúng	tôi	đã	viếng	

thăm	một	 số	 lượng	 lớn	 các	 trường	 học	 ở	 các	 vùng	

khác	nhau	của	đất	nước,	đi	vòng	quanh	để	nói	chuyện	

với	trẻ	em	và	thanh	thiếu	niên	từ	5	đến	18	tuổi.	Thực	

tế,	khoảng	35%	số	thành	viên	của	chúng	tôi	là	trẻ	em.	

Tổ	chức	từ	thiện	sử	dụng	tiền	của	mình	để	hỗ	trợ	các	

chiến	dịch	-	ví	dụ	như	thay	đổi	chính	sách	đánh	bắt	cá	

và	vân	vân.	

Quỹ	hy	vọng	sớm	có	thể	thuê	các	nhà	sinh	học	toàn	

thời	 gian	 đầu	 tiên	 -	 với	 chuyên	môn	 về	 cá	 heo	 -	 để	

theo	dõi	các	quần	thể	cá	heo.	Tất	nhiên,	nhiều	người	

tham	gia	1	cách	 tự	nguyện	và	hiện	nay	chúng	tôi	có	

tình	 nguyện	 viên	 làm	 việc	 trong	 khâu	 quan	 sát,	 văn	

phòng	những	thứ	khác.		
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Câu	13:	B	

I	 should	also	 tell	 you	about	 the	award	we	won	 from	

the	 Charity	 Commission	 last	 year	 -	 for	 our	 work	 in	

education.	 Although	 it’s	 not	 meant	 an	 enormous	

amount	of	money	for	us	(loại	câu	A),	it	has	made	our	

activities	 even	 more	 widely	 publicised	 and	

understood	(B).	

	

In	 the	 long	 term	 it	may	 not	 bring	 in	 extra	members	

but	we’re	hoping	it'll	have	this	effect	(loại	câu	C).	

	

Is	it	possible	to	see	dolphins	in	UK	waters?	

	

Câu	14:	A	

Yes.	In	several	locations.	And	we	have	a	big	project	in	

the	east	part	of	Scotland.	This	has	long	been	a	haven	

for	 dolphins	 because	 it	 has	 very	 little	 shipping.	

However,	that	may	be	about	to	change	soon	because	

oil	 companies	 want	 to	 increase	 exploration	 there.	

We’re	 campaigning	 against	this	 because,	 although	

there’ll	be	little	pollution	from	oil,	exploration	creates	

a	lot	of	underwater	noise.	It	means	the	dolphins	can’t	

rest	and	socialise	(A).		

	

Câu	15:	C	

This	 is	 how	 I	 became	 interested	 in	 dolphin	

conservation	 in	 the	 first	place.	 I	 had	never	 seen	one	

and	 I	 hadn’t	 been	 particularly	 interested	 in	 them	 at	

school.	Then	 I	 came	across	 this	 story	about	a	 family	

of	dolphins	who	had	to	leave	their	home	in	the	Moray	

Firth	because	of	the	oil	companies	and	about	a	child	

who	 campaigned	 to	 save	 them.	 I	 couldn't	 put	 the	

book	down	-	I	was	hooked	(câu	C).	

	

	

Tôi	cũng	nên	cho	bạn	biết	về	giải	 thưởng	mà	chúng	

tôi	đã	giành	được	từ	Ủy	ban	Từ	thiện	năm	ngoái	-	cho	

công	việc	của	chúng	tôi	trong	ngành	giáo	dục.	Mặc	dù	

điều	 đó	 không	 có	 nghĩa	 là	 chúng	 tôi	 nhận	 được	 số	

tiền	rất	lớn,	nhưng	nó	đã	làm	cho	các	hoạt	động	của	

chúng	tôi	được	biết	đến	và	hiểu	rộng	rãi	hơn.	

	

Về	 lâu	dài	nó	không	thể	mang	thêm	thành	viên	mới	

nhưng	chúng	tôi	hy	vọng	nó	sẽ	có	tác	động	này.		

	

Có	thể	thấy	được	cá	heo	ở	vùng	nước	Anh	không?	

	

Được	chứ.	Tại	một	số	địa	điểm.	Và	chúng	tôi	có	một	

dự	án	 lớn	ở	phía	đông	của	Scotland.	Nơi	này	 từ	 lâu	

đã	 là	nơi	trú	ẩn	cho	cá	heo	vì	nó	có	rất	 ít	giao	thông	

vận	chuyển.	Tuy	nhiên,	có	thể	nó	sẽ	sớm	thay	đổi	vì	

các	công	ty	dầu	mỏ	muốn	tăng	cường	thăm	dò	ở	đó.	

Chúng	 tôi	 đang	 vận	 động	 chống	 lại	 điều	 này	 bởi	 vì,	

mặc	 dù	 dầu	 sẽ	 ít	 gây	 ô	 nhiễm,	 nhưng	 việc	 thăm	dò	

tạo	 ra	 nhiều	 tiếng	 ồn	 dưới	 nước.	Nó	 có	 nghĩa	 là	 cá	

heo	không	thể	nghỉ	ngơi	và	giao	du.	

	

	

	

Đây	là	cách	tôi	bắt	đầu	quan	tâm	đến	bảo	tồn	cá	heo.	

Tôi	đã	không	bao	giờ	nhìn	thấy	con	cá	heo	nào	trước	

đây	và	 tôi	đã	không	đặc	biệt	quan	 tâm	đến	chúng	ở	

trường.	 Sau	 đó	 tôi	 bắt	 gặp	 câu	 chuyện	 về	 một	 gia	

đình	cá	heo	phải	rời	khỏi	nhà	của	chúng	ở	Moray	Firth	

vì	các	công	ty	dầu	mỏ	và	về	một	đứa	trẻ	đã	vận	động	

để	 cứu	chúng.	Tôi	 không	 thể	đặt	 cuốn	 sách	xuống	 -	

tôi	đã	bị	cuốn	hút.	
	

	

Từ	vựng	cần	học	
	

• pleased	(adj):	vinh	dự	
• dolphin(n):	cá	heo	

• raise	people’s	awareness:	nâng	cao	ý	thức	
mọi	người	

• marine	creature(n):	sinh	vật	biển	

• suffer(v):	chịu	đựng,	chịu	thiệt	hại	

• threat(n):	mối	đe	dọa	

• proud	of:	tự	hào	về	

• support(v):	hỗ	trợ	

• campaign(n):	chiến	dịch	
• fishing	policy(n):	chính	sách	đánh	bắt	cá	

• employ(v):	thuê	

• biologist(n):	nhà	sinh	học	
• dolphin	expertise:	kỹ	năng	chăm	sóc	cá	

heo	

• monitor(v):	giám	sát	

• on	a	voluntary	basis:	làm	1	cách	tình	

nguyện	
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• observation(n):	sự	quan	sát	

• award(n):	giải	thưởng	

• publicise(v):	được	phổ	biến	cho	công	chúng	
• shipping(n):	hoạt	động	tàu	biển	

• exploration(n):	sự	khai	thác	

• dolphin	conservation:	sự	bảo	vệ	cá	heo	

• come	across:	biết	tới	

• put	s.th	down:	đặt	cái	gì	xuống	
• hook(v):	thu	hút
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Track	66	
1.	C	 	 2.	A	 	 3.C	 	 4.	C	
	

Good	morning.	 I’m	 here	 today	 to	 give	 you	 a	 few	 tips	

about	 security	 on	 campus.	 We’re	 not	 just	 here	 to	

prevent	crime,	but	to	make	sure	you’re	safe	twenty	four	

hours	a	day.	

	 	

(1)	One	of	the	services	we	provide	for	students	who	live	

on	 campus	 is	 to	 walk	 home	 with	 you	 if	 you	 need	 to	

cross	the	campus	late	at	night.	I	mean,	we	all	know	the	

halls	of	residence	are	quite	a	long	way	from	the	library,	

don’t	we?	So,	for	example,	(2)	if	you’re	been	studying	in	

the	 library	 ‘till	 late	 and	 you’re	 nervous	 about	 going	

home	alone,	all	you	have	to	do	 is	 ring	campus	security	

on	 3333	 and	 we’ll	 send	 someone	 to	 make	 sure	 you’re	

safe.	OK?	

	

By	 the	 way,	 another	 important	 thing	 to	 remember	 is	

the	campus	emergency	number.	Umm…we	all	know	(3)	

the	 national	 emergency	 in	 the	 UK	 is	 999.	 But	 when	

you’re	 on	 campus,	 and	 there’s	 an	 emergency,	 you	

should	 call	 3333.	 If	 you	 call	 3333,	 you’ll	 get	 through	 to	

our	own	staff,	right	here	on	campus.	(4)	They	can	react	

quickly	and	get	to	you	faster	than	national	services.	

	

Chào	buổi	sáng.	Tôi	ở	đây	hôm	nay	để	cung	cấp	cho	bạn	

một	vài	lời	khuyên	về	an	ninh	trong	khuôn	viên.	Chúng	

tôi	không	chỉ	ở	đây	để	ngăn	ngừa	tội	phạm,	mà	còn	để	

đảm	bảo	bạn	an	toàn	24	giờ	một	ngày.	

	

(1)	 Một	 trong	 những	 dịch	 vụ	 chúng	 tôi	 cung	 cấp	 cho	

sinh	viên	sống	trong	khuôn	viên	trường	là	đi	bộ	về	nhà	

với	 bạn	nếu	bạn	 cần	băng	qua	 khuôn	 viên	 trường	 vào	

khuya.	Ý	tôi	là,	tất	cả	chúng	ta	đều	biết	rằng	các	khu	ký	

túc	xá	có	khoảng	cách	khá	dài	từ	thư	viện,	đúng	không?	

Ví	dụ,	(2)	nếu	bạn	đang	học	trong	thư	viện	muộn	và	bạn	

lo	 lắng	 về	 việc	 về	 nhà	một	mình,	 tất	 cả	 những	 gì	 bạn	

phải	 làm	 là	 gọi	 bảo	 vệ	 khuôn	 viên	 của	 trường	 với	 số	

3333	và	chúng	tôi	sẽ	cử	ai	đó	để	đảm	bảo	bạn	an	toàn.	

OK?	

Nhân	 tiện,	 một	 điều	 quan	 trọng	 cần	 ghi	 nhớ	 là	 số	

trường	hợp	khẩn	cấp.	Umm	...	tất	cả	chúng	ta	đều	biết	

(3)	số	điện	thoại	khẩn	cấp	ở	Anh	là	999.	Nhưng	khi	bạn	

ở	trong	trường,	và	có	trường	hợp	khẩn	cấp,	bạn	nên	gọi	

số	 3333.	Nếu	bạn	gọi	 số	 3333,	 bạn	 sẽ	được	 kết	 nối	 với	

nhân	viên	của	chúng	tôi,	ngay	tại	đây	trong	trường.	(4)	

Họ	có	thể	phản	ứng	nhanh	và	giúp	bạn	nhanh	hơn	các	

dịch	vụ	quốc	gia.	

	

Từ	vựng	cần	học	

• tip(n):	mẹo	

• security(n):	an	ninh	
• prevent	(v):	ngăn	chặn	

• crime	(n):	tội	phạm	

• cross	(v):	đi	qua,	băng	qua	
• hall	 of	 residence	 :	 chỗ	ở	 cho	 sinh	 viên	đại	

học	

• nervous	(adj):	lo	lắng	

• emergency	(n):	khẩn	cấp	
• get	 through	 to	 our	 own	 staff	 :	 kết	nốivới	

nhân	viên	của	chúng	tôi	

• react	(v):	phản	ứng	

Track	67	
1.	C	 	 2.	B	 	 3.	B	
	

OK,	so,	now,	I’ll	finish	by	talking	a	little	bit	about	India.	

(1)	 I’ve	 actually	 been	 to	 India	 and	 I	 didn’t	 have	 any	

feeling	that	it	was	dangerous	at	all.	First	of	all,	(2)	I	went	

on	 an	 organised	 tour	 with	 a	 group	 of	 people.	 This	 is	

definitely	the	best	way	to	go	because	it’s	so	much	safer.	

I	mean,	I	didn’t	go	anywhere	without	the	group,	and	we	

OK,	 vậy	 giờ,	 tôi	 sẽ	 nói	một	 chút	 về	 Ấn	Độ.	 (1)	 Tôi	 đã	

thực	 sự	 đến	Ấn	Độ	 và	 tôi	 không	 có	 cảm	 giác	 rằng	 nó	

nguy	 hiểm	 tý	 nào	 cả.	 Trước	 hết,	 (2)	 tôi	 đã	 đi	 một	

chuyến	du	lịch	theo	tour	với	một	nhóm	người.	Đây	chắc	

chắn	là	cách	tốt	nhất	để	đi	vì	nó	an	toàn	hơn	rất	nhiều.	

Ý	 tôi	 là,	 tôi	 không	 đi	 đâu	 cả	 nếu	 không	 có	 nhóm,	 và	
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had	 a	 tour	 guide	 who	 spoke	 the	 local	 language	 and	

knew	the	area.	In	fact,	I	remember	now,	(3)	she	warned	

us	not	to	go	off	with	strangers,	even	if	they	seemed	nice	

and	friendly.	But,	again,	you	wouldn’t	do	that	at	home	

either,	would	you?	

	

chúng	tôi	có	một	hướng	dẫn	viên	nói	tiếng	địa	phương	

và	 biết	 rõ	 khu	 vực	 này.	 Trên	 thực	 tế,	 bây	 giờ	 tôi	mới	

nhớ,	 (3)	 cô	 ấy	 cảnh	 báo	 chúng	 tôi	 không	 nên	 đi	 với	

người	lạ,	cho	dù	họ	có	vẻ	tốt	đẹp	và	thân	thiện.	Nhưng,	

một	lần	nữa,	bạn	cũng	sẽ	không	làm	điều	đó	khi	ở	ngay	

tại	đất	nước	bạn,	phải	không?	

	

Từ	vựng	cần	học	
• I’ve	actually	been	to…:	thực	ra	tôi	đã	từng	

đi	tới…	

• dangerous	(adj):	nguy	hiểm	

• an	organised	tour	:	1	chuyến	đi	có	tổ	chức	

• tour	guide	(n):	hướng	dẫn	viên	du	lịch	

• warn	sb:	cảnh	báo	ai	đó	

• go	off	with	strangers:	đi	với	người	lạ	
seem(v):	có	vẻ	như	

Track	68	
B,	E,	G	
	
Mark:	OK.	Shall	we	start	with	your	 interests?	What	do	

you	like	doing	best?	

Victoria:	 Umm,	well,	 (E)	 I	 like	 photography.	 I’ve	 got	 a	

professional	 camera.	 So	 I	 take	 it	 quite	 seriously.	 But	 I	

can’t	 really	 imagine	 belong	 to	 a	 club	 to	 take	

photographs.	I	usually	go	on	long	walks	on	my	own	and	

take	photos.	So	I	like	photography,	but	I	wouldn’t	want	

to	join	a	club	to	do	it.	

	
Mark:	OK,	so	what	else	do	you	like	doing?	Running?	

Victoria:	Oh	no!	Not	 running!	 I	 like	walking,	but	 I	hate	

running.	 I’m	afraid	 the	 running	club	 isn’t	 for	me	or	 the	

cycling	club.	

Mark:	And	film	and	drama?	

Victoria:		Ahh,	no.	It’s	far	too	expensive.	But	(B)	I	do	like	
yoga.	 I’ve	 practised	 yoga	 on	 and	 off	 for	 years.	 How	

many	members	does	the	yoga	club	have?	

Mark:	 It’s	always	a	small	group.	A	lot	of	people	sign	up	

at	 the	 beginning	 of	 term,	 but	 they	 stop	 going	 after	 a	

few	weeks.	So	they’re	left	with	a	few	regular	members	

every	year.	

Victoria:	 That	 sounds	 good.	 I	 think	 I’d	 like	 to	 join	 the	
yoga	 club.	 And	 what	 about	 the	 contemporary	 dance	

club?	Is	it	expensive?	

Mark:	Contemporary	dance?	No,	 it’s	not	expensive.	10	

pounds	for	the	term.	Do	you	like	dance?	

Victoria:	Well,	I’ve	never	tried	contemporary	dance,	but	

(C	 )	 I	 do	 like	 jazz	 and	 tap	 dance.	 How	 often	 does	 the	

group	meet?	

Mark:	OK.	Chúng	ta	bắt	đầu	với	sở	thích	của	bạn?	Bạn	

thích	làm	gì	nhất?	

Victoria:	Umm,	ừ,	 (E)	Tôi	 thích	nhiếp	ảnh.	Tôi	 có	một	

máy	ảnh	chuyên	nghiệp.	Vì	vậy,	tôi	xem	nó	khá	nghiêm	

túc.	Nhưng	 tôi	 không	 thể	 thực	 sự	 tưởng	 tượng	 được	

việc	gia	nhập	một	câu	lạc	bộ	để	chụp	ảnh.	Tôi	thường	đi	

dạo	và	chụp	ảnh.	Tôi	thích	nhiếp	ảnh,	nhưng	tôi	không	

muốn	tham	gia	một	câu	lạc	bộ	để	làm	điều	đó.	

	

Mark:	OK,	vậy	bạn	thích	làm	gì	khác?	Chạy	bộ?	

Victoria:	Oh	không!	Không	chạy!	Tôi	thích	đi	bộ,	nhưng	

tôi	 ghét	 chạy.	 Tôi	 e	 rằng	 câu	 lạc	 bộ	 chạy	 không	 phải	

dành	cho	tôi	hay	câu	lạc	bộ	đi	xe	đạp	cũng	vậy.	

Mark:	Và	phim	và	kịch?	

Victoria:	Ahh,	không.	Nó	quá	đắt.	Nhưng	 (B)	 tôi	 thích	

yoga.	 Tôi	 đã	 luyện	 tập	 yoga	 trong	nhiều	năm.	Có	bao	

nhiêu	thành	viên	câu	lạc	bộ	yoga	vậy	ạ?	

Mark:	Nó	luôn	luôn	có	một	nhóm	nhỏ.	Rất	nhiều	người	

đăng	ký	vào	đầu	kỳ,	nhưng	họ	sẽ	bỏ	sau	vài	tuần.	Vì	vậy,	

mỗi	năm	chỉ	còn	lại	một	vài	thành	viên	thường	xuyên.	

	

Victoria:	 Điều	 đó	 nghe	 có	 vẻ	 thú	 vị.	 Tôi	 nghĩ	 rằng	 tôi	

muốn	tham	gia	vào	câu	lạc	bộ	yoga.	Còn	câu	lạc	bộ	múa	

đương	đại	thì	sao?	Nó	đắt	không	ạ?	

Mark:	Múa	đương	đại?	Không,	nó	không	đắt.	 10	bảng	

cho	1	kỳ.	Bạn	thích	nhảy	không?	

Victoria:	 À,	 tôi	 chưa	 bao	 giờ	 thử	 múa	 đương	 đại,	

nhưng	(C)	Tôi	thích	jazz	và	nhảy	clacket.	Nhóm	này	có	

gặp	nhau	thường	xuyên	không	ạ?	
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Từ	vựng	cần	học	

• interest(n):	sở	thích	
• photography(n):	việc/bộ	môn	chụp	hình	

• a	 professional	 camera:	 1	 cái	 máy	 ảnh	

chuyên	nghiệp	

• take	 it	 quite	 seriously:	xem	việc	gì	là	quan	

trọng,	làm	việc	gì	1	cách	nghiêm	túc	

• imagine(v):	tưởng	tượng	
• belong	 to:	 thuộc	 về	 (gia	 nhập	 câu	 lạc	 bộ	

chụp	hình)	

• take	photographs:	chụp	hình	

• go	on	long	walks	on	my	own:	đi	dạo	1	mình	

• I’m	afraid:	tôi	e	rằng	

• isn’t	for	me:	không	dành	cho	tôi	

• practise(v):	thực	tập	

• on	 and	 off	 for	 years:	không	 liên	 tục	 trong	
nhiều	năm	

• member(n):	thành	viên	

• term(n):	kỳ	

• contemporary	dance:	múa	đương	đại	

Track	69	
1.B	 	 2.C	 	 3.B	 	 4.B	
	
Tutor:	Good	morning	everyone.	So,	you’re	going	to	tell	

me	 about	 your	 presentation.	 First	 of	 all,	 what’s	 your	

topic?	 Did	 you	 say	 you	 were	 going	 to	 talk	 about	 the	

uses	of	mobile	phone?	

	

Laila:	 Err,	 not	 exactly.	 (1)	 We’re	 actually	 going	 to	

explain	the	dangers	of	using	mobile	phones.	

	

Tutor:	Ahh,	OK,	that	sounds	 interesting.	What	are	you	

going	to	discuss	exactly?	

	

Anne-Marie:	 Well,	 we’ve	 planned	 to	 divide	 the	

presentation	 into	 three	 sections.	 (2)	 We’ll	 have	 an	

introduction,	explaining	why	we	think	 it’s	 important	to	

understand	 the	 dangers	 of	 mobiles.	 Then	 (3)	 on	 the	

second	 slide,	we’ll	 have	 a	 list	 of	 the	 different	 types	 of	

danger	and	then	on	the	last	slide	we’re	going	to	suggest	

ways	of	staying	out	of	danger	when	you	use	a	mobile.	

	

Harry:	 Yes,	 we	 want	 to	 start	 by	 telling	 the	 audience	

that	using	a	mobile	phone	can	be	dangerous	and	 then	

go	into	more	detail	in	the	next	part.	

	

Tutor:	OK,	(4)	but	before	you	talking	about	the	dangers	

of	mobiles,	I	think	you	should	mention	the	advantages.	

You	could	put	 that	 in	your	 introduction.	 It	balances	up	

the	argument	a	bit.	

	

Harry:	 Oh,	 yes,	 I	 see	 what	 you	 mean.	 Right	 we’ll	 do	

that.	

Người	hướng	dẫn:	Xin	chào	buổi	sáng	mọi	người.	Các	

em	hãy	cho	tôi	biết	về	bài	trình	bày	của	em.	Trước	tiên,	

chủ	đề	của	các	em	là	gì?	Các	em	có	nói	là	sẽ	nói	về	việc	

sử	dụng	điện	thoại	di	động	phải	không?	

	

Laila:	 Err,	 không	 thực	 sự	 như	 thế	 ạ.	 (1)	 Chúng	 em	 sẽ	

giải	 thích	sự	nguy	hiểm	của	việc	 sử	dụng	điện	 thoại	di	

động.	

Người	hướng	dẫn:	Ahh,	OK,	nghe	có	vẻ	thú	vị.	Các	em	

sẽ	thảo	luận	gì	về	vấn	đề	này?	

	

Anne-Marie:	Chúng	em	đã	lên	kế	hoạch	chia	phần	trình	

bày	 thành	 ba	 phần.	 (2)	 Chúng	 em	 sẽ	 giới	 thiệu,	 giải	

thích	lý	do	tại	sao	chúng	em	nghĩ	rằng	điều	quan	trọng	

là	hiểu	được	sự	nguy	hiểm	của	điện	thoại	di	động.	Sau	

đó	(3)	trên	trang	trình	bày	thứ	hai,	chúng	em	sẽ	có	một	

danh	 sách	 các	 vấn	 đề	 nguy	 hiểm	 khác	 nhau	 và	 trên	

trang	cuối	cùng	chúng	em	sẽ	đề	xuất	các	cách	tránh	xa	

nguy	hiểm	khi	mọi	người	sử	dụng	thiết	bị	di	động.	

Harry:	Vâng,	chúng	em	muốn	bắt	đầu	bằng	cách	nói	với	

khán	giả	 rằng	 sử	dụng	điện	 thoại	di	động	có	 thể	nguy	

hiểm	và	sau	đó	đi	 sâu	vào	chi	 tiết	hơn	trong	phần	tiếp	

theo.	

Người	hướng	dẫn:	OK,	(4)	nhưng	trước	khi	các	em	nói	

về	những	nguy	hiểm	của	điện	thoại	di	động,	tôi	nghĩ	các	

em	nên	đề	cập	đến	những	lợi	thế.	Các	em	có	thể	đặt	nó	

trong	 phần	 giới	 thiệu.	 Nó	 giúp	 cân	 đối	 lập	 luận	 một	

chút.	

Harry:	Ồ,	vâng,	chúng	em	hiểu	ý	của	thầy	ạ.	Chúng	em	

sẽ	làm	điều	đó.	
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Từ	vựng	cần	học	
• presentation(n):	bài	thuyết	trình	

• explain(v):	giải	thích	

• danger(n):	sự	nguy	hiểm	

• discuss(v):	thảo	luận	

• divide	s.th	into…:	chia	cái	gì	đó	thành…	

• section(n):	phần	

• introduction(n):	phần	mở	đầu	

• suggest(v):	đề	xuất	

• ways	 of	 staying	 out	 of	 danger:	 giải	 pháp	
để	tránh	nguy	hiểm	

• audience(n):	khán	giả	

• go	into	more	detail:	trình	bày	chi	tiết	hơn	

• mention(v):	đề	cập	

• advantage(n):	lợi	ích	
• balance	 up	 the	 argument:	cân	bằng	tranh	

luận/lập	luận	
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UNIT	8.	MATCHING	

Track	70	
16.G						17.A					18.C					19.B						20.F	
	

Now	 I’ll	 very	 quickly	 outline	 current	 plans	 for	 some	 of	

the	town’s	facilities,	before	asking	for	your	comments.	

	

As	 you’ll	 know	 if	 you	 regularly	 use	 the	 car	 park	 at	 the	

railway	 station,	 it’s	 usually	 full.	 The	 railway	 company	

applied	for	permission	to	replace	 it	with	a	multi-storey	

car	 park,	 but	 that	 was	 refused.	 Instead,	 (16)	 the	

company	has	bought	some	adjoining	land,	and	this	will	

be	used	to	increase	the	number	of	parking	spaces.	

	

(17)	 The	Grand,	 the	 old	 cinema	 in	 the	 high	 street,	will	

close	at	 the	end	of	 the	year	and	 reopen	on	a	different	

site.	 You’ve	 probably	 seen	 the	 building	 under	

construction.	 The	 plan	 is	 to	 have	 three	 screens	 with	

fewer	seats,	rather	than	just	the	one	large	auditorium	in	

the	old	cinema.	

	

I	 expect	many	 of	 you	 shop	 in	 the	 indoor	market	 .	 It’s	

become	more	 and	more	 shabby-looking,	 and	 because	

of	 fears	 about	 safety,	 it	 was	 threatened	 with	

demolition.	 (18)	The	good	news	 is	 that	 it	will	 close	 for	

six	 weeks	 to	 be	 made	 safe	 and	 redecorated,	 and	 the	

improved	building	will	open	in	July.	

	

Lots	 of	 people	 use	 the	 library,	 including	 school	 and	

college	students	who	go	there	to	study.	(19)	The	council	

has	managed	to	secure	funding	to	keep	the	library	open	

later	 into	 the	evening,	 twice	a	week.	We	would	 like	 to	

enlarge	 the	 building	 in	 the	 not-too-distant	 future,	 but	

this	is	by	no	means	definite.	

	

There’s	no	 limit	on	access	to	the	nature	reserve	on	the	

edge	 of	 town,	 and	 this	 will	 continue	 to	 be	 the	 case.	

What	will	change,	though,	is	(20)	that	the	council	will	no	

longer	be	 in	charge	of	 the	area.	 Instead	 it	will	become	

the	 responsibility	 of	 a	 national	 body	 that	 administers	

most	nature	reserves	in	the	country.	

OK,	now	let	me	ask	you	...	

Bây	giờ	tôi	sẽ	nhanh	chóng	phác	thảo	kế	hoạch	hiện	tại	

cho	một	số	cơ	sở	của	thị	 trấn,	trước	khi	hỏi	ý	kiến	của	

các	bạn.	

Bạn	sẽ	biết	nếu	bạn	thường	xuyên	sử	dụng	bãi	đậu	xe	

tại	 ga	 đường	 sắt,	 nó	 thường	 hết	 chỗ.	 Công	 ty	 đường	

sắt	 xin	 phép	 thay	 thế	 nó	 bằng	 một	 bãi	 đậu	 xe	 nhiều	

tầng,	 nhưng	 điều	 đó	 đã	 bị	 từ	 chối.	 Thay	 vào	 đó,	 (16)	

công	ty	đã	mua	một	số	đất	liền	kề,	và	điều	này	sẽ	được	

sử	dụng	để	tăng	số	lượng	chỗ	đậu	xe.	

	

(17)	 The	Grand,	 rạp	 chiếu	 phim	 cũ	 nằm	 trên	 đại	 lộ,	 sẽ	

đóng	cửa	vào	cuối	năm	và	mở	lại	ở	một	địa	điểm	khác.	

Bạn	 đã	 có	 thể	 nhìn	 thấy	 các	 tòa	 nhà	 đang	 được	 xây	

dựng	dở	dang.	Kế	 hoạch	 là	 có	 ba	màn	hình	 với	 ít	 chỗ	

hơn	 chứ	 không	 chỉ	 là	 một	 khán	 phòng	 lớn	 trong	 rạp	

chiếu	phim	cũ.	

	

Tôi	hy	vọng	nhiều	bạn	mua	sắm	trong	chợ.	Nó	trông	có	

vẻ	ngày	càng	trở	nên	tồi	tệ,	và	vì	lo	ngại	về	sự	an	toàn,	

nó	đã	bị	đe	dọa	là	sẽ	bị	phá	hủy.	(18)	Tin	tốt	lành	là	nó	sẽ	

đóng	 cửa	 trong	 sáu	 tuần	 để	 làm	 cho	 an	 toàn	 và	 được	

trang	trí	lại,	và	khu	chợ	sẽ	mở	cửa	lại	trong	tháng	bảy.	

	

	

Rất	nhiều	người	sử	dụng	thư	viện,	bao	gồm	cả	sinh	viên	

trường	học	và	cao	đẳng	đến	học	tập.	 (19)	Hội	đồng	đã	

cố	gắng	bảo	đảm	kinh	phí	để	giữ	cho	thư	viện	mở	cửa	

trễ	hơn	vào	buổi	tối,	hai	lần	một	tuần.	Chúng	tôi	muốn	

mở	rộng	tòa	nhà	trong	tương	lai	không	quá	xa,	nhưng	

điều	này	chẳng	chắc	chắn	chút	nào	cả.	

	

Không	 có	 giới	 hạn	 nào	 về	 việc	 tiếp	 cận	 khu	 bảo	 tồn	

thiên	 nhiên	 ở	 rìa	 thị	 trấn,	 và	 điều	 này	 sẽ	 tiếp	 tục	 như	

vậy.	Điều	sẽ	thay	đổi	là	(20)	hội	đồng	sẽ	không	còn	phụ	

trách	 khu	 vực	 này	 nữa.	 Thay	 vào	 đó,	 nó	 sẽ	 trở	 thành	

trách	 nhiệm	 của	 một	 cơ	 quan	 quốc	 gia	 –	 cở	 quan	 sẽ	

quản	lý	hầu	hết	các	khu	bảo	tồn	thiên	nhiên	trong	nước.	

OK,	bây	giờ	hãy	để	tôi	hỏi	bạn	...	

	
Từ	vựng	cần	học	
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• outline	 current	 plans:	 phác	 thảo	 1	 vài	 kế	
hoạch	hiện	nay	

• full(adj):	đầy	

• apply	for	permission:	xin	cấp	phép	

• multi-storey	 car	 park:	 bãi	 đậu	 xe	 nhiều	
tầng	

• refuse(v):	từ	chối	

• adjoining	land:	miếng	đất	bên	cạnh	

• under	 construction:	 đang	 xây	 dựng	 dở	
dang	

• auditorium(n):	thính	phòng	

• shabby-looking	(adj):	nhìn	tồi	tàn	

• fears	about	safety:	nỗi	sợ	về	sự	an	toàn	

• threaten(v):	đe	dọa	

• demolition(n):	việc	sập	đổ	

• redecorate(v):	trang	trí	lại	

• secure	funding:	đảm	bảo	nguồn	quỹ	

• enlarge(v):	làm	lớn	hơn,	mở	rộng	

• not-too-distant	future:	tương	lai	không	xa	

• There’s	 no	 limit	 on	 access	 to:	 không	 có	
giới	hạn	cho	việc	truy	cập…	

• nature	reserve:	khu	bảo	tồn	thiên	nhiên	

• on	the	edge	of…:	phía	rìa	của…	

• this	will	 continue	to	be	the	case:	điều	này	
vẫn	sẽ	tiếp	tục	như	vậy	

• no	longer	:	không	còn	nữa	

• be	in	charge	of:	phụ	trách	
• responsibility(n):	trách	nhiệm	

• national	body(n):	cơ	quan	quốc	gia	

• administer(v):	quản	trị	
	

Track	71	
11.E					12.D							13.G						14.B					15.C						16.A								
	
Good	morning,	and	welcome	to	the	museum	-	one	with	

a	 remarkable	 range	 of	 exhibits,	 which	 I’m	 sure	 you’ll	

enjoy.	 My	 name’s	 Greg,	 and	 I’ll	 tell	 you	 about	 the	

various	collections	as	we	go	around.	But	before	we	go,	

let	me	just	give	you	a	taste	of	what	we	have	here.	

	

Well,	 for	 one	 thing,	 we	 have	 a	 fine	 collection	 of	

twentieth	 and	 twenty-first	 century	paintings,	many	by	

very	well-known	artists.	I’m	sure	you’ll	recognise	several	

of	the	paintings.	(11)	This	is	the	gallery	that	attracts	the	

largest	number	of	 visitors,	 so	 it’s	best	 to	go	 in	early	 in	

the	day	before	the	crowds	arrive.	

	

(12)	 Then	 there	 are	 the	 nineteenth-century	 paintings	 .	

The	museum	was	opened	in	the	middle	of	that	century	

and	several	of	the	artists	each	donated	one	work	to	get	

the	 museum	 started,	 as	 it	 were.	 So	 they’re	 of	 special	

interest	 to	 us	 -	 we	 feel	 closer	 to	 them	 than	 to	 other	

works.	

	

The	sculpture	gallery	has	a	number	of	fine	exhibits,	but	

I'm	afraid	 it's	currently	closed	 for	 refurbishment.	You’ll	

need	to	come	back	next	year	to	see	it	properly.	(13)	But	

a	number	of	 the	 sculptures	have	been	moved	 to	other	

parts	of	the	museum.	

	

Chào	buổi	sáng,	và	chào	mừng	đến	với	bảo	tàng	-	một	

trong	 những	 nơi	 có	 nhiều	 triển	 lãm	 nổi	 bật,	 tôi	 chắc	

chắn	bạn	sẽ	thích	thú.	Tên	tôi	là	Greg,	và	tôi	sẽ	nói	cho	

bạn	 về	 những	 bộ	 sưu	 tập	 khác	 nhau	 khi	 chúng	 ta	 đi	

vòng	quanh.	Nhưng	trước	khi	chúng	ta	đi,	hãy	để	tôi	chỉ	

cho	bạn	những	gì	chúng	tôi	có	ở	đây.	

Vâng,	chúng	tôi	có	một	bộ	sưu	tập	các	bức	tranh	thế	kỷ	

XX	và	XXI,	bởi	nhiều	nghệ	sĩ	rất	nổi	tiếng.	Tôi	chắc	chắn	

bạn	sẽ	nhận	ra	một	số	bức	tranh.	(11)	Đây	là	khu	trưng	

bày	thu	hút	số	lượng	du	khách	lớn	nhất,	vì	vậy	tốt	nhất	

nên	đi	sớm	trước	khi	đám	đông	đến.	

	

	

(12)	 Sau	 đó,	 có	 những	 bức	 tranh	 của	 thế	 kỷ	 XIX.	 Bảo	

tàng	được	mở	cửa	vào	giữa	thế	kỷ	đó	và	một	số	nghệ	sĩ	

từng	tặng	một	tác	phẩm	để	bắt	đầu	cho	viện	bảo	tàng	

hoạt	 động.	 Vì	 vậy,	 chúng	 tôi	 đặc	 biệt	 quan	 tâm	 đến	

những	 tác	 phẩm	 đó	 -	 chúng	 tôi	 cảm	 thấy	 gần	 gũi	 với	

chúng	hơn	là	với	các	tác	phẩm	khác.	

	

Phòng	 trưng	 bày	 tác	 phẩm	 điêu	 khắc	 có	một	 số	 triển	

lãm	hay,	nhưng	tôi	e	rằng	nó	hiện	đang	bị	đóng	để	nâng	

cấp.	Bạn	 sẽ	cần	phải	quay	 lại	năm	sau	để	xem	nó	một	

cách	hoàn	chỉnh	(13)	Nhưng	một	số	tác	phẩm	điêu	khắc	

đã	được	chuyển	đến	các	khu	vực	khác	của	bảo	tàng.	
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(14)	 ‘Around	 the	 world'	 is	 a	 temporary	 exhibition	 -	

you've	probably	seen	something	about	it	on	TV	or	in	the	

newspapers.	 It's	 created	 a	 great	 deal	 of	 interest,	

because	 it	 presents	 objects	 from	 every	 continent	 and	

many	 countries,	 and	 provides	 information	 about	 their	

social	 context	 -	why	 they	were	made,	who	 for,	 and	 so	

on.	

	

Then	 there’s	 the	 collection	 of	 coins.	 This	 is	 what	 you	

might	 call	 a	 focused,	 specialist	 collection,	 because	 all	

the	 coins	 come	 from	 this	 country,	 and	were	 produced	

between	two	thousand	and	a	thousand	years	ago.	And	

(15)	many	of	them	were	discovered	by	ordinary	people	

digging	their	gardens,	and	donated	to	the	museum!	

	

(16)	All	our	porcelain	and	glass	was	left	to	the	museum	

by	 its	 founder,	when	he	died	 in	1878.	And	 in	the	terms	

of	 his	 will,	 we’re	 not	 allowed	 to	 add	 anything	 to	 that	

collection:	 he	 believed	 it	 was	 perfect	 in	 itself,	 and	 we	

don’t	see	any	reason	to	disagree!	

(14)	‘Vòng	quanh	thế	giới'	là	một	triển	lãm	tạm	thời	-	có	

lẽ	bạn	đã	thấy	một	vài	điều	về	nó	trên	TV	hay	trên	các	

tờ	báo.	Nó	tạo	ra	sự	quan	tâm	lớn,	bởi	vì	nó	trưng	bày	

các	đồ	vật	 từ	mọi	 châu	 lục	 và	nhiều	quốc	gia,	 và	 cung	

cấp	thông	tin	về	bối	cảnh	xã	hội-	tại	sao	chúng	được	tạo	

ra,	cho	ai,	vân	vân.	

	

	

Sau	đó	có	bộ	sưu	tập	tiền	xu.	Đây	là	thứ	mà	bạn	có	thể	

gọi	là	bộ	sưu	tập	chuyên	biệt,	bởi	vì	tất	cả	các	đồng	tiền	

đến	 từ	 đất	 nước	 này,	 và	 đã	 được	 sản	 xuất	 cách	 đây	

2100	–	1000	năm.	Và	(15)	nhiều	đồng	trong	số	chúng	đã	

được	phát	hiện	bởi	những	người	bình	thường	đào	các	

khu	vườn	của	họ,	và	tặng	cho	viện	bảo	tàng!	

	

(16)	Tất	cả	đồ	sứ	và	thủy	tinh	của	chúng	tôi	được	người	

sáng	 lập	 tặng	 cho	 viện	 bảo	 tàng	 khi	 ông	 qua	 đời	 năm	

1878.	 Và	 theo	 di	 chúc	 của	 ông,	 chúng	 tôi	 không	 được	

phép	 thêm	 bất	 cứ	 thứ	 gì	 vào	 bộ	 sưu	 tập	 này:	 ông	 tin	

rằng	nó	đã	hoàn	hảo	rồi,	và	chúng	tôi	không	thấy	bất	kỳ	

lý	do	nào	để	không	đồng	ý!	

	
Từ	vựng	cần	học	

• a	remarkable	range	of	exhibits:	sự	đa	dạng	
các	 bộ	 sưu	 tập	 (rất	 nhiều	 bộ	 sưu	 tập	 khác	

nhau)	

• go	round:	đi	vòng	quanh,	vòng	vòng	

• paintings(n):	các	bức	họa	

• well-known	artists:	các	nghệ	sĩ	nổi	tiếng	

• recognise(v):	nhận	ra	
• gallery(n):	cuộc	triển	lãm	

• attract(v):	thu	hút	

• the	crowds(n):	những	đám	đông	

• donate(v):	hiến	tặng	

• work(n):	công	trình	(nghệ	thuật)	

• get	the	museum	started:	giúp	bảo	tàng	bắt	
đầu	hoạt	động	

• of	special	interest:	có	sự	thu	hút	đặc	biệt	

• feel	 closer	 to	 them:	 cảm	 thấy	gần	gũi	 với	

chúng	

• sculpture	gallery:	triển	lãm	điêu	khắc	

• refurbishment(n):	cuộc	tân	trang	
• properly(adv):	1	cách	hoàn	chỉnh	

• have	 been	 moved	 to	 other	 parts	 of	 the	
museum:	 đã	 được	 di	 dời	 về	 khu	 vực	 khác	

của	bảo	tàng	

• temporary(adj):	tạm	thời	

• create	 a	 great	 deal	 of	 interest:	 tạo	 ra	 rất	
nhiều	sự	quan	tâm/thu	hút	

• present(v):	trưng	bày	

• object(n):	đồ	vật	

• continent(n):	lục	địa	

• social	context:	bối	cảnh	xã	hội	
• coin(n):	tiền	xu	

• a	 focused,	 specialist	 collection:	 1	 bộ	 sưu	
tập	chuyên	biệt	

• ordinary	people:	người	bình	thường	

• dig(v):	đào	

• porcelain(n):	đồ	sứ	
• glass(n):	đồ	thủy	tinh	

• founder(n):	người	sáng	lập,	người	tìm	ra	

• in	 the	 terms	 of	 his	 will:	 theo	như	di	 chúc	
của	ông	ấy	

• not	allowed	to:	không	được	phép	làm	gì	
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• add	anything	 to	 that	 collection:	thêm	bất	

cứ	thứ	gì	vào	bộ	sưu	tập	

• it	was	perfect	in	itself:	bản	thân	nó	đã	hoàn	
hảo	rồi.	

Track	72	
15.E						 16.F			 	 17.D					 18.H					 19.A					 20.B	
	

And	 now,	moving	 on	 to	 the	 Central	 Park	 Playground,	

which	 we’re	 pleased	 to	 announce	 has	 just	 won	 the	

Douglas	Award	for	safety:	the	news	came	through	only	

last	week.	The	unique	design	is	based	on	the	concept	of	

the	 Global	 Village,	 with	 the	 playground	 being	 divided	

into	 six	 areas	 showing	 different	 parts	 of	 the	 world	 -	

each	with	a	 representative	 feature.	For	example,	 there	

is	a	section	on	(15)	Asia,	and	this	is	represented	by	rides	

and	 equipment	 in	 the	 shape	 of	 snakes,	 orang-utans,	

tigers	 and	 so	 on	 -	 fauna	 native	 to	 the	 forests	 of	 the	

region.	

	

(16)	Moving	south	to	the	Antarctic	-	we	couldn’t	run	to	

an	 ice	 rink	 I’m	 afraid	 but	 opted	 instead	 for	 climbing	

blocks	in	the	shape	of	mountains		-	I	thought	they	could	

have	 had	 slides	 for	 the	 	glaciers	 but	 the	 designers	 did	

want	 to	 avoid	 being	 too	 literal!	 Then	 (17)	 on	 to	 South	

America	 -	 and	 here	 the	 theme	 is	 El	 Dorado	 -	 games	

replicating	the	search	for	mines	full	of	precious	stones.	

And	then	moving	up	to	North	America,	here	there	was	

considerable	debate.	I		know	the	contribution	of	cinema	

and	 jazz	 was	 considered	 but	 (18)	 the	 designers	 finally	

opted	 for	 rockets	 and	 the	 International	 Space	Station.	

Eastwards	 to	 (19)	 Europe	 then,	 and	 perhaps	 the	most	

traditional	choice	of	all	the	areas:	medieval	castles	and	

other	 fortifications.	 Then	last,	 but	 not	 least,	 moving	

south	 to	 (20)	 Africa	 and	 a	 whole	 set	 of	 wonderful	

mosaics	 and	 trails	 to	 represent	 the	 great	 rivers	 of	 this	

fascinating	and	varied	continent.		

	

Now,	the	opening	date	for	our	Global	Playground	is	the	

10th	 of	 July.	And	again	we'd	 love	 to	 see	you	 there	 -	 so	

make	 a	 date	 and	 come	 and	 see	 this	 magnificent,	

original	new	amenity	right	in	the	heart	of	the	city.			

	

Và	bây	giờ,	chuyển	sang	Sân	chơi	của	Công	viên	Trung	

tâm,	 chúng	 tôi	 vui	mừng	 thông	 báo,	 nó	 vừa	 đoạt	 giải	

Douglas	 cho	 sự	 an	 toàn:	 những	 tin	 này	 chỉ	 xuất	 hiện	

trong	tuần	trước.	Thiết	kế	độc	đáo	dựa	trên	khái	niệm	

Ngôi	Làng	Toàn	cầu,	với	sân	chơi	được	chia	thành	sáu	

khu	 vực	hiển	 thị	 các	 khu	 vực	 khác	nhau	 của	 thế	giới	 -	

mỗi	khuc	vực	có	các	biểu	tượng	đại	diện.	Ví	dụ,	có	một	

khu	 vực	 dành	 cho	 (15)	 Châu	 Á,	 và	 nó	 được	 thể	 hiện	

bằng	các	phương	tiện	và	thiết	bị	dưới	dạng	các	con	rắn,	

đười	ươi,	hổ	...	-	động	vật	có	nguồn	gốc	từ	rừng	của	khu	

vực	này.	

	

(16)	 Di	 chuyển	 về	 phía	 nam	 tới	 Nam	 Cực	 -	 chúng	 ta	

không	 thể	 đưa	 nguyên	một	 sân	 băng	 vào	 đây	 nhưng	

thay	vào	đó	là	các	khối	hình	núi	-	Tôi	nghĩ	họ	có	thể	có	

máng	trượt	 trên	sông	băng	nhưng	các	nhà	thiết	kế	đã	

muốn	tránh	điều	này!	Sau	đó	(17)	về	Nam	Mỹ	-	và	ở	đây	

chủ	đề	là	El	Dorado	-	trò	chơi	tượng	trưng	cho	việc	tìm	

kiếm	các	mỏ	đầy	đá	quý.	Và	sau	đó	di	chuyển	đến	Bắc	

Mỹ,	ở	 đây	 đã	 có	 cuộc	 tranh	 luận	đáng	 kể	 -	 tôi	 biết	 sự	

đóng	góp	của	rạp	chiếu	phim	và	nhạc	jazz	đã	được	xem	

xét	nhưng	 (18)	 các	nhà	 thiết	kế	cuối	 cùng	đã	chọn	 tên	

lửa	 và	 Trạm	Không	 gian	Quốc	 tế.	 Phía	Đông	 đến	 (19)	

Châu	Âu,	và	có	lẽ	là	sự	lựa	chọn	truyền	thống	nhất	của	

tất	cả	các	khu	vực	 là	 lâu	đài	thời	Trung	cổ	và	các	pháo	

đài	 khác.	 Sau	 đó,	 cuối	 cùng,	 nhưng	 không	 kém	 phần	

quan	 trọng,	 di	 chuyển	 về	 phía	 Nam	 (20)	 Châu	 Phi	 và	

một	 bộ	 tranh	 khảm	 tuyệt	 vời	 để	 đại	 diện	 cho	 các	 con	

sông	lớn	của	lục	địa	hấp	dẫn	và	đa	dạng	này.	

	

Bây	giờ,	ngày	khai	mạc	Sân	chơi	Toàn	cầu	của	chúng	tôi	

là	ngày	10	tháng	7.	Và	một	lần	nữa	chúng	tôi	rất	muốn	

gặp	bạn	ở	đó	-	vì	vậy	hãy	lên	lịch	và	đến	xem	những	tiện	

nghi	 tuyệt	 vời,	mới	mẻ	 này	 ngay	 tại	 trung	 tâm	 thành	

phố.	

	

Từ	vựng	cần	học	
• pleased(adj):	trân	trọng	

• announce(v):	thông	báo	
• won	(quá	khứ	của	win)	(v):	chiến	thắng	

• come	through:	xuất	hiện	

• unique(adj):	độc	đáo	
• to	be	based	on:	dựa	trên	
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• concept(n):	khái	niệm	

• to	be	divided	into:	được	chia	thành	

• a	 representative	 feature:	 biểu	 tượng	 đại	
diện	

• represent(v):	tượng	trưng	cho	

• rides	and	equipment:	phương	tiện	và	thiết	
bị	

• in	the	shape	of:	theo	hình	dáng	của…	

• snake(n):	con	rắn	
• orang-utan(n):	con	đười	ươi	

• tiger(n):	con	hổ	

• fauna	(n):	động	vật	
• native	to:	bản	xứ,	thuộc	về	nơi	nào	

• ice	rink:	sân	trượt	băng	

• opt	for:	lựa	chọn	
• slide(n):	đường	trượt	

• glacier(n):	sông	băng	

• designer(n):	người	thiết	kế	

• avoid(v):	tránh	
• theme(n):	chủ	đề	

• replicate(v):	tái	tạo	lại	

• the	search	for:	sự	tìm	kiếm	cái	gì	

• mines	 full	 of	 precious	 stones:	các	mỏ	đầy	

đá	quý	

• considerable	debate:	tranh	luận	lớn	

• the	contribution	of:	sự	đóng	góp	của	

• consider(v):	xem	xét	

• rocket(n):	tên	lửa	
• the	 International	 Space	 Station:	 trạm	

không	gian	quốc	tế	

• medieval(adj):	thuộc	về	thời	trung	cổ	
• castle(n):	lâu	đài	

• fortification(n):	pháo	đài	

• last,	 but	 not	 least:	 cuối	 cùng	nhưng	cũng	
không	kém	phần	quan	trọng	

• mosaic(n):	đồ	khảm	

• the	great	rivers:	những	con	sông	hùng	vĩ	
• fascinating(adj):	thú	vị	

• varied	(adj):	đa	dạng	

• continent(n):	lục	địa	
• magnificent(Adj):	hoành	tráng,	hùng	vĩ	

• original(adj):	nguyên	thủy	

• amenity	(n):	tiện	nghi	

	

Track	73	
16.B				17.C				18.D				19.D				20.A	
	
I'm	sure	our	listeners	will	want	to	find	out	what	they	can	

do	 to	 help.	 You	mentioned	 the	 'Adopt	 a	 Dolphin’	

scheme.	Can	you	tell	us	about	that?	

	

Of	 course!	 People	 can	 choose	 one	 of	 our	 dolphins	 to	

sponsor.	They	receive	a	picture	of	it	and	news	updates.	

I’d	 like	to	tell	you	about	four	which	are	currently	being	

adopted	by	our	members:	Moondancer,	Echo,	Kiwi	and	

Samson.	 (16)	 Unfortunately,	 Echo	 is	 being	 rather	

elusive	 this	 year	and	 hasn't	 yet	 been	 sighted	 by	 our	

observers	 but	 we	 remain	 optimistic	 that	 he’ll	 be	 out	

there	 soon.	 All	 the	 others	 have	 been	 out	 in	 force	 -	

Samson	 and	 Moondancer	 are	 often	 photographed	

together	but	 it	 is	 (17)	Kiwi	who's	our	 real	 'character'	as	

she	seems	to	love	coming	up	close	for	the	cameras	and	

we've	captured	her	on	film	hundreds	of	times.	

	

	

Tôi	 chắc	 rằng	 thính	 giả	 của	 chúng	 ta	 sẽ	 muốn	 biết	

những	gì	họ	có	thể	làm	để	giúp	đỡ.	Bạn	đã	đề	cập	đến	

chương	 trình	 'Nhận	 nuôi	một	 con	 cá	 heo'.	 bạn	 có	 thể	

nói	với	chúng	tôi	về	nó	không?	

Tất	nhiên!	Mọi	người	có	thể	chọn	một	trong	số	cá	heo	

của	chúng	tôi	để	tài	trợ.	Họ	nhận	được	một	bức	ảnh	của	

nó	và	tin	tức	cập	nhật.	Tôi	muốn	kể	cho	bạn	về	bốn	chú	

cá	 heo	 hiện	 đang	 được	 các	 thành	 viên	 của	 chúng	 tôi	

nhận	 nuôi:	 Moondancer,	 Echo,	 Kiwi	 và	 Samson.	 (16)	

Thật	 không	may,	 Echo	 đang	 khá	 khó	 được	 nhìn	 thấy	

trong	 năm	 nay	 bởi	 các	 nhà	 quan	 sát	 của	 chúng	 tôi	

nhưng	chúng	tôi	vẫn	lạc	quan	rằng	chú	cá	này	sẽ	được	

nhìn	thấy	lại	sớm.	Tất	cả	những	chú	cá	khác	đã	bơi	theo	

từng	 đàn	 lớn	 -	 Samson	 và	Moondancer	 thường	 được	

chụp	 ảnh	 cùng	 nhau	 nhưng	 (17)	 Kiwi	mới	 là	 nhân	 vật	

thực	sự	của	chúng	tôi	vì	dường	như	cô	ấy	thích	đến	gần	

các	máy	ảnh	và	chúng	tôi	đã	chụp	được	cô	ấy	hàng	trăm	

lần.	
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They	 all	 have	 their	 own	 personalities	 -	Moondancer	 is	

very	 elegant	 and	 curves	 out	 and	 into	 the	 water	 very	

smoothly,	 whereas	 (18)	 Samson	 has	 a	 lot	 of	 energy	 -	

he’s		always	leaping	out	of	the	water	with	great	vigour.	

		

You’d	probably	expect	him	to	be	the	youngest	-	he's	not	

quite	-	 that’s	Kiwi	 -	but	 (19)	Samson’s	the	 latest	of	our	

dolphins	to	be	chosen	for	the	scheme.	

		

Kiwi	makes	a	 lot	of	noise	so	we	can	often	pick	her	out	

straightaway.	Echo	and	Moondancer	are	noisy	too,	but	

(20)	 Moondancer's	 easy	 to	 find	 because	 she	 has	

a	particularly	 large	 fin	 on	 her	 back,	 which	 makes	 her	

easy	to	identify.	

So,	yes,	they're	all	very	different...			

Well,	they	sound	a	fascinating	group…	

Tất	 cả	 chúng	đều	 có	 tính	 cách	 riêng	 -	Moondancer	 rất	

thanh	 lịch,	 hay	uốn	 cong	người	 và	 vào	 trong	nước	 rất	

trơn	tru,	trong	khi	Samson	có	nhiều	năng	lượng	-	anh	ta	

luôn	luôn	nhảy	ra	khỏi	nước	với	sức	mạnh	tuyệt	vời.	

	

Bạn	có	thể	mong	đợi	anh	ta	 là	người	 trẻ	nhất	 -	anh	ta	

không	hoàn	toàn	–	Kiwi	mới	nhỏ	tuổi	nhất	-	nhưng	(19)	

Samson	là	chú	cá	mới	nhất	của	chúng	tôi.	

	

Kiwi	gây	 ra	 rất	nhiều	tiếng	ồn	vì	vậy	chúng	tôi	 thường	

phải	mang	cô	ấy	ra	ngay	 lập	tức.	Echo	và	Moondancer	

cũng	ồn	ào,	nhưng	(20)	Moondancer	dễ	tìm	thấy	bởi	vì	

cô	 ấy	 có	một	 cái	 vây	 đặc	 biệt	 lớn	 trên	 lưng,	 điều	 này	

giúp	chúng	tôi	dễ	dàng	xác	định	vị	trí	của	cô	ấy.	

Tất	cả	chúng	đều	rất	khác	nhau	...		

Vâng,	chúng	có	vẻ	là	một	nhóm	hấp	dẫn…	

	
Từ	vựng	cần	học	

• adopt	(v):	nhận	nuôi	

• dolphin	(n):	cá	heo	

• scheme(n):	dự	án,	kế	hoạch	
• sponsor(v):	tài	trợ	

• news	updates:	sự	cập	nhật	tin	tức	

• member(n):	thành	viên	

• Unfortunately	 (adv):	 thật	 là	 không	 may	

mắn	

• rather	(adv):	khá	là	
• elusive(adj):	khó	nhìn	thấy	

• to	be	sighted	by:	được	nhìn	thấy	bởi	

• observer(n):	người	quan	sát	

• remain	optimistic:	vẫn	lạc	quan	
• to	be	out:	ra	ngoài		

• in	force:	với	số	lượng	lớn	

• to	 be	 photographed	 together:	được	chụp	
hình	cùng	nhau	

• come	 up	 close	 for	 the	 cameras:	 tiến	 tới	
gần	máy	chụp	hình	

• captured	on	film:	được	chụp	trên	phim	

• personality(n):	tính	cách	

• elegant(adj):	sang	chảnh	
• curves	 out	 and	 into	 the	 water:	 uốn	 lượn	

lên	xuống	mặt	nước	

• smoothly(adv):	1	cách	nhẹ	nhàng,	êm	ái	

• whereas:	trong	khi	đó	

• leap	out	of	the	water:	bật	ra	khỏi	mặt	nước	

• great	 vigour:	 khí	 chất,	 sự	 hăng	 hái	 mãnh	

liệt	

• expect(v):	mong	đợi	

• latest(adj):	mới	nhất,	gần	đây	nhất	

• pick	s.th	out:	bỏ	cái	gì	ra	

• straightaway(adv):	ngay	lập	tức	

• noisy(adj):	ồn	ào	

• fin(n):	cái	vây	
• back(n):	lưng	

• identify(v):	nhận	dạng	

Track	74	
14.E				15.H				16.F					17.C				18.G					
	
All	 these	 visitors	 mean	 we	 have	 had	 to	 expand	 our	

operation	and	 it’s	now	a	 truly	 family	concern.	 I’m	near	

to	 retirement	 age	 so	 (14)	 I	 only	 concern	 myself	 with	

looking	 after	 the	 mechanical	 side	 of	 things	 -	 keeping	

Tất	 cả	 các	khách	 tham	quan	này	có	nghĩa	 là	 chúng	 tôi	

đã	phải	mở	rộng	hoạt	động	của	chúng	tôi	và	bây	giờ	nó	

là	một	mối	quan	tâm	thực	sự	của	gia	đình.	Tôi	gần	đến	

tuổi	 nghỉ	 hưu	 nên	 (14)	 tôi	 chỉ	 quan	 tâm	đến	 bản	 thân	
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the	trains	going.	

	

(15)	 Liz	 now	devotes	 all	 her	 energies	 to	 recruiting	 and	

supporting	 the	 large	 squadron	of	workers,	which	 keep	

the	 place	 running	 smoothly.	 We’re	 really	pleased	 that	

after	 some	 years	 away	 teaching,	 (16)	 Sarah	 has	 now	

returned	 to	 the	 park	 and	 makes	 sure	 the	 visitors	 are	

kept	 fed	 and	watered,	which	keeps	 her	 pretty	 busy	 as	

you	 can	 imagine.	 Our	 son,	 (17)	 Duncan,	 has	 been	 a	

stalwart	 of	 the	park	 for	 the	 last	 ten	 years,	 taking	over	

from	me	in	the	area	of	construction	-	and	I’ll	say	a	little	

bit	more	 about	 that	 in	 a	moment	 -	 and		 his	 new	wife,	

(18)	Judith,	has	also	joined	the	team	in	charge	of	retail	.	

That’s	 becoming	 a	 tremendous	 growth	 area	 for	 us	 -	 a	

lot	of	people	want	to	buy	souvenirs.	

	

mình	 với	 việc	 chăm	 sóc	 kỹ	 thuật	 cơ	 khí	 của	 dụng	 cụ	 -	

giữ	cho	xe	lửa	hoạt	động.	

(15)	Liz	đã	dành	hết	tất	cả	năng	lực	để	tuyển	dụng	và	hỗ	

trợ	 đội	 công	 nhân	 rất	 lớn,	 giữ	 cho	 nơi	 này	 hoạt	 động	

trơn	 tru.	 Chúng	 tôi	 thực	 sự	 hài	 lòng	 rằng	 sau	một	 vài	

năm	giảng	dạy,	 (16)	Sarah	đã	 trở	 lại	công	viên	và	đảm	

bảo	rằng	du	khách	được	phục	vụ	ăn	uống	chu	đáo,	điều	

này	khiến	cô	ấy	bận	rộn	như	bạn	có	thể	tưởng	tượng.	

Con	 trai	 của	 chúng	 tôi,	 (17)	 Duncan,	 đã	 là	 một	 người	

kiên	 cường	 của	 công	 viên	 trong	 10	 qua,	 kế	 nhiệm	 tôi	

trong	lĩnh	vực	xây	dựng	-	và	tôi	sẽ	nói	thêm	một	chút	về	

điều	 đó	 trong	 giây	 lát	 -	 và	 vợ	 mới	 của	 cậu	 ấy,	 (18)	

Judith,	 cũng	 đã	 tham	 gia	 vào	 đội	 phụ	 trách	 bán	 lẻ.	

Ngành	này	đang	 trở	 thành	một	ngành	 tăng	 trưởng	 to	

lớn	đối	với	chúng	tôi	 -	 rất	nhiều	người	muốn	mua	quà	

lưu	niệm.	

	

Từ	vựng	cần	học	
• expand(v):	mở	rộng	

• operation(n):	hoạt	động	

• concern(n):	mối	quan	tâm	

• retirement	age:	tuổi	nghỉ	hưu	

• look	after:	lo,	phụ	trách	

• the	mechanical	side	of:	mặt	máy	móc	

• devote	energy	to:	cống	hiến	sức	lực	vào…	

• recruit(v):	tuyển	dụng	

• support(v):	hỗ	trợ	

• the	large	squadron	of:	1	đội	gì	đó	lớn	
• smoothly(adv):	1	cách	trơn	tru,	êm	ái	

• return	to	the	park:	trở	về	công	viên	

• pretty(adv):	khá	là	

• imagine(v):	tưởng	tượng	
• stalwart(n):	người	quản	lý	

• take	over	from:	tiếp	quản	công	việc	từ…	

• the	area	of	construction:	lĩnh	vực	xây	dựng	

• in	charge	of	:	phụ	trách	
• retail(n):	mảng	bán	lẻ	

• a	 tremendous	 growth:	 1	 sự	 tăng	 trưởng	
đáng	kể	

• souvenir(n):	quà	lưu	niệm	

Track	75	
1.F	 	 2.C	 	 3.D	
	
My	name’s	Khalidah.	 I’m	a	doctor	 in	a	busy	hospital	 in	

London.	My	 job	 is	quite	stressful	because	 I	work	 in	the	

Accident	 and	Emergency	unit.	Our	hospital	 is	 the	only	

one	 in	 the	 area	with	 an	 A&E.	 So,	 all	 the	 urgent	 cases	

come	to	us.	Mostly	we	see	(1)	people	who	have	been	in	

car	 crashes	or	 had	 an	 accident	 at	 home.	When	people	

arrive	at	the	unit,	I	have	to	see	them	first.	(2)	I	examine	

them	to	 find	out	what’s	wrong	and	make	sure	we	give	

them	 the	 right	 treatment.	 When	 we’re	 sure	 (3)	 the	

patients	aren’t	in	any	serious	danger,	the	nurses	put	all	

the	information	in	their	personal	records	and	find	them	

a	bed	if	they’re	staying	in	hospital,	or	arrange	for	them	

to	go	home	if	they	don’t	need	to	stay.	

Tên	 tôi	 là	 Khalidah.	 Tôi	 là	một	 bác	 sĩ	 trong	một	 bệnh	

viện	 bận	 rộn	 ở	 London.	 Công	 việc	 của	 tôi	 khá	 căng	

thẳng	bởi	vì	tôi	làm	việc	trong	đơn	vị	tai	nạn	và	cấp	cứu.	

Bệnh	viện	của	chúng	tôi	là	bệnh	viện	duy	nhất	trong	khu	

vực	 có	 đơn	 vị	 tai	 nạn	 và	 cấp	 cứu.	 Vì	 vậy,	 tất	 cả	 các	

trường	 hợp	 khẩn	 cấp	 đều	 đến	 với	 chúng	 tôi.	 Hầu	 hết	

chúng	tôi	đều	thấy	(1)	những	người	tới	đây	là	do	tai	nạn	

xe	hơi	hoặc	bị	một	 tai	nạn	 tại	nhà.	Khi	mọi	người	đến	

đơn	vị	của	chúng	tôi,	tôi	phải	kiểm	tra	họ	trước.	(2)	Tôi	

kiểm	tra	họ	để	 tìm	 ra	vấn	đề	và	chắc	chắn	 rằng	chúng	

tôi	 cho	 họ	 phương	 thức	 điều	 trị	 đúng.	 Khi	 chúng	 tôi	

chắc	 chắn	 (3)	 bệnh	 nhân	 không	 có	 nguy	 cơ	 nghiêm	

trọng	 nào,	 y	 tá	 sẽ	 đưa	 tất	 cả	 thông	 tin	 vào	 hồ	 sơ	 cá	
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	 nhân	của	họ	và	sắp	xếp	giường	cho	họ	nếu	họ	ở	lại	bệnh	

viện	hoặc	sắp	xếp	cho	họ	về	nhà	nếu	họ	không	cần	phải	

ở	lại.	

	

Từ	vựng	cần	học	

• stressful(adj):	áp	lực,	căng	thẳng	

• accident(n):	tai	nạn	
• emergency(n):	cấp	cứu	

• unit(n):	đơn	vị	

• urgent(adj):	khẩn	cấp	
• case	(n):	trường	hợp	

• car	crash:	tai	nạn	xe	

• examine(v):	kiểm	tra	

• find	out:	tìm	ra	

• treatment(n):	sự	chữa	trị	

• in	any	serious	danger:	trong	sự	nguy	hiểm	

nghiêm	trọng	

• personal	record:	hồ	sơ	cá	nhân	

• arrange	for:	sắp	xếp	cho..	

Track	76	
1.	F	 	 2.E	 	 3.	D	
	
Meena:	 Hi,	 Barbara.	 Why	 don’t	 you	 join	 our	 group?	

We’re	going	 to	give	a	presentation	about	what	we	eat	

at	each	meal	in	our	home	countries.	

Barbara:	 Oh,	 great!	 I	 love	 finding	 out	 about	 other	

cultures.	So	where	do	we	start?	Breakfast?	In	the	UK	we	

have	cereal,	toast,	eggs	and	tea	or	coffee	for	breakfast.	

Have	you	got	that,	Meena?	

	

Meena:	 Yes…but	 breakfast	 in	 India	 is	 completely	

different.	We	have	a	 lot	of	different	kinds	of	breakfast	

across	India,	but	mostly	we	eat	some	type	of	bread	with	

lentils.	

Chen:	 oh,	 is	 that	 right?	 In	 China,	 we	 have	 a	 tea	 with	

nooddles	or	rice	and	vegetables	for	breakfast.	So	what	

do	you	have	for	lunch,	Barbara?	

Barbara:	well,	you	know	(1)	in	the	UK,	we	don’t	usually	

have	a	big	 lunch.	We	usually	 just	have	a	sandwich.	But	

it’s	different	in	India,	isn’t	it?	

Meena:	Oh	definitely.	 I	don’t	 link	sandwiches	at	all.	 (2)		

We	have	rice	and	vegetables	for	lunch	in	India.	

Chen:	Yeah,	we	have	a	cooked	meal	at	lunch	time,	too.	

(3)	We	usually	have	noodle	soup,	and	a	main	course.	

	

Barbara:	We	have	our	main	meal	 in	the	evening	 in	the	

UK,	as	well.	Quite	often	we	have	chicken,	meat	or	 fish	

with	potatoes	and	vegetables.	

Meena:	Xin	chào,	Barbara.	Tại	sao	bạn	không	tham	gia	

nhóm	của	chúng	tôi?	Chúng	tôi	sẽ	trình	bày	về	những	gì	

chúng	tôi	ăn	ở	mỗi	bữa	ăn	ở	nước	của	chúng	tôi.	

Barbara:	Ồ,	tuyệt	vời!	Tôi	thích	tìm	hiểu	về	các	nền	văn	

hoá	khác.	Vậy	chúng	ta	bắt	đầu	từ	đâu?	Bữa	sáng?	Tại	

Anh,	chúng	tôi	ăn	ngũ	cốc,	bánh	mì	nướng,	trứng	và	trà	

hoặc	 cà	 phê	 cho	 bữa	 sáng.	 Bạn	 có	 những	 món	 này	

không,	Meena?	

Meena:	Có	...	nhưng	bữa	sáng	ở	Ấn	Độ	hoàn	toàn	khác.	

Chúng	tôi	có	rất	nhiều	loại	thức	ăn	khác	nhau	trên	khắp	

Ấn	Độ,	nhưng	chủ	yếu	chúng	tôi	ăn	một	số	loại	bánh	mì	

với	đậu	lăng.	

Chen:	oh,	phải	không?	Ở	Trung	Quốc,	chúng	tôi	có	trà	

với	mì	hoặc	cơm	và	rau	quả	cho	bữa	ăn	sáng.	Vậy	bạn	

ăn	gì	trong	bữa	trưa,	Barbara?	

Barbara:	 Bạn	 biết	 đấy(1)	 ở	 Anh,	 chúng	 tôi	 thường	
không	có	bữa	ăn	trưa	lớn.	Chúng	tôi	thường	chỉ	ăn	một	

cái	bánh	sandwich.	Nó	khác	so	với	Ấn	Độ	phải	không?	

Meena:	Oh	chắc	chắn	rồi.	Tôi	không	thích	bánh	mì	.	(2)	

Chúng	tôi	ăn	cơm	và	rau	cho	bữa	trưa	ở	Ấn	Độ.	

Chen:	Vâng,	chúng	tôi	cũng	có	một	bữa	ăn	nấu	chín	vào	

giờ	ăn	trưa.	(3)	Chúng	tôi	thường	có	súp	ăn	liền,	và	một	

món	chính.	

Barbara:	Chúng	tôi	cũng	có	bữa	ăn	chính	vào	buổi	tối	ở	
Anh.	Thường	thì	chúng	tôi	ăn	thịt	gà,	 thịt	heo	hoặc	cá	

với	khoai	tây	và	rau	quả.	

	
Từ	vựng	cần	học	

• presentation(n):	bài	thuyết	trình	

• meal(n):	bữa	ăn	

• cereal(n):	ngũ	cốc	

• toast(n):	bánh	mì	nướng	
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• egg(n):	trứng	

• completely(adv):	hoàn	toàn	

• bread(n):	bánh	mì	

• lentil(n):	đậu	lăng	

• nooddles(n):	mì	

• rice(n):	cơm	

• vegetable(n):	rau	củ	quá	

• main	course:	bữa	chính	
• potato(n):	khoai	tây	

Track	77	
1.	C	 	 2.	A	 	 3.	C	 	 4.	B	
	

When	 it	comes	to	our	tents,	 these	are	equipped	to	the	

highest	standard.	We	really	do	think	of	every	essential	

detail,	 from	 an	 oven	 and	 cooking	 rings	 fuelled	 by	

bottled	 gas,	 to	 mirrors	 in	 the	 bedroom	 areas.	 If	 you	

don’t	 want	 to	 cook	 indoors,	 (1)	 you	 can	 borrow	 a	

barbecue	 if	 you	 ask	 in	 advance	 for	 one	 to	 be	 made	

available,	 and	 there’s	 even	 a	 picnic	 blanket	 to	 sit	 on	

outside	 your	 tent.	 (2)	 Inside,	 a	 box	 of	 games	 and	 toys	

can	 be	 found,	 and	 children’s	 tents	 can	 be	 hired	 if	

required.	 All	 tents	 have	 a	 fridge,	 and	 if	 you	 want	 to	

spend	 the	day	on	 the	beach,	 for	example,	 (3)	ask	 for	a	

specifically	 designed	 PS	 camping	 cool	 box,	 which	 will	

keep	 your	 food	 and	 drinks	 chilled.	 There	 are	 excellent	

washing	 facilities	 at	 all	 our	 sites,	 with	 washing	

machines	 and	 clothes	 lines	 (4)	 in	 the	 central	 areas,	

along	with	mops	 and	 buckets	 in	 case	 your	 tent	 needs	

cleaning	during	your	stay.	All	sites	have	a	café	and/or	a	

shop	for	those	who’d	rather	‘eat	in’	than	dine	at	a	local	

restaurant.	

	

Khi	 đề	 cập	 tới	 những	 cái	 lều,	 những	 cái	 lều	 này	 đều	

được	 trang	 bị	 để	 đạt	 tiêu	 chuẩn	 cao	 nhất.	 Chúng	 tôi	

thực	sự	nghĩ	đến	mọi	chi	tiết	cần	thiết,	từ	lò	nướng	và	

thiết	bị	nấu	nhiên	 liệu	bằng	bình	ga,	đến	gương	ở	các	

khu	 vực	 phòng	 ngủ.	 Nếu	 bạn	 không	muốn	 nấu	 trong	

nhà,	 (1)	 bạn	 có	 thể	mượn	 đồ	 nướng	 thịt	 nếu	 bạn	 yêu	

cầu	trước,	và	thậm	chí	có	cả	một	chiếc	khăn	dã	ngoại	để	

ngồi	 ngoài	 lều	 của	 bạn.	 (2)	 Bên	 trong,	 bạn	 có	 thể	 tìm	

thấy	một	hộp	 các	 trò	 chơi	 và	 các	 loại	đồ	 chơi,	 còn	 lều	

của	trẻ	em	có	thể	được	thuê	nếu	bạn	yêu	cầu.	Tất	cả	các	

lều	có	tủ	 lạnh,	và	nếu	bạn	muốn	dành	cả	ngày	trên	bãi	

biển,	ví	dụ,	(3)	hãy	yêu	cầu	một	hộp	PS	thiết	kế	đặc	biệt,	

hộp	này	sẽ	giữ	thức	ăn	và	thức	uống	của	bạn	được	lạnh.	

Tại	 các	 khu	 vực	 của	 chúng	 tôi	 có	 các	 thiết	 bị	 giặt	 ủi	

tuyệt	vời	với	máy	giặt	và	dây	phơi	quần	áo	(4)	ở	khu	vực	

trung	tâm	cùng	với	giẻ	lau	và	xô	đựng	trong	trường	hợp	

lều	 cần	 vệ	 sinh	 trong	 thời	 gian	 lưu	 trú.	Tất	 cả	 các	 khu	

vực	 có	một	 quán	 cà	 phê	 và	 /	 hoặc	một	 cửa	 hàng	 cho	

những	người	muốn	“ăn	bên	trong”	hơn	là	ăn	cơm	trưa	

tại	một	nhà	hàng	địa	phương.	

	

Từ	vựng	cần	học	

• tent(n):	cái	lều	

• to	be	equipped(v):	được	trang	bị	
• standard(n):	tiêu	chuẩn	

• essential(Adj):	thiết	yếu	

• oven(n):	cái	lò		

• cooking	ring:	vật	hình	tròn	dùng	để	nấu	ăn	
• bottled	gas:	ga	bình	

• mirror(n):	gương	

• barbecue(n):	đồ	nướng	
• ask	in	advance:	yêu	cầu	trước	

• available(adj):	có	sẵn	

• picnic	blanket:	khăn	trả	picnic	

• hire(v):	thuê	
• require(v):	yêu	cầu	

• fridge(n):	tủ	lạnh	

• cool	box:	hộp	giữ	đồ	ăn	

• chilled(adj):	được	làm	mát	

• washing	facilities:	thiết	bị	giặt/	rửa	

• washing	machine:	máy	giặt	

• clothes	line:	dây	phơi	đồ	
• mop(n):	cây	lau	nhà	

• bucket(n):	xô	
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UNIT	9:	DIAGRAM	LABELING	

Track	78	
1.	snack		 2.entrance	 	 3.key	 	 4.	Shopping	 	 5.viewing	
	

Good	evening	and	welcome	aboard	the	Pride	of	Poole.	

In	this	recorded	announcement,	we’ll	give	you	details	of	

some	of	the	facilities	available	on	board	this	ship.	

	

You’re	 currently	 standing	 in	 the	 reception	 area	 in	 the	

centre	 of	 B	Deck.	 If	 you’re	 feeling	 hungry	 after	 a	 long	

day’s	travelling,	go	up	the	stairs	to	A	Deck,	where	you’ll	

find	 the	 restaurant.	 (1)	 The	 restaurant	 caters	 for	 all	

appetites,	 with	 anything	 from	 a	 light	 snack	 to	 a	 full	

three-course	 meal.	 The	 restaurant	 will	 be	 open	 from	

the	moment	the	ship	leaves	port	to	half	an	hour	before	

arrival.	

	

Next	 to	 the	 restaurant	on	A	Deck	 in	 the	 lounge,	 there	

are	 reclining	 seats	with	music	headphones	 if	 you	want	

to	relax.	The	headphones	are	free,	but	people	using	this	

area	 are	 encouraged	 to	 keep	 noise	 to	 a	 minimum	 so	

that	other	passengers	 can	enjoy	 themselves	 and	 sleep	

or	read	if	they	wish.	

	

For	 those	 of	 you	 who’d	 like	 some	 entertainment,	 just	

next	 door	 to	 us	 on	 this	 deck	 is	 a	 40-seat	 cinema	

showing	the	latest	full-length	feature	films.	The	cinema	

programme	is	available	here	at	reception,	but	(2)	you’ll	

have	 to	 buy	 the	 tickets	 themselves	 at	 the	 cinema	

entrance	just	before	you	go	in.	

	

Just	next	to	the	cinema	is	the	staircase	leading	down	to	

the	 cabins	 on	 C	 Deck.	 (3)	 To	 access	 your	 cabin,	 just	

show	 your	 boarding	 pass	 to	 a	 steward,	 who	 will	 give	

you	the	key.	

	

(4)	On	this	deck,	that	is	B	Deck,	you’ll	also	find	an	area	

where	 you	 can	 either	 play	 games	 in	 our	 special	

electronic	games	arcade	or	do	your	shopping.	

	

(5)	 Just	 beyond	 that	 on	 the	 same	 level,	 people	 who	

want	a	bit	of	fresh	air	or	just	want	to	see	the	sea	can	go	

out	on	the	viewing	deck,	which	is	in	the	open	air.	Make	

sure	 you	wear	 a	 jacket	 or	 coat,	 as	 it	 can	be	 quite	 cold	

and	windy.	

Chào	buổi	tối	và	chào	mừng	bạn	có	mặt	trên	chiếc	Pride	

of	Poole.	Trong	thông	báo	được	ghi	âm	này,	chúng	tôi	

sẽ	cung	cấp	cho	bạn	thông	tin	chi	 tiết	về	một	số	trang	

thiết	bị	có	sẵn	trên	tàu.	

Bạn	hiện	đang	đứng	trong	khu	vực	tiếp	tân	ở	trung	tâm	

khoang	B.	Nếu	bạn	đang	rất	đói	sau	một	ngày	dài	đi	du	

lịch,	hãy	đi	lên	cầu	thang	đến	khoang	A,	nơi	bạn	sẽ	tìm	

thấy	các	nhà	hàng.	(1)	Nhà	hàng	phục	vụ	tất	cả	các	món	

ăn,	với	bất	cứ	món	nào	từ	bữa	ăn	nhẹ	đến	bữa	ăn	3	món	

chính.	Nhà	hàng	sẽ	mở	cửa	từ	lúc	tàu	rời	cảng	đến	nửa	

giờ	trước	khi	đến	nơi.	

	

	

Bên	 cạnh	 nhà	 hàng	 trên	 khoang	 A	 trong	 sảnh	 tiếp	

khách,	bạn	có	thể	ngồi	thư	giãn	bằng	ghế	âm	nhạc	nếu	

bạn	muốn	thư	giãn.	Tai	nghe	miễn	phí,	nhưng	người	sử	

dụng	khu	vực	này	được	khuyến	khích	là	giữ	tiếng	ồn	ở	

mức	tối	 thiểu	để	hành	khách	khác	có	thể	thưởng	thức	

và	ngủ	hoặc	đọc	sách	nếu	họ	muốn.	

	

Đối	với	những	người	bạn	muốn	giải	trí,	ngay	bên	cạnh	

chúng	tôi	trên	khoang	này	là	một	rạp	chiếu	phim	40	chỗ	

hiển	thị	các	bộ	phim	dài	đầy	đủ	mới	nhất.	Chương	trình	

chiếu	phim	có	tại	quầy	lễ	tân,	nhưng	(2)	bạn	sẽ	phải	tự	

mua	vé	ngay	 tại	 lối	vào	 rạp	chiếu	phim	ngay	 trước	khi	

vào.	

	

Bên	cạnh	rạp	chiếu	phim	là	cầu	thang	dẫn	xuống	cabin	

ở	khoang	C.	 (3)	Để	vào	cabin	của	bạn,	chỉ	cần	đưa	thẻ	

lên	 tàu	 của	 bạn	 cho	 người	 quản	 lý,	 người	 này	 sẽ	 đưa	

cho	bạn	chìa	khóa.	

	

(4)	Trên	khoang	này,	là		khoang	B,	bạn	cũng	sẽ	tìm	thấy	

một	 khu	 vực	 nơi	 bạn	 có	 thể	 chơi	 các	 trò	 chơi	 điện	 tử	

đặc	biệt	bằng	đồng	xu	hoặc	bạn	có	thể	đi	mua	sắm.	

	

(5)	 Bên	 ngoài	 chút	 xíu	 cũng	 tại	 khoang	 này,	 những	

người	 muốn	 hít	 thở	 không	 khí	 trong	 lành	 hoặc	 chỉ	

muốn	ngắm	biển	có	thể	đi	lên	khoang	ngắm	cảnh,	nó	ở	

ngoài	trời.	Hãy	chắc	chắn	rằng	bạn	mặc	áo	khoác,	vì	nó	

có	thể	khá	lạnh	và	nhiều	gió.	
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Từ	vựng	cần	học	
• aboard(adv):	lên	tàu	

• recorded	 announcement(n):	 thông	báo	đã	
được	ghi	âm	sẵn	

• on	board:	trên	tàu	

• reception	area:	khu	vực	tiếp	tân	

• deck:	khoang	
• hungry(adj):	đói	

• go	up	the	stairs:	đi	lên	lầu	

• cater	for:	phục	vụ	
• appetite(n):	sự	thèm	muốn	thức	ăn	

• light	snack:	món	ăn	nhẹ	

• full	three-course	meal:	đầy	đủ	3	món	chính	

• port(n):	cảng	
• arrival(n):	đến	nơi	

• lounge(n):	phòng	chờ	

• reclining	seat(n):	ghế	dựa	lưng	thư	giãn	

• are	encouraged	to:	được	khuyến	khích	làm	

gì	

• keep	 noise	 to	 a	minimum:	giữ	 tiếng	ồn	ở	

mức	tối	thiểu	

• passenger(n):	hành	khách	
• wish	=	want(v):	muốn	

• entertainment(n):	sự	giải	trí	

• staircase(n):	cầu	thang	bộ	

• boarding	pass:	thẻ	lên	tàu	
• steward(n):	người	phục	vụ	

• arcade(n):	loại	trò	chơi	sử	dụng	đồng	xu	để	
chơi	

• jacket(n):	áo	khoác	

• coat(n):	áo	khoác	

• windy(adj):	nhiều	gió	

Track	79	
5.	picture	 	 6.	magnetic	strip	 	 7.signature	 	 8.bank	logo	 	 	
9.	date	 	 10.	chip	
	
Of	course,	one	of	the	things	you’ll	want	as	soon	as	you	

open	your	account	 is	a	debit	card,	so	 I	 thought	 I’d	give	

you	a	little	tour	of	these	essential	little	pieces	of	plastic.	

If	you	look	at	the	slide,	you’ll	see	that	on	the	front	at	the	

top	 they	 tend	 to	 have	 either	 the	 name	of	 the	 bank	 or	

the	 company	 which	 has	 issued	 the	 card.	 Then	 a	 bit	

more	than	halfway	down	on	the	right,	(5)	you’ll	see	this	

hologram	with	a	picture	which	appears	to	move	as	you	

move	the	card	around	in	front	of	you.	This	sort	of	detail	

makes	 cards	 very	 hard	 to	 forge,	 although,	 like	 with	

anything	else,	there	are	people	out	there	who’ll	try.	

	

Then,	 (6)	 on	 the	 back,	 there’s	 another	 of	 those	

sophisticated	high-tech	details,	and	that’s	the	magnetic	

strip,	 which	 is	 this	 black	 thing	 going	 from	 one	 side	 to	

the	 other,	which	 contains	 certain	 coded	 details.	While	

we’re	on	 the	back,	 you’ll	 see	another	 lighter	 strip	with	

three	numbers	at	the	end.	That’s	your	security	number,	

which	they	always	ask	for	when	you	use	the	card	for	an	

internet	purchase	or	over	the	phone,	and	(7)	it	also	has	a	

space	 where	 you,	 as	 the	 card	 holder,	 should	 put	 your	

signature	so	 that	 shop	assistants	can	compare	 it	when	

you	sign	a	payment	slip.	

Tất	nhiên,	một	trong	những	điều	bạn	sẽ	muốn	ngay	khi	

bạn	mở	tài	khoản	của	bạn	là	một	thẻ	ghi	nợ,	vì	vậy	tôi	

nghĩ	 rằng	tôi	sẽ	cung	cấp	cho	bạn	thông	tin	về	một	số	

loại	 thẻ	 thiết	yếu.	Nếu	bạn	nhìn	vào	slide,	bạn	sẽ	 thấy	

rằng	ở	mặt	trước	trên	đỉnh	đầu	những	chiếc	thẻ	này	có	

tên	của	ngân	hàng	hoặc	công	ty	đã	phát	hành	thẻ.	Sau	

đó,	nhìn	xuống	1	xíu	ở	bên	phải,	(5)	bạn	sẽ	nhìn	thấy	ảnh	

ba	 chiều	 với	 hình	 ảnh	 sẽ	 di	 chuyển	 khi	 bạn	 di	 chuyển	

tấm	thẻ.	Loại	chi	tiết	này	làm	cho	thẻ	rất	khó	có	thể	giả	

mạo,	mặc	dù,	giống	như	bất	cứ	điều	gì	khác,	có	những	

người	ở	ngoài	đó	sẽ	cố	gắng	làm	điều	này.		

	

Sau	đó,	(6)	ở	mặt	sau,	có	một	chi	tiết	kỹ	thuật	phức	tạp	

khác,	 và	 đó	 là	 dải	 từ,	 dải	 này	màu	 đen	 đi	 từ	 bên	 này	

sang	 bên	 kia,	 có	 chứa	 các	 chi	 tiết	 được	mã	 hóa	 nhất	

định.	Cũng	ở	phía	sau,	bạn	sẽ	 thấy	một	dải	mỏng	hơn	

với	ba	số	ở	cuối.	Đó	 là	 số	an	ninh	của	bạn	mà	họ	 luôn	

yêu	cầu	khi	bạn	sử	dụng	thẻ	để	mua	hàng	qua	internet	

hoặc	 qua	 điện	 thoại,	 và	 (7)	 nó	 cũng	 có	 một	 khoảng	

trống	mà	bạn,	với	tư	cách	là	chủ	thẻ,	nên	đặt	chữ	ký	của	

bạn	để	các	trợ	lý	cửa	hàng	có	thể	so	sánh	nó	khi	bạn	ký	

một	phiếu	thanh	toán.	
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(8)	 Going	 back	 to	 the	 front,	 in	 the	 bottom	 right-hand	

corner,	you’ll	usually	find	the	bank	logo	and	just	to	the	

left	of	it,	there’s	your	own	name	in	raised	print.	

(9)	 One	 thing	 you	 always	 need	 for	 telephone	 and	

internet	sales	is	the	expiry	date,	and	on	the	card	in	front	

of	you,	that’s	just	above	the	cardholder’s	name.	Finally,	

in	 most	 places,	 you	 have	 to	 insert	 your	 card	 into	 a	

machine	and	key	 in	your	PIN.	 (10)	 Just	above	 the	card	

number	on	the	left,	you	can	see	a	chip,	and	that	chip	is	

there	to	verify	that	the	PIN	you	have	entered	is	correct.	

	

(8)	 Trở	 lại	 phía	 trước,	 ở	 góc	 dưới	 cùng	 bên	 phải,	 bạn	

thường	thấy	biểu	tượng	ngân	hàng	và	ở	bên	trái,	có	tên	

của	bạn	được	in	nổi.	

(9)	Một	điều	bạn	cần	cho	điện	thoại	và	internet	là	ngày	

hết	hạn,	và	phía	đằng	trước,	nó	nằm	ở	phía	trên	của	tên	

chủ	thẻ.	Cuối	cùng,	ở	hầu	hết	các	nơi,	bạn	phải	đưa	thẻ	

vào	máy	và	nhập	mã	PIN.	(10)	Ngay	phía	trên	số	thẻ	ở	

bên	trái,	bạn	có	thể	thấy	một	con	chip,	và	con	chip	đó	

dùng	 để	 xác	minh	 rằng	mã	 PIN	 bạn	 đã	 nhập	 là	 chính	

xác.	

	

Từ	vựng	cần	học	

• account(n):	tài	khoản	

• debit	card:	thẻ	ghi	nợ	
• these	 essential	 little	 pieces	 of	 plastic:	

những	miếng	nhựa	nhỏ	thiết	yếu	này	(ý	chỉ	

thẻ	ATM)	

• on	the	front:	trên	mặt	trước	

• at	the	top:	phía	bên	trên	
• issue	the	card:	cấp	thẻ	

• hologram(n):	 ảnh	 trình	 chiếu,	 kỹ	 thuật	

hologram	

• appear(v):	xuất	hiện	

• hard	to	forge:	khó	giả	mạo	

• on	the	back:	trên	mặt	sau	

• sophisticated	high-tech	details:	những	chi	
tiết	công	nghệ	cao	tinh	vi	

• magnetic	strip:	1	dải	từ	tính	
• contain(v):	chứa		

• certain	coded	details:	chi	tiết	được	mã	hóa	

nhất	định	

• lighter	 strip:	1	dải	nhỏ	chứa	3	chữ	số	(nằm	

ở	phía	sau	thẻ	atm)	

• security	number:	số	an	ninh	

• internet	purchase:	mua	sắm	trên	internet	

• space(n):	khoảng	trống	

• card	holder:	chủ	sở	hữu	thẻ	

• signature(n):	chữ	ký	
• shop	assistant:	người	bán	hàng	

• sign	(v):	ký	tên	vào	

• a	 payment	 slip:	 tờ	 giấy	 thanh	 toán,	 hóa	
đơn	thanh	toán	

• in	 the	 bottom	 right-hand	 corner:	gốc	bên	
phải	phía	dưới	

• bank	logo:	logo	của	ngân	hàng	

• in	raised	print:	in	nổi	

• expiry	date:	ngày	hết	hạn	
• insert	s.th	into:	đưa	cái	gì	đó	vào…	

• machine	(n):	máy	

• key	in	your	PIN:	nhập	mã	PIN	

• chip(n):	con	chíp	

• verify(v):	xác	nhận	
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Track	80	
11.B				12.C				13.E	
	

MAN:		Hello?	

WOMAN:	Hi.	It’s	Laura	Carlton	here.	We’ve	just	arrived	

at	 the	 holiday	 flat,	 but	 I	 can’t	 get	 the	 hot	 water	 and	

heating	to	work.	

MAN:	 	 Oh	 right!	 That’s	 easy.	 Don’t	 worry.	 In	 the	

upstairs	 cupboard,	 you’ll	 find	 the	 water	 heater.	 You’ll	

see	three	main	controls	on	the	left	at	the	bottom	of	the	

heater.	(11)	The	first	one	-	the	round	one	on	the	far	left	-	

is	 the	 most	 important	 one	 for	 the	 heating	 and	 hot	

water.	It’s	the	main	control	switch.	

	

Make	 sure	 it’s	 in	 the	 ‘on’	 position.	 The	 switch	 itself	

doesn’t	light	up,	but	the	little	square	below	will	be	black	

if	the	switch	is	 ‘off’.	That’s	probably	what’s	happened	-	

it’s	 got	 switched	 off	 by	 mistake.	 The	 middle	 one	 of	

these	 three	controls	 -	you’ll	 see	 it’s	 slightly	 larger	 than	

the	 first	 one	 -	 controls	 the	 radiators.	 If	 you	 feel	 cold	

while	you’re	there	and	need	the	radiators	on,	this	needs	

to	be	turned	to	maximum.	The	last	of	the	three	controls	

-	 the	 one	 on	 the	 right	 -	 is	 usually	 on	 about	 a	 number	

four	 setting	 which	 for	 the	 water	 in	 the	 taps	 is	 usually	

quite	 hot	 enough.	 	 (12)	 Below	 the	 heating	 controls	 in	

the	middle	is	a	small	round	plastic	button	.	If	there	isn’t	

enough	water	 in	the	pipes,	sometimes	the	heater	goes	

out.	 If	 this	 happens	 you’ll	 need	 to	press	 this	 button	 to	

reset	 the	heater	 .	Hold	 it	 in	 for	about	 five	seconds	and	

the	 heater	 should	 come	on	 again.	 (13)	 Then	 there’s	 	 a	

little	square	indicator	under	the	third	knob	that’s	a	kind	

of	alarm	light	.	It’ll	flash	if	you	need	to	reset	the	heater.		

WOMAN:	Oh,	it	sounds	complicated	...	

MAN:	Xin	chào?	
WOMAN::	Xin	chào.	Tôi	là	Laura	Carlton.	Chúng	tôi	vừa	

đến	nghỉ,	nhưng	tôi	không	thấy	máy	nước	nóng	và	sưởi	

ấm	hoạt	động.	

MAN:	Oh	vâng!	Điều	đó	dễ	 ạ.	Đừng	 lo	 lắng.	 Trong	 tủ	

trên	cùng,	bạn	sẽ	tìm	thấy	máy	nước	nóng.	Bạn	sẽ	thấy	

ba	 nút	 điều	 khiển	 chính	 bên	 trái	 ở	 phần	 dưới	 của	 lò	

sưởi.	(11)	Nút	đầu	tiên	-	cái	vòng	tròn	ở	bên	trái	-	là	nút	

quan	trọng	nhất	đối	với	việc	sưởi	ấm	và	nước	nóng.	Đó	

là	nút	điều	khiển	chính.	

	

Đảm	bảo	 rằng	 nó	 ở	 vị	 trí	 'bật'.	 Cái	 công	 tắc	 không	 tự	

sáng	 được,	 nhưng	 cái	 hình	 vuông	 bên	 dưới	 sẽ	 là	màu	

đen	nếu	cái	công	tắc	bị	'tắt'.	Đây	có	thể	là	nguyên	nhân	

tại	sao	nó	không	hoạt	động	-	nó	đã	bị	tắt	do	nhầm	lẫn	

nào	đó.	Nút	điều	khiển	ở	giữa	-	bạn	sẽ	thấy	nó	lớn	hơn	

một	chút	so	với	nút	điều	khiển	đầu	tiên	-	kiểm	soát	các	

bộ	tản	nhiệt.	Nếu	bạn	cảm	thấy	lạnh	trong	khi	bạn	ở	đó	

và	cần	bộ	tản	nhiệt,	nút	này	cần	phải	được	chuyển	sang	

mức	tối	đa.	Nút	cuối	cùng	trong	ba	nút	điều	khiển	-	cái	

bên	 phải	 -	 thường	 có	 thiết	 lập	 ở	mức	 số	 4	 cho	 nước	

trong	 vòi	 nước	 nóng	 vừa	 đủ.	 (12)	 Bên	 dưới	 nút	 điều	

khiển	sưởi	ở	giữa	 là	nút	nhựa	tròn	nhỏ.	Nếu	không	có	

đủ	nước	trong	ống,	đôi	khi	lò	sưởi	sẽ	tắt.	Nếu	điều	này	

xảy	ra,	bạn	sẽ	cần	nhấn	nút	này	để	đặt	lại	bộ	phận	làm	

nóng.	Giữ	nó	trong	khoảng	năm	giây	và	lò	sưởi	sẽ	hoạt	

động	trở	lại.	(13)	Sau	đó,	có	một	chỉ	thị	hình	vuông	nhỏ	

dưới	cái	núm	thứ	ba	đó	là	một	loại	ánh	sáng	báo	động.	

Nó	sẽ	nhấp	nháy	nếu	bạn	cần	đặt	lại	bộ	phận	làm	nóng.	

WOMAN:	Nghe	có	vẻ	phức	tạp	nhỉ	...	

	
Từ	vựng	cần	học	

• upstairs:	trên	lầu	
• cupboard(n):	tủ		

• water	heater:	máy	nước	nóng	

• round(adj):	hình	tròn	

• heating(n):	sự	đun	nóng	
• the	 main	 control	 switch:	 thanh/nút	 điều	

khiển	chính	

• in	the	‘on’	position:	ở	vị	trí	“bật”	

• light	up:	sáng	đèn	

• square(n):	nút	hình	vuông	

• switched	off:	bị	tắt	

• by	mistake:	do	nhầm	lẫn	

• control(v):	kiểm	soát,	điều	khiển	

• radiator(n):	bộ	tản	nhiệt	

• turned	to	maximum:	được	vặn	tới	mức	tối	

đa	

• water	in	the	taps:	nước	trog	vòi	

• small	 round	plastic	 button:	nút	nhựa	hình	
tròn	nhỏ	

• pipe(n):	ống	nước	

• go	out:	tắt	
• press(v):	ấn,	nhấn	
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• hold	it	in:	giữ	nó	

• come	on	again:	hoạt	động	lại	

• a	 little	 square	 indicator:	 nút	 chỉ	 thị	 hình	
vuông	nhỏ	

• knob(n):	nút	vặn	

• alarm(n):	nút	báo	động	

• flash(v):	nhấp	nháy	
• complicated(adj):	phức	tạp	

	

	 	



    IELTS NGUYỄN HUYỀN 
   Fanpage: https://www.facebook.com/ieltsfocusmode/  
   Website: www.ielts-nguyenhuyen.com 
  

	 167	

Track	81	
21.(the)	website		 	 22.(the)	length	 	 23.current	 	 24.format	
25.Events	Officer	 	 26.changes/revisions	 27.technical	 	 28.brochure	

Ramil	:	Hi,	Kirsten.	Have	you	heard	about	that	
architecture	conference	in	Oxford	at	the	end	of	the	

year?		

Kirsten	:	Yeah.	I	saw	the	leaflet	on	the	noticeboard	.	As	

it’s	my	final	year	I	ought	to	try	giving	a	paper.	But	I’ve	

got	no	idea	how	to	go	about	it!		

Ramil	:	I	think	you	should	go	for	it,	I	did	one	last	year.	
It’s	quite	straightforward	.	(21)	First	of	all,	you	need	to	

see	what	the	conference	themes	are	–	you	know,	what	

topics	they	are	covering.	You	can	do	that	by	looking	it	

up	on	the	website.	You	need	to	submit	a	paper	that	falls	

into	one	of	the	categories	they	give	you.		

Kirsten	:	Oh.	that	may	give	me	some	ideas.		

Ramil	:	Then,	while	you’re	doing	that,	(22)	you	should	

also	have	a	look	at	the	information	on	how	to	submit	

your	paper	–	the	‘rules’,	if	you	like,	such	as	the	length.	

It’s	important	you	follow	those.		

Kirsten	:	I	see.	Then	I	suppose	the	next	stage	is	to	start	
writing	it	up.	I’d	like	to	use	it	as	an	opportunity	to	

propose	some	future	work,	(23)	but	I	understand	it	must	

be	based	on	current	work.	Still	there’s	plenty	to	choose	

from.	It	makes	sense	to	do	something	that	I’m	more	

familiar	with.		

Ramil	:	Yes,	–	and	the	other	thing	is,	(24)	when	you’ve	

written	it	up,	then	go	back	and	look	at	your	data	

carefully	and	make	certain	that	you’ve	presented	it	in	a	

format	that	is	standard	for	your	subject.	Remember	

people	have	to	absorb	information	very	quickly	while	

they’re	listening	–	don’t	make	it	too	complicated	.	

Kirsten	:	OK,	well,	I	reckon	that’ll	take	me	about	a	

month	to	get	that	sorted.	Then,	(25)	the	next	thing	I	

have	to	do,	I	guess,	before	I	send	it	off	to	the	conference	

organiser,	is	give	the	whole	thing	to	the	events	officer	

so	that	he	can	look	through	it	and	see	if	it	all	makes	

sense	and	is	OK.		

Ramil	:	Yeah.	Remember	to	warn	him	that	it’s	en	route	

so	he	can	fit	it	into	his	schedule	!	Then	you’re	done	

really.	(26)	All	you	have	to	do	after	that	is	to	go	through	

it	and	sort	out	any	changes	you	need	to	make.	Then	

finally	you	can	submit	it.	You	can	do	that	online.		

Kirsten	:	Feww!	Good.	Then	I	just	wait	to	hear	I	

suppose.	How	long	does	that	take?		

Ramil:	Xin	chào,	Kirsten.	Cậu	đã	từng	nghe	về	hội	nghị	
kiến	trúc	ở	Oxford	vào	cuối	năm	chưa?	

Kirsten:	Yeah.	Tớ	thấy	tờ	rơi	trên	bảng	thông	báo.	Vì	
đó	là	năm	cuối	cùng	của	tớ,	tớ	phải	cố	gắng	đưa	ra	một	

bài	báo.	Nhưng	tôi	không	biết	phải	làm	thế	nào!	

Ramil:	Tớ	nghĩ	rằng	cậu	nên	tham	dự	nó,	tớ	đã	tham	

dự	năm	ngoái.	Nó	khá	đơn	giản.	Trước	hết,	cậu	cần	

xem	chủ	đề	hội	nghị	là	gì	–	cậu	biết	đấy,	những	chủ	đề	

mà	họ	đang	đề	cập	đến.	Cậu	có	thể	làm	điều	đó	bằng	

cách	tìm	kiếm	trên	trang	web.	Cậu	cần	gửi	một	bài	luận	

thuộc	một	trong	các	danh	mục	họ	cung	cấp	cho	cậu.	

Kirsten:	Ồ.	Điều	đó	có	thể	cho	tớ	một	số	ý	tưởng.	

Ramil:	Sau	đó,	trong	khi	cậu	đang	làm	điều	đó,	cậu	

cũng	nên	xem	thông	tin	về	cách	gửi	bài	luận	của	cậu	-	

‘quy	tắc’,	nếu	cậu	thích,	chẳng	hạn	như	độ	dài.	Điều	

quan	trọng	là	cậu	tuân	theo	chúng.	

Kirsten:	Tớ	hiểu	rồi.	Sau	đó,	tớ	cho	rằng	giai	đoạn	tiếp	
theo	là	bắt	đầu	viết	nó.	Tớ	muốn	sử	dụng	nó	như	một	

cơ	hội	để	đề	xuất	một	số	công	việc	trong	tương	lai,	

nhưng	tớ	hiểu	nó	phải	dựa	trên	công	việc	hiện	tại.	Vẫn	

còn	rất	nhiều	thứ	để	lựa	chọn.	Làm	gì	mà	tớ	đã	quen	

thuộc	có	vẻ	hợp	lý	hơn.	

Ramil:	Uh,	-	và	một	điều	khác	là,	khi	cậu	đã	viết	nó,	sau	

đó	quay	lại	và	xem	dữ	liệu	của	cậu	một	cách	cẩn	thận	và	

chắc	chắn	rằng	cậu	đã	trình	bày	nó	theo	định	dạng	

chuẩn	cho	chủ	đề	của	cậu.	Hãy	nhớ	rằng	mọi	người	

phải	tiếp	thu	thông	tin	rất	nhanh	trong	khi	họ	đang	lắng	

nghe	-	đừng	làm	cho	nó	quá	phức	tạp.	

Kirsten:	OK,	ừm,	tớ	nghĩ	sẽ	mất	khoảng	một	tháng	để	

sắp	xếp.	Sau	đó,	điều	tiếp	theo	tớ	phải	làm,	tớ	đoán,	

trước	khi	tớ	gửi	nó	đến	người	tổ	chức	hội	nghị,	là	đưa	

nó	cho	nhân	viên	sự	kiện	để	anh	ấy	có	thể	xem	xét	và	

xem	liệu	mọi	thứ	có	hợp	lý	hay	không	.	

Ramil:	Phải	rồi.	Hãy	nhớ	nói	với	anh	ấy	rằng	nó	đang	
cần	gấp	để	nộp	để	anh	ấy	có	thể	điều	chỉnh	cho	hợp	với	

lịch	trình	của	anh	ấy!	Sau	đó,	cậu	đã	hoàn	tất.	Tất	cả	

những	gì	cậu	phải	làm	sau	đó	là	xem	qua	nó	và	xem	mọi	

thay	đổi	mà	bạn	cần	phải	thực	hiện.	Sau	đó,	cuối	cùng	

cậu	có	thể	gửi	nó.	Cậu	có	thể	làm	điều	đó	trực	tuyến.	

Kirsten:	Feww!	Được	rồi.	Sau	đó,	tớ	chỉ	chờ	đợi	để	

nghe	kết	quả,	tớ	đoán	vậy.	Điều	đó	mất	bao	lâu?	

Ramil:	Tùy	-	nhưng	thường	là	khoảng	sáu	tuần.	Khi	cậu	
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Ramil	:	Depends	–	but	usually	about	six	weeks.	When	

you	hear,	(27)	if	your	paper	has	been	accepted	,	then,	at	

that	stage,	it’s	worth	giving	them	a	list	of	any	technical	

things	you’ll	need	when	you	actually	give	the	talk,	a	

screen	or	video	players	or	that	sort	of	thing.		

Kirsten	:	OK	–	but	that’s	a	long	way	off.	And	I	know	that,	

if	my	paper	is	accepted,	then,	at	that	stage,	(28)	I	have	

to	give	them	a	short	text	about	myself	and	my	

academic	background,	so	that	they	can	put	it	in	the	

brochure	.	Famous,	at	last!	

	

nghe	kết	quả,	nếu	giấy	của	cậu	đã	được	chấp	nhận,	thì	

ở	giai	đoạn	đó,	cậu	nên	đưa	cho	họ	danh	sách	bất	kỳ	

thứ	gì	về	kỹ	thuật	mà	cậu	cần	khi	bạn	thuyết	trình,	màn	

hình	hoặc	trình	phát	video	hoặc	đại	khái	như	thế.	

Kirsten:	OK	-	nhưng	đó	là	một	chặng	đường	dài.	Và	tớ	

biết	rằng,	nếu	giấy	của	tớ	được	chấp	nhận,	thì,	ở	giai	

đoạn	đó,	tớ	phải	cung	cấp	cho	họ	một	đoạn	văn	ngắn	

về	bản	thân	tớ	và	trình	độ	học	vấn	của	tớ,	để	họ	có	thể	

đưa	nó	vào	cuốn	sách	giới	thiệu.	Cuối	cùng	thì	cũng	sẽ	

nổi	tiếng!	

	

Từ	vựng	cần	học	

• architecture	(n):	kiến	trúc	

• conference	(n):	hội	nghị	

• try	+	V-ing:	thử	làm	gì	

• try	+	to	V:	cố	gắng	làm	gì	

• make	certain	that	=	make	sure	that:	chắc	

chắn	rằng	

• make	sense:	hợp	lý,	có	lý	

• academic	

• backgroud:	trình	độ	học	vấn	

Track	82	
31.select	 32.invest	 33.research	 34.sell	 	 35.buy	 	 36.calculate	
OK,	can	you	quiet	down	please?	Now,	today.	I’m	going	

to	talk	to	you	about	your	assignment	.		

	

We’ve	been	studying	the	effects	of	the	exchange	rate	

so	I’m	going	to	give	you	a	project	to	do	on	this.	Right,	

can	you	make	some	notes	while	I’m	talking.		

	

(31)The	first	thing	that	I’d	like	you	to	do	in	order	to	

prepare	this	is	to	select	where	you’re	interested	in.	I	

mean,	which	country,	and	therefore	which	currency	

you’re	going	to	be	operating	in.	OK.	Now	the	purpose	

of	the	project	is	to	make	money	and	I’m	hoping	some	of	

you	will	make	a	significant	amount!	(32)So	I	want	you	to	

suppose	that	you	have	100	pounds	that	you	will	have	to	

invest	purely	in	the	rises	and	falls	of	the	exchange	

system.	In	other	words,	you’ll	be	trying	to	predict	rates.	

This	is	a	project	that	you’ll	be	doing	together	but,	

before	you	work	together,	(33)you’ll	have	to	go	off	and	

research	what	you	need	to	know	about	the	economy	of	

that	country	and	how	well	it’s	doing	or	is	expected	to	do	

in	the	near	future.	You	could	all	make	up	a	little	

information	sheet	with	your	notes	on,	clearly	legible	,	

because	then	I	want	you	to	get	together	–	we	can	do	

that	next	week	–	and	to	go	round	and	read	about	each	

OK,	các	bạn	có	thể	yên	lặng	1	chút	không?	Bây	giờ	tôi	

sẽ	nói	chuyện	với	bạn	về	bài	tập	của	bạn.	

	

Chúng	ta	đã	nghiên	cứu	ảnh	hưởng	của	tỷ	giá	hối	đoái	

nên	tôi	sẽ	cung	cấp	cho	các	bạn	một	dự	án	để	làm	về	

chủ	đề	này.	Các	bạn	có	thể	ghi	chú	trong	khi	tôi	đang	

nói.		

	

Điều	đầu	tiên	mà	tôi	muốn	các	bạn	làm	để	chuẩn	bị	cho	

chủ	đề	này	là	Q31	chọn	nơi	bạn	quan	tâm.	Ý	tôi	là,	quốc	

gia	nào,	và	do	đó	các	bạn	sẽ	điều	hành	loại	tiền	tệ	nào.	

Bây	giờ	mục	đích	của	dự	án	là	kiếm	tiền	và	tôi	hy	vọng	

một	số	bạn	sẽ	kiếm	được	một	số	tiền	đáng	kể!	Vì	vậy,	

tôi	muốn	các	bạn	giả	sử	rằng	các	bạn	có	100	bảng	mà	

bạn	sẽ	phải	Q32	đầu	tư	hoàn	toàn	vào	sự	tăng	trường	

và	suy	thoái	của	hệ	thống	hối	đoái.	Nói	cách	khác,	bạn	

sẽ	cố	gắng	dự	đoán	tỷ	giá.	Đây	là	một	dự	án	mà	các	

bạn	sẽ	làm	cùng	nhau,	nhưng	trước	khi	các	bạn	làm	

việc	cùng	nhau,	các	bạn	sẽ	phải	đi	và	nghiên	cứu	Q33	

những	gì	các	bạn	cần	biết	về	nền	kinh	tế	của	quốc	gia	

đó	và	nó	hoạt	động	tốt	như	thế	nào	hoặc	dự	kiến	sẽ	

hoạt	động	như	thế	nào	trong	tương	lai	gần.	Tất	cả	các	

bạn	có	thể	tạo	ra	một	tờ	thông	tin	nhỏ	với	các	ghi	chú	

của	bạn,	rõ	ràng	dễ	đọc,	bởi	vì	sau	đó	tôi	muốn	các	bạn	
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other’s	countries	.	When	you	see	how	well	or	badly	each	

country	is	doing,	I	want	you	to	decide	what	your	

exchange	rate	is	going	to	be	against	all	the	other	

currencies	.	After	that	is	all	sorted,	(34)what	you’re	

going	to	do	is	to	go	round	the	other	students	and	

attempt	to	sell	your	money	to	the	others	–	remember	

this	will	depend	on	the	success	of	your	country’s	

economy	and	the	rate	you’ve	fixed	for	your	currency.	

Now,	(35)you’re	not	allowed	to	just	swap	currencies	

with	each	other	but	you	may	wish	to	buy	from	the	other	

countries	–	but	you	must	do	a	proper	transaction	.	All	

the	way	through	this	you	must	keep	your	accounts	

properly	for	each	transaction.	I’ll	give	you	one	week	to	

do	this	and	then	we	will	set	a	time	for	the	deals	to	finish	

–	a	bit	like	the	stock	exchange	–	and,	at	that	point,	(36)I	

will	ask	you	to	calculate	how	much	you	have	made.	Is	

that	clear?	

	

gặp	nhau	-	chúng	ta	có	thể	làm	điều	đó	vào	tuần	tới	-	và	

đi	vòng	quanh	và	đọc	về	các	quốc	gia	của	nhau.	Khi	bạn	

thấy	mức	độ	hay	tệ	của	mỗi	quốc	gia,	tôi	muốn	bạn	

quyết	định	tỷ	giá	hối	đoái	của	bạn	sẽ	chống	lại	tất	cả	

các	đồng	tiền	khác.	Sau	khi	tất	cả	đã	xong,	những	gì	

bạn	sẽ	làm	là	đi	vòng	quanh	các	sinh	viên	khác	và	cố	

gắng	Q34	bán	tiền	của	bạn	cho	những	người	khác	-	hãy	

nhớ	điều	này	sẽ	phụ	thuộc	vào	sự	thành	công	của	nền	

kinh	tế	của	nước	bạn	và	tỷ	lệ	bạn	đã	cố	định	lên	tiền	tệ	

của	bạn.	Bây	giờ,	bạn	không	được	phép	trao	đổi	tiền	tệ	

với	nhau	mà	là	bạn	có	thể	mua	Q35	từ	các	quốc	gia	

khác	-	nhưng	bạn	phải	thực	hiện	giao	dịch	thích	hợp.	

Trong	quá	trình	này,	bạn	phải	giữ	tài	khoản	của	bạn	

hợp	lý	cho	mỗi	giao	dịch.	Tôi	sẽ	cho	bạn	một	tuần	để	

thực	hiện	việc	này	và	sau	đó	chúng	ta	sẽ	dành	thời	gian	

cho	giao	dịch	kết	thúc	-	giống	như	trao	đổi	chứng	

khoán	-	và,	vào	thời	điểm	đó,	tôi	sẽ	yêu	cầu	các	bạn	

tính	toán	số	tiền	bạn	đã	tạo	ra	được.	Các	bạn	đã	rõ	

chưa?	

	

Từ	vựng	cần	học:	

• to	be	interested	in:	quan	tâm,	thích	thú	

điều	gì	

• currency	(n):	tiền	tệ	

• invest	in…:	đầu	tư	vào…	

• the	rises	and	falls	of…:	sự	lên	xuống	(tăng	

trưởng	–	suy	thoái)	của…	

• attempt	to:	nỗ	lực,	cố	gắng	làm	gì	

• to	be	allowed	to..:	được	phép	làm	gì	

• wish	to:	mong	muốn	làm	gì	

Track	83	
6.seabird	 7.plant	 	 8.expensive	 	 9.fish/marine	life	 10.farmland	

Tutor:	OK,	so	let’s	have	a	closer	look	at	the	section	on	

the	process	of	desalination.		

Fahad:	Well,	I	just	need	to	outline	the	principle	of	the	

process,	don’t	I?		

Tutor:	Uh-huh.	Yes,	yes.	You	need	to	explain	first	what	

desalination	means		

Fahad:	Well,	I	want	to	start	by	referring	to	a	natural	

form	of	desalination.	Urm,	and	(6)	to	say	that	a	sea	bird	

filters	salt	out	of	sea	water	in	its	throat.		

Tutor:	OK,	that’s	interesting.	So	they	just	spit	the	salt	

out,	do	they?		

Fahad:	Yes		
Tutor:	Right,	that's	a	good	introduction.	Then	you	can	
go	on	to	describe	the	mechanical	process.		

Fahad:	Yes	-	well,	the	first	stage	is	the	collection,	urm	it	

involves	a	large	plant	that	collects	the	water	-	actually,	

Tutor:	OK,	vậy	hãy	xem	xét	kỹ	hơn	phần	quá	trình	khử	

muối.	

Fahad:	Vâng,	em	chỉ	cần	phác	thảo	nguyên	tắc	của	quá	

trình,	phải	không	ạ?	

Tutor:	Uh-huh.	Trước	tiên,	em	cần	giải	thích	ý	nghĩa	

của	việc	khử	muối.	

Fahad:	Vâng,	em	muốn	bắt	đầu	bằng	cách	đề	cập	đến	

một	hình	thức	khử	muối	tự	nhiên.	Urm,	và	nói	rằng	

một	con	chim	biển	lọc	muối	ra	khỏi	nước	biển	trong	cổ	

họng	của	nó.	

Tutor:	OK,	thật	thú	vị.	Vậy	là	chúng	nhổ	muối	ra,	phải	

không?	

Fahad:	Vâng	
Tutor:	Đó	là	một	phần	giới	thiệu	tốt.	Sau	đó,	em	có	thể	

tiếp	tục	mô	tả	quá	trình	cơ	học.	

Fahad:	Vâng,	giai	đoạn	đầu	tiên	là,	urm	nó	liên	quan	
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(7)		it	goes	through	a	canal	and	that	passes	the	water	

into	the	plant,	which	treats	it,	you	know.		

Tutor:	Removes	all	the	rubbish?	

Fahad:	Yes.		
Tutor:	So	the	treatment’s	the	second	stage.	What	

happens	next?		

Fahad:	Well,	the	next	stage	is	that	it	goes	through	a	lot	

of	pipes	until	it	reaches	the	point	where	the	salt	is	

removed.		

	

Tutor:	OK	-	so	that’s	the	next	point	on	your	chart?	

Fahad:	Yes	-	I	can	talk	about	this	quite	a	lot	.	The	salt's	
separated	from	fresh	water.		

Tutor:	Right,	(8)	the	water	passes	through	a	membrane.		

Fahad:	Mmm	-	not	exactly.	That’s	the	whole	thing.	The	

sea	water	has	to	be	forced	,er,	pumped	and	a	lot	of	

pressure	is	involved.		

Tutor:	Mmm	-	you	need	to	make	that	point	-	explain	

that	the	water	doesn’t	go	freely.		

Fahad:	No,	because	the	salt	is	heavy.	This	is	the	really	

expensive	part	of	the	process.		

Tutor:	OK	so	after	that,	what	happens?		

Fahad:	Well,	there’s	some	more	treatment	after	the	

high-pressure	filtering	process,	but	eventually	the	

system	produces	fresh	water.	

Tutor:	OK	-	it	might	be	good	to	mention	what’s	left	

over.		

Fahad:	Salt,	and	that’s	a	really	big	problem		

Tutor:	Where	does	it	go?		

Fahad:	After	the	desalination	process,	the	substance	
that	remains	-	it’s	called	brine	-	it’s	a	very	salty	

substance	and	it	goes	back	-	usually	into	the	sea.		

Tutor:	Mmm.		

Fahad:	(9)	It’s	not	good	for	fish,	though.	It	damages	

marine	life.		

Tutor:	Well	-	you	can	discuss	that	in	the	next	section	of	

your	presentation.		

Fahad:	Yup.	So	anyway	a	lot	of	the	fresh	water	that's	

produced	is	used	for	human	consumption.		

Tutor:	Uh-huh,	yes,	and..	
Fahad:	(10)	It’s	also	used	for	irrigation,	for	watering	

farmland.		

Tutor:	Great!	Well,	you’ve	mentioned	some	of	the	

disadvantages…	

đến	một	nhà	máy	lớn	thu	thập	nước	-	thực	sự,	nó	đi	

qua	một	con	kênh	và	chảy	vào	nhà	máy,	nơi	xử	lý	nó,	

thầy	biết	đấy.	

	
Tutor:	Loại	bỏ	tất	cả	rác	rưởi?	
Fahad:	Vâng.	
Tutor:	Vì	vậy,	xử	lý	là	giai	đoạn	thứ	hai.	Chuyện	gì	xảy	
ra	tiếp	theo?	

Fahad:	Vâng,	giai	đoạn	tiếp	theo	là	nó	đi	qua	rất	nhiều	
đường	ống	cho	đến	khi	nó	đạt	đến	điểm	mà	muối	được	

loại	bỏ.	

Tutor:	OK	-	đó	là	điểm	tiếp	theo	trên	biểu	đồ	của	em?	

Fahad:	Vâng	-	Em	có	thể	nói	về	điều	này	khá	nhiều.	

Muối	được	tách	ra	khỏi	nước	ngọt	

Tutor:	Phải	nước	đi	qua	một	tấm	màng	

Fahad:	Mmm	-	không	chính	xác	là	như	vậy	ạ.	Đó	là	

toàn	bộ	quy	trình.	Nước	biển	phải	được	ép,	er,	bơm	và	

sẽ	có	rất	nhiều	áp	lực.	

Tutor:	Mmm	-	em	cần	phải	đề	cập	tới	điểm	đó	-	giải	

thích	rằng	nước	không	di	chuyển	tự	do.	

Fahad:	Dạ	không,	vì	muối	nặng.	Đây	là	phần	thực	sự	

tốn	kém	của	quá	trình.	

Tutor:	OK	sau	đó,	chuyện	gì	sẽ	xảy	ra?	

Fahad:	Vâng,	có	một	số	quy	trình	xử	lý	sau	quá	trình	

lọc	áp	suất	cao,	nhưng	cuối	cùng	hệ	thống	sản	xuất	ra	

nước	ngọt.	

	

Tutor:	OK	-	có	thể	tốt	để	đề	cập	đến	những	gì	còn	lại.	

Fahad:	Muối,	và	đó	thực	sự	là	một	vấn	đề	lớn	

Tutor:	Nó	đi	đâu?	

Fahad:	Sau	quá	trình	khử	muối,	chất	còn	lại	-	nó	được	

gọi	là	nước	muối	-	nó	là	một	chất	rất	mặn	và	nó	quay	

trở	lại	-	thường	là	vào	biển.	

Tutor:	Mmm.	

Fahad:	Mặc	dù	vậy,	nó	không	tốt	cho	cá.	Nó	gây	thiệt	

hại	cho	sinh	vật	biển.	

Tutor:	Well	-	em	có	thể	thảo	luận	điều	đó	trong	phần	

tiếp	theo	của	bài	thuyết	trình.	

Fahad:	Yup.	Vì	vậy,	dù	sao	thì	rất	nhiều	nước	ngọt	
được	sản	xuất	được	con	người	sử	dụng.	

Tutor:	Uh-huh,	và…	

Fahad:	Nó	cũng	được	dùng	để	tưới	tiêu,	để	tưới	đất	

nông	nghiệp.	

Tutor:	Tuyệt	vời!	Emđã	đề	cập	đến	một	số	nhược	

điểm…	
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Từ	vựng	cần	học:	

• the	principle	of…:	nguyên	tắc	của…	

• salt	(n):	muối	

• plant	(n):	nhà	máy	

• rubbish	(n):	rác	thải	

• go	through:	xuyên	qua	

• treatment	(n):	sự	xử	lý	

• substance	(n):	chất	

• damage	(v):	gây	tổn	hại	

• marine	life:	đời	sống	ở	biển	
• irrigation	(n):	sự	tưới	tiêu	

• farmland	(n):	đất	nông	nghiệp	

Track	84	
6.pyramid	 7.quotes/quotations	 8.figures	 9.conclusion	 10.headline	
	

But	how	can	you	get	involved?	How	can	you	begin	to	

write	articles	which	will	be	published	on	sites	like	these?		

	

Well,	first	you	must	have	something	interesting	to	say,	

something	you	want	to	communicate	with	readers.	

Assuming	you	have	this,	it's	important	in	an	article	to	

attract	people's	attention	and	gain	their	interest,	so	put	

the	main	facts	first,	answering	these	questions:	Who?	

Why?	When?	How?	and	Where?	Get	those	basic	facts	

down	to	start	with	and	get	people	interested.	(6)	Then	

fill	in	the	details	in	the	rest	of	the	article:	the	best	model	

is	really	shaped	like	a	pyramid.	You	put	the	most	

important	facts	at	the	top	of	the	article	and	lots	of	

smaller	details	down	below.	Remember,	you	want	

people	to	keep	reading,	so	you	need	to	hold	your	

readers’	interest.	(7)	A	really	good	technique	for	doing	

that	is	to	put	in	quotations	from	people	who	are	part	of	

the	story	–	what	they	really	said.	You	know	the	sort	of	

thing,	um,	'Tanya,	mother	of	two,	said:	"It	all	happened	

so	quickly	that	we	didn't	have	time	to	react."'	

Quotations	bring	the	article	alive.	

	

(8)	Once	you’ve	written	your	article,	go	over	it	again	to	

make	sure	that	any	figures	you	quote	are	correct.	Make	

sure	that	Tanya	really	has	two	children	and	not	one	or	

three.	Then,	after	that,	once	you’ve	got	your	ideas	

down,	rewrite	your	article,	making	sure	that	your	

paragraphs	don’t	contain	more	than	three	sentences	–	

people	like	them	to	be	brief	and	to	the	point,	and	this	

will	help	to	hold	their	attention.	

	

And	another	thing	to	bear	in	mind:	if	they’re	reading	

online,	people	will	soon	stop	reading	your	piece	and	

Nhưng	làm	thế	nào	các	bạn	có	thể	tham	gia?	Làm	thế	

nào	bạn	có	thể	bắt	đầu	viết	các	bài	báo	sẽ	được	xuất	

bản	trên	các	trang	như	thế	này?		

Vâng,	trước	tiên	bạn	phải	có	một	cái	gì	đó	thú	vị	để	kể	

lại,	một	cái	gì	đó	bạn	muốn	giao	tiếp	với	độc	giả.	Giả	sử	

bạn	có	điều	này,	điều	quan	trọng	trong	một	bài	viết	là	

thu	hút	sự	chú	ý	của	mọi	người	và	thu	hút	sự	quan	tâm	

của	họ,	vì	vậy	hãy	đặt	những	sự	kiện	chính	trước,	trả	lời	

những	câu	hỏi	này:	Ai?	Tại	sao?	Khi	nào?	Làm	sao?	và	ở	

đâu?	Viết	xuống	những	thông	tin	cơ	bản	đó	để	bắt	đầu	

và	thu	hút	mọi	người	quan	tâm.	Sau	đó	viết	các	chi	tiết	

trong	phần	còn	lại	của	bài	viết:	mô	hình	tốt	nhất	thực	

sự	có	hình	dạng	giống	như	kim	tự	tháp.	Bạn	đặt	các	sự	

kiện	quan	trọng	nhất	ở	đầu	bài	viết	và	nhiều	chi	tiết	

nhỏ	hơn	ở	cuối	bài.	Hãy	nhớ	rằng,	bạn	muốn	mọi	người	

tiếp	tục	đọc,	vì	vậy	bạn	cần	giữ	sự	quan	tâm	của	độc	

giả.	Một	kỹ	thuật	thực	sự	tốt	để	làm	điều	đó	là	để	đưa	

vào	lời	trích	dẫn	từ	những	người	là	một	phần	của	câu	

chuyện	-	những	gì	họ	thực	sự	nói.	Đại	khái	như	là,	um,	

'Tanya,	mẹ	của	hai	người,	nói:	"Tất	cả	xảy	ra	quá	nhanh	

đến	nỗi	chúng	tôi	không	có	thời	gian	để	phản	ứng."	

	

Khi	bạn	đã	viết	bài	viết	của	mình,	hãy	xem	lại	bài	viết	

đó	để	đảm	bảo	rằng	mọi	số	liệu	bạn	trích	dẫn	đều	chính	

xác.	Hãy	chắc	chắn	rằng	Tanya	thực	sự	có	hai	con	và	

không	phải	một	hoặc	ba.	Sau	đó,	sau	khi	bạn	đã	có	ý	

tưởng	của	mình,	hãy	viết	lại	bài	viết	của	bạn,	đảm	bảo	

rằng	các	đoạn	văn	của	bạn	không	chứa	nhiều	hơn	ba	

câu	–	người	ta	thích	chúng	ngắn	gọn	và	đi	vào	trọng	

điểm,	và	điều	này	sẽ	giúp	giữ	sự	chú	ý	của	họ.	

Và	một	điều	cần	ghi	nhớ:	nếu	họ	đang	đọc	trực	tuyến,	

mọi	người	sẽ	sớm	ngừng	đọc	bài	của	bạn	và	bắt	đầu	

đọc	một	nội	dung	khác,	vì	vậy	hãy	giữ	toàn	bộ	bài	viết	
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start	reading	something	else,	so	keep	the	whole	article	

brief.	(9)Don’t	put	in	a	conclusion	–	just	let	your	article	

end	without	it.	

	

Another	good	piece	of	advice	is	to	remember	that	old	

cliché	we’ve	all	heard	–	that	a	picture	is	worth	a	

thousand	words.	It’s	true,	so	if	you	can,	include	a	

picture.	It’ll	attract	more	attention	and	illustrate	what	

you’ve	been	saying.	

	

(10)	Finally,	you	need	to	write	a	headline	–	something	

eye-catching	which	will	get	people	to	just	skim	the	

article	to	start	with,	and	then,	if	it’s	well	written,	they’ll	

read	it	more	carefully	afterwards.	

ngắn	gọn.	Đừng	viết	kết	luận	-	hãy	để	bài	viết	của	bạn	

kết	thúc	mà	không	có	nó.	

	

Một	lời	khuyên	hay	khác	là	hãy	nhớ	về	thành	ngữ	mà	

chúng	ta	đều	đã	nghe	-	một	bức	tranh	trị	giá	một	ngàn	

chữ.	Đó	là	sự	thật,	vì	vậy	nếu	bạn	có	thể,	hãy	đính	kèm	

một	hình	ảnh.	Nó	sẽ	thu	hút	thêm	sự	chú	ý	và	minh	họa	

những	gì	bạn	đã	nói.	

Cuối	cùng,	bạn	cần	phải	viết	một	tiêu	đề	-	một	cái	gì	đó	

bắt	mắt	sẽ	khiến	mọi	người	lướt	qua	bài	viết	để	bắt	

đầu,	và	sau	đó,	nếu	nó	được	viết	tốt,	họ	sẽ	đọc	kỹ	hơn	

sau	đó.	

	
Từ	vựng	cần	học:	

• attract	one’s	attention:	thu	hút	sự	chú	ý	
của	ai	đó	

• article	(n):	bài	báo	
• publish	(v):	xuất	bản	

• pyramid	(n):	kim	tự	tháp	

• technique	(n):	kỹ	thuật	

• quotation	(n):	lời	trích	dẫn	
• headline	(n):	tiêu	đề	

	

Track	85	
6.key	terms	 7.animal	world	 	 8.contexts	 9.stages	 	 10.influences	

Victor:	Right,	so	let’s	design	a	plan.	What	ideas	have	

you	got	so	far?	

Fumiko:	Well,	I	wondered	about	doing	something	

about	relationships	in	the	wild	first	-		you	know,	maybe	

starting	with	animals.	

Victor:	That’s	quite	a	good	idea…but	(6)I	think	the	very	

first	thing	you	need	to	do	is	give	a	definition	of	what	

you	mean	by	your	key	terms.	

Fumiko:	Oh,	so	I	need	to	say	what	terms	like	

‘relationship’	mean?	

Victor:	Yeah.	Um,	you	could	just	do	a	diagram	–	you	

know,	like	you	do	when	you	brainstorm	something.	

Fumiko:	Oh	yes	–	OK,	I’ll	do	that	first.	

Victor:	Right.	After	that,	(7)you	could	do	a	bit	of	
background	on	the	animal	world…yes,	a	quick	look	at	

relationships	among	ape	groups	would	work.	

Fumiko:	Yeah	–	interesting	–	just	to	show	that	

relationships	are	part	of	life…	So	that’s	the	definition	

and	background	–	what	next?	

Victor:	Well,	(8)then	you	have	to	move	on	to	people.	

Victor:	Đúng	vậy,	vậy	hãy	thiết	kế	một	kế	hoạch.	Cậu	

đã	có	ý	tưởng	gì	cho	đến	nay	chưa?	

Fumiko:	Tớ	tự	hỏi	về	việc	làm	một	cái	gì	đó	về	các	mối	

quan	hệ	trong	tự	nhiên	-	cậu	biết	đấy,	có	thể	bắt	đầu	

với	động	vật.	

Victor:	Đó	là	một	ý	tưởng	hay	...	nhưng	tớ	nghĩ	điều	

đầu	tiên	cậu	cần	làm	là	đưa	ra	một	định	nghĩa	về	ý	

nghĩa	của	các	thuật	ngữ	chính.	

Fumiko:	Ồ,	vậy	tớ	cần	phải	nói	những	cụm	từ	như	'mối	

quan	hệ'	có	ý	nghĩa	gì?	

Victor:	Um,	cậu	có	thể	làm	một	sơ	đồ	-	cậu	biết	đấy,	

giống	như	cậu	làm	khi	cậu	động	não	cái	gì	đó.	

Fumiko:	Ồ	được	rồi	-	OK,	tớ	sẽ	làm	điều	đó	trước.	

Victor:	Đúng	vậy.	Sau	đó,	cậu	có	thể	trình	bày	một	chút	

nền	tảng	về	thế	giới	động	vật…,	một	cái	nhìn	nhanh	về	

mối	quan	hệ	giữa	các	nhóm	khỉ	sẽ	được	đó.	

Fumiko:	Yeah	-	thú	vị	đấy	-	để	cho	thấy	rằng	các	mối	

quan	hệ	là	một	phần	của	cuộc	sống	...	Vậy	đó	là	định	

nghĩa	và	nền	tảng	-	điều	gì	tiếp	theo?	

Victor:	Sau	đó	cậu	phải	chuyển	sang	con	người.	Cậu	sẽ	
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Are	you	going	to	target	a	particular	age	group?	Or	

something	else?	

Fumiko:	Well,	I	thought	that	first	I	would	look	at	

different…well,	there	are	so	many	places,	aren’t	there,	

where	we	form	relationships?	In	the	office…	

Victor:	Yeah…within	the	family.	Even	toddlers	aged	18	

months	or	under	have	relationships.	

Fumiko:	Yeah…so	I’ll	present	those…	

Victor:	You	mean	the	‘contexts’	for	relationships?	

Fumiko:	Yes,	that’s	the	word.	

Victor:	You	do	have	to	find	a	way	to	limit	the	scope	of	

the	study.	

Fumiko:	Yeah.	I	could	examine	the	21-to-30	age	group.	

Victor:	Or	the	next	thing	might	be	to	select	one	type	of	

relationship	and	go	with	that.	

Fumiko:	Good	idea!	Um,	I’ll	pick	friendship	and	look	at	

what	makes	the	type	of	relationship	work	and…	

Victor:	Well,	(9)why	don’t	you	go	through	the	stages	in	

a	friendship?	But	I	would	keep	it	simple	–	just	select	six.	

Fumiko:	Six,	OK.	I	guess	I	could	fit	my	practical	work	in	

here.	

Victor:	Yes,	it’s	the	sort	of	area	that	you	can	canvas	
people’s	opinions	on.	Ah,	it	might	be	good	to	get	some	

opinions	from	people	over	the	age	of	60.	

Fumiko:	(10)And	–	as	a	contrast	–	why	don’t	I	end	by	

looking	into	the	future?	Maybe	the	future	changes	in…	

Victor:	Yeah,	or	better	still,	the	influences	–	you	know,	

with	all	the	social	network	that	goes	on	now.	

Fumiko:	OK,	influences…oh,	that’s	been	such	a	help,	

Victor.	Thanks	so	much.	

Victor:	No	problem…I’d	better	go	and	get	some	work	

done	myself…	

nhắm	mục	tiêu	một	nhóm	tuổi	cụ	thể?	Hay	cái	gì	khác?	

Fumiko:	Ừm,	tớ	nghĩ	rằng	đầu	tiên	tớ	sẽ	nhìn	…khác	

nhau,	có	rất	nhiều	nơi,	phải	không,	nơi	mà	chúng	ta	

hình	thành	các	mối	quan	hệ?	Trong	văn	phòng…	

Victor:	Ừ	...	trong	gia	đình.	Ngay	cả	trẻ	chập	chững	

biết	đi	từ	18	tháng	tuổi	trở	xuống	đều	có	mối	quan	hệ.	

Fumiko:	Ừ	...	vì	vậy	tớ	sẽ	trình	bày	những	...	

Victor:	Ý	cậu	là	‘bối	cảnh’	cho	các	mối	quan	hệ?	

Fumiko:	Đúng	rồi,	đó	là	từ	tớ	muốn	nói.	

Victor:	cậu	phải	tìm	cách	giới	hạn	phạm	vi	nghiên	cứu.	

Fumiko:	Phải.	Tớ	có	thể	kiểm	tra	nhóm	tuổi	từ	21	đến	

30.	

Victor:	Hoặc	điều	tiếp	theo	có	thể	là	chọn	một	loại	mối	

quan	hệ	và	trình	bày	nó.	

Fumiko:	Ý	tưởng	hay	đấy!	Ừm,	tớ	sẽ	chọn	tình	bạn	và	

nhìn	vào	những	gì	làm	cho	loại	mối	quan	hệ	này	hoạt	

động	và…	

Victor:	À,	tại	sao	cậu	không	nói	qua	các	giai	đoạn	trong	
tình	bạn?	Nhưng	tớ	sẽ	giữ	nó	đơn	giản	-	chỉ	cần	chọn	

sáu.	

Fumiko:	Sáu,	được	rồi.	Tớ	đoán	tớ	có	thể	phù	hợp	với	
công	việc	thực	tế	của	tớ	ở	đây.	

Victor:	Uh,	đó	là	loại	chủ	đề	mà	cậu	có	thể	đưa	ra	ý	kiến	

của	mọi	người.	Ah,	có	thể	tốt	để	lấy	một	số	ý	kiến	từ	

những	người	trên	60	tuổi.	

Fumiko:	Và	-	như	một	sự	tương	phản	-	tại	sao	tớ	

không	kết	thúc	bằng	cách	nhìn	vào	tương	lai	nhỉ?	Có	lẽ	

những	thay	đổi	trong	tương	lai	trong…	

Victor:	Uh,	nhưng	hay	hơn	nữa	thì	hãy	nói	đến	những	
ảnh	hưởng	–	cậu	biết	đấy,	với	tất	cả	các	mạng	xã	hội	

mà	đang	tiếp	diễn.	

Fumiko:	OK,	ảnh	hưởng	...	oh,	đó	là	một	sự	giúp	đỡ	

lớn	đấy,	Victor.	Cám	ơn	rất	nhiều.	

Victor:	Không	có	gì	đâu	...	Tớ	nên	đi	và	tự	mình	hoàn	

thành	công	việc	của	tớ	đây	...	

	
Từ	vựng	cần	học:	

• definition	(n):	định	nghĩa	
• term	(n):	thuật	ngữ	

• target	(v):	nhắm	vào	

• present	(v):	trình	bày	

• select	(v):	lựa	chọn	
• influence	(n):	ảnh	hưởng	

• social	network:	mạng	xã	hội	

	

Track	86		
1.harvested		 2.opened		 3.cleaned	 4.expanded		 5.cooled	 6.sealed	
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Host:	Hello	and	welcome	to	today’s	talk.	Here	with	me	

is	the	famous	botanist,	Professor	Alison	Downing.	So,	

Alison,	tell	us	something	about	cocoa	beans.	

	
Alison:	
Cocoa	beans,	also	called	cacao	beans,	are	the	primary	

constituent	in	making	chocolate.	Grown	in	tropical	

areas	in	South	and	Central	America,	West	Africa	and	

Asia,	the	cocoa	tree	is	often	raised	on	small,	family-

owned	farms.	When	the	harvested	pods	are	opened	to	

expose	the	beans,	the	pulp	and	cocoa	seeds	are	

removed	and	the	rind	is	discarded.	The	pulp	and	seeds	

are	then	piled	in	heaps,	placed	in	bins,	or	laid	out	on	

grates	for	several	days.	During	this	time,	the	seeds	and	

pulp	undergo	a	process	called	‘sweating’,	where	the	

thick	pulp	liquefies	as	it	ferments.	The	fermented	

pulp	trickles	away,	leaving	cocoa	seeds	behind	to	be	

collected.	(1)	This	is	when	the	beans	are	harvested	and	

then	the	bags	holding	them	are	ready	to	be	

transported.	

	

But	the	most	important	step	in	processing	the	cocoa	

bean	is	cleaning	it.	Once	the	beans	are	unloaded	from	

the	railroad	cars,	(2)	the	packages	are	opened	and	then	

weighed	by	machines.	Then	the	pods	are	split,	and	the	

seeds	or	beans	are	covered	with	a	sweet	white	pulp	

or	mucilage.	On	arrival	at	the	factory,	(3)	the	cocoa	

beans	are	sorted	and	put	in	a	hopper	to	be	cleaned	

more	rigorously.	The	wet	beans	are	then	transported	to	

a	facility	so	they	can	be	fermented	and	dried.	They	are	

fermented	for	4	to	7	days	and	must	be	mixed	every	2	

days.	They	are	dried	for	5	to	14	days,	depending	on	the	

climate	conditions.	The	fermented	beans	are	dried	by	

spreading	them	out	over	a	large	surface	and	constantly	

raking	them.	

	

Then	the	beans	are	ready	to	be	roasted.	Now,	roasting	

takes	place	at	a	high	temperature	and	then	the	beans	

are	boiled	in	a	heated	chamber.	(4)	During	the	roasting	

process	the	beans	will	be	expanded	and	cracked.	But	

prior	to	this,	the	beans	are	trodden	and	shuffled	about	

using	bare	human	feet.	During	this	process,	red	clay	

mixed	with	water	is	sprinkled	over	the	beans	to	obtain	

a	finer	colour,	polish,	and	protection	against	molds	

during	shipment	to	factories	in	the	United	States,	the	

Người	tổ	chức:	Xin	chào	và	chào	mừng	đến	buổi	nói	

chuyện	hôm	nay.	Ở	đây	với	tôi	là	nhà	thực	vật	học	nổi	

tiếng,	giáo	sư	Alison	Downing.	Alison,	hãy	cho	chúng	

tôi	biết	điều	gì	đó	về	hạt	cacao	nhé.	

Alison:	
Hạt	ca	cao,	còn	được	gọi	là	hạt	ca	cao,	là	thành	phần	

chính	trong	việc	chế	biến	sô	cô	la.	Được	trồng	ở	các	khu	

vực	nhiệt	đới	ở	Nam	và	Trung	Mỹ,	Tây	Phi	và	Châu	Á,	

cây	cacao	thường	được	trồng	trên	các	trang	trại	nhỏ	do	

gia	đình	sở	hữu.	Khi	các	quả	đến	mùa	thu	hoạch	được	

tách	ra	để	lộ	phần	hạt,	phần	thịt	và	hạt	ca	cao	được	lọc	

ra		và	vỏ	được	bỏ	đi.	Phần	thịt	và	hạt	sau	đó	được	chất	

đống,	đặt	trong	thùng,	hoặc	đặt	trên	vỉ	sàng	trong	vài	

ngày.	Trong	thời	gian	này,	hạt	và	phần	thịt	trải	qua	một	

quá	trình	gọi	là	"đổ	mồ	hôi",	nơi	phần	thịt	dày	hóa	lỏng	

khi	nó	lên	men.	Phần	thịt	lên	men	nhỏ	giọt	đi,	để	lại	

phần	hạt	cacao	–	người	ta	sẽ	thu	nhặt	phần	hạt	này.	

Đây	là	khi	hạt	được	thu	hoạch	và	sau	đó	bỏ	vào	các	túi	

sẵn	sàng	để	được	vận	chuyển.	

	

	

Nhưng	bước	quan	trọng	nhất	trong	việc	chế	biến	hạt	ca	

cao	là	làm	sạch	nó.	Một	khi	các	túi	hạt	được	bốc	dỡ	từ	

các	toa	xe,	các	kiện	hàng	được	mở	ra	và	sau	đó	được	

cân	bằng	các	máy	móc.	Sau	đó,	vỏ	được	tách	ra,	và	hạt	

được	phủ	một	lớp	bột	màu	trắng	ngọt	hoặc	chất	nhầy.	

Khi	đến	nhà	máy,	hạt	ca	cao	được	sắp	xếp	và	đặt	trong	

một	cái	phễu	để	được	rửa	sạch	hơn	nữa.	Các	hạt	ướt	

sau	đó	được	vận	chuyển	đến	một	cơ	sở	để	chúng	có	thể	

được	lên	men	và	sấy	khô.	Chúng	được	lên	men	trong	4	

đến	7	ngày	và	phải	được	trộn	đều	cứ	mỗi	2	ngày.	Chúng	

được	phơi	khô	từ	5	đến	14	ngày,	tùy	thuộc	vào	điều	

kiện	khí	hậu.	Các	hạt	lên	men	được	sấy	khô	bằng	cách	

trải	rộng	chúng	trên	một	bề	mặt	lớn	và	liên	tục	cào	

chúng.	

	

Sau	đó,	phần	hạt	đã	sẵn	sàng	để	được	rang.	Bây	giờ,	

việc	rang	sẽ	diễn	ra	ở	nhiệt	độ	cao	và	sau	đó	hạt	được	

đun	sôi	trong	một	buồng	nóng.	Trong	quá	trình	rang	

hạt	sẽ	được	nở	ra	và	nứt.	Nhưng	trước	đó,	phần	hạt	bị	

xáo	trộn	bởi	việc	sử	dụng	lực		bàn	chân	con	người.	

Trong	quá	trình	này,	đất	sét	đỏ	trộn	với	nước	được	rắc	

lên	hạt	để	có	màu	mịn	hơn,	đánh	bóng	và	bảo	vệ	khuôn	

trong	quá	trình	vận	chuyển	đến	các	nhà	máy	ở	Hoa	Kỳ,	

Hà	Lan,	Vương	quốc	Anh	và	các	quốc	gia	khác.	Bây	giờ,	
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Netherlands,	the	United	Kingdom,	and	other	countries.	

Now,	back	to	what	I	was	saying.	(5)	After	the	beans	are	

cracked,	they	need	to	be	cooled.	(6)	Then	the	roasted	

beans	are	sealed	in	pockets.		

trở	lại	với	những	gì	tôi	đã	nói.	Sau	khi	hạt	bị	nứt,	chúng	

cần	phải	được	làm	mát	lại.	Sau	đó,	hạt	đã	rang	được	

niêm	phong	trong	túi.	

	

	

Từ	vựng	cần	học:	
• seed	(v):	hạt	giống	

• harvest	(v):	thu	hoạch	

• to	be	ready	to…:	sẵn	sàng…	

• transport	(v):	vận	chuyển	

• step	=	stage	(n):	giai	đoạn	

• sort	(v):	phân	loại	

• roast	(v):	rang	

• cool	(v):	làm	mát	

					

Track	87		
1.irrigation	 2.two-thirds	 3.	saline		 4.crops	 	 	

One	of	the	foremost	examples	of	modern	human-

induced	environmental	degradation	is	the	drying	up	of	

the	Aral	Sea	in	Central	Asia.	(1)	Its	ecological	demise	

dates	from	the	1950s	when	intensive	irrigation	began	in	

the	then	Central	Asian	Republics	of	the	USSR.	This	

produced	a	dramatic	decline	in	the	volume	of	water	

entering	the	sea	from	its	two	major	tributaries.	In	1960,	

the	Aral	Sea	was	the	fourth-largest	lake	in	the	world,	

but	(2)	since	that	time	it	has	lost	two-thirds	of	its	

volume,	its	surface	area	has	halved	and	its	water	level	

just	dropped	by	more	than	216	metres.	A	knock-on	

effect	of	this	ecological	disaster	has	been	the	release	of	

significant	new	sources	of	wind-blown	material,	as	the	

water	level	has	dropped.	

	

And	the	problems	don’t	stop	there.	The	salinity	of	the	

lake	has	increased	so	that	it	is	now	virtually	the	same	as	

sea	water.	(3)This	means	that	the	material	that	is	blown	

from	the	dry	bed	of	the	Aral	Sea	is	highly	saline.	

(4)Scientists	believe	it’s	adversely	affecting	crops	

around	the	sea	because	salts	are	toxic	to	plants.	This	

shows	that	dust	storms	have	numerous	consequences	

beyond	their	effects	on	climate,	both	for	the	working	of	

environmental	systems	and	for	people	living	in	

drylands	…	

Một	trong	những	ví	dụ	quan	trọng	nhất	của	sự	suy	

thoái	môi	trường	do	con	người	gây	ra	hiện	nay	là	sự	

cạn	kiệt	của	biển	Aral	ở	Trung	Á.	Sự	sụp	đổ	sinh	thái	

của	nó	bắt	đầu	từ	những	năm	1950	khi	việc	tưới	tiêu	

tăng	cường	bắt	đầu	tại	Cộng	hòa	Trung	Á	của	Liên	Xô.	

Điều	này	đã	làm	giảm	đáng	kể	lượng	nước	chảy	ra	biển	

từ	hai	nhánh	chính	của	nó.	Năm	1960,	Biển	Aral	là	hồ	

lớn	thứ	tư	trên	thế	giới,	nhưng	kể	từ	thời	điểm	đó	nó	

đã	mất	hai		phần	ba	khối	lượng	của	nó,	diện	tích	bề	mặt	

của	nó	đã	giảm	một	nửa	và	mực	nước	của	nó	giảm	hơn	

216	mét.	Hiệu	ứng	của	thảm	họa	sinh	thái	này	là	việc	

giải	phóng	đáng	kể		các	nguồn	vật	liệu	thổi	gió	,	khi	

mực	nước	đã	giảm.	

	

	

Và	những	vấn	đề	không	dừng	lại	ở	đó.	Độ	mặn	của	hồ	

đã	tăng	lên	để	nó	bây	giờ	hầu	như	giống	như	nước	

biển.	Điều	này	có	nghĩa	là	vật	liệu	được	thổi	từ	đáy	khô	

của	biển	Aral	có	độ	mặn	cao.	Các	nhà	khoa	học	tin	rằng	

nó	ảnh	hưởng	xấu	đến	các	cây	trồng	xung	quanh	biển	

bởi	vì	muối	rất	độc	đối	với	cây	trồng.	Điều	này	cho	thấy	

các	cơn	bão	bụi	gây	ra	nhiều	hậu	quả	ngoài	tác	động	

của	chúng	đối	với	khí	hậu,	còn	tác	động	lên	các	sự	vận	

hành	của	các	hệ	thống	môi	trường	và	cho	những	người	

sống	ở	các	vùng	đất	khô	cằn…	

	
Từ	vựng	cần	học:	

• ecological	(adj):	sinh	thái	

• irrigation	(n):	sự	tưới	tiêu	

• material	(n):	nguyên	liệu,	chất	liệu	
• blow	(v):	thổi	

• adversely	affect...:	ảnh	hưởng	tiêu	cực	đến	

• crop	(n):	mùa	màng,	hoa	màu	

• toxic	to..:	độc	hại	đối	với...	
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Track	88		
1.E	 	 2.F	 3.B	 	 4.D	 	 5.C	 	 6.G	
The	first	thing	you	do	is	to	dig	a	shallow	pit	in	the	place	

you’ve	chosen	to	do	your	cooking.	Let’s	say	about	

twenty	five	centimetres	deep,	and	thirty	centimetres	

wide.	(1)	Your	sticks	have	to	be	a	bit	wider	than	the	pit,	

because	you	have	to	put	a	line	of	them	along	the	top	

from	one	end	of	the	pit	to	the	other.	Before	setting	

light	to	these,	(2)		you	take	some	large	stones	and	

arrange	them	on	top.	Then	you	start	the	fire	and	wait	

till	the	wooden	platform	burns	through	and	the	stones	

fall	into	the	pit.	(3)	At	this	point,	brush	away	any	pieces	

of	hot	ash	from	the	stones	-	you	can	use	a	handful	of	

grass	-	and	then	take	another	stick	and	push	it	down	

into	the	centre	of	the	pit,	between	the	stones.	(4)	After	

that	you	cover	the	whole	pit	with	a	thick	layer	of	grass.	

And	then	you	can	put	your	food	on	it	wrapped	in	more	

pieces	of	grass,	like	parcels.	(5)	Finally,	cover	the	whole	

thing	with	earth.	You	have	to	pat	it	firmly	to	seal	the	

pit.	(6)	Then	all	you	have	to	do	is	take	the	stick	out	

and	pour	a	bit	of	water	into	the	opening	that	it	leaves.	It	

should	take	about	four	hours	for	your	food	to	cook,	as	it	

cooks	slowly	in	the	steam	that’s	created	inside	the	pit.	

Điều	đầu	tiên	bạn	làm	là	đào	một	hố	nông	ở	nơi	bạn	đã	

chọn	để	nấu	ăn.	Nó	sâu	khoảng	25	cm,	và	rộng	30	cm.	

Cái	que	của	bạn	phải	rộng	hơn	một	chút	so	với	hố,	bởi	

vì	bạn	phải	đặt	một	hàng	que	dọc	theo	từ	một	đầu	hố	

đến	đầu	kia.	Trước	khi	châm	lửa	đốt	bạn	nên	có	một	số	

cục	đá	lớn	và	sắp	xếp	chúng	ở	phía	trên.	Sau	đó,	bạn	

bắt	đầu	châm	lửa	và	chờ	cho	đến	khi	lớp	gỗ	cháy	qua	và	

những	tảng	đá	rơi	vào	hố.	Tại	thời	điểm	này,bạn	phủi	

bất	kỳ	mảng	tro	nào	bám	vào	những	viên	đá	-	bạn	có	

thể	dùng	một	nắm	cỏ	-	và	sau	đó	lấy	một	cây	gậy	khác	

và	đẩy	nó	xuống	giữa	hố,	giữa	những	tảng	đá.	Sau	đó	

bạn	bao	phủ	toàn	bộ	hố	với	một	lớp	cỏ	dày.	Và	sau	đó	

bạn	có	thể	đặt	thức	ăn	của	bạn	trên	nó	được	bọc	trong	

nhiều	mảnh	cỏ	hơn,	giống	như	bưu	kiện.	Cuối	cùng,	

bao	phủ		toàn	bộ	với	đất.	Bạn	phải	vỗ	mạnh	nó	để	bít	

kín	hố.	Sau	đó,	tất	cả	những	gì	bạn	phải	làm	là	lấy	cái	

cây	ra	và	đổ	một	chút	nước	vào	lỗ.	Sẽ	mất	khoảng	bốn	

giờ	để	nấu	ăn,	nó	chậm	vì	nó	được	nấu	từ	hơi	nước	

được	tạo	ra	bên	trong	hố.	

	
Từ	vựng	cần	học:	

• stick	(n):	cái	que,	cây	gậy	
• a	line	of:	1	đường	gì,	1	hàng	gì	

• arrange	(v):	sắp	xếp	

• brush	away:	phủi	đi	

• ash	(n):	tro	

• cover	(v):	che	phủ	
• a	layer	of:	1	lớp	gì	

• earth	(n):	đất	

• take	s.th	out:	lấy	cái	gì	ra	

• pour	s.th	into..:	đổ	cái	gì	vào	

	

Track	89		
1.collect	kiwi	eggs	 2.chicks	are	reared	 3.	5%	to	85%	
As	part	of	the	action	stage,	which	I	just	mentioned,	we	

have	introduced	'Operation	Nest	Egg'	and	this	is	where	

your	money	will	be	going.	It	works	like	this:	It's	a	three-	

stage	process.	(1)	First	of	all,	we	go	out	to	the	kiwi's	

natural	habitat	and	we	collect	kiwi	eggs.	This	is	the	

tricky	part	because	it	can	be	very	difficult	to	find	the	

eggs.	(2)	Then,	in	safe	surroundings,	away	from	

predators	...	the	chicks	are	reared.	Now	this	can	be	

done	on	predator-free	islands	or	in	captivity	-	they're	

reared	until	they	are	about	nine	months	old	at	which	

Ở	giai	đoạn	hành	động,	mà	tôi	vừa	đề	cập,	chúng	tôi	đã	

giới	thiệu	'Operation	Nest	Egg'	và	đây	là	nơi	tiền	của	

bạn	sẽ	được	chuyển	đến.	Nó	hoạt	động	như	thế	này:	

Đó	là	một	quá	trình	ba	giai	đoạn.	Đầu	tiên,	chúng	tôi	đi	

đến	môi	trường	sống	tự	nhiên	của	kiwi	và	chúng	tôi	thu	

thập	trứng	kiwi.	Đây	là	một	phần	khó	khăn	vì	nó	có	thể	

rất	khó	để	tìm	thấy	những	quả	trứng.	Sau	đó,	trong	môi	

trường	an	toàn,	tránh	xa	những	kẻ	săn	mồi	...	con	non	

được	nuôi	dưỡng.	Bây	giờ	điều	này	có	thể	được	thực	

hiện	trên	các	đảo	không	có	động	vật	ăn	thịt	hoặc	bị	
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stage	the	chicks	are	returned	to	the	wild.	So	far	it's	

proving	successful	and	since	we	started	the	programme	

some	34	chicks	have	been	successfully	raised	this	year	

and	(3)	their	chances	of	survival	have	increased	from	5	

to	85%.	However,	it's	not	time	to	celebrate	kiwi	survival	

just	yet.	About	95%	of	kiwi	chicks	still	don't	make	it	to	

six	months	of	age	without	protection.	Which	is	why	

Operation	Nest	Egg	is	so	important	and	we	ask	you	to	

give	generously	today.	

	

giam	cầm	-	chúng	được	nuôi	cho	đến	khi	chúng	được	

khoảng	chín	tháng	tuổi,	và		con	non	được	trả	về	tự	

nhiên.	Cho	đến	nay	nó	được	chứng	minh	thành	công	và	

kể	từ	khi	chúng	tôi	bắt	đầu	chương	trình,	có	34	con	non	

đã	được	nuôi	thành	công	trong	năm	nay	và	cơ	hội	sống	

sót	của	chúng	đã	tăng	từ	5	lên	85%.	Tuy	nhiên,	đây	

không	phải	là	lúc	để	ăn	mừng	sự	sống	còn	của	kiwi.	

Khoảng	95%	con	kiwi	non	vẫn	không	thể	sống	sót	đến	

sáu	tháng	tuổi	mà	không	có	bảo	vệ.	Đó	là	lý	do	tại	sao	

hoạt	động	Nest	Egg	là	rất	quan	trọng	và	chúng	tôi	

mong	muốn	sự	ủng	hộ	hào	phóng	của	các	bạn	ngày	

hôm	nay.		

	
Từ	vựng	cần	học:	

• natural	habitat:	môi	trường	sống	tự	nhiên	

• predator	(n):	kẻ	săn	mồi	

• rear	=	raise	(v):	nuôi	dưỡng,	chăm	sóc	

• survival	(v):	sự	sống	sót	

	

Track	90		
1.requirements	 	 2.private		 	 3.attitudes		 	 4.interviews		

For	my	website	design	project,	I	decided	to	approach	

Supersave	supermarkets,	because	I	have	an	evening	job	

at	the	supermarket,	so	I	already	have	a	slight	insight	

into	their	organisational	goals	and	workings.	

	

The	field	research	for	my	project	was	in	two	stages.	

First,	I	had	an	interview	with	Mr	Dunne,	who	is	in	

charge	of	Supersave's	customer	care	department.	(1)	I	

discussed	the	project	with	him	in	order	to	identify	the	

supermarket's	requirements.	Mr	Dunne	said	customers	

are	often	unwilling	to	make	a	face-to-face	complaint	

when	they've	experienced	difficulties	with	a	product,	or	

a	member	of	staff,	or	anything	related	to	the	

supermarket.	(2)	So	he	said	a	website	which	allowed	

members	of	the	public	to	get	in	touch	with	the	

organisation	and	bring	the	problem	to	their	attention	in	

a	private	manner	might	be	very	useful,	and	we	agreed	

that	I’d	work	on	this.	

	

For	the	second	stage	of	my	research,	I	devised	a	

questionnaire	to	put	to	Supersave	customers.	(3)	I	

needed	to	find	out	about	the	customers'	experiences	of	

problems,	together	with	their	attitudes	towards	

making	complaints,	both	directly	and	indirectly.	I	used	

Đối	với	dự	án	thiết	kế	trang	web	của	tôi,	tôi	quyết	định	

là	sẽ	tiếp	cận	các	siêu	thị	Supersave,	bởi	vì	tôi	có	một	

công	việc	buổi	tối	tại	siêu	thị,	vì	vậy	tôi	đã	có	một	cái	

nhìn	sâu	sắc	về	mục	tiêu	và	hoạt	động	của	tổ	chức	của	

họ.	

Lĩnh	vực	nghiên	cứu	dự	án	của	tôi	là	trong	hai	giai	

đoạn.	Đầu	tiên,	tôi	đã	có	cuộc	phỏng	vấn	với	Mr.Dunne,	

người	phụ	trách	bộ	phận	chăm	sóc	khách	hàng	của	

Supersave.	Tôi	đã	thảo	luận	dự	án	với	ông	ấy	để	xác	

định	các	yêu	cầu	của	siêu	thị.	Ông	Dunne	cho	biết	

khách	hàng	thường	không	muốn	thực	hiện	một	khiếu	

nại	trực	tiếp	khi	họ	gặp	khó	khăn	với	một	sản	phẩm,	

hoặc	một	nhân	viên,	hoặc	bất	cứ	điều	gì	liên	quan	đến	

siêu	thị.	Vì	vậy,	ông	ấy	nói	một	trang	web	cho	phép	các	

thành	viên	của	công	chúng	liên	lạc	với	tổ	chức	và	đưa	

vấn	đề	được	chú	ý	theo	cách	riêng	tư	có	thể	rất	hữu	ích	

và	chúng	tôi	đồng	ý	rằng	tôi	sẽ	làm	việc	này.	

	

	

Trong	giai	đoạn	nghiên	cứu	thứ	hai,	tôi	đã	đưa	ra	một	

bảng	câu	hỏi	để	đưa	cho	khách	hàng	của	Supersave.	

Tôi	cần	tìm	hiểu	về	trải	nghiệm	của	khách	hàng	về	các	

vấn	đề,	cùng	với	thái	độ	của	họ	đối	với	việc	khiếu	nại,	

trực	tiếp	và	gián	tiếp.	Tôi	đã	sử	dụng	hỗn	hợp	các	câu	
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a	mixture	of	closed	questions	such	as	'Have	you	ever	

experienced	a	problem	at	any	Supersave	store?'	and	

open	questions	such	as	'What	would	you	find	helpful	

about	a	customer	complaint	website?’	

	

(4)	I	decided	to	do	interviews	rather	than	rely	on	

distribution	of	the	questionnaire,	as	I	felt	this	was	likely	

to	lead	to	a	higher	take-up	rate.	I	visited	four	Supersave	

stores,	two	in	the	city	centre	and	two	in	the	outskirts	

and	altogether	I	interviewed	101	respondents.	Then	

finally,	I	analysed	the	results.	

hỏi	rất	sát	như	'Bạn	đã	bao	giờ	gặp	phải	sự	cố	tại	bất	kỳ	

cửa	hàng	Supersave	nào	chưa?'	và	các	câu	hỏi	mở	như	

'Bạn	sẽ	thấy	gì	hữu	ích	về	trang	web	khiếu	nại	của	

khách	hàng?'	

	

Tôi	quyết	định	phỏng	vấn	thay	vì	dựa	vào	việc	phân	

phối	bảng	khảo	sát,	vì	tôi	cảm	thấy	điều	này	có	thể	dẫn	

đến	tỷ	lệ	tiếp	nhận	cao	hơn.	Tôi	đến	thăm	bốn	cửa	

hàng	Supersave,	hai	ở	trung	tâm	thành	phố	và	hai	ở	

ngoại	ô	và	tôi	đã	phỏng	vấn	101	người	trả	lời.	Cuối	

cùng,	tôi	đã	phân	tích	kết	quả.	

	

Từ	vựng	cần	học:	

• identify	(v):	xác	định	

• requirement	(n):	nhu	cầu	
• allow	sb	to…:	cho	phép	ai	đó	làm	gì	

• get	in	touch	with:	giữ	liên	lạc	với	

• attention	(n):	sự	chú	ý	
• private	(adj):	riêng	tư	

• attitude	towards…:	thái	độ	trước	vấn	đề	gì	

• rely	on:	dựa	vào	
• the	distribution	of…:	sự	phân	phối	

• questionaire	(n)	:	bảng	câu	hỏi,	phiếu	khảo	
sát	

	

Track	91		
1.solution	 	 2.role	of	motivation	 	 3.culture	 	
4.management	of	change	 	 5.nature	of	volunteering	

ALEXANDRA:	Have	you	encountered	any	major	

problems	since	you	opened	the	company?	

MR	THOMPSON:	Yes,	(1)we	are	always	encountering	

issues	with	employment	because	it	is	very	hard	to	find	

people	who	are	qualified	for	the	roles	that	we	were	

offering,	but	unfortunately	there	is	no	solution	to	this.	

One	of	our	administrators	also	recently	left	to	go	on	

maternity	leave,	which	put	us	in	a	tricky	situation,	

however,	we	have	managed	to	find	a	temporary	

replacement	for	her.	It’s	also	now	approaching	the	

period	when	we	must	carry	out	our	financial	training	so	

I	need	to	find	a	venue	with	enough	space	to	hold	

everyone.	It	will	be	interesting	trying	to	organise	that	

event!	

ALEXANDRA:		Oh	gosh,	I	can	imagine.	I	find	it	hard	

enough	to	organise	myself!	

MR	THOMPSON:	Organisation	is	a	difficult	thing	to	

master,	but	it	is	also	essential	for	success!	(2)Whilst	I	

was	learning	how	to	stay	organised,	I	realised	that	the	

role	of	motivation	is	essential.	

ALEXANDRA:	OK,	that’s	great!	

ALEXANDRA:	Bạn	đã	gặp	phải	bất	kỳ	vấn	đề	lớn	nào	
kể	từ	khi	bạn	mở	công	ty	chưa?	

MR	THOMPSON:	Vâng,	chúng	tôi	luôn	gặp	phải	vấn	đề	

với	nhân	lực	bởi	vì	rất	khó	để	tìm	những	người	có	đủ	

trình	độ	cho	các	vị	trí	mà	chúng	tôi	đang	tuyển,	nhưng	

tiếc	là	không	có	giải	pháp	nào	cho	việc	này.	Một	trong	

những	quản	trị	viên	của	chúng	tôi	gần	đây	đã	rời	đi	để	

nghỉ	thai	sản,	điều	này	đặt	chúng	tôi	vào	tình	huống	

khó	khăn,	tuy	nhiên,	chúng	tôi	đã	tìm	người	thay	thế	

tạm	thời	cho	cô	ấy.	Chúng	tôi	cũng	đang	bước	vào	giai	

đoạn	mà	chúng	tôi	phải	thực	hiện	cải	cách	đào	tạo	tài	

chính	vì	vậy	tôi	cần	phải	tìm	một	địa	điểm	với	đủ	không	

gian	cho	tất	cả	mọi	người.	Sẽ	rất	thú	vị	khi	cố	gắng	tổ	

chức	sự	kiện	đó!	

ALEXANDRA:	Ôi	trời,	tôi	có	thể	tưởng	tượng.	Tôi	thấy	

khó	khăn	để	tự	tổ	chức!	

MR	THOMPSON:	Tổ	chức	là	một	điều	khó	khăn	để	

nắm	vững	được,	nhưng	nó	cũng	rất	cần	thiết	cho	sự	

thành	công!	Trong	khi	tôi	đang	học	cách	tổ	chức,	tôi	

nhận	ra	rằng	vai	trò	của	động	lực	là	điều	cần	thiết.	

ALEXANDRA:		OK,	tuyệt	quá!	
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MR	THOMPSON:	(3)I	also	suggest	that	you	visit	the	
library,	as	there	is	a	section	on	culture	that	will	have	

some	very	valuable	material	on	how	to	develop	your	

organisation	skills.	

ALEXANDRA:	OK,	I’ll	head	to	the	library	when	we’re	

finished.	

MR	THOMPSON:	I	think	you	will	find	it	very	useful.	

They	also	have	a	collection	of	documentaries	on	the	

subject	of	personal	organisation	and	(4)I	suggest	that	

you	look	up	the	literature	on	management	of	change.	I	

personally	found	these	sources	incredibly	useful.	

Articles	are	also	a	valuable	resource	and	we	have	a	

whole	collection	of	them	in	our	university	library.	I	

advise	that	you	look	at	Section	2	where	(5)you	will	find	

articles	on	the	nature	of	volunteering.	

ALEXANDRA:			That’s	great,	thank	you	so	much	for	

your	help.	

MR	THOMPSON:		Tôi	cũng	khuyên	bạn	nên	ghé	thăm	

thư	viện,	vì	có	một	phần	nói	về	văn	hóa	cái	mà	sẽ	có	

một	số	tài	liệu	rất	có	giá	trị	về	cách	làm	thế	nào	để	phát	

triển	kỹ	năng	tổ	chức	của	bạn.	

ALEXANDRA:	OK,	tôi	sẽ	đến	thư	viện	khi	chúng	ta	kết	

thúc.	

MR	THOMPSON:	Tôi	nghĩ	bạn	sẽ	thấy	nó	rất	hữu	ích.	
Họ	cũng	có	một	bộ	sưu	tập	các	bộ	phim	tài	liệu	về	chủ	

đề	tổ	chức	cá	nhân	và	tôi	đề	nghị	bạn	tra	cứu	tài	liệu	về	

quản	lí	sự	thay	đổi.	Cá	nhân	tôi	thấy	những	nguồn	này	

cực	kỳ	hữu	ích.	Các	bài	báo	cũng	là	một	nguồn	tài	liệu	

quý	giá	và	chúng	tôi	có	toàn	bộ	một	bộ	sưu	tập	về	

chúng	trong	thư	viện	trường	đại	học	của	chúng	tôi.	Tôi	

khuyên	bạn	nên	xem	Phần	2,	nơi	bạn	sẽ	tìm	thấy	các	

bài	viết	về	sự	tính	chất	của	các	hoạt	động	tình	nguyện.	

ALEXANDRA:	Thật	tuyệt	vời,	cảm	ơn	bạn	rất	nhiều	vì	

sự	giúp	đỡ	của	bạn.	

	
Từ	vựng	cần	học:	

• encounter	(v):	đối	mặt,	gặp	phải	

• issue	=	problem	(n):	vấn	đề	

• qualified	(adj):	có	đủ	trình	độ	

• motivation	(n):	động	lực	

• essential	(adj):	thiết	yếu	

• organisation	skills:	các	kỹ	năng	tổ	chức	
• volunteering	(n):	hoạt	động	tình	nguyện	

	

Track	92		
1microclimate		 	 2.concentration			 3.frost		
4.liquid			 	 5.supercooling		 	 6.Mars	 	 7.locations	

So,	the	big	question	is:	how	can	these	colonies	survive	

there?	Well,	(1)we	know	that	the	organisms	living	very	

near	the	rock	surface	can	still	be	warmed	by	the	sun,	so	

they	can	survive	in	their	own	microclimate	...	and	this	

keeps	them	from	freezing	during	the	day.	But	this	isn't	

the	case	for	the	colonies	that	are	hidden	under	the	

soil.	In	their	research	paper,	this	team	suggested	that	

the	very	high	amounts	of	salt	in	the	soil	might	be	the	

clue	because	this	is	what	is	preventing	essential	water	

from	freezing.	

	

The	team	found	that	(2)the	

salt	concentration	increased	the	deeper	down	they	

went	in	the	soil.	But	while	they	had	expected	the	

number	of	organisms	to	be	fewer	down	there,	they	

actually	found	the	opposite.	In	soil	that	had	as	much	as	

Vậy,	câu	hỏi	lớn	là:	làm	thế	nào	những	nhóm	sinh	vật	

này	có	thể	tồn	tại	ở	đó?	Vâng,	chúng	ta	biết	rằng	các	

sinh	vật	sống	gần	bề	mặt	đá	vẫn	có	thể	được	sưởi	ấm	

bởi	mặt	trời,	vì	vậy	chúng	có	thể	tồn	tại	trong	phạm	vi	

khí	hậu	của	chúng	...	và	điều	này	giữ	chúng	khỏi	bị	đóng	

băng	vào	ban	ngày.	Nhưng	điều	này	không	phải	là	

trường	hợp	cho	những	sinh	vật	nằm	ẩn	dưới	đất.	Trong	

nghiên	cứu	của	họ,	nhóm	nghiên	cứu	đã	đề	xuất	rằng	

một	lượng		muối	rất	cao	trong	đất	có	thể	là	đầu	mối	vì	

điều	này	đang	ngăn	nguồn	nước	thiết	yếu	khỏi	bị	đóng	

băng.	

Nhóm	nghiên	cứu	phát	hiện	ra	rằng	nồng	độ	muối	tăng	

lên	sâu	hơn	khi	chúng	đi	sâu	vào	đất.	Nhưng	trong	khi	

họ	dự	kiến	số	lượng	sinh	vật	sẽ	ít	hơn	khi	ở	dưới	đó,	họ	

thực	sự	đã	tìm	thấy	điều	ngược	lại.	Trong	đất	có	tới	

3000	phần	muối	trên	mỗi	triệu,	số	lượng	vi	
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3000	parts	of	salt	per	million,	relatively	high	numbers	of	

microbes	were	present	-	which	seems	incredible!	(3)But	

the	point	is	that	at	those	levels	of	salt,	the	temperature	

could	drop	to	minus	56	degrees	before	frost	would	

cause	any	damage	to	the	organisms.	

	

This	relationship	between	microbes	and	salt	at	

temperatures	way	below	the	normal	freezing	point	of	

water	-	is	a	really	significant	breakthrough.	As	you	all	

know,	(4)life	is	dependent	on	the	availability	of	water	

in	liquid	form,	and	(5)the	role	of	salt	at	very	low	

temperatures	could	be	the	key	to	survival	in	these	kinds	

of	conditions.	Now	the	process	at	work	here	is	

called	supercooling	-	and	that's	usually	written	as	one	

word	but	it	isn’t	really	understood	as	yet,	so,	there's	a	

lot	more	for	researchers	to	work	on.	However,	the	fact	

that	(6)this	process	occurs	naturally	in	Antarctica,	may	

suggest	that	it	might	occur	in	other	places	with	similar	

conditions,	including	on	our	neighbouring	planet,	Mars.	

So,	you	can	start	to	see	the	wider	implications	of	this	

kind	of	research.	

	

In	short,	it	appears	to	support	the	growing	belief	that	

extraterrestrial	life	might	be	able	to	survive	the	dry,	

cold	conditions	on	other	planets	alter	all.	(7)Not	only	

does	this	research	produce	evidence	that	life	is	possible	

there,	it’s	also	informing	scientists	of	

the	locations	where	it	might	be	found.	So	all	of	this	

might	have	great	significance	for	future	unmanned	

space	missions.	

One	specialist	on	Mars	confirms	the	importance	…	

	

khuẩn		tương	đối	cao	đã	xuất	hiện	-	điều	này	có	vẻ	

không	thể	tin	được!	Nhưng	vấn	đề	là	ở	những	mức	độ	

muối	đó,	nhiệt	độ	có	thể	giảm	xuống	còn	âm	56	độ	

trước	khi	băng	giá	sẽ	gây	ra	bất	kỳ	thiệt	hại	nào	cho	các	

sinh	vật.	

	

Mối	quan	hệ	này	giữa	vi	khuẩn	và	muối	ở	nhiệt	độ	dưới	

điểm	đóng	băng	bình	thường	của	nước	-	là	một	bước	

đột	phá	thực	sự	đáng	kể.	Như	bạn	đã	biết,	cuộc	sống	

phụ	thuộc	vào	nước	ở	dạng	lỏng,	và	vai	trò	của	muối	ở	

nhiệt	độ	rất	thấp	có	thể	là	chìa	khóa	cho	sự	sống	sót	

của	một	số	loài	trong	những	điều	kiện	này.	Bây	giờ	quá	

trình	này	được	gọi	là	siêu	lạnh-	và	nó	thường	được	viết	

dưới	dạng	một	từ	nhưng	nó	chưa	thực	sự	được	hiểu	

sâu	sắc,	vì	vậy,	có	rất	nhiều	thứ	cho	các	nhà	nghiên	cứu	

tìm	hiểu.Tuy	nhiên,	thực	tế	là	quá	trình	này	xảy	ra	một	

cách	tự	nhiên	ở	Nam	cực,	có	thể	nói	rằng	nó	có	thể	xảy	

ra	ở	những	nơi	khác	có	điều	kiện	tương	tự,	kể	cả	trên	

hành	tinh	lân	cận	của	chúng	ta,	Sao	Hỏa.	Vì	vậy,	bạn	có	

thể	bắt	đầu	thấy	những	tác	động	rộng	lớn	hơn	của	loại	

nghiên	cứu	này.	

	

Nói	tóm	lại,	dường	như	xuất	hiện	niềm	tin	ngày	càng	

tăng	rằng	cuộc	sống	ngoài	trái	đất	có	thể	tồn	tại	trong	

điều	kiện	khô	ráo,	lạnh	lẽo	trên	các	hành	tinh	khác.	

Nghiên	cứu	này	không	chỉ	tạo	ra	bằng	chứng	cho	thấy	

rằng	cuộc	sống	có	thể	ở	đó,	nó	còn	thông	báo	cho	các	

nhà	khoa	học	về	các	vị	trí	nơi	nó	có	thể	được	tìm	thấy.	

Vì	vậy,	tất	cả	điều	này	có	thể	có	ý	nghĩa	lớn	cho	các	

nhiệm	vụ	không	gian	không	người	lái	trong	tương	lai.	

Một	chuyên	gia	trên	sao	Hỏa	xác	nhận	tầm	quan	

trọng…	
	
Từ	vựng	cần	học:	

• organism	(n):	sinh	vật	sống	

• rock	(n):	đá	

• surface	(n):	bề	mặt	

• soil	(n):	đất	

• drop	(v):	giảm	xuống	

• frost	(n):	sự	băng	giá	

• cause	damage	to..:	gây	ra	thiệt	hại	cho	

• the	availability	of…:	sự	có	sẵn	

• occur	(v):	diễn	ra	
• similar	(adj):	tương	đồng,	tương	tự	

• evidence	(n):	chứng	cứ	

	

Track	93		
1.progress	reviews	 	 2.critical	reflection	 	 3.exhibition	
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Dr	Hilsden:	Right.	Now.	is	there	anything	you'd	like	to	

ask	about	the	course	itself?	

Julia:	Erm,	...	I	know	it’s	a	combination	of	taught	

modules	and	a	specialist	project,	but	how	does	

assessment	fit	in?	

Dr	Hilsden:			Well,	as	you'd	expect	on	a	course	of	this	

nature,	it's	an	ongoing	process.	(1)The	degree	course	

has	four	stages,	and	there	are	what	we	call	progress	

reviews	at	the	end	of	each	of	the	first	three.	Then(2)	

the	final	assessment	is	based	on	your	project.	You	have	

to	produce	a	report	which	is	a	critical	reflection	on	your	

work.	

Julia:	And	is	there	some	sort	of	fashion	show?	

	

Dr	Hilsden:	(3)There's	an	exhibition.	The	projects	aren't	
all	focused	on	clothes	as	such,	some	are	more	

experimental,	so	that	seems	more	appropriate.	(3)We	

ask	representatives	of	fashion	companies	along,	and	

it's	usually	well	attended.	

Julia:	Right.	And	another	thing	I	wanted	to	ask	.	

Dr.Hilsden:	Bây	giờ.	Có	điều	gì	em	muốn	hỏi	về	khóa	

học	không?	

Julia:	Erm,	...	Em	biết	đó	là	sự	kết	hợp	giữa	các	mô-đun	

được	dạy	và	một	dự	án	chuyên	môn,	nhưng	cách	đánh	

giá	như	thế	nào	ạ?	

Dr.Hilsden:	Uh,	như	em	mong	đợi	bản	chất	của	khóa	

học	này,	đó	là	một	quá	trình	liên	tục.	Khóa	học	có	bốn	

giai	đoạn,	và	có	1	cái	chúng	tôi	gọi	là	đánh	giá	tiến	độ	

vào	cuối	mỗi	ba	giai	đoạn	đầu	tiên.	Sau	đó,	đánh	giá	

cuối	cùng	dựa	trên	dự	án	của	em.	Em	phải	tạo	một	báo	

cáo	phản	ánh	tầm	quan	trọng	về	tác	phẩm	của	em.	

	
Julia:	Và	có	một	chương	trình	thời	trang	nào	đó	không	

ạ?	

Dr.	Hilsden:	Có	một	cuộc	triển	lãm.	Các	dự	án	không	

phải	tất	cả	đều	tập	trung	vào	quần	áo	như	vậy,	một	số	

có	nhiều	thử	nghiệm	hơn,	do	đó	có	vẻ	phù	hợp	hơn.	

Chúng	tôi	mời	đại	diện	của	các	công	ty	thời	trang	cùng	

tham	gia	và	thông	thường	họ	tham	dự	rất	đông.	

Julia:	Dạ.	Và	còn	một	điều	khác	em	muốn	hỏi…	

	
Từ	vựng	cần	học:	

• combination	of	A	and	B:	sự	kết	hợp	giữa	A	
và	B	

• assessment	(n):	sự	đánh	giá	

• stage	(n):	giai	đoạn	

• based	on:	dựa	trên	

• reflection	(n):	sự	phản	ánh,	phản	chiếu	

• exhibition	(n):	cuộc	triển	lãm	

• experimental	(adj):	mang	tính	thử	nghiệm	

• attend	(v):	tham	gia	

	

Track	94		
1.cafe		 	 2.	7.30		 	 3.disabled	

Announcer:	One	of	the	most	anticipated	art	events	in	

Christchurch	is	the	Chanty	Art	Sale,	organised	this	year	

by	Neil	Curtis.	Neil,	tell	us	all	about	it.	

	

Neil:	Well,	Diane,	this	looks	like	being	the	biggest	art	

sale	yet,	and	the	best	thing	about	it	is	that	the	money	

raised	will	all	go	to	charity.	So	what	you	probably	want	

to	know	first	is	where	it	is.	Well,	(1)the	pictures	will	be	

on	view	all	this	week,	most	of	them	at	the	Star	Gallery	

in	the	shopping	mall,	but	we	have	so	many	pictures	this	

year	that	we're	also	showing	some	in	the	cafe	next	

door,	so	do	drop	in	and	see	them	any	day	between	9.00	

and	5.00.	Now	if	you're	interested	in	buying	rather	than	

Phát	thanh	viên:	Một	trong	những	sự	kiện	nghệ	thuật	

được	mong	đợi	nhất	ở	Christchurch	là		Chanty	Art	Sale,	

được	tổ	chức	năm	nay	bởi	Neil	Curtis.	Neil,	hãy	kể	cho	

chúng	tôi	nghe	về	nó	đi.	

Neil:	À,	Diane,	đây	có	vẻ	như	là	một	hội	chợ	bán	tác	

phẩm	nghệ	thuật	lớn	nhất,	và	điều	tuyệt	vời	nhất	là	tất	

cả	tiền	bán	được	sẽ	quyên	cho	từ	thiện.	Vì	vậy,	những	

gì	bạn	có	thể	muốn	biết	đầu	tiên	là	nó	ở	đâu.	Vâng,	

những	bức	ảnh	sẽ	được	trưng	bày	trong	tuần	này,	hầu	

hết	trong	số	đó	tại	Star	Gallery	trong	trung	tâm	mua	

sắm,	nhưng	năm	nay	chúng	tôi	có	rất	nhiều	tranh	ảnh	

mà	chúng	tôi	cũng	đang	trưng	bày	trong	quán	cà	phê	

bên	cạnh,	do	đó,	hãy	ghé	ngang	và	xem	chúng	bất	kỳ	
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just	looking	-	and	we	hope	a	lot	of	you	will	be,	(2)the	

actual	sale	will	take	place	on	Thursday	evening,	with	

sales	starting	at	7.30	-	refreshments	will	be	available	

before	the	sale,	starting	at	6.30.	We’ve	got	about	50	

works	by	local	artists	showing	a	huge	range	of	styles	

and	media,	and	in	a	minute,	I'll	tell	you	about	some	of	

them.	You’re	probably	also	interested	in	what’s	going	

to	happen	to	your	money	once	you've	handed	it	over.	

Well,	(3)all	proceeds	will	go	to	support	children	who	

are	disabled,	both	here	in	New	Zealand	and	also	in	

other	countries,	so	you	can	find	an	original	painting,	

support	local	talent,	and	help	these	children	all	at	the	

same	time.		

	

ngày	nào	từ	9:00	đến	5:00.	Bây	giờ	nếu	bạn	quan	tâm	

đến	việc	mua	hơn	là	chỉ	xem	ngắm	-	và	chúng	tôi	hy	

vọng	nhiều	bạn	sẽ	làm	vậy,	hội	chợ	thực	sự	sẽ	diễn	ra	

vào	tối	thứ	Năm,	giờ	bán	bắt	đầu	từ	7:30	-	đồ	uống	giải	

khát	sẽ	có	sẵn	trước	khi	mở	bán,	bắt	đầu	từ	6:30.	

Chúng	tôi	đã	có	khoảng	50	tác	phẩm	của	các	nghệ	sĩ	địa	

phương	thể	hiện	một	loạt	các	phong	cách	và	phương	

tiện	truyền	thông,	và	trong	giây	lát,	tôi	sẽ	nói	với	bạn	về	

một	số	trong	số	chúng.	Bạn	có	thể	cũng	quan	tâm	đến	

những	gì	sẽ	xảy	ra	với	tiền	của	bạn	khi	bạn	đã	mua	đồ.	

Tất	cả	tiền	thu	được	sẽ	hỗ	trợ	trẻ	em	khuyết	tật,	cả	ở	

New	Zealand	và	ở	các	quốc	gia	khác,	vì	vậy	bạn	có	thể	

mua	bức	tranh	bản	gốc,	hỗ	trợ	tài	năng	địa	phương,	và	

giúp	đỡ	những	đứa	trẻ	này	cùng	một	lúc.	

	
Từ	vựng	cần	học:	

• charity	(n):	từ	thiện	

• take	place:	diễn	ra	

• refreshment	(n):	đồ	uống	
• available	(adj):	có	sẵn	

• proceeds	(n):	số	tiền	thu	được	

• support	sb:	hỗ	trợ	ai	đó	

• disabled	(adj):	khuyết	tật	

	

Track	95	
1.dictation	 	 2.word	or	phrase	 3.rhyming	

Helen:	OK.	I	had	these	ideas	for	teaching	auditory	

learners.	(1)First,	they	could	listen	to	a	dictation	and	

draw	what	they	hear.	For	example,	students	listen	to	

the	teacher	describing	items	of	furniture	and	then	draw	

them	in	the	appropriate	rooms	of	the	house.	Or	the	

teacher	could	describe	a	picture.	After	the	description	,	

the	teacher	and	students	can	see	whose	picture	was	

closest	to	the	original.	Flash	cards	can	also	be	used.	

(2)Each	student	gets	a	flashcard	and	they	hold	up	their	

card	when	they	hear	that	word	or	phrase	in	a	song,	

poem	or	story.	Another	way	of	using	them	is	to	go	

around	the	class,	with	each	student	adding	a	sentence	

to	a	story,	including	the	word	on	their	flash	card.	

	

Tutor:	Auditory	learners	can	also	learn	using	songs	and	
music.	Any	suggestions	?	

	

Tina:	(3)The	teacher	could	give	the	students	a	text	of	a	
song,	you	know,	the	lyrics,	with	some	words	replaced	

by	a	rhyming	word.	Students	then	listen	to	the	song	

Helen:	OK.	Tôi	đã	có	những	ý	tưởng	cho	việc	dạy	

những	học	viên	thích	học	qua	việc	nghe	.	Đầu	tiên,	

chúng	có	thể	nghe	một	câu	chính	tả	và	vẽ	lại	những	gì	

họ	nghe	thấy.	Ví	dụ,	học	sinh	lắng	nghe	giáo	viên	mô	tả	

các	đồ	vật	và	sau	đó	vẽ	chúng	trong	các	phòng	thích	

hợp	của	ngôi	nhà.	Hoặc	giáo	viên	có	thể	mô	tả	một	bức	

tranh.	Sau	khi	mô	tả,	giáo	viên	và	học	sinh	có	thể	xem	

hình	ảnh	của	ai	gần	với	bản	gốc	nhất.	Thẻ	flash	cũng	có	

thể	được	sử	dụng.	Mỗi	học	sinh	nhận	được	một	tấm	

thẻ	và	chúng	giơ	thẻ	của	mình	lên	khi	chúng	nghe	thấy	

từ	hoặc	cụm	từ	đó	trong	một	bài	hát,	bài	thơ	hay	câu	

chuyện.	Một	cách	khác	để	sử	dụng	các	tấm	thẻ	là	đi	

quanh	lớp	học,	với	mỗi	học	sinh	sẽ	thêm	một	câu	vào	

một	câu	chuyện,	kể	cả	từ	trên	thẻ	flash	của	chúng.	

Tutor:	Học	viên	thích	học	qua	việc	nghe	cũng	có	thể	
học	bằng	cách	sử	dụng	các	bài	hát	và	âm	nhạc.	Có	đề	

xuất	nào	không?	

Tina:	Giáo	viên	có	thể	cung	cấp	cho	học	sinh	một	văn	

bản	của	một	bài	hát,	cô	biết	đấy,	lời	bài	hát,	với	một	số	

từ	được	thay	thế	bằng	một	từ	vần	điệu.	Sau	đó	học	
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and	make	corrections	.	

	

Tutor:	That’s	a	really	good	idea.	Perfect	for	auditory	
learners.	Well,	thank	you	for	your	suggestions.	I	have	a	

few	other	ideas	you	might	consider…	

sinh	nghe	bài	hát	và	chỉnh	sửa.	

Tutor:	Đó	là	một	ý	tưởng	thực	sự	tốt.	Rất	hoàn	hảo	cho	

người	thích	học	qua	việc	nghe.	Vâng,	cảm	ơn	em	đã	đề	

xuất.	Tôi	có	một	vài	ý	tưởng	khác	mà	em	có	thể	cân	

nhắc…	

	
Từ	vựng	cần	học:	

• describe	(v):	miêu	tả	

• furniture	(n):	đồ	nội	thất	
• draw	(v):	vẽ	

• sentence	(n):	câu	

• lyric	(n):	lời	bài	hát	

• replace	(v):	thay	thế	
• make	corrections:	chỉnh	sửa	lại	cho	đúng	

	

Track	96		
1.plastic		 2.	processing		 	 3.	seasoned		 	 4.	polished		 	 	
5.	cost	 	 6.	grain	patterns		 7.	words	
We’ve	been	talking	about	choosing	building	materials	

in	the	last	week.	Now,	a	great	many	factors	influence	

the	choice	of	building	materials.	You	can’t	make	a	

house	of	cards,	right?	And	“people	who	live	in	glass	

houses...”	and	all	that...	Anyhow,	today	I’d	like	to	say	a	

few	words	about	flooring.	

	

(1)	Some	artificial	materials	can	be	used,	like	plastic	for	

instance,	which	offer	mixed	blessings	when	used	as	a	

flooring	surface.	On	the	one	hand,	plastic	is	cheaper	

than	nearly	any	other	alternative,	short	of	bare	ground.	

Plastic	also	does	not	warp	like	wood.	On	the	other	

hand,	the	best	that	can	be	said	about	plastic	is	that	it	

“looks	like”	wood	or	stone.	However,	it	cannot	replace	

the	real	materials.	As	I	have	mentioned,	I’m	fixing	up	a	

new	house.	The	decorator	my	wife	hired	told	me,	

“Plastic	does	a	great	job	of	looking	exactly	like	plastic.”	

Besides,	it	scratches	easily,	fades	or	discolours,	and	

starts	cracking	within	a	year	or	two.	So,	if	you’re	fitting	

out	a	sleazy	hotel	or	plan	to	live	in	a	trailer	park,	go	with	

the	plastic.	Really,	though,	for	all	intents	and	purposes,	

this	leaves	us	with	wood	or	stone	as	choices	for	

flooring.	

	

(2)	Stone	and	wood	are	alike	in	at	least	one	respect:	

both	go	through	processing	before	they	can	be	put	to	

use.	Since	few	of	us	cut	our	own	lumber	or	quarry	our	

own	stone,	this	is	not	perhaps	a	pressing	concern.	Still,	

Chúng	tôi	đã	nói	về	việc	chọn	vật	liệu	xây	dựng	trong	

tuần	qua.	Bây	giờ,	rất	nhiều	yếu	tố	ảnh	hưởng	đến	việc	

lựa	chọn	vật	liệu	xây	dựng.	Bạn	không	thể	làm	một	

ngôi	nhà	bằng	giấy	các-tông,	phải	không?	Và	"những	

người	sống	trong	nhà	kính	..."	và	tất	cả	những	thứ	đó	...	

Dù	sao	đi	nữa,	hôm	nay	tôi	muốn	nói	một	chút	về	sàn	

nhà.		

Một	số	vật	liệu	nhân	tạo	có	thể	được	sử	dụng,	ví	dụ	như	

nhựa,	cái	mà	cung	cấp	các	hỗn	hợp	khi	mà	được	sử	

dụng	như	là	bề	mặt	sàn	nhà.	Một	mặt,	nhựa	rẻ	hơn	so	

với	bất	kỳ	nguyên	liệu	thay	thế	nào	khác,	như	là	đất.	

Nhựa	cũng	không	cong	như	gỗ.	Mặt	khác,	tốt	nhất	có	

thể	nói	về	nhựa	là	nó	"trông	giống	như"	gỗ	hoặc	đá.	

Tuy	nhiên,	nó	không	thể	thay	thế	vật	liệu	thực.	Như	tôi	

đã	đề	cập,	tôi	đang	sửa	nhà	mới.	Người	trang	trí	mà	vợ	

tôi	thuê	nói	với	tôi,	"Nhựa	làm	một	công	việc	tuyệt	vời	

chính	xác	như	nhựa."	Bên	cạnh	đó,	nó	trầy	xước	dễ	

dàng,	mất	dần	hoặc	bị	phai	màu,	và	bắt	đầu	nứt	trong	

vòng	một	hoặc	hai	năm.	Vì	vậy,	nếu	bạn	đang	sống	với	

một	khách	sạn	nhếch	nhác	hoặc	dự	định	sống	trong	

một	ngôi	nhà	“container”	,	hãy	chọn	lựa	nhựa.	Thực	sự,	

bởi	vì	tất	cả	các	ý	định	và	mục	đích,	điều	này	dẫn	chúng	

tôi	lựa	chọn	gỗ	và	đá	cho	việc	xây	sàn	nhà.		

	

Đá	và	gỗ	giống	nhau	ở	ít	nhất	một	sự	khía	cạnh:	cả	hai	

đều	qua	xử	lý	trước	khi	chúng	có	thể	được	đưa	vào	sử	

dụng.	Vì	ít	người	trong	chúng	ta	tự	cắt	gỗ	hoặc	tự	khai	

thác	đá	nên	đây	không	phải	là	một	mối	bận	tâm.	Tuy	
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(3)	do-it-yourselfers	would	do	well	to	remember	to	buy	

only	properly	seasoned	wood.	Unseasoned	wood	warps	

and	a	warped	floor	quickly	becomes	firewood	(and	its	

owner	quickly	becomes	poorer).	Likewise,	except	for	

dull-hued	materials	like	slate	or	sandstone,	(4)	most	

stone	floors	are	polished	before	installation.	The	choice	

goes	well	beyond	just	wood	or	stone	-	each	type	

requires	many	further	considerations.	A	few	special	

remarks	are	called	for	when	considering	wood,	for	

example.	As	always,	aesthetics,	personal	taste,	and	

layout	all	play	roles	as	well	as	the	type	of	house	or	

room.	Oh,	and	certainly	don’t	forget	the	cost.	When	it	

comes	to	cost,	a	rule	of	thumb	is	that	the	softer	and	

less	exotic	the	wood,	the	lower	the	cost.	In	the	US,	for	

instance,	pine	is	both	ubiquitous	and	cheap.	Mahogany	

is	imported	and	exorbitantly	expensive.	If	you’re	on	any	

kind	of	budget	when	remodeling,	it’s	really	helpful	to	

remember	to	go	for	the	softer	woods.		

	

(5)	Aside	from	cost,	there	are	still	lots	of	different	

factors	that	are	important	in	choosing	the	best	flooring	

for	the	job.	Continuing	with	the	example	of	wood,	one	

must	consider	the	effects	of	each	type	of	wood	on	the	

mood	of	the	room.	(6)	When	selecting	the	best	wood	to	

use,	particular	attention	needs	to	be	paid	to	its	grain	

patterns,	texture,	and	colour.	In	rooms	where	

relaxation	or	deep	thought	is	the	aim	-	say	bedrooms	or	

the	study	-	dark,	strong	grained	woods	are	the	rule.	

Here	the	grain	ought	to	match	the	furniture	for	a	

feeling	of	homogeneity.	In	rooms	where	activity	and	

motion	are	typical	-	the	dining	room	or	living	room	-	

lighter,	finer-grained	lumber	is	more	suitable.	

In	such	a	setting,	the	wood	grain	might	be	useful	in	

offering	a	contrast	to	the	furniture.	This	leads	to	a	feel	

of	subconscious	excitement,	in	keeping	with	the	room’s	

function.	

	

In	either	case,	though,	consult	a	decorator.	It	is	a	

decorator’s	job	to	know	what	materials	to	use	to	fit	the	

function	of	the	room.	Though	some	things	about	

putting	together	a	room	are	subjective	and	based	on	

one’s	individual	taste,	materials	appropriate	to	a	room’s	

function	are	much	more	straightforward.	(7)A	

decorator	takes	the	needs	of	the	customer	and	uses	a	

mathematical	formula,	rather	than	subjective	words.	

nhiên,	nếu	bạn	tự	làm	thi	nhớ	là	chọn	lựa		loại	gỗ	khô	

(đã	qua	xử	lý)	chất	lượng.	Những	khúc	gỗ	không	qua	xử	

lý	dễ	cong	và	sàn	nhà	sẽ	bị	sẽ	biến	dạng	nhanh	chóng	

trở	thành	củi	(và	chủ	nhân	của	nó	nhanh	chóng	trở	nên	

nghèo	hơn).	Tương	tự	như	vậy,	ngoại	trừ	các	vật	liệu	

xỉn	màu	như	đá	phiến	hoặc	đá	sa	thạch,	hầu	hết	các	sàn	

đá	đều	được	đánh	bóng	trước	khi	lắp	đặt.	Sự	lựa	chọn	

tốt	không	chỉ	là	gỗ	hoặc	đá	-	mỗi	loại	đòi	hỏi	nhiều	cân	

nhắc	hơn	nữa.	Một	vài	điểm	đặc	biệt	được	nhắc	tới	khi	

xem	xét	gỗ,	ví	dụ.	Như	mọi	khi,	tính	thẩm	mỹ,	sở	thích	

cá	nhân	và	cách	bố	trí	tất	cả	đều	có	các	vai	trò	cũng	như	

loại	nhà	hoặc	phòng.	Và	chắc	chắn	không	quên	chi	phí.	

Khi	nói	đến	chi	phí,	một	nguyên	tắc	nhỏ	là	gỗ	mềm	hơn	

và	càng	hạn	chế	hàng	ngoại,	chi	phí	càng	thấp	hơn.	Ví	

dụ,	ở	Mỹ,	cây	thông	khá	phổ	biến	và	rẻ	tiền.	Gỗ	gụ	

được	nhập	khẩu	và	rất	đắt	tiền.	Nếu	bạn	đang	sử	dụng	

bất	kỳ	loại	ngân	sách	nào	khi	tu	sửa,	thật	sự	hữu	ích	khi	

chọn	đến	những	loại	gỗ	mềm.	

	

Ngoài	chi	phí,	vẫn	còn	rất	nhiều	yếu	tố	khác	nhau	quan	

trọng	trong	việc	lựa	chọn	sàn	tốt	nhất.	Tiếp	tục	với	ví	

dụ	về	gỗ,	người	ta	phải	xem	xét	tác	động	của	từng	loại	

gỗ	lên	bầu	không	khí	của	căn	phòng.	Khi	chọn	loại	gỗ	

tốt	nhất	để	sử	dụng,	cần	chú	ý	đặc	biệt	đến	các	cấu	

trúc,	kết	cấu	và	màu	sắc	của	nó.	Trong	các	phòng,	nơi	

thư	giãn	là	mục	đích	chính	-	phòng	ngủ	hoặc	học	tập	thì	

gỗ	cứng	và	tối	màu	là	quy	tắc.	Ở	đây	viền	gỗ	phải	phù	

hợp	với	đồ	nội	thất	để	tạo	một	cảm	giác	đồng	nhất.	

Trong	phòng,	nơi	hoạt	động	và	chuyển	động	là	điển	

hình	-	phòng	ăn	hoặc	phòng	khách	-	gỗ	sáng	màu	hơn,	

viền	mịn	hơn	sẽ	phù	hợp	hơn.	Trong	bối	cảnh	như	vậy,	

viền	gỗ	có	thể	hữu	ích	trong	việc	cung	cấp	độ	tương	

phản	cho	đồ	nội	thất.	Điều	này	dẫn	đến	cảm	giác	hứng	

thú,	phù	hợp	với	chức	năng	của	phòng.	

	

	

	

Trong	cả	hai	trường	hợp,	hãy	tham	khảo	ý	kiến	nguời	

trang	trí.	Đó	là	công	việc	của	người	trang	trí	để	biết	

những	vật	liệu	nào	cần	sử	dụng	để	phù	hợp	với	chức	

năng	của	căn	phòng.	Mặc	dù	một	số	điều	về	việc	bố	trí	

là	chủ	quan	và	dựa	trên	sở	thích	cá	nhân	của	một	

người,	vật	liệu	xây	dụng	phù	hợp	với	chức	năng	của	căn	

phòng	đơn	giản	hơn	rất	nhiều.	Một	người	trang	trí	nắm	

bắt	nhu	cầu	của	khách	hàng	và	sử	dụng	một	công	thức	
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Since	feelings	vary	from	person	to	person,	verbal	

descriptions	of	wood	types	tend	to	be	ambiguous.	You	

want	the	wood	you	select,	not	something	approximate!	

And	if	you	do	decide	to	do	it	yourself,	remember	that	

all	wood	must	be	treated	with	preservatives	to	enhance	

its	appearance	and	preserve	its	natural	beauty.	

	

toán	học,	chứ	không	phải	là		chủ	quan.	Vì	cảm	xúc	khác	

nhau	từ	người	này	sang	người	khác,	mô	tả	bằng	lời	nói	

các	loại	gỗ	có	xu	hướng	chủ	quan.	Bạn	muốn	gỗ	bạn	

chọn,	không	phải	cái	gì	gần	đúng!	Và	nếu	bạn	quyết	

định	tự	mình	chọn	gỗ,	hãy	nhớ	rằng	tất	cả	gỗ	phải	được	

xử	lý	bằng	chất	bảo	quản	để	tăng	cường	vẻ	ngoài	của	

nó	và	giữ	gìn	vẻ	đẹp	tự	nhiên	của	nó.	

	
Từ	vựng	cần	học:	

• building	materials:	những	vật	liệu	xây	
dựng	

• plastic	(n):	nhựa	

• wood	(n):	gỗ	

• stone	(n):	đá	

• processing	(n):	quá	trình	xử	lý	

• installation	(n):	sự	lắp	đặt	
• aside	from:	ngoài	cái	gì	ra	

• select	(v):	lựa	chọn	

• subjective	(adj):	chủ	quan	

	

Track	97		
1.small-scale		 	 2.humans	 3.resistant		 4.cheaper		 5.life	cycle	 	 	
For	some	decades	in	the	West,	to	kill	insects	with	

chemicals	seemed	a	good	remedy.	Unfortunately,	

(1)chemicals	can	only	be	used	in	a	limited	area	for	a	

limited	time.	It’s	a	small-scale	solution.	The	insects	

come	back.	Worse	still,	some	of	the	poisons	used	like	

DDT	were	found	harmful	to	the	environment.	Many	

kinds	of	wildlife,	like	hawks,	were	harmed.	And	people	

in	chemical-using	rural	areas	have	one	of	the	highest	

rates	of	liver	cancer	in	the	world.	(2)	It’s	no	secret	that	

the	chemicals	remain	harmful	to	humans.		

	

	

Like	all	species,	insects	adapt	to	their	changing	

environments	at	an	amazing	rate.	When	a	new	

chemical	is	introduced	to	their	habitat,	the	insects	that	

survive	are	generally	the	ones	with	some	way	of	

resisting	the	harmful	effects.	(3)	They	then	breed	with	

the	other	survivors,	and	just	like	that	insects	

become	resistant	to	most	poison	in	a	few	generations.	

An	insect	generation,	remember,	is	a	couple	of	months	

at	most!	

	

So,	again	we	have	to	ask:	what	to	do?	Well,	there	are	

biological	solutions.	Some	of	these	are	pretty	simple.	

One	is	destroying	the	insects’	habitat.	You	take	away	

their	home	or	food.	Cleaning	your	kitchen	is	the	best	

Đối	với	một	số	thập	kỷ	ở	phương	Tây,	việc	diệt	côn	

trùng	với	hóa	chất	có	vẻ	là	một	biện	pháp	tốt.	Thật	

không	may,	hóa	chất	chỉ	có	thể	được	sử	dụng	trong	

một	khu	vực	giới	hạn	trong	một	thời	gian	giới	hạn.	Đó	

là	một	giải	pháp	quy	mô	nhỏ.	Côn	trùng	tiếp	tục	trở	lại.	

Tệ	hơn	nữa,	một	số	chất	độc	được	sử	dụng	như	DDT	

được	nhận	thấy	là	có	hại	cho	môi	trường.	Nhiều	loại	

động	vật	hoang	dã,	như	diều	hâu,	đã	bị	tổn	hại.	Và	

những	người	ở	các	vùng	nông	thôn	sử	dụng	hóa	chất	

có	tỷ	lệ	ung	thư	gan	cao	nhất	thế	giới.	Việc	hóa	chất	có	

hại	cho	con	người	không	còn	là	điều	bí	mật	nữa.	

	

Giống	như	tất	cả	các	loài	khác,	côn	trùng	thích	nghi	với	

môi	trường	thay	đổi	với	tốc	độ	tuyệt	vời.	Khi	một	hóa	

chất	mới	được	đưa	vào	môi	trường	sống	của	chúng,	

côn	trùng	sống	sót	thường	là	những	loại	có	một	số	cách	

chống	lại	các	ảnh	hưởng	của	hóa	chất.	Sau	đó	chúng	

sinh	ra	những	cá	thể	sống	khác,	và	cứ	như	thế	những	

con	côn	trùng	đó	trở	thành		kháng	thể	với	hầu	hết	các	

chất	hóa	học	trong	một	vài	thế	hệ.	Hãy	nhớ	là	một	thế	

hệ	côn	trùng	kéo	dài	chỉ	một	vài	tháng	là	nhiều	nhất!	

	

Vì	vậy,	một	lần	nữa	chúng	ta	phải	hỏi:	giờ	ta	phải	làm	

gì?	Vâng,	có	những	giải	pháp	sinh	học.	Một	số	trong	số	

này	khá	đơn	giản.	Một	là	phá	hủy	môi	trường	sống	của	

côn	trùng.	Bạn	lấy	đi	nơi	ở	hoặc	thức	ăn	của	chúng.	Vệ	
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way	to	prevent	roaches.	No	garbage:	no	food.	Getting	

rid	of	marshes	and	swamps	eliminates	mosquitoes.	

Other	solutions	might	include	bringing	in	dragonflies	or	

bats	in	areas	where	mosquitoes	are	many.	(4)	This	is	

a	cheaper	alternative	to	chemicals.	Biological	

methods	like	this	also	bring	no	extra	pollution	to	the	

environment.	But	you	have	to	be	careful.	If	you	change	

the	environment	too	much,	you	might	be	hurting	other	

forms	of	life	accidentally.	

	

One	recent	method	of	controlling	insect	populations	

involves	interrupting	their	breeding	cycle.	What	does	

that	mean?	It	means	"birth	control	for	bugs”.	Insects	

are	provided	with	food	that	makes	them	unable	to	

reproduce.	Since	they	can’t	have	babies,	the	population	

disappears,	or	nearly	so.	And	since	no	young	are	born,	

resistance	is	not	a	problem	with	no	young	insects	

developing	increased	resistance.	Interrupt	the	life	

cycle,	eliminate	the	bug!	(5)It’s	clear	that	we	must	have	

an	understanding	of	the	life	cycle	of	the	insect.	At	least,	

that’s	the	plan.	We’ll	go	into	more	detail	as	the	course	

goes	along.	Now	I	will	stop	here	to	see	whether	you	

have	any	questions	or	not.	

sinh	nhà	bếp	của	bạn	là	cách	tốt	nhất	để	tránh	gián.	

Không	có	rác:	không	có	thức	ăn.	Loại	bỏ	các	đầm	lầy	và	

vũng	nước	để	loại	bỏ	muỗi.	Các	giải	pháp	khác	có	thể	

bao	gồm	mang	theo	chuồn	chuồn	hoặc	dơi	vào	những	

nơi	có	nhiều	muỗi.	Đây	là	một	hình	thức	thay	thế	rẻ	

hơn	hóa	chất.	Các	phương	pháp	sinh	học	như	thế	này	

cũng	không	gây	ô	nhiễm	thêm	cho	môi	trường.	Nhưng	

bạn	phải	cẩn	thận.	Nếu	bạn	thay	đổi	môi	trường	quá	

nhiều,	bạn	có	thể	vô	tình	làm	tổn	thương	các	loài	khác.	

	

Một	phương	pháp	kiểm	soát	số	lượng	quần	thể	côn	

trùng	gần	đây	liên	quan	đến	việc	làm	gián	đoạn	chu	kỳ	

sinh	sản	của	chúng.	Điều	đó	nghĩa	là	gì?	Nó	có	nghĩa	là	

"kiểm	soát	sinh	đẻ	cho	côn	trùng".	Côn	trùng	được	

cung	cấp	với	thức	ăn	khiến	chúng	không	thể	tái	sinh	

sản	được.	Vì	chúng	không	thể	có	con,	dân	số	biến	mất,	

hoặc	gần	như	vậy.	Và	vì	không	có	con	con	sinh	ra,	sức	

đề	kháng	không	phải	là	vấn	đề	vì	không	có	côn	trùng	trẻ	

nào	phát	triển	nữa.	Làm	gián	đoạn	chu	kỳ	sống,	loại	bỏ	

côn	trùng!	Rõ	ràng	là	chúng	ta	phải	hiểu	về	vòng	đời	

của	côn	trùng.	Ít	nhất,	đó	là	kế	hoạch.	Chúng	tôi	sẽ	đi	

vào	chi	tiết	hơn	khi	khóa	học	này	diễn	ra.	Bây	giờ	tôi	sẽ	

dừng	lại	ở	đây	để	xem	bạn	có	bất	kỳ	câu	hỏi	nào	hay	

không.	

	
Từ	vựng	cần	học:	

• insect	(n):	côn	trùng	

• small-scale	(adj):	quy	mô	nhỏ	

• chemical	(n):	chất	hóa	học	
• harmful	to:	có	hại	cho	

• resistant	to:	kháng	lại	cái	gì	

• alternative	(n):	phương	thức	thay	thế	

• interrupt	(v):	làm	gián	đoạn	

• life	cycle	(n):	vòng	đời	

	

Track	98		
1.Internet	 2.too	long	 3.typed	 	 4.layout		 	
5.errors	 	 6.skills	and	experiences		 	 7.contact	number	
Welcome	everyone	to	today’s	seminar	on	“CV	and	

Interview	Skills”.	Remember,	your	CV	is	probably	the	

most	important	document	you	will	ever	write.	It	opens	

the	door	to	your	career.	And	that	job	interview	is	

probably	the	most	important	meeting	you	will	ever	

attend.	It's	like	stepping	through	that	open	door.	So	

let’s	roll	up	our	sleeves	and	get	down	to	work,	shall	we?	

	

First	of	all,	I	cannot	possibly	tell	you	everything	you	

Chào	mừng	các	bạn	đến	với	hội	thảo	hôm	nay	về	“Kỹ	

năng	viết	CV	và	phỏng	vấn”.	Hãy	nhớ	rằng	CV	của	bạn	

có	lẽ	là	tài	liệu	quan	trọng	nhất	mà	bạn	từng	viết.	Nó	

mở	ra	cánh	cửa	cho	sự	nghiệp	của	bạn.	Và	cuộc	phỏng	

vấn	việc	làm	đó	có	lẽ	là	cuộc	họp	quan	trọng	nhất	mà	

bạn	từng	tham	dự.	Nó	giống	như	đang	bước	qua	cánh	

cửa	mở.	Vì	vậy,	chúng	ta	hãy	xắn	tay	áo	lên	và	làm	việc,	

sẵn	sàng	chưa?	

Trước	hết,	tôi	không	thể	nói	cho	bạn	biết	hết	mọi	thứ	
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need	to	know	about	writing	a	resume	in	the	time	we	

have.	(1)	But	let	me	tell	you	that	there	are	dozens	of	

great	websites	on	the	Internet.	These	will	give	you	all	

the	suggestions	you	need.	If	you	look	at	the	paper	I	

gave	you,	you	will	see	a	list	of	the	dozen	most	popular	

sites.	I	can	mention	a	couple	of	important	points,	

however.	(2)	One	is	that	your	CV	or	resume	should	not	

be	too	long.	A	page	is	about	right.	Why?	

	

	

HR	departments	do	not	have	time	to	read	long	

documents.	Too	many	people	are	sending	too	many	

CVs!	After	all,	the	economic	crisis	of	2008	is	still	very	

much	alive.	Everyone	needs	a	job	now.	No	matter	how	

short	you	make	that	resume,	though,	you	do	not	want	

to	forget	to	tell	HR	how	to	contact	your	references.	

References	are	people	who	will	give	you	a	

recommendation	for	a	job.	That’s	usually	an	ex-boss	or	

a	professor	who	knows	you	well.	Do	not	use	relatives!	I	

don’t	care	how	much	your	mum	loves	you.	Also,	when	

you	send	that	CV,	be	sure	to	include	a	typed	cover	

letter.		A	cover	letter	is	a	letter	where	you,	basically,	are	

asking	for	a	job.	It's	like	introducing	yourself.	Make	it	

brief.	The	real	information	about	you	is	on	that	CV	of	

yours.	(3)	And,	please	make	sure	the	letter	is	typed!	It	

doesn’t	matter	if	your	handwriting	is	beautiful	or	not.	

Companies	only	read	typed	letters.	

	

	

(4)	Another	point	about	CVs	is	you	should	try	to	have	

an	attractive	layout.	Maybe	use	different	typefonts	or	

colours	to	highlight	information.	Some	people	include	a	

photo.	You	can	find	dozens	of	examples	on	the	

Internet.	Whatever	layout	you	decide	to	use,	however,	

(5)	avoid	all	spelling	and	grammar	errors.	I	used	to	be	

an	HR	manager.	If	I	saw	a	mistake,	that	CV	went	into	

the	garbage.	

(6)	Something	you	write	in	a	CV	is	a	description	of	

your	skills	and	experiences	in	an	interesting	way.	

Mention	training,	too.	I	mean	these	are	what	get	you	

hired!	Do	not	just	say,	“I	have	lots	of	experience.”	or	“I	

have	many	skills.”	Tell	that	boss	what	you	did,	for	what	

company,	and	when.	Better,	tell	him	how	well	you	did	

it!	Don’t	just	say,	“I	sold	houses.”	Say,	“I	sold	two	

million	pounds	worth	of	houses	in	my	first	year.”	That	

bạn	cần	biết	về	cách	viết	một	bản	lý	lịch	trong	khoảng	

thời	gian	chúng	ta	có.	Nhưng	hãy	để	tôi	nói	với	bạn	

rằng	có	hàng	chục	trang	website	tuyệt	vời	trên	

Internet.	Những	web	này	sẽ	cung	cấp	cho	bạn	tất	cả	các	

đề	xuất	bạn	cần.	Nếu	bạn	nhìn	vào	tờ	giấy	tôi	đã	đưa	

cho	bạn,	bạn	sẽ	thấy	một	danh	sách	của	hàng	chục	

trang	web	phổ	biến	nhất.	Tôi	có	thể	đề	cập	đến	một	vài	

điểm	quan	trọng.	Một	là	CV	hoặc	sơ	yếu	lý	lịch	của	bạn	

không	được	quá		dài.	Một	trang	là	ổn.	Tại	sao?	

	

Bộ	phận	nhân	sự	không	có	thời	gian	để	đọc	tài	liệu	dài.	

Quá	nhiều	người	đang	gửi	quá	nhiều	CV!	Xét	cho	cùng,	

cuộc	khủng	hoảng	kinh	tế	năm	2008	vẫn	còn	rất	sống	

động.	Mọi	người	cần	một	công	việc	ngay	bây	giờ.	

Không	quan	trọng	bạn	làm	CV	của	bạn	ngắn	như	thế	

nào	đi	chăng	nữa,	bạn	cũng	không	được	quên	nói	với	

nhân	sự	cách	liên	lạc	với	người	giới	thiệu	bạn.	Người	

giới	thiệu	là	người	sẽ	đề	xuất	cho	bạn	một	công	việc.	

Đó	thường	là	ông	chủ	cũ	hoặc	một	giáo	sư	biết	rõ	bạn.	

Không	sử	dụng	người	thân!	Tôi	không	quan	tâm		mẹ	

bạn	yêu	quý	bạn	bao	nhiêu.	Ngoài	ra,	khi	bạn	gửi	CV	

đó,	hãy	chắc	chắn	bao	gồm	một	thư	ngỏ.	Thư	ngỏ	là	

một	lá	thư	mà	bạn,	về	cơ	bản,	là	thư	xin	việc.	Nó	giống	

như	tự		giới	thiệu	bản	thân.	Làm	cho	nó	ngắn	gọn.	

Thông	tin	thực	sự	về	bạn	nằm	trên	CV	của	bạn.	Và,	hãy	

đảm	bảo	rằng	nó	được	đánh	máy!	Nó	không	quan	trọng	

nếu	chữ	viết	tay	của	bạn	đẹp	hay	không.	Các	công	ty	

chỉ	đọc	các	thư	được	đánh	máy.	

	

Một	điểm	khác	về	CV	là	bạn	nên	cố	gắng	có	một	bố	cục	

hấp	dẫn.	Có	thể	sử	dụng	các	kiểu	chữ	hoặc	màu	sắc	

khác	nhau	để	làm	nổi	bật	thông	tin.	Một	số	người	đính	

kèm	một	bức	ảnh.	Bạn	có	thể	tìm	thấy	hàng	chục	mẫu	

CV	trên	Internet.	Bạn	chọn	cách	bố	trí	nào	đi	chăng	

nữa,	hãy	tránh	tất	cả	các	lỗi	sai	chính	tả	và	ngữ	pháp	

Tôi	từng	là	quản	lý	nhân	sự.	Nếu	tôi	thấy	một	lỗi	sai,	CV	

đó	sẽ	đi	vào	thùng	rác.	

Cái	mà	bạn	viết	trong	CV	là	một	bản	mô	tả		kĩ	năng	và	

kinh	nghiệm	của	bạn	một	cách	thú	vị.	Nên	đề	cập	đến	

đào	tạo	nữa.	Ý	tôi	là	đây	là	những	gì	bạn	đã	làm		được!	

Không	chỉ	nói,	“Tôi	có	nhiều	kinh	nghiệm.”	Hoặc	“Tôi	

có	nhiều	kỹ	năng.”	Hãy	nói	với	ông	chủ	những	gì	bạn	đã	

làm	được,	cho	công	ty	nào,	và	khi	nào.	Tốt	hơn,	hãy	nói	

với	ông	ấy	bạn	đã	làm	tốt	như	thế	nào!	Đừng	chỉ	nói,	

“Tôi	đã	bán	nhà.”	Nói,	“Tôi	đã	bán	nhà	trị	giá	hai	triệu	
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is,	say	something	to	make	the	person	reading	excited	

and	curious.	

	

Finally,	speaking	of	CVs,	it’s	sad.	(7)	But	some	people	

actually	forget	to	provide	a	contact	number.	That’s	

pretty	silly.	You	wrote	a	great	CV,	you	have	HR	dying	to	

meet	you...	and	they	don’t	know	how.	You	forgot	your	

phone	number!	Oh	sure,	if	you	apply	online,	they	have	

your	e-mail	address.	But	you	just	showed	them	you’re	

forgetful.	Why	are	they	going	to	want	to	talk	to	you	

after	that?	

bảng	trong	năm	đầu	tiên	của	tôi.”	Nói	điều	gì	đó	để	làm	

cho	người	đọc	phấn	khích	và	tò	mò.	

	

Cuối	cùng,	nói	về	CV,	thật	buồn.	Nhưng	một	số	người	

thực	sự	quên	cung	cấp	một	số	thông	tin	liên	lạc.	Thật	là	

ngớ	ngẩn.	Bạn	đã	viết	một	CV	tuyệt	vời,	nhân	sự	thật	

sự	rất	mong	muốn	để	gặp	bạn	...	và	họ	không	biết	làm	

thế	nào.	Bạn	đã	quên	số	điện	thoại	của	mình!	Oh	chắc	

chắn,	nếu	bạn	nộp	đơn		trực	tuyến,	họ	có	địa	chỉ	e-mail	

của	bạn.	Nhưng	bạn	cho	họ	thấy	sự	quên	lãng	của	bạn.	

Tại	sao	họ	sẽ	muốn	nói	chuyện	với	bạn	sau	đó?	

	
Từ	vựng	cần	học:	

• job	interview:	cuộc	phỏng	vấn	việc	làm	

• dozens	of…:	hàng	tá	cái	gì	=	lots	of	

• mention	(v):	đề	cập	

• relative	(n):	họ	hàng	

• spelling	(n):	chính	tả	

• error	=	mistake	(n):	lỗi	sai	
• reference	(n):	người	giới	thiệu	

Track	99		
1.temperature		 	 2.movements		 	 3.bones		 4.bushes		 5.roots		
Good	morning	everyone.	Today’s	lecture	is	about	a	

type	of	adorable	animal—	the	penguin.	When	you	think	

of	penguins,	you	may	picture	them	surrounded	by	snow	

and	ice.	But	not	all	penguins	live	where	it’s	cold—

African	penguins	live	in	the	southern	tip	of	Africa.	They	

are	usually	found	within	40	kilometres	of	the	shore	and	

on	a	number	of	its	surrounding	islands.	

	

	

African	Penguins	are	also	known	as	Jackass	Penguins,	

because	they	make	donkey-like	braying	sounds	to	

communicate.	(1)	African	penguins	can	keep	

their	body	temperature	at	a	stable	level.	But	their	land	

habitat	can	get	quite	warm,	so	there	are	a	number	of	

ways	for	them	to	stay	cool.	(2)	They	limit	their	

daylight	movements	on	breeding	sites	on	land	to	early	

mornings	and	early	evenings	to	avoid	too	much	

sun.	The	pink	glands	above	their	eyes	can	help	them	

cope	with	the	temperate	climates.	Like	other	penguins,	

African	penguins	spend	most	of	the	day	feeding	in	the	

ocean,	which	also	helps	keep	them	cool.	

	

	

Being	a	type	of	small	to	medium	sized	penguin	species,	

African	penguins	average	about	60	centimetres	tall	and	

Chào	buổi	sáng	mọi	người.	Bài	giảng	hôm	nay	là	về	

một	loại	động	vật	đáng	yêu	-	chú	chim	cánh	cụt.	Khi	

bạn	nghĩ	về	chim	cánh	cụt,	bạn	có	thể	hình	dung	chúng	

được	bao	quanh	bởi	tuyết	và	băng.	Nhưng	không	phải	

tất	cả	chim	cánh	cụt	sống	ở	nơi	lạnh,	mà	chim	cánh	cụt	

châu	Phi	sống	ở	mũi	phía	nam	của	châu	Phi.	Chúng	

thường	được	tìm	thấy	trong	phạm	vi	40	km	bờ	biển	và	

trên	một	số	đảo	xung	quanh.	

	

Chim	cánh	cụt	châu	Phi	còn	được	gọi	là	Chim	cánh	cụt	

Jackass,	bởi	vì	chúng	tạo	ra	âm	thanh	giống	như	con	

lừa	để	giao	tiếp.	Chim	cánh	cụt	châu	Phi	có	thể	giữ	cho	

cơ	thể	của	nó	ở	nhiệt	độ	ổn	định.	Nhưng	môi	trường	

sống	của	chúng	có	thể	trở	nên	khá	ấm	áp,	vì	vậy	có	một	

số	cách	để	chúng	giữ	được	mát	mẻ.	Chúng	hạn	chế	di	

chuyển	kiếm	ăn	vào	ban	ngày	trên	đất	liền	thông	

thường	vào	buổi	sáng	sớm	và	buổi	tối	sớm	để	tránh	

quá	nhiều	ánh	nắng	mặt	trời.	Các	tuyến	màu	hồng	trên	

mắt	của	chúng	có	thể	giúp	chúng	đối	phó	với	khí	hậu	ôn	

đới.	Giống	như	chim	cánh	cụt	khác,	chim	cánh	cụt	châu	

Phi	dành	phần	lớn	thời	gian	kiếm	ăn	dưới	biển,	điều	

này	cũng	giúp	giữ	cho	chúng	mát	mẻ.	

	

Là	một	loại	chim	cánh	cụt	cỡ	vừa	và	nhỏ,	chim	cánh	cụt	

châu	Phi	trung	bình	cao	khoảng	60	cm	và	nặng	tới	3,6	
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weigh	up	to	3.6	kilograms.	They	have	a	black	stripe	and	

a	pattern	of	unique	black	spots	on	their	chest.	Males	

are	larger	than	females	and	have	larger	beaks.	Even	

though	they	are	categorised	as	birds,	(3)	African	

penguins	aren’t	able	to	fly	because	of	their	

heavy	bones.	Their	wings	are	more	like	flippers	that	

make	them	particularly	suited	for	life	in	the	water.	

When	they’re	on	land,	their	flippers	and	their	tails	help	

them	keep	their	balance	and	walk	upright.	

	

African	Penguins	begin	to	breed	at	the	average	age	of	

four.	When	a	male	and	female	pair	up,	they	tend	to	

breed	together	for	the	rest	of	their	lives.	Most	

other	penguins	nest	and	lay	their	eggs	out	in	the	open,	

but	African	penguins	have	a	different	approach.	(4)	

They	dig	holes	under	bushes	out	of	their	own	

excrement,	called	guano,	so	they	are	sheltered	from	

the	sun	and	predators.			

			

The	African	Penguin	survives	on	a	diet	that	is	

comprised	mainly	of	marine	organisms.	They	feed	

primarily	on	fish	like	sardines,	along	with	the	

occasional	squid	and	shellfish.	(5)	But	when	normal	

food	is	in	short	supply,	they	eat	tree	roots	as	well.	The	

streamlined	body	of	the	African	Penguin	allows	it	to	

move	through	the	water	like	a	rocket,	capable	of	

reaching	a	speed	of	around	20	kilometres	per	hour	

when	hunting	for	food.	

kg.	Chúng	có	một	sọc	đen	và	các	đốm	đen	độc	nhất	

trên	ngực.	Con	đực	lớn	hơn	con	cái	và	có	mỏ	lớn	hơn.	

Mặc	dù	chúng	được	phân	loại	là	chim,	chim	cánh	cụt	

châu	Phi	không	có	khả	năng		bay	vì	xương	chúng	khá	

nặng.	Đôi	cánh	của	chúng	giống	như	chân	chèo	khiến	

chúng	đặc	biệt	thích	hợp	cho	cuộc	sống	trong	nước.	

Khi	chúng	trên	đất	liền,	chân	chèo	và	đuôi	của	chúng	

giúp	chúng	giữ	thăng	bằng	và	đi	thẳng.	

	

	

Chim	cánh	cụt	châu	Phi	bắt	đầu	sinh	sản	ở	độ	tuổi	trung	

bình	là	bốn.	Khi	con	đực	và	con	cái	kết	cặp,	chúng	có	xu	

hướng	sinh	sản	với	nhau	trong	suốt	quãng	đời	còn	lại.	

Hầu	hết	các	chú	chim	cánh	cụt	khác	làm	tổ	và	đẻ	trứng	

của	chúng	trong	không	gian	trống,	nhưng	chim	cánh	

cụt	châu	Phi	có	cách	tiếp	cận	khác.	Chúng	đào	hố	dưới	

đám	bụi	cây,được	gọi	là	guano,	vì	vậy	nơi	ở	của	chúng	

được	che	chở	khỏi	ánh	nắng	mặt	trời	và	động	vật	ăn	

thịt.	

Chim	cánh	cụt	châu	Phi	có	chế	độ	ăn	uống	bao	gồm	chủ	

yếu	là	sinh	vật	biển.	Chúng	ăn	chủ	yếu	là	cá	như	cá	mòi,	

cùng	với	mực	và	các	loại	sò.	Nhưng	khi	thức	ăn	bình	

thường	thiếu	hụt,	chúng	cũng	ăn	cả	rẽ	cây.	Cơ	thể	sắp	

xếp	hợp	lý	của	chim	cánh	cụt	châu	Phi	cho	phép	chúng	

di	chuyển	trong	nước	như	một	tên	lửa,	có	khả	năng	đạt	

tốc	độ	khoảng	20	km	mỗi	giờ	khi	kiếm	thức	ăn.	

	

	
Từ	vựng	cần	học:	

• penguin	(n):	chim	cánh	cụt	

• keep	s.th	at	a	stable	level:	giữ	cái	gì	đó	ở	
mức	độ	ổn	định	

• avoid	(v):	tránh	cái	gì	

• to	be	able	to…:	có	khả	năng	làm	gì	

• dig	(v):	đào	

• hole	(n):	hố	

• survive	(v):	sống	sót,	tồn	tại	
• diet	(n):	chế	độ	ăn	

• root	(n):	rễ	cây	

• to	be	in	short	supply:	thiếu	nguồn	cung	
	

Track	100		
1.carbon	 	 2.local	forests		 	 3.transport		 4.rubbish	 5.promotion		

Good	afternoon	and	welcome	to	my	talk	on	urban	

migration	today.	The	world	has	experienced	

unprecedented	urban	growth	in	the	recent	decades.	As	

much	as	3%	of	Earth’s	landmass	has	been	urbanised,	an	

increase	of	at	least	50%	over	previous	estimates.	

Xin	chào	và	chào	mừng	đến	buổi	nói	chuyện	của	tôi	về	

di	cư	đô	thị	ngày	nay.	Thế	giới	đã	trải	qua	sự	tăng	

trưởng	đô	thị	chưa	từng	thấy	trong	những	thập	kỷ	gần	

đây.	Khoảng	3%	diện	tích	của	Trái	đất	đã	được	đô	thị	

hóa,	tăng	ít	nhất	50%	so	với	các	ước	tính	trước	đó.	
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Today,	people	living	in	cities	already	outnumber	those	

in	rural	areas	and	the	trend	does	not	appear	to	be	

reversing.	In	addition,	(1)	cities	have	larger	amounts	of	

carbon	consumption	than	rural	areas.	This	is	a	result	

from	two	major	aspects.	First,	with	the	increase	of	

urban	population	around	the	world,	the	massive	

construction	of	urban	infrastructure	and	residential	

housing	is	hard	to	avoid.	Second,	urban	households	

have	a	higher	rate	of	car	ownership	and	use	more	

gasoline	products.		

	

Even	though	rural	exodus	is	often	negatively	judged,	

there	are	also	benefits	of	migration	shared	by	the	local	

environment	and	the	society	as	a	whole.	Well,	firstly,	

global	trends	of	increasing	urban	migration	and	

population	urbanisation	can	provide	opportunities	for	

nature	conservations,	particularly	in	regions	

where	deforestation	is	driven	by	agriculture.	(2)	As	rural	

dwellers	leave	their	homes,	local	forests	are	left	to	

recover.	What’s	more,	it	is	easier	for	city	dwellers	to	get	

around.	(3)	Living	in	the	country	means	transport	can	

be	very	difficult.	For	instance,	after	midnight	there	are	

no	buses	or	taxis	in	the	countryside.	However,	there	is	

still	a	number	of	public	transport	modes	to	choose	from	

in	the	city.	

	

Finally,	with	more	funds	and	advanced	technology,	

cities	endeavour	to	produce	clean	energy.	(4)	New	

power	plants	have	been	built	to	take	harmful	methane	

gas	created	by	the	decomposition	of	rubbish,	and	

convert	it	into	electricity.	By	doing	so,	an	important	

greenhouse	gas	is	turned	into	useful	energy	rather	than	

being	directly	emitted	into	the	atmosphere.	

	

The	hustle	and	bustle	of	city	life	offers	women	the	

opportunity	to	explore	different	professions	and	pursue	

their	own	careers.	Women	in	cities	work	as	engineers,	

managers	and	even	football	players.	This	change	of	

roles	has	affected	their	marital	status	and	family	life.	

More	women	are	choosing	their	careers	over	marriage,	

which	raises	the	graph	of	late	marriages.	As	a	result,	

more	are	remaining	single	well	into	their	late	thirty’s.	

They	want	to	be	independent	and	earn	money	on	their	

own.	(5)	It	is	also	easier	for	them	to	get	

a	promotion	while	working	in	the	city.	Women	are	

Ngày	nay,	những	người	sống	ở	các	thành	phố	đông	

hơn	ở	khu	vực	nông	thôn	và	xu	hướng	này	dường	như	

không	đảo	ngược.	Ngoài	ra,	các	thành	phố	có	lượng	

tiêu	thụ	CO2	lớn	hơn	khu	vực	nông	thôn.	Đây	là	kết	quả	

từ	hai	khía	cạnh	chính.	Thứ	nhất,	với	sự	gia	tăng	dân	số	

đô	thị	trên	toàn	thế	giới,	việc	xây	dựng	cơ	sở	hạ	tầng	

đô	thị	và	nhà	ở	đô	thị	rất	khó	tránh	khỏi.	Thứ	hai,	các	

hộ	gia	đình	thành	thị	có	tỷ	lệ	sở	hữu	xe	hơi	cao	hơn	và	

sử	dụng	nhiều	sản	phẩm	sử	dụng	xăng	hơn.	

	

	

Mặc	dù	cuộc	di	cư	nông	thôn	thường	được	đánh	giá	

tiêu	cực,	cũng	có	những	lợi	ích	của	di	cư	được	chia	sẻ	

bởi	môi	trường	địa	phương	và	toàn	xã	hội.	Trước	tiên,	

xu	hướng	toàn	cầu	của	việc	di	cư	đô	thị	ngày	càng	tăng	

và	đô	thị	hóa	dân	số	có	thể	tạo	cơ	hội	cho	việc	bảo	tồn	

thiên	nhiên,	đặc	biệt	là	ở	những	vùng	mà	nạn	phá	rừng	

được	thúc	đẩy	bởi	nông	nghiệp.	Khi	dân	cư	nông	thôn	

rời	khỏi	quê	của	họ,	rừng	địa	phương	được	phục	hồi.	

Hơn	nữa,	các	cư	dân	thành	phố	dễ	dàng	đi	lại	hơn.	

Sống	ở	nông	thôn	có	nghĩa	là	giao	thông	có	thể	di	

chuyển		rất	khó	khăn.	Ví	dụ,	sau	nửa	đêm	không	có	xe	

buýt	hoặc	taxi	ở	nông	thôn.	Tuy	nhiên,	vẫn	còn	một	số	

phương	thức	giao	thông	công	cộng	để	lựa	chọn	trong	

thành	phố.	

	

Cuối	cùng,	với	nhiều	quỹ	đầu	tư	và	công	nghệ	tiên	tiến,	

các	thành	phố	nỗ	lực	để	sản	xuất	năng	lượng	sạch.	Các	

nhà	máy	điện	mới	đã	được	chế	tạo	để	lấy	khí	mê-tan	có	

hại	được	tạo	ra	bởi	sự	phân	hủy	của	rác,	và	biến	nó	

thành	điện.	Bằng	cách	đó,	1	lượng	lớn	khi	hiệu	ứng	nhà	

kính	được	biến	thành	năng	lượng	hữu	ích	thay	vì	bị	thải	

trực	tiếp	vào	khí	quyển.	

	

Sự	hối	hả	và	nhộn	nhịp	của	cuộc	sống	thành	phố	tạo	

cho	phụ	nữ	cơ	hội	khám	phá	các	ngành	nghề	khác	nhau	

và	theo	đuổi	sự	nghiệp	của	riêng	họ.	Phụ	nữ	ở	các	

thành	phố	làm	kỹ	sư,	người	quản	lý	và	thậm	chí	cả	cầu	

thủ	bóng	đá.	Sự	thay	đổi	vai	trò	này	đã	ảnh	hưởng	đến	

tình	trạng	hôn	nhân	và	đời	sống	gia	đình	của	họ.	Nhiều	

phụ	nữ	đang	lựa	chọn	nghề	nghiệp	của	họ	hơn	là	hôn	

nhân,	điều	này	làm	tăng	tỷ	lệ	của	những	cuộc	hôn	nhân	

muộn.	Kết	quả	là,	nhiều	người	vẫn	giữ	tình	trạng	độc	

thân	cho	đến	năm	cuối	ba	mươi	của	họ.	Họ	muốn	được	

độc	lập	và	kiếm	tiền	trên	riêng	của	họ.	Nó	cũng	dễ	dàng	
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slowly	achieving	wider	participation	at	work,	while	in	

rural	areas	the	mindset	is	still	very	conservative.	

	

hơn	cho	họ	để	được	thăng	tiến	trong	khi	làm	việc	trong	

thành	phố.	Phụ	nữ	đang	dần	đạt	được	sự	tham	gia	rộng	

rãi	hơn	vào	công	việc,	trong	khi	ở	khu	vực	nông	thôn,	

suy	nghĩ	này	vẫn	còn	rất	bảo	thủ.	

	
Từ	vựng	cần	học:	

• urban	><	rural	(adj):	thành	thị	><	nông	thôn	

• migration	(n):	sự	di	cư	

• outnumber	(v):	đông	hơn,	chiếm	số	lượng	nhiều	hơn	

• infrastructure	(n):	cơ	sở	hạ	tầng	
• provide	opportunities	for…:	cung	cấp	cơ	hội	cho…	

• consumption	(n):	sự	tiêu	thụ	

• convert	A	into	B:	chuyển	A	thành	B	
• independent	(adj):	tự	lập	

• promotion	(n):	sự	thăng	chức	
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